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Lời nói đầu 

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng khối tài sản đường bộ cũng như nhu cầu ngày càng tăng về 

vận tải đường bộ, vai trò của các hoạt động bảo trì đường bộ với việc tập trung vào công tác sửa 

chữa đã trở thành rất cần thiết và đặc biệt quan trọng. 

Do trực tiếp chịu tác động của nhiều yếu tố như tải trọng và các điều kiện thời tiết nên mức độ 

phục vụ của con đường sẽ dần giảm đi cùng với quá trình già hóa của các kết cấu công trình 

đường bộ như mặt đường, cầu,… đặc biệt trong điều kiện thiếu công tác bảo trì phù hợp sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến điều kiện êm thuận chạy xe cũng như an toàn giao thông. Các cơ quan và 

người quản lý đường bộ phải chịu trách nhiệm về quản lý các hư hỏng đường bộ nhằm thực hiện 

việc bảo trì một cách phù hợp. 

Ngoài ra, để bảo toàn được các tài sản xã hội có giá trị cao như hệ thống đường bộ cũng như 

việc quản lý chúng một cách kinh tế, cần giữ cho đường luôn ở trạng thái tốt thông qua việc 

thực hiện các hoạt động bảo trì một cách phù hợp nhằm ngăn chặn quá trình già hóa cũng như 

phát triển các hư hỏng của đường. Trong đó cần quyết định được thời điểm cũng như phương 

pháp bảo trì một cách phù hợp nhất có xét tổng thể đến các tác động của tình trạng đường đến 

môi trường sống như ảnh hưởng của tiếng ồn và chấn động từ đường. 

Với quan điểm như trên, hoạt động bảo trì đường bộ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo: 

i) Loại bỏ được các nguyên nhân gây ra hư hỏng đường và phòng tránh trước để chúng 

không xuất hiện; 

ii) Nhanh chóng xác định các hư hỏng đường để thực hiện việc sửa chữa ngay khi cần 

thiết cũng như triển khai các giải pháp kịp thời; 

iii) Quan tâm nhiều đến tác động từ các hoạt động xây dựng đường đến giao thông cũng 

như môi trường sống xung quanh;  

Tài liệu này được xây dựng với mục đích cung cấp các kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường 

bộ cho những người đang quản lý và thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa đường bộ. Đây là tập 

hợp những hướng dẫn đã được kiến lập nên cần được khuyến khích tham khảo áp dụng khi thực 

hiện bảo trì đường bộ. 

Cuốn sổ tay này không đặt mục tiêu áp dụng cho tất cả các loại đường bộ. Nội dung chính trình 

bày về các kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cho mạng lưới đường bộ thông thường 

(không gồm đường cao tốc) do trung ương và địa phương quản lý. 
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1 Phạm vi áp dụng 

1) Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật và cung cấp một số hướng dẫn đối với công tác 

quản lý và thực hiện BDTX các tuyến đường do Trung ương và Địa phương quản lý. 

2) Tài liệu này không đặt mục tiêu áp dụng cho tất cả các loại đường bộ. Nội dung chính trình 

bày về các kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cho mạng lưới đường bộ thông 

thường (không gồm đường cao tốc) do trung ương và địa phương quản lý. 

2 Tài liệu viện dẫn 

1) Các tài liệu được viện dẫn là các tài liệu được sử dụng để xây dựng sổ tay này. 

2) Các tài liệu viện dẫn chính gồm: 

 Maintenance and Repair of Pavement (Bảo trì và Sửa chữa mặt đường), tháng 4/1992, 

Kensetsu Tosho ban hành,  ISBN4-87459-103-5 (Tiếng Nhật); 

 Road Maintenance and Repair Manual (Sổ tay Bảo trì và Sửa chữa đường), tháng 7/1978, 

Japan Road Association (Hiệp hội đường bộ Nhật Bản) ban hành,  BN03565157 (Tiếng 

Nhật); 

 22 TCN 306-03: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Bộ GTVT ban 

hành ngày 28 tháng 5 năm 2003;  

 TCCS 07: 2013/TCĐBVN – Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành ngày 7 tháng 10 năm 2013. 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

1) Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ: Là các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường xuyên 

và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng 

nhỏ trên đường và các công trình trên đường. Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự 

phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường 

xuyên liên tục, hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn bộ tuyến đường, để đảm bảo giao 

thông vận tải đường bộ được an toàn, thông suốt và êm thuận. 

2) Cơ quan quản lý đường bộ: là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục 

ĐBVN; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý nhà 

nước về đường bộ. 
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3) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ gồm: Cục quản lý đường bộ; Sở Giao thông vận 

tải; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được Bộ, cơ quan trung ương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý đường bộ. 

4) Đơn vị thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường bộ: là các tổ chức có đủ năng lực và có 

giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì các công trình giao thông, được 

giao kế hoạch, đặt hàng  hoặc tham gia và trúng thầu thực hiện các hợp đồng quản lý và  bảo 

trì đường bộ. 

5) Quản lý BDTX đường bộ theo khối lượng thực hiện: Là hình thức quản lý thực hiện BDTX 

truyền thống, trên cơ sở các phương pháp và khối lượng được yêu cầu và được xác nhận bởi 

cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ. Hình thức quản lý có thể theo kế hoạch BDTX được 

giao theo năm hay mức khoán khối lượng BDTX cho Đơn vị thực hiện BDTX đường bộ. 

6) Quản lý BDTX đường bộ theo chất lượng thực hiện: là hình thức quản lý thực hiện BDTX 

dựa vào chất lượng đường và các công trình trên đường được đánh giá định kỳ theo các chỉ 

tiêu thống nhất. Hình thức quản lý này được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng BDTX đường 

bộ thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao kế hoạch. 

7) Các thuật ngữ viết tắt: 

ATGT:  An toàn giao thông 

BDTX:  Bảo dưỡng thường xuyên 

BGTVT:  Bộ Giao thông vận tải 

BTCT:  Bê tông cốt thép 

BTCT-DUL: Bê tông cốt thép dự ứng lực 

BTN:  Bê tông nhựa 

BTNN:  Bê tông nhựa nguội 

BTXM:  Bê tông xi măng 

HLĐB: Hành lang đường bộ 

MBC: Method Based Contract  

 Hợp đồng thực hiện BDTX trên cơ sở khối lượng thực hiện 

MLG:  Mốc lộ giới 

MGPMB:  Mốc giải phóng mặt bằng 

PBC:  Performance Based Contract  

 Hợp đồng thực hiện BDTX trên cơ sở chất lượng thực hiện 
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PCI: Pavement Condition Index – Chỉ số tình trạng mặt đường 

QLĐB:  Quản lý đường bộ 

SCĐK:  Sửa chữa định kỳ 

SCĐX: Sửa chữa đột xuất 

TCĐBVN:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

TTĐB : Thanh tra đường bộ 

TNGT:  Tai nạn giao thông 

4 Quy định chung 

1) Các hoạt động sau đây được quy định là hoạt động bảo dưỡng thường xuyên của đơn vị thực 

hiện BDTX đường bộ. 

a) Trám các vệt nứt đơn trên mặt đường nhựa và mặt đường BTXM. Trám lại các khe 

nối mặt đường BTXM. 

b) Vá láng mặt đường nhựa, vá ổ gà trên mặt đường nhựa. 

c) Vá ổ gà trên mặt đường bằng vật liệu không gia cố. 

d) Làm vệ sinh mặt đường, mặt cầu, phát quang cây cỏ, dọn sạch rác,...trên lề đường, 

trên dải phân cách, trên taluy nền đường trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. 

e) Sửa chữa đảm bảo hình dạng, độ dốc ngang của lề đất, độ dốc mái taluy. 

f) Đắp lề đường bị lún, san gạt lề đường bị gồ lên, đắp mái taluy bị xói lở, hót sụt. 

g) Trồng bù cỏ trên các taluy gia cố bằng trồng cỏ. Sửa chữa các phần hư hỏng mất mát 

nhỏ của kết cấu gia cố taluy nền đường bằng đá lát, đá xây hay BTXM. 

h) Khơi thông hệ thống rãnh ngang, rãnh dọc để đảm bảo thoát nước khi trời mưa. Khơi 

tạo đường thoát nước tại các vị trí đọng nước cục bộ trên đường để đảm bảo thoát nước khi 

trời mưa. Dọn sạch cây cỏ, rác, bùn đất lắng đọng,... trong cống, rãnh thoát nước dọc, rãnh 

đỉnh,... 

i) Sửa chữa đảm bảo hình dạng, kích thước, độ dốc dọc của rãnh thoát nước dọc. 

j) Sửa chữa các hư hỏng rãnh dọc xây, rãnh dọc BTXM. 

k) Sửa chữa các hư hỏng nhỏ ở tường đầu, tường cánh hay thân cống, sửa chữa gia cố 

khắc phục xói lở sân cống, các hư hỏng nhỏ ở ¼ nón mố cầu, xói lở lòng chảy dưới cầu. 

l) Sửa chữa các hư hỏng kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, kết cấu thép,...của công trình 

cầu. Bôi mỡ gối cầu, sơn lan can cầu, sửa chữa và thay thế khe co giãn,… 
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m) Sửa chữa các hư hỏng kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, các công trình thoát 

nước,…của công trình hầm trên đường. 

n) Bảo dưỡng hệ thống thoát nước lưng tường chắn, đảm bảo hoạt động tốt. 

o) Sửa chữa các hư hỏng nhỏ như bong bật, vỡ trên bề mặt của thân tường, đỉnh tường 

của kết cấu tường chắn đá xây, tường chắn BTXM, BTXM cốt thép... 

p) Bảo dưỡng lưới thép của tường chắn rọ đá hay dạng lưới thép, lưới địa kỹ thuật gia cố 

taluy nền đường.  

q) Sửa chữa nhỏ hay điều chỉnh vị trí, cao độ, sơn lại hệ thống lan can rào chắn, tường hộ 

lan. 

r) Điều chỉnh vị trí, cao độ, sơn lại hệ thống cọc tiêu, cột thủy chí, cọc H, cột KM, cột 

mốc giải phóng mặt bằng, cột mốc lộ giới. 

s) Làm sạch, sơn lại, sửa chữa, bổ sung, thay thế các biển báo hiệu giao thông. 

t) Sửa chữa nhỏ, thay thế các thiết bị khác như cọc trụ dẻo phân làn giao thông, màng 

phản quang, tấm chống chói, đèn tín hiệu giao thông, gương cầu lồi. 

u) Sơn lại, sơn bổ sung, cào bỏ các vạch sơn kẻ đường. 

v) Chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách, trên taluy đường và trong 

phạm vi hành lang đường bộ. 

2) Các hoạt động sau đây được quy định là hoạt động quản lý của đơn vị thực hiện BDTX 

đường bộ. 

a) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ công trình đường bộ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ 

BDTX đường bộ. Hồ sơ công trình đường bộ bao gồm: hồ sơ hoàn công, hồ sơ đăng ký, hồ 

sơ kiểm định cầu, đường và các công trình trên đường ; các biên bản kiểm tra nghiệm thu, 

ảnh chụp, đĩa CD,…liên quan đến đăng ký, kiểm định cầu, đường và các công trình trên 

đường. Thực hiện lưu giữ và bổ sung kịp thời những thay đổi của công trình vào hồ sơ quản 

lý công trình đường bộ. 

+ Quản lý hồ sơ phải được thực hiện một cách có hệ thống, khoa học để thuận lợi cho quá 

trình khai thác, sử dụng. Trường hợp có phần mềm quản lý dữ liệu đường bộ, hệ thống 

phải được cập nhật số liệu thường xuyên, phải có file lưu trữ dự phòng đề phòng trường 

hợp có các sự cố do hệ thống máy tính. 

+ Việc cập nhật số liệu bổ sung vào hồ sơ, tài liệu phải đúng theo quy định về thời gian cập 

nhật, về số liệu. 

b) Trong công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đơn vị thực hiện BDTX thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

+ Tuần tra, kiểm tra hành lang an toàn đường bộ. 
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+ Hàng tháng tổng hợp và báo cáo về vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

+ Phối hợp với cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ, chính quyền địa phương thực hiện 

những biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp 

với chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm. 

+ Kiểm tra trên thực địa và đối chiếu trên sơ đồ, phối hợp với chính quyền địa phương quản 

lý và bảo vệ cọc MGPMB, cọc MLG. Trong trường hợp phát hiện thấy mất mốc, phải xử 

lý ngay hoặc phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan quản lý trực tiếp 

đường bộ để có biện pháp xử lý. 

+ Hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ gồm:  

- Bình đồ duỗi thẳng, thể hiện đầy đủ các công trình lấn chiếm, vi phạm nằm trong 

phạm vi hành lang an toàn đường bộ. 

- Các biên bản bàn giao với địa phương về cọc MLG. 

- Các biên bản cam kết không lấn chiếm,vi phạm hành lang an toàn đường bộ của các 

hộ dân cư sinh sống hai bên đường. 

c) Thực hiện trực đảm bảo giao thông theo quy định để đảm bảo xử lý các tình huống đột 

xuất trong mưa bão, lũ lụt hay trường hợp có TNGT. Bố trí và điều hành lực lượng xử lý các 

sự cố, đảm bảo thông đường.  

d) Đăng ký cầu, đường: Các tuyến đường khi bắt đầu đưa vào khai thác phải tiến hành 

đăng ký cầu, đường và sau quá trình sử dụng từ 10 đến 15 năm cần đăng ký lại để xác định 

tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai 

thác.   

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

 Đường  

Bình đồ duỗi thẳng, trên đó thể hiện 

+ Các yếu tố hình học của đường (bán kính đường cong bằng; bán kính đường cong đứng; 

độ dốc ngang; siêu cao; độ dốc dọc; chiều rộng nền, mặt đường; chiều dài đường), loại 

kết cấu mặt đường (lớp trên cùng), chiều dày của lớp mặt đường trên cùng, cường độ mặt 

đường,… 

+ Các công trình kè, tường chắn đất, ngầm, tràn,…: Vị trí, chiều dài, kết cấu,… 

+ Hệ thống thoát nước (cống, rãnh,…): vị trí, chiều dài, kết cấu,.. 

+ Hệ thống báo hiệu đường bộ (cọc tiêu, biển báo,…) và đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao 

thông (nếu có); 

- Sơ đồ về hệ thống MLG, MGPMB, mốc cao độ; 
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- Sơ đồ thể hiện các số liệu về tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường 

bộ 

 Cầu 

Đăng ký cầu theo mẫu “Hồ sơ lý lịch cầu” do cơ quan quản lý đường bộ quy định. 

+ Các số liệu đăng ký cầu, đường được lưu trữ trong máy tính tại đơn vị thực hiện BDTX 

đường bộ và gửi về cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Cục QLĐB/ Sở GTVT). 

+ Hàng năm các đơn vị thực hiện BDTX đường bộ phải bổ sung, cập nhật những thay đổi 

về tình trạng kỹ thuật của cầu, đường vào hồ sơ đăng ký. 

e) Điều tra giao thông:  Tùy thuộc nhiệm vụ cụ thể được phân công hay theo điều kiện 

hợp đồng, đơn vị thực hiện BDTX đường bộ có thể thực hiện điều tra giao thông, bao gồm 

đếm xác định lưu lượng, thành phần xe và điều tra tải trọng xe. Số liệu điều tra giao thông 

được lập thành báo cáo, cập nhật và lưu giữ trong hệ thống quản lý của đơn vị. 

+ Điều tra giao thông cần thực hiện theo cách để thu được các số liệu đúng và đại diện cho 

dòng giao thông trên đường. Có thể sử dụng trạm đếm xe chính và trạm đếm xe phụ. 

- Trạm chính: là trạm cố định, không thay đổi vị trí, dùng để nghiên cứu những đặc 

trưng về lưu lượng, chủng loại và tải trọng xe trên một đoạn đường hoặc một khu vực.  

- Trạm phụ: xác định lưu lượng xe cục bộ trên một đoạn đường ngắn, khu vực hẹp hoặc 

trên những đường có lưu lượng xe thấp để phục vụ cho công tác thiết kế sửa chữa 

hoặc nâng cấp đường. 

- Tất cả các trạm đếm xe cần được bố trí tạo thành mạng lưới hợp lý. 

- Những vị trí đặt trạm phải thể hiện lưu lượng xe thường xuyên của đoạn đường giữa 

hai ngã ba hoặc ngã tư kế tiếp nhau. Nên bố trí trạm ở vị trí thích hợp để đảm bảo số 

liệu thu thập được phản ánh đúng lưu lượng xe trên đoạn đường đó. 

- Trên các đường trục chính nên bố trí từ 30-50km/1trạm. Trên các đường thứ yếu, 

đường nhánh bố trí từ 50-100km/1trạm. 

- Tại bến phà, cầu phao và trạm thu phí nên đặt các trạm chính. 

 Thời gian đếm xe: tùy thuộc nhiệm vụ được giao hay điều kiện hợp đồng, công tác điều tra 

giao thông có thể thực hiện theo kế hoạch được lập bởi đơn vị thực hiện BDTX đường bộ và 

được chấp thuận bởi cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ tại khu vực đơn vị thực hiện. 

Thời gian đếm xe tại các trạm đếm có thể tham khảo hướng dẫn sau: mỗi tháng 1 lần, mỗi 

lần đếm 3 ngày liên tục ở mỗi trạm chính, được thực hiện vào các ngày 5, 6, 7 đối với trạm 

chính. Hai ngày đầu đếm 16/24h (từ 5h đến 21h), ngày thứ ba đếm 24/24h (từ 0h ngày hôm 

trước đến 0h ngày hôm sau) để xác định lưu lượng xe trung bình của tháng đó, tổng hợp 12 
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tháng lấy trung bình để có lưu lượng xe trung bình ngày đêm/năm. Trạm phụ có thể tổ chức 

đếm trong 2 ngày liên tục (ngày 5, 6), với ngày đầu đếm 16/24h (từ 5 h đến 21h) và ngày thứ 

hai đếm 24/24h tương tự như ngày thứ 3 ở trạm chính.    

 Phương pháp đếm xe: có thể bằng thủ công hoặc đếm xe tự động. 

+ Đếm thủ công do con người thực hiện. Đếm trên cả 2 hướng đi về của dòng xe trên 1 mặt 

cắt ngang của đường. 

+ Đếm xe tự động sử dụng thiết bị đếm được thực hiện tuỳ theo hướng dẫn của từng loại 

thiết bị. Số liệu đếm được lưu trữ trong máy. Khi sử dụng thiết bị đếm xe, phải duy trì 

thường xuyên hoạt động của trạm đếm xe bằng thiết bị chuyên dụng với các số liệu được 

ghi vào máy tính để truyền dữ liệu về cơ quan quản lý cấp trên. 

 Chế độ báo cáo và tổng hợp số liệu 

+ Ngày 10 hàng tháng các trạm đếm xe gửi báo cáo kết quả đếm xe về đơn vị thực hiện 

BDTX đường bộ. 

+ Ngày 15 hàng tháng các đơn vị thực hiện BDTX đường bộ có trách nhiệm tổng hợp số 

liệu, báo cáo kết quả đếm xe về cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Cục QLĐB/ Sở 

GTVT). 

+ Trong 1 năm, cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Cục QLĐB/ Sở GTVT) phân tích, tổng 

hợp số liệu báo cáo về Tổng cục ĐBVN số liệu đếm xe bình quân của 6 tháng đầu năm và 

số liệu bình quân cả năm. Thời gian gửi báo cáo về Tổng cục ĐBVN từ ngày 20 đến ngày 

30 của tháng 7 và tháng 1 năm sau. 

+ Biểu mẫu báo cáo đếm xe và phân loại các phương tiện theo phương pháp đếm thủ công 

xem Phụ lục B.  

+ Khi sử dụng thiết bị đếm xe thì báo cáo sẽ được xuất trực tiếp từ chương trình tương thích 

với thiết bị. 

 Điều tra tải trọng trục xe được thực hiện bằng cân tĩnh hay hệ thống cân tự động. Phương 

pháp điều tra tải trọng trục và xử lý số liệu được bao gồm trong kế hoạch điều tra giao thông. 

f) Theo dõi, thống kê TNGT đường bộ: Phối hợp tham gia giải quyết, đề xuất các 

phương án đảm bảo giao thông khi có các vụ TNGT đường bộ trên các tuyến đường nằm 

trong phạm vi đơn vị được giao thực hiện BDTX đường bộ. 

+ Đơn vị thực hiện BDTX đường bộ phải cử cán bộ chuyên trách phối hợp với lực lượng 

cảnh sát giao thông đường bộ và chính quyền địa phương trong việc lập biên bản theo dõi, 

tổng hợp, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn, giải phóng đường và sửa chữa hư hỏng 

công trình cho tất cả các vụ TNGT xảy ra trong phạm vi quản lí của đơn vị. 
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+ Tham gia, hỗ trợ cảnh sát giao thông lập biên bản cho tất cả các vụ TNGT xảy ra trên địa 

bàn đơn vị được giao BDTX. Thu thập các thông tin về TNGT đường bộ như số liệu 

thống kê các thiệt hại về người và tài sản của các nạn nhân, thiệt hại công trình giao thông, 

lời khai của những người chứng kiến, sơ bộ đánh giá nguyên nhân gây ra tai nạn để phục 

vụ các báo cáo TNGT. 

+ Thực hiện chế độ báo cáo TNGT theo các quy định và khi được yêu cầu. Biểu mẫu báo 

cáo TNGT đường bộ xem trong Phụ lục C. 

Chế độ báo cáo: 

+ Hàng tháng, đơn vị thực hiện BDTX đường bộ thống kê, tổng hợp các cụ TNGT đường 

bộ, vào ngày mùng 5 hàng tháng báo cáo định kỳ về cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ 

(Cục QLĐB/ Sở GTVT). 

+ Trường hợp TNGT đường bộ có chết người hoặc thiệt hại vật chất trên 1 tỷ đồng (gọi là 

TNGT đường bộ nghiêm trọng), phải báo cáo ngay về cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ 

(Cục QLĐB/ Sở GTVT). 

+ Cứ 6 tháng một lần, cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Cục QLĐB/ Sở GTVT) tổng 

hợp, báo cáo TNGT đường bộ về Tổng cục ĐBVN 

g) Căn cứ số liệu thống kê theo dõi và phân tích nguyên nhân các vụ TNGT, xác định 

các điểm đen TNGT đường bộ và thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo hay bổ sung thiết bị 

báo hiệu đường bộ kịp thời để đảm bảo ATGT. 

h) Nhân viên tuần đường được bố trí chuyên trách ở đơn vị thực hiện BDTX. 

+ Nhiệm vụ của nhân viên tuần đường 

- Phát hiện tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường bộ, các công trình khác 

ảnh hưởng đến ATGT và tai nạn, ùn tắc giao thông (chụp ảnh hiện trạng hư hỏng, tai 

nạn và báo cáo kịp thời); 

- Thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí, tình trạng chi tiết của công trình đường bộ trong 

đoạn tuyến được giao; kiểm tra thường xuyên để phát hiện hư hỏng, sự xâm hại công 

trình; báo cáo đơn vị thực hiện BDTX đường bộ, báo cáo với tuần kiểm viên để có 

biện pháp xử lý; 

- Trường hợp hư hỏng nhỏ, việc xử lý không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, biển báo bị 

siêu vẹo; bu lông bị lỏng, tuột; đá lăn, cây đổ, vật liệu bị rơi vãi trên đường hoặc các 

hư hỏng tương tự khác), nhân viên tuần đường thực hiện hoặc yêu cầu công nhân 

BDTX xử lý ngay; 

- Trường hợp hư hỏng lớn, sửa chữa cần vật tư, thiết bị, phải có biện pháp báo hiệu cho 

người tham gia giao thông biết để phòng tránh, đồng thời, báo cáo Đơn vị thực hiện 

BDTX và báo cáo tuần kiểm viên để có giải pháp xử lý kịp thời. 
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- Khi xảy ra ùn, tắc hoặc TNGT, nhân viên tuần đường phải có mặt để thu thập thông 

tin, sơ bộ xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; thực hiện hoặc phối hợp 

với các lực lượng chức năng hướng dẫn, điều hành giao thông; 

- Theo dõi việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, nhắc nhở nhà thầu thi 

công bảo đảm giao thông; nếu phát hiện các hành vi gây mất ATGT báo cáo ngay tuần 

kiểm viên để xử lý kịp thời. 

- Công tác quản lý, bảo vệ phạm vi đất của đường bộ: phát hiện kịp thời, lập biên bản 

xác nhận hành vi vi phạm, báo cáo đơn vị thực hiện BDTX đường bộ và tuần kiểm 

viên xử lý đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thống kê, nắm rõ hệ thống cọc MGPMB, cọc MLG, hiện trạng phạm vi hành lang an 

toàn đường bộ của tuyến đường được giao. 

- Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ; lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm, báo cáo đơn vị thực hiện BDTX 

đường bộ và tuần kiểm viênr 

+ Trách nhiệm của nhân viên tuần đường: 

- Chủ động nhắc nhở, giải thích, hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành quy định 

của pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ ban đầu hành vi vi phạm. 

- Báo cáo kịp thời hành vi vi phạm, sự cố gây mất ATGT và kết quả xử lý ban đầu cho 

đơn vị thực hiện BDTX đường bộ và tuần kiểm viên để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Tất cả các diễn biến về thời tiết, tình trạng cầu, đường, tình hình vi phạm công trình và 

hành lang an toàn đường bộ (kể cả các biên bản và ý kiến giải quyết) trong ca làm việc 

đều được ghi chi tiết vào sổ Nhật ký tuần đường. Cuối ca làm việc phải báo cáo kết 

quả và trình nhật ký tuần đường cho lãnh đạo đơn vị BDTX đường bộ. 

- Trong một ngày làm việc, mỗi vị trí trên tuyến phải kiểm tra ít nhất một lần; đối với 

những công trình như cầu yếu, các vị trí có nguy cơ mất ATGT, các vị trí thường 

xuyên xảy ra tình trạng vi phạm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 

phải kiểm tra ít nhất hai lần. 

- Nhân viên tuần đường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị BDTX đường bộ về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ và chịu sự kiểm tra, giám sát của tuần kiểm viên; 

- Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viên tuần đường phải mặc đồng phục và mang theo thiết 

bị cần thiết theo quy định. 

+ Nhân viên tuần đường phải được trang bị thống nhất theo qui định tại Phụ lục A. 

+ Nhân viên tuần đường phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp nghề chuyên ngành 

đường bộ hoặc công nhân bậc 5 trở lên; hiểu biết pháp luật, có năng lực tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn và giải thích pháp luật về giao thông đường bộ. 
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i) Thực hiện kiểm tra định kỳ công tác quản lý và thực hiện BDTX đường bộ mỗi tháng một 

lần, đối với các hạng mục của đường và công trình trên đường cũng như việc thực hiện và 

quản lý thực hiện bảo dưỡng thưỡng xuyên đường bộ. 

+ Kiểm tra định kỳ tháng công tác thực hiện quản lý và BDTX đường bộ, bao gồm: 

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ quản lý đường bộ và các công trình trên đường. 

- Kiểm tra việc thực hiện và cập nhật các số liệu quản lý theo dõi TNGT, lưu lượng và 

tải trọng giao thông, nhật ký tuần đường. 

- Kiểm tra hiện trường đánh giá tình trạng hư hỏng, xuống cấp của nền, mặt đường và 

các công trình giao thông khác trên đường. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện BDTX đường bộ theo tiêu chí giám sát, 

nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. (Phụ lục F). 

+ Kiểm tra định kỳ nền đường và công tác thực hiện BDTX nền đường 

- Kiểm tra các vị trí có khả năng xảy ra lún, sụt lở, các đoạn đường đèo, dốc cao nguy 

hiểm, các vị trí về mùa mưa hay bị ngập nước…đảm bảo các hư hỏng phải được sửa 

chữa hoặc nếu chưa kịp sửa chữa phải có bố trí đầy đủ biển báo hiệu, rào chắn phạm 

vi nguy hiểm hoặc cắm cột thuỷ chí, và phải báo cáo về lý do không thực hiện hoạt 

động sửa chữa. 

- Kiểm tra công tác phát cây (phát quang), đắp phụ nền đường, lề đường…theo quy 

định. 

- Đánh giá chất lượng thực hiện theo tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác 

BDTX đối với nền đường. 

+ Kiểm tra định kỳ mặt đường và công tác thực hiện BDTX: kiểm tra xác định loại hình hư 

hỏng mặt đường như: ổ gà, cóc gặm, nứt rạn, lún lõm, sình lún,…và mức độ hư hỏng của 

mỗi loại. Việc theo dõi và đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường có thể tham khảo các 

biểu mẫu trong Phụ lục D. 

+ Kiểm tra định kỳ hệ thống thoát nước và công tác thực hiện bảo dưỡng định kì hệ thống 

thoát nước trên đườngs. 

- Kiểm tra tình trạng thoát nước tại các cống, mức độ lắng đọng đất cát ở hố thu nước 

thượng lưu, cửa cống hạ lưu và trong lòng cống; sự hư hỏng của ống cống, tấm bản, 

mối nối, tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay chống xói. 

- Kiểm tra khả năng thoát nước của hệ thống rãnh, trong đó đặc biệt lưu ý đối với đoạn 

đường có độ dốc dọc lớn thường bị xói lở sâu gây nguy hiểm và mất ổn định của nền 

đường; kiểm tra sự hư hỏng của rãnh xây. 
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+ Kiểm tra hệ thống báo hiệu đường bộ: kiểm tra về số lượng và tình trạng kỹ thuật (cọc 

tiêu, biển báo, gương cầu lồi, giải phân cách tôn sóng,…). Đánh giá chất lượng hệ thống 

thiết bị báo hiệu đường bộ theo tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác BDTX . 

+ Kiểm tra mức độ ổn định và các hư hỏng của các công trình kè, tường chắn đất, ngầm, 

tràn…các thiết bị an toàn của công trình như cột thủy chí, cọc tiêu, biển báo…  

+ Kiểm tra ổn định và các hư hỏng của công trình cầu: 

- Kiểm tra tình trạng lớp phủ mặt cầu; tình trạng thoát nước của mặt cầu; các khe co dãn 

có bị nứt vỡ, dập nát; các gờ chắn bánh xe, lan can cầu; các thiết bị khác như biển báo, 

cột đèn chiếu sáng, tường phòng vệ ở hai đầu cầu. 

- Kiểm tra tình trạng của kết cấu dầm cầu: sự cong, võng, vênh, vặn, móp, méo hoặc 

gãy của các thanh dầm và dầm thép; tình trạng sơn và rỉ của dầm thép, đặc biệt các 

liên kết cầu và các bản nút liên kết các thanh dầm; kiểm tra các bulông, đinh tán liên 

kết và tình trạng rỉ sét của các bộ phận kết cấu. Với kết cấu BTCT, BTCT-DUL hoặc 

dầm thép liên hợp, kiểm tra tình trạng nứt nẻ, sứt vỡ, bong bật của bê tông;tình trạng 

han rỉ và hư hỏng của cốt thép; tình trạng thấm nước, rỉ nước dưới cánh dầm và bản 

mặt cầu. Với kết cấu vòm, kiểm tra tình trạng nứt vỡ, bung mạch vữa và thấm nước ở 

đáy vòm.  

- Kiểm tra gối cầu bao gồm: kiểm tra biến dạng, mòn, sứt mẻ của con lăn, các chốt của 

thớt gối, độ dịch ngang của con lăn, độ nghiêng lệch dọc tim cầu của con lăn ở loại gối 

thép; kiểm tra sự lão hoá và biến dạng của gối cao su; kiểm tra độ bằng phẳng, độ sạch 

và thông thoáng của gối cầu; kiểm tra việc bôi mỡ gối cầu thép. 

- Kiểm tra mố, trụ cầu bao gồm: kiểm tra nứt vỡ, bung mạch vữa xây, bong đá xây; sự 

phong hoá và ăn mòn bê tông thân mố, thân trụ; kiểm tra sự xói lở chân móng mố, trụ; 

sự nghiêng lệch, trượt dịch, lún của mố, trụ. Trong tất cả các trường hợp đều phải 

kiểm tra nứt ngang của mố trụ, đặc biệt chú ý kiểm tra trụ có chiều cao lớn và các trụ 

trên đường cong, kiểm tra phần cọc bị lộ ra do xói; kiểm tra chân khay và 1/4 nón mố; 

kiểm tra nền mặt đường sau mố. 

- Kiểm tra các công trình phòng hộ và điều tiết dòng chảy, như kè hướng dòng, kè ốp 

mái nền đường dẫn, kè mép sông v.v...cần chú ý đến sự ổn định của các công trình này 

(không bị nứt vỡ, sạt lở, nghiêng lún) và đánh giá hiệu quả của công trình điều tiết đó. 

+ Trong trường hợp kiểm tra thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên theo hợp đồng 

PBC, công tác kiểm tra, đánh giá sẽ thực hiện trên đoạn đường lựa chọn theo xác suất 

ngẫu nhiên, tuân thủ trình tự và mức thang điểm đánh giá theo đúng tài liệu hợp đồng. 

j) Trước mùa mưa bão và sau các trận mưa lớn hay sau bão, Đơn vị thực hiện BDTX 

đường bộ cần thực hiện công tác kiểm tra đường và các công trình, đặc biệt là các công trình 

thoát nước trên đường. 
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+ Kiểm tra trước mùa mưa bão đối với đường và các công trình thoát nước, các công trình 

phòng hộ trên đường: kiểm tra toàn bộ các công trình thoát nước, bao gồm cả các đoạn 

đường tràn - ngầm để đảm bảo khả năng thoát nước tối đa của công trình và sửa chữa kịp 

thời các hư hỏng để giảm thiểu sự cố do mưa lũ; kiểm tra các đoạn đường xung yếu hay 

xảy ra hiện tượng sụt trượt - theo dõi số liệu quan trắc sụt trượt (nếu có), phát hiện các 

đoạn có nguy cơ xảy ra sụt trượt trong mùa mưa lũ. 

+ Kiểm tra trước mùa mưa bão đối với công trình cầu với trọng tâm là kiểm tra mố trụ; 

chân khay 1/4 nón mố; nền đường sau mố; các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, 

lòng suối và các công trình phòng hộ khác. Phải phát hiện kịp thời để sửa chữa ngay 

những hư hỏng để ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố do mưa lũ gây ra. 

+ Kiểm tra sau mưa bão đối với đường và các công trình thoát nước, các công trình phòng 

hộ trên đường là kiểm tra diễn biến, các sự cố và kết quả khắc phục sự cố sụt trượt nền 

đường; kiểm tra diễn biến hư hỏng, sự cố và khắc phục sự cố hư hỏng công trình thoát 

nước và công trình phòng hộ nền đường tại các đoạn có sự cố do mưa lũ theo báo cáo của 

tuần đường. 

+ Kiểm tra sau mùa mưa bão đối với công trình cầu là kiểm tra những diễn biến như sạt lở, 

xói rỗng chân móng của mố, trụ cầu có thể làm nghiêng lệch mố trụ dẫn đến nghiêng lệch 

dầm cầu, và lún nứt mố trụ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn vận tải; 

kiểm tra sự thay đổi dòng chảy so với trước mùa mưa bão tạo nên sự bồi, lở xung quanh 

mố trụ cầu. 

k) Đơn vị thực hiện BDTX tham gia phối hợp trong các hoạt động kiểm tra như kiểm tra 

đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đặc biệt của các cơ quan quản lý đường bộ, cơ quản quản 

lý trực tiếp đường bộ. 

3) Các hoạt động quản lý của cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ 

+ Trực tiếp quản lý các hoạt động của đơn vị thực hiện BDTX đường bộ, tổ chức và thực 

hiện kiểm tra, đánh giá các hoạt động của đơn vị thực hiện BDTX đường bộ. Phối hợp 

với cơ quan quản lý đường bộ trong các đợt kiểm tra đột xuất, định kỳ hay kiểm tra đặc 

biệt của cơ quan quản lý đường bộ. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

đường bộ. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức đảm bảo giao thông đường bộ. 

+ Phối hợp các cơ quan chức năng trong việc phòng chống và giải quyết hậu quả do bão lụt, 

thiên tai, tai nạn và sự cố giao thông trên đường. 
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4) Công tác kiểm tra 

a) Bao gồm kiểm tra thường xuyên của cơ quan thực hiện BDTX đường bộ, kiểm tra 

định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra đặc biệt của cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ và của 

cơ quan quản lý đường bộ. Kết quả kiểm tra ngoài mục đích phục vụ kiểm tra đánh giá thực 

hiện BDTX, còn được sử dụng để phân loại, đánh giá đường và các công trình trên đường, 

làm cơ sở để lập kế hoạch BDTX và hỗ trợ lập kế hoạch BDĐK đối với các năm sau. 

b) Phân loại đánh giá chất lượng đường căn cứ vào tình trạng hư hỏng của nền, mặt 

đường, cường độ mặt đường, độ nhám, độ bằng phẳng của mặt đường. Tiêu chuẩn đánh giá 

được quy định trong Phụ lục E. 

c) Các công trình trên đường được đánh giá tình trạng hư hỏng và có báo cáo chi tiết cho 

mỗi công trình. 

5 Kỹ thuật bảo trì đường bộ 

5.1 Các điều khoản chung 

5.1.1 Mục đích của bảo trì đường bộ 

Công tác bảo trì đường cần được thực hiện vào thời điểm thích hợp để đảm bảo duy trì chức 

năng và độ bền vững của công trình đường bộ. 

Công tác bảo trì đường cơ bản bao gồm:  

+ Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên để duy trì chức năng của đường sau khi được xây 

dựng. 

+ Các công tác bảo dưỡng sửa chữa đơn giản các công trình trên đường nhằm đảm bảo an 

toàn và lợi ích cho người tham gia giao thông. 

+ Công tác phục hồi sau thiên tai nhằm khôi phục các công trình đường bộ bị hư hỏng trở 

về tình trạng ban đầu cũng được xem là một hình thức bảo trì đường bộ. 

Công tác bảo trì có 3 mục tiêu:  

i) Bảo đảm khả năng chịu tải, chức năng kết cấu của mặt đường. 

ii) Bảo đảm đặc tính êm thuận của bề mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông và giao 

thông được thông suốt. 

iii) Ngăn chặn ảnh hưởng của đường đến môi trường; 

5.1.2 Định nghĩa của công tác bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ 

Bảo trì được chia làm hai mục lớn là sửa chữa và bảo dưỡng, trong tài liệu này, mỗi mục 

được định nghĩa như sau:  
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+ Bảo trì: Là hành động được thực hiện để duy trì chức năng của đường, thông thường là 

những công tác thực hiện lặp đi lặp lại hàng ngày hoặc công tác sửa chữa nhỏ. Các hoạt 

động này bao gồm: vệ sinh mặt đường, phun nước, rẫy cỏ, trám bịt khe nối hay vết nứt 

trên mặt đường, sửa chữa nhỏ bao gồm vá mặt đường, xử lý bề mặt, trồng cây vv... 

+ Sửa chữa: là công tác sửa chữa quy mô có quy mô lớn hơn, không được thực hiện bằng 

công tác bảo trì hàng ngày, và các công tác thay thế các trang thiết bị hư hỏng hay thiết bị 

đã cũ. Công tác sửa chữa bao gồm cả các công việc sửa chữa khôi phục chức năng các 

công trình lại tình trạng ban đầu hoặc sửa chữa cải tạo một số chức năng công trình. 

5.1.3 Các bộ phận của đường và các công trình trên đường 

5.1.3.1 Nền và taluy nền đường 

 Nền đường 

Nền đường là công trình bằng đất được xây dựng trên nền tự nhiên để đảm bảo các yêu cầu 

về hình dạng và kích thước theo thiết kế của tuyến đường, phần đỉnh của nền đường được 

gọi là lớp nền cơ sở. 

 Lớp nền cơ sở 

Lớp nền cơ sở là lớp trên cùng của nền đất tự nhiên hay đất đắp bằng vật liệu thích hợp, 

tham gia chịu lực cùng với kết cấu áo đường. 

 Ta luy nền đường 

Ta luy nền đường là bề mặt đất tự nhiên hay được đào/đắp để tạo một góc nhất định với 

phương nằm ngang hình thành nền đường. Ta luy nền đường có thể là ta luy nền đường đào 

(thường là ta luy dương), và ta luy nền đường đắp (thường là ta luy âm) 

5.1.3.2 Áo đường 

 Áo đường 

Áo đường bao gồm nhiều lớp vật liệu được xây dựng để tạo phần đường cho xe chạy. Kết 

cấu áo đường kể từ dưới lên bao gồm: lớp nền cơ sở, móng dưới, móng trên và các lớp mặt 

đường.  

 Áo đường có lớp phủ mặt 

Áo đường có lớp phủ mặt là kết cấu áo đường có lớp mặt bằng vật liệu gia cố sử dụng chất 

kết dính là hữu cơ và/hoặc vô cơ 
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 Áo đường không có lớp phủ mặt 

Áo đường không có lớp phủ mặt là áo đường có lớp mặt bằng đá dăm, cấp phối tự nhiên hay 

bằng đất 

5.1.3.3 Hệ thống rãnh dọc thoát nước 

Hệ thống rãnh thoát nước dọc gồm rãnh dọc, rãnh đỉnh hay rãnh tháo nước. Rãnh dọc là rãnh 

được thiết kế đào dọc theo đường để thu nước mặt. Rãnh đỉnh được xây dựng ở sườn dốc từ 

mặt cắt đào để cắt dòng nước mặt chảy về đường. Rãnh tháo nước dẫn nước từ rãnh dọc hay 

rãnh đỉnh ra vùng đất trũng lân cận để thoát nước tự nhiên.  

Rãnh trong hệ thống rãnh thoát nước dọc là rãnh đào với vật liệu long rãnh là đất, đá tự 

nhiên, hay có thể lát bằng vật liệu như đá xây, bê tông xi măng,… Hình dạng của rãnh dọc ó 

thể khác nhau như rãnh tam giác đào trong đá, rãnh hình thang đào trong nền đất tự nhiên 

hay bằng đá xây hoặc bê tông, hay rãnh hình chữ nhật bằng bê tông thường hay bê tông cốt 

thép. 

5.1.3.4 Cống 

Cống là công trình được xây dựng để cho nước chảy qua đường, có thể có khẩu độ khác 

nhau, từ 0.5 m đến tối đa là 5.0 m. Hình dạng cống có thể là hình tròn, hình chữ nhật hay 

hình vòm.   

5.1.3.5 Cầu 

Cầu là công trình có khẩu độ từ 6m trở lên, được xây dựng để dòng chảy cắt qua đường. Cầu 

bao gồm các bộ phận chính: mố, bản mặt, nón mố và trụ. 

5.1.3.6 Tường chắn  

Tường chắn là công trình để giữ ổn định nền đường. Tường chắn có thể là tường trọng lực 

mà khả năng giữ ổn định phụ thuộc vào trọng lượng của tường hay có thể là tường mỏng 

(tường ngàm) với khả năng giữ ổn định phụ ghuộc vào cường độ chịu kéo của cốt thép tường. 

Tường bán trọng lực là kết cấu có khả năng giữ ổn định là sự kết hợp giữ trọng lượng của 

tường và kết cấu cốt thép. 

5.1.3.7 Hệ thống thiết bị an toàn giao thông 

Hệ thống thiết bị an toàn giao thông là hệ thống thiết bị có chức năng điều khiển, cảnh bảo 

và giảm rủi ro xảy ra các tai nạn giao thông. Hệ thống thiết bị điều khiển giao thông bao gồm 

các biển báo giao thông, các thiết bị phản quang, cọc tiêu, cột Km, rào chắn và vạch sơn kẻ 

đường 

5.1.4 Bảo trì đường bộ  
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 Bảo trì đường bộ 

Bảo trì đường bộ bao gồm các hoạt động thường xuyên, định kì hay khẩn cấp thích hợp để 

giữa cho mặt đường, lề đường, nền đường, hệ thống thoát nước, các công trình trên đường và 

các tài sản đường bộ khác nằm trong hành lang an toàn đường bộ có thể duy trì tốt đến mức 

có thể chức năng của chúng như khi mới được xây dựng. Bảo trì bao gồm công tác sửa chữa 

nhỏ và cải tạo để hạn chế các nguyên nhân gây hư hỏng và giảm thiểu hoạt động bảo dưỡng 

sửa chữa trong tương lai.    

 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 

Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ  là hoạt động đòi hỏi thực hiện liên tục hàng năm hoặc 

trong năm đối với tuyến đường. Các hoạt động này thường có qui mô nhỏ và đơn giản, 

nhưng có thể rải trên phạm vi lớn, có thể thực hiện bởi các nhóm có hay thậm chí không có 

chuyên môn. Nhu cầu cho bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thường có thể dự tính được để 

lập kế hoạch, ví dụ như việc kiểm soát cây cỏ 

5.2 Bảo dưỡng nền đường – lề đường và khu vực hành lang đường bộ  

5.2.1 Giới thiệu chung 

 Khu vực hành lang đường bộ 

Khu vực hành lang đường bộ bao gồm lề đường, taluy đường và các khu vực khác nằm trong 

hành lang được quy định, không bao gồm phần đường xe chạy (phần mặt đường). Mặc dù 

khu vực này không được sử dụng bởi xe cộ, nhưng việc bảo trì tốt nnó sẽ góp phần vào việc 

đảm bảo an toàn của người tham gia giao thông và ổn định của đường. 

 Lề đường 

Chức năng của lề đường bao gồm: 

+ Giữ kết cấu áo đường (duy trì hình dạng ban đầu của đường) 

+ Cung cấp làn dự trữ dọc đường để phương tiện có thể đỗ trong trường hợp hư hỏng khẩn 

cấp (đảm bảo tính hiệu quả khai thác của đường) 

Việc sửa chữa và cải tạo lề đường nhằm để nước không thấm xuống đường, sửa hình dạng và 

độ dốc ngang đảm bảo thoát nước, sửa các hư hỏng do tác động của xe chạy  đảm bảo chức 

năng của lề đường. 

 Lề gia cố 
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Lề đường được rải mặt hay lề gia cố được yêu cầu đối với các cấp đường nhất định để đảm 

bảo chống hư hỏng mép mặt đường. Lề gia cố có thể là bằng hỗn hợp asphalt, xử lý asphalt 

bề mặt hay bê tông xi măng phụ thuộc vào kết cấu áo đường và thiết kế.  

Công tác sửa chữa và cải tạo lề đường gia cố bằng hỗn hợp asphalt hay các vật liệu khác 

tương tự như các hạng mục tương ứng trong sửa chữa mặt đường. Tuy nhiên, cần lưu ý các 

điểm sau đây:  

+ Kết cấu lề gia cố đơn giản hơn kết cấu áo đường của phần đường xe chạy, nên dễ dàng 

xuất hiện hiện tượng hư hỏng, bị đọng nước làm suy yếu cường độ kết cấu lề gia cố và 

các lớp móng, nền. Khi có hư hỏng, cần cắt bỏ phần mặt lề bị hư hỏng, sau đó và lại hoặc 

sửa chữa lại bằng phương pháp xử lý mặt đường thích hợp. Khe nối giữa lề gia cố và mặt 

đường hoặc các vết nứt trên lề gia cố cần được trám lại bằng vật liệu thích hợp để tránh 

nước thấm xuống kết cấu đường phía dưới qua các khe nối hay vết nứt.  

+ Do chiều rộng lề gia cố thường rất nhỏ và lề gia cố thường nằm giữa kết cấu áo đường và 

rãnh thoát nước dọc, cần sử dụng phương pháp thích hợp để tránh làm hư hỏng rãnh thoát 

nước dọc hoặc vỡ nắp rãnh. Các hoạt động sửa chữa, thay thế nắp rãnh cần được thực 

hiện khi cần thiết sau khi sửa chữa lề gia cố. Ngoài ra, có thể cần phải dọn dẹp sạch đất, 

rác,… trong long rãnh dọc do công tác sửa chữa lề gây ra. 

 Lề không gia cố/ Lề đất 

Thông thường, xe không sử dụng phần lề đất, nhưng để đảm bảo chức năng của lề, lề đất cần 

được đắp bằng vật liệu chọn lọc để có thể chịu được tải trọng của xe con. Lề đất có thể được 

đắp bằng cấp phối tự nhiên hoặc bằng các lớp đá nghiền có chiều dày từ 10 ÷ 15 cm.  

Nếu không thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, cỏ mọc trên lề đất với tốc độ nhanh 

và làm cho chiều rộng lề không rõ ràng và khả năng thoát nước của lề đất kém. Ngoài ra, độ 

ghồ gề, lồi lõm của lề đất do tác dụng của xe khi đi hoặc đỗ nán vào lề đường làm cho lề đất 

dễ bị đọng và thấm nước, làm hư hỏng nền và dẫn đất hư hỏng mặt đường. Lề đất cần được 

bảo dưỡng sửa chữa còn để tránh việc thấm nước làm ẩm và hư hỏng bề mặt taluy đường dẫn 

đến suy yếu và hư hỏng toàn bộ phần lề đường. 

Các yêu cầu chung của khu vực lân cận đường 

Khu vực lân cận đường cần được giữ nguyên kích thước và độ dốc như khi được thiết kế và 

được dọn dẹp sạch các vật cản như rác thải, đất,… Cây cỏ trong phạm vi lân cận đường cần 

được kiểm soát để không cản trở tầm nhìn của lái xe.   

Mục đích của việc bảo dưỡng sửa chữa taluy và các bộ phận khác trong khu vực lân cận 

đường là để đảm bảo: 
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+ Taluy được bảo vệ chống bị xói lở do nước, giữ được hình dạng và độ ổn định của taluy 

nền đường,  

+ Các nguy cơ tai nạn giao thông do tầm nhìn bị cản trở, do đâm vào súc vật chăn thả hay 

cháy được giảm thiểu 

5.2.2 Các hư hỏng và công tác bảo dưỡng thường xuyên khu vực lân cận đường 

Các hư hỏng của lề đường, taluy đường và các bộ phận khác trong khu vực lân cận đường và 

các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa tương ứng được thể hiện trong Bảng  5.2.1.



 

 

D
ự án T

ăng cường N
ăng lực B

ảo trì Đ
ường B

ộ

19 
Sổ tay  
K
ỹ thuật B

ảo dưỡng thường xuyên Đ
ường bộ 

Bảng  5.2.1 Hư hỏng và công tác bảo dưỡng thường xuyên khu vực lân cận đường 
 

TT Các hư hỏng Các nguyên nhân chính Phát triển hư hỏng khi không sửa chữa Giải pháp bảo dưỡng sửa chữa 

1 Các vật cản (rác, cây 
cỏ, đất..) trên lề 
đường 

Các vật cản rơi từ taluy hay các cây mọc trên 
taluy, các vật liệu từ mặt đường, lề đường hay rác 
thải từ người sử dụng đường  

- Gây nguy hiểm cho người đi đường 

- Cản trở thoát nước mặt 

Dọn dẹp sạch  

2 Lề đường cao hơn 
mặt đường, lề đường 
biến dạng  

-  Vật liệu bề mặt đường bị bào mòn, bong bật và 
đọng bên lề do tác dụng của xe, của nước  

- Đất lở từ taluy đào xuống lề đường 

- Cây cỏ mọc bên lề giữ lại các vật liệu 

- Vật liệu lề bị di chuyển do tác dụng của xe cộ  

- Nước đọng tại mép mặt đường, làm yếu lề mặt 
đường và lề đường,  

- Nguy cơ tai nạn giao thông 

- Làm tắc rãnh dọc  

 

- San gạt lại lề đường đến cao độ 
yêu cầu 

- Dọn sạch cây cỏ bên lề đường  

 

3 Lề đường thấp hơn 
mặt đường, lún vệt 
bánh xe hay lún lõm  

- Xe đi lên phần lề, đặc biệt là lề đất làm lở, lún lề,

- Nước làm xói lở lề đường 

- Lún lề đường 

- Rải phủ mặt đường làm tăng cao độ mặt đường 
so với lề đường  

- Lề không đủ khả năng giữ phần mặt đường, 

- Nước đọng làm ẩm và gây suy yếu nền của lề 
đường và mặt đường, 

- Vỡ mép mặt đường do bánh xe chạy lên, 

- Tăng nguy cơ tai nạn giao thông. 

Đắp phụ lề đường 

4 Cây cỏ mọc cao bên 
lề đường 

- Cỏ, cây bụi và cây cối để mọc tự do  - Nước đọng ở mép lề, gây suy yếu móng lề và mặt 
đường, 

- Bụi đất đọng bên mép mặt đường, 

- Hạn chế tầm nhìn của lái xe, tăng nguy cơ tai nạn 
giao thông, 

- Tăng nguy cơ cháy trong mùa khô hanh  

Kiểm soát cây cỏ 

5 Cây cỏ mọc cao trên 
taluy đường 

- Không thực hiện rẫy cỏ, cắt cây, tỉa cành thường 
xuyên. 

- Các cây cao hay cành cây gãy gây tắc đường  

- Cản trở tầm nhìn của người đi đường, tăng nguy cơ 
tai nạn giao thông, 

- Cây cỏ làm tắc hệ thống thoát nước dọc hay gây 

Kiểm soát cây cỏ 
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TT Các hư hỏng Các nguyên nhân chính Phát triển hư hỏng khi không sửa chữa Giải pháp bảo dưỡng sửa chữa 

khó khăn cho công tác bảo dưỡng hệ thốn rãnh dọc  

- Tăng nguy cơ cháy trong mùa khô  

6 Xói lở do nước mặt - Nước mưa tập trung chảy thành rãnh trên taluy 
đường, 

- Thiếu lớp phủ thực vật gia cố bề mặt. 

- xói lở sâu trên mặt taluy 

- trượt lở đất 

- làm tắc rãnh hay là vật cản trên lề đường 

Hiện tượng xói lở có thể hạn chế và 
sửa chữa bằng các giải pháp: 

- các gờ chống xói, 

- bố trí rãnh đỉnh, 

- bố trí vỉa hay rãnh thoát nước và 
dốc nước đối với nền đường đắp, 

- gia cố bằng vầng cỏ, 

- gia cố bằng gieo cỏ, 

- gia cố bằng các đoạn cây bụi, 

- gia cố bằng lát đá. 

7 Trượt lở đất - Taluy quá dốc so với chiều cao của mái taluy và 
vật liệu mái taluy, 

- Nước thấm vào taluy từ các vết nứt phía trên, 

- Áp lực nước ngầm hay áp lực dòng chảy. 

- Đất trên taluy tiếp tục trượt xuống, gây tắc hay sạt 
lở đoạn tuyến, 

- Tắc rãnh dọc, gây đọng nước trên đường 

 

Các giải pháp sửa chữa trượt lở đất: 

- Giảm độ dốc mái taluy , 

- Dọn dẹp vật liệu sụt trượt, 

- Hỗ trợ ổn định mái dốc bằng đắp 
bệ phản áp, 

- Gia cố bằng rọ đá, 

- Gia cố bằng cũi đá, 

- Tường chắn đá xây, 

- Tường chắn bê tông xi măng. 
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5.2.3 Bảo dưỡng thường xuyên khu vực lân cận đường  

5.2.3.1 Dọn dẹp các vật cản trong khu vực lân cận đường 

Các vật cản như đá rơi, cành cây gãy, đất tích tụ, cát đọng, rác hay xe cộ hỏng, … có thể gây 

nguy hiểm cho người đi đường và cản trở thoát nước từ mặt đường xuống hệ thống rãnh 

thoát nước. 

Các vật cản này cần được xúc lên ô tô và vận chuyển ra khỏi phạm vi của đường đến vị trí đổ 

qui định. Các vật liệu thừa sau khi thi công cũng có thể rải đều lên bề mặt mái dốc trong khu 

vực lân cận của đường. 

Hoạt động này có thể tiến hành đồng thời với các hoạt động bảo dưỡng thường xuyên khác. 

5.2.3.2 San bạt lại lề đường 

 Phương pháp cơ giới 

+ Xới và san lại bề mặt lề đường bằng lưỡi xới chuyên dụng của máy san tự hành hay máy 

san kéo theo. Việc xới xáo lề làm tơi vật liệu ở lề đường khu vực cao và san đều đến nơi 

lề đường thấp.   

+ Lề đường được san gạt lại cao hơn một chút so với cao độ yêu cầu và san hoàn thiện bằng 

lưỡi gạt của máy san tự hành hoặc kéo theo. 

+ Cần thận trọng trong khi thực hiện san gạt lại lề đường để tránh lưỡi san làm hư hỏng 

mép mặt đường. 

+ Kiểm tra độ dốc bề mặt vật liệu trước khi đầm nén bằng thước mẫu.  

+ Vật liệu thừa và cây cỏ nên được gạt sạch khỏi bề mặt taluy. Với nền đường đắp, các vật 

liệu thừa và cây cỏ cần được san gạt lại bằng lưỡi san và vận chuyển đi bằng xe cải tiến 

hay xe tải. 

+ Vật liệu lề thừa không được để bồi đọng trên mặt đường hay trong lòng rãnh. 

+ Nếu vật liệu lề khô, cần tưới nước ẩm. 

+ Đầm nén lề đường bằng máy đầm tự hành, đầm kéo theo hay là đầm thủ công 

+ Bề mặt lề đường đầm nén phẳng và chuyển tiếp đều đặn từ mặt đường. 

+ Kiểm tra độ dốc lề bằng thước mẫu và tiếp tục san gạt lại nếu cần thiết. 

+ Quét sạch rác và vật liệu rời khỏi mặt đường. 

 Phương pháp thủ công 

+ Các phần lề thấp hay cao được xới xáo bằng cuốc chim. 
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+ Lề đường được san cao hơn cao độ yêu cầu một ít sử dụng xẻng hoặc cào. 

+ Kiểm tra độ dốc bề mặt vật liệu trước khi đầm nén bằng thước mẫu. 

+ Vật liệu thừa nên được rải đều trên bề mặt của taluy nền được hoặc vận chuyển đến vị trí 

đổ thích hợp bằng xe cải tiến. 

+ Nếu vật liệu xáo xới khô, cần làm ẩm bằng nước. Sau đó, đầm lề đường bằng đầm cóc 

hay đầm lăn kéo tay. 

+ Bề mặt lề đường đầm nén phẳng và chuyển tiếp đều đặn từ mặt đường. 

+ Kiểm tra độ dốc lề bằng thước mẫu và tiếp tục san gạt lại nếu cần thiết. 

+ Quét sạch rác và vật liệu rời khỏi mặt đường. 

5.2.3.3 Kiểm soát cây cỏ trên lề đường và mái taluy 

Trừ các vùng khô cằn, công tác rẫy cỏ và cắt cành với cây cỏ mọc bên lề là hoạt động bảo 

dưỡng chính. Việc này cần được làm hàng năm sau mùa mưa, thậm chí nhiều hơn 1 lần hàng 

năm ở các vùng có khí hậu khiến cây cỏ mọc nhanh. Có thể cắt cỏ bằng máy nông nghiệp có 

chức năng cắt cỏ hoặc bằng tay. Cần cắt cỏ và các cây bụi ít nhất 1 lần hàng năm khi cỏ mọc 

cao tùy theo kinh nghiệm của từng vùng. 

 Cắt cây cỏ bằng máy 

+ Chỉ cắt dưới đất và tránh các vật cản  

+ Không cắt cỏ ướt 

+ Cần cắt cỏ xung quanh rìa đường và rãnh nước cạnh đường. 

Có thể dùng máy cắt bằng tay thay cho xe cắt cỏ. Tuy có hiệu suất kém hơn nhưng máy cắt 

bằng tay có thể hoạt động trên taluy nền đường 1:1.5. 

Đối với những khu vực hẹp, có thể dùng máy cắt xoay cỡ nhỏ:  

+ Nên sử dụng một phần nhân lực vào việc dọn dẹp các vật cản trước đường đi của máy cắt 

vì đất đá và bụi cây cứng có thể làm hỏng máy 

+ Cần dọn sạch cây cỏ trong các rãnh bao gồm cả khu vực xung quanh các thiết bị điều 

khiển giao thông. 

+ Nên dọn dẹp và dồn các cây cỏ bị cắt vào nơi nhất định tránh gây tắc rãnh thoát nước và 

không nên đốt để tránh gây hại cho cây cỏ xung quanh và cản trở tầm nhìn của các 

phương tiện giao thông.  

+ Cây cỏ đã được cắt ở sau máy cắt cần được cào thành đứng đống và dọn sạch khỏi khu 

vực đường để không làm tắc rãnh thoát nước. Không nên đốt cỏ rác để tránh gây nguy 

hiểm cho phương tiện giao thông và thảm thực vật trong khu vực dành cho đường. 
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  Phương pháp thủ công 

Là một phương pháp kiểm soát cây cỏ và trong khu vực mà máy cắt cỏ khó sử dụng (như 

trên mái dốc của rãnh dọc hay mái taluy dốc lớn), cây cỏ nên được cắt bằng tay. Liềm, hái, 

cuốc,… hay các dụng cụ cầm tay tương tự được sử dụng cho thực hiện hoạt động này. 

+ Cây, cành cây 

+ Các cây, cành cây bị khô hay chết trong phạm vi đường có thể gãy và rơi xuống phần 

đường xe chạy hay là tắc rãnh dọc, cản trở tầm nhìn,… cần phải được cắt bỏ. Các cành 

cây rơi, hay việc cắt bỏ các cành cây lớn ở độ cao hơn 2 m có thể gây nguy hiểm. Công 

việc này cần được thực hiện bởi các công nhân có kinh nghiệm và dưới sự giám sát của 

các chuyên gia.  

+ Cây cần được cắt bằng cưa tay do hai người thực hiện. Cần sử dụng thang để trèo cây và 

dây chằng cây để hạn chế và kiểm soát cành cây rơi. Cần điểu khiển giao thông và cấm xe 

khi cành cây cưa xong và bắt đầu rơi. Các cành cây, lá và rác cần được dọn sạch và chở 

đến nơi quy định. 

+ Sử dụng thuốc diệt cỏ 

Thuốc diệt cỏ là loại hóa chất phá hủy hay hạn chế sự phát triển của cây cỏ. Không được sử 

dụng thuốc diệt cỏ để kiểm soát cây cỏ xung quanh khu vực đường. Lý do không được sử 

dụng là: 

- Thuốc diệt cỏ có thể gây ô nhiễm môi trường đất trồng trọt, các dòng sông, suối hay 

nguồn nước uống, 

- Thuốc diệt cỏ thường nguy hai đối với sức khỏe con người, 

- Thuốc diệt cỏ thường đắt và phải nhập khẩu, 

- Sử dụng thuốc diệt cơ không phải lức nào cũng đem lại kết quả tốt. 

+ Đốt cây cỏ 

Không được đốt cây cỏ trong khu vực đường để kiểm soát sự phát triển của chúng hay để 

kiểm soát rác thải do có thể đem đến các hậu quả: 

- Ngọn lửa có thể lan rộng và phá hủy các cây cối có giá trị (cây,cỏ), và các thiết bị an 

toàn giao thông, 

- Cây cỏ sẽ phát triển nhanh hơn sau khi bị đốt,  

- Khói đốt ảnh hưởng đến giao thông trên đường 

5.2.3.4 Đắp bù lề  

 Phương pháp cơ giới 
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+ Cày xới bề mặt lề đường bằng lưỡi xới của máy san tự hành hay máy san kéo theo, làm 

bề mặt lề tơi để có thể kết dính tốt với vật liệu bù.  

+ Vật liệu mới được đổ trên bề mặt lề, đảm bảo dư một chút so với tính toán 

+ Vậ liệu rải bù được san gạt có chiều cao lớn hơn cao độ yêu cầu với độ dốc thích hợp sử 

dụng lưới san của máy san tự hành hay kéo theo 

+ Khi san cần cẩn thận để lưỡi san không làm hư hai mặt đường 

+ Kiểm tra độ dốc ngang bề mặt lề chưa đầm nén bằng thước mẫu 

+ Vật liệu thừa được gạt xuống taluy nền đường đối với nền đắp. Đối với nền dường đào, 

vật liệu thừa được san gạt sang bên cạnh và được dọn bỏ bằng xe cải tiến hay xe tải. 

Không để vật liệu thừa trên phần đường xe chạy hay đọng trong rãnh dọc. 

+ Tưới nước cho vật liệu lề đường nếu đất bị khô 

+ Đầm nén lề đường bằng đầm tự hành, đầm kéo theo hay đầm tay. 

+ Bề mặt đầm nén cần bằng phẳng và chuyển tiếp êm thuận với mặt đường 

+ Kiểm tra độ dốc lề đường hoàn thiện bằng thước mẫu và gạt lại nếu độ dốc không đảm 

bảo. 

+ Dọn sạch các vật liệu thừa và cỏ rác khỏi mặt đường. 

  Phương pháp thủ công 

+ Cày xới bề mặt lề đường bằng cuốc chim hay một loại thiết bị phù hợ để đất lề đường cũ 

có thể dính kết tốt với vật liệu đắp bù. 

+ Vật liệu mới được đổ trên bề mặt lề, đảm bảo dư một chút so với tính toán 

+ Vậ liệu rải bù được san gạt có chiều cao lớn hơn cao độ yêu cầu với độ dốc thích hợp sử 

dụng cuốc, xẻng hay cào. 

+ Kiểm tra độ dốc ngang bề mặt lề chưa đầm nén bằng thước mẫu 

+ Vật liệu thừa được thu dọn và vận chuyển để sử dụng ở đoạn lề khác bằng xe cải tiến 

hoặc được vận chuyển đến vị trí thích hợp.  

+ Nếu vật liệu lề khô, cần tưới nước sử dụng bình ô doa 

+ Đầm nén lề đường bằng đầm có hay lu đẩy tay 

+ Kiểm tra bề mặt lề hoàn thành và dọn sạch rác đất trên bề mặt lề hoàn thành. 
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5.2.3.5 Lề đường gia cố 

1) Lề gia cố hay phần lề dành cho đi bộ 

Phần lề đi bộ là bề mặt bằng các vật liệu như hỗn hợp nhựa đường, lát đá hay lát bê tông. 

Ngoài ra, trong các khu vực để tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại, nhà hàng cần thu hút 

sự chú ý, thì phần phạm vi dành cho đi bộ thường được kẻ sơn.  

Bề mặt phần đường đi bộ cần được bảo dưỡng ở tình trạng tốt để tránh đọng và thấm nước. 

Thông thường, lề gia cố hay hè đường được sử dụng cho người đi bộ và cho phương tiện xe, 

đồng thời là vị trí để bố trí các thiết bị báo hiệu đường bộ như là biển báo, hệ thống chiếu 

sáng, trồng cây,…. và thiết bị khác như đường điện thoại, đường điện, ống cấp khí đốt, 

đường ống cấp nước và hệ thống thoát nước, vì vậy mặt lề gia cố hay hè đường thường có 

kết cấu đơn giản. Bề mặt lề dễ bị biến dạng, không bằng phẳng, đọng nước sau mưa, làm ảnh 

hưởng đến người đi bộ và phương tiện giao thông. Cần phải kiểm tra định kỳ và kiểm tra sau 

khi mưa để phát hiện hư hỏng hay đọng nước. Khi phát hiện ra nước đọng, cần phải tháo 

nước và sửa lại lề.  

Do bề mặt của lề gia cố chỉ chịu được tải trọng nhỏ, và thường hay bị đào bới nên thường sử 

dụng kết cấu mặt đường đơn giản. Loại bề mặt lề gia cố hay lề đường đi bộ được liệt kê 

trong Bảng  5.2.2. 

Bảng  5.2.2 Kết cấu mặt đường đi bộ 

Loại Phạm vi áp dụng  

Kết cấu mặt đường nhựa: 

- Hỗn hợp rải nóng 

- Hỗn hợp nguội 

- Phương pháp tưới  

Đường người đi bộ hay đường xe đạp  

Mặt đường bê tông xi măng Đường người đi bộ hay đường xe đạp  

Mặt đường đá lát 

Lát bê tông 

Lát tấm asphalt 

Lát gạch gốm 

Đường người đi bộ hay đường xe đạp kết 
hợp với mục đích mỹ quan 

Các loại mặt đường khác 

Lát gạch 

Vật rỗng thoát nước 

 

Các tuyến đường có mục đích mỹ quan và 
các mục đích đặc biệt khác 

Đường xe đạp 

Đường đi bộ trong khu vực cây xanh  
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2) Các hư hỏng của phần đường đi bộ và nguyên nhân hư hỏng 

Các nguyên nhân hư hỏng của mặt đường đi bộ thường do việc sử dụng không đúng của người 

đi bộ và của phương tiện, một phần nhỏ là do hiện tượng lão hóa của vật liệu mặt đường. Hầu 

hết bề mặt đường đi bộ hay hè đường bị hư hỏng do các xe không được phép đi vào và do chất 

lượng thi công công trình ngầm kém.  

Các hư hỏng chính là ổ gà, vệt lún và nứt.  

Đối với mặt đường đá lát, hư hỏng thường là hiện tượng vỡ góc, lún hay trồi các viên đá lát do 

các lún nền hay do co ngót của tấm lát. 

Nguyên nhân và giải pháp cho các hư hỏng được thể hiện trong Bảng  5.2.3. 

Bảng  5.2.3 Nguyên nhân và các giải pháp cho mặt đường đi bộ 

Loại hình hư hỏng

 

Phân loại 

Ổ gà Vệt lún 
Bong 

tróc, rỗ 
mặt 

Nứt 

 
Vỡ góc 

Loại bề 
mặt  

Mặt đường nhựa ○ ○ ○ ○  

Mặt đường BTXM  ○  ○  

Mặt đường đá lát   ○   ○ 

Nguyên 
nhân 

Nguyên 
nhân tác 
động 
ngoài 

Tải trọng nặng ○ ○ ○  ○ 

Đi lại và đỗ trái phép của 
các loại xe 

 ○ ○  ○ 

Tác động đỗ của các loại 
xe 

  ○ ○ ○ 

Ảnh hưởng của các kết cấu 
bên đường 

    ○ 

Đổ dầu ○  ○   

Nguyên 
nhân từ 
móng và 
nền 

Cường độ nền đường 
không đồng nhất 

 ○  ○  

Đầm nén vật liệu đắp trả 
các công trình ngầm kém  

 ○ ○ ○  

Các công trình ngầm bị hư 
hỏng

 ○ ○   

Phương pháp bảo dưỡng dự phòng Vá bằng 
hỗn hợp 
asphalt 

Vá hay bù 
vênh bằng 
hỗn hợp 
asphalt 

Vá bằng 
hỗn hợp 
asphalt 

Trám vết 
nứt 

Vá bằng 
hỗn hợp 
asphalt 
hay cào 

bóc và rải 
lại mặt 
đường 
mới  

Phương pháp sửa chữa Cào bóc và rải lại 
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3) Các phương pháp bảo dưỡng sửa chữa 

a) Lề gia cố hay đường đi bộ bằng đá dăm xử lý bề mặt bằng nhựa đường hay hỗn hợp 

bê tông nhựa 

Thông thường, để thuận tiện cho giao thông, cần hạn chế thay đổi cao độ mép lề, các hư 

hỏng bề mặt như nứt hay lồi lõm cần được sửa chữa bằng cách đào bỏ và thay thế vật liệu 

chứ không nên rải lớp phủ tăng cường. Trong trường hợp này, các vị trí hư hỏng, không đảm 

bảo cường đọ trên lề gia cố hay đường người đi bộ cần được sửa chữa ngay.  

Trước khi thay thế vật liệu, cần cắt bỏ phần hư hỏng bằng máy cắt bê tông. Khi thay thế vật 

liệu ở những khu vực nhỏ, nên đập vỡ và đào bỏ vật liệu bằng búa và cuốc chim, còn với khu 

vực lớn mới dùng máy cắt. Sau khi đào bỏ vật liệu, vật liệu mặt đường (đá dăm láng nhựa, 

hỗn hợp bê tông nhựa,…) được rải và đầm nén bằng lu. Tùy thuộc diện tích khu vực sửa 

chữa, có thể sử dụng thiết bị đầm nén thích hợp, đầm rung loại nhỏ. 

b) Lề gia cố hay phần đường đi bộ bằng bê tông xi măng 

Vì lý do nào đó, bề mặt lề không bằng phẳng, khi đó cần phải sử dụng hỗn hợp bê tông nhựa 

để bù vênh, tạo phẳng mặt lề. Trong trường hợp khẩn cấp nên sử dụng hỗn hợp nguội để sửa 

chữa còn trong trường hợp không khẩn cấp, có thể dùng hỗn hợp nóng.  

Với bề mặt bằng phẳng nhưng cần sửa chữa thay thế một phần lề, cần sử dụng máy cắt bê 

tông để cắt bỏ phần lề đó và đổ bê tông mới để thay thế.  

Trường hợp tấm bê tông lát hè bị hư hỏng nghiêm trọng, bề mặt hè đường lồi lõm không 

bằng phẳng, cần đào bỏ và thay thế tấm mới. Có thể sử dụng máy móc như máy cào bóc, 

máy đào để đào bỏ bề mặt lề, hè đường bị hư hỏng nhưng cần lưu ý không để ảnh hưởng đến 

các kết cấu như hố ga, đầu cống hay mép mặt đường. Đào bỏ các tấm bê tông xi măng bằng 

máy đào cỡ nhỏ. Lưu ý không để các phương tiện  năng đi lại trên lề, hè đường trong khi dỡ 

bỏ.  

Trong khi thực hiện sửa chữa, tránh gây ảnh hưởng đến người đi bộ, cũng như làm chắn lối 

ra vào các nhà bên đường. Máy móc, vật liệu cần lưu ý để gọn trong khi thi công và dọn sạch 

sẽ sau thi công. 

Đổ bê tông hay lắp đặt các tấm bê tông, sau đó sử dụng đầm rung hay lu cỡ nhỏ để đầm nén. 

Nếu đổ bê tông bằng thủ công, cần kiểm tra tay nghề đảm bảo sử dụng công nhân lành nghề.  

Trong thời gian bảo dưỡng, cần che bảo vệ bê tông bằng tấm kim loại, tấm gỗ hay bằng vật 

liệu thích hợp để tránh người đi bộ hay dân cư sống hai bên đường đi lại làm hỏng bê tông. 

c) Mặt lề, hè đường gạch, đá lát  

Trong trường hợp lún vệt bánh, lún lõm, vỡ góc, cần dỡ bỏ tấm và thay thế bằng hỗn hợp 

asphalt hay thay thế bằng tấm tấm lát khác.  
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Trường hợp vết nứt, bề mặt không bằng phẳng, cần thay thế vật liệu bề mặt. Việc thay thế 

được thực hiện theo các bước như sau: 

+ Dỡ bỏ các tấm lát bị vỡ, lựa chọn các tấm có thể sử dụng lại.  

+ Trong trường hợp bị lún lõm, đào bỏ vật liệu cát nền dưới đáy tấm phần bị lún lõm, đắp 

bù vật liệu và đầm nén cẩn thận. Đầm nén bằng máy đầm rung loại nhỏ. 

+ Chiều dài mỗi đoạn thi công sửa chữa lề, hè đường khoảng 5m dọc theo đường. Kéo dịch 

hệ thống thoát nước dọc theo chiều mặt cắt ngang. Đặt các tấm tạm thời cạnh hệ thống 

thoát nước dọc như một đường chuẩn, đo chiều cao và chiều rộng để khớp nối tốt với các 

tấm thoát nước. Rải và làm phẳng lớp cát đệm bằng thủ công, lát tấm và đảm bảo tấm nối 

tiếp cao độ tốt với các tấm thoát nước.  

+ Chèn khe giữa các tấm sử dụng cát hay vữa xi măng. 

Khi thay thế các tấm lát bằng gốm, cần dỡ bỏ vữa tại các khe nối cẩn thận, làm sạch phần 

móng, tưới nước để móng bê tông và vữa có thể kết dính tốt với nhau. 

Trong trường hợp móng bê tông vỡ sau khi thay thế không bằng phẳng hay bị lún, cần thay 

lại cả tấm lát gốm. Trường hợp nền móng bị lún gây hư hỏng công trình ngầm phía dưới, cần 

phải sửa chữa lại kết cấu công trình ngầm, làm lại móng và lớp lát hè. 

d) Bảo dưỡng phần lề đi bộ ngăn cách bằng vỉa hay rào chắn 

Đối với phần lề, hè đường đi bộ được ngăn cách bằng đá vỉa hay rào chắn, cần bảo dưỡng bó 

vỉa và bảo vệ hàng rào chắn. Ngoài ra, các đoạn mở của bó vỉa hay rào chắn, hố ga tụ nước 

dễ bị đọng đất bụi cần phải được dọn dẹp thường xuyên. 

Rào chắn được xây dựng để phân chia với đường dành cho ô tô nếu bị hỏng hóc do sự cố tai 

nạn giao thông cần phải được kiểm tra để sửa chữa ngay tránh gây ảnh hưởng đến người đi 

bộ.  

Bó vỉa được xây dựng để phân làn cho xe ô tô thường làm bằng bê tông hay đường viền vỉa 

bằng bê tông đổ tại chỗ. Nếu có thể, nên sử dụng vỉa bê tông liên tục, nhưng cần bố trí các 

đoạn mở, các vị trí thu nước ở khoảng cách thích hợp có xem xét đến hệ thống thoát nước 

dọc trên đường và độ dốc dọc của đường. Khi bó vỉa bị hư hỏng, vỡ do tác động của xe cộ, 

cần phát hiện và có biện pháp bảo vệ và sửa chữa kịp thời.    

Với đường đi bộ có cao độ bằng với mặt đường và được phân cách bởi bó vỉa hay hàng rào 

bảo vệ, khi đó dải thoát nước nằm trong phạm vi đường, và có thể ảnh hưởng đến người đi 

bộ, nên cần được cố định chắc chắn bằng vữa xi măng. 

5.2.4 Bảo dưỡng mái dốc taluy đường 

5.2.4.1 Tổng quan 
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1) Giới thiệu 

Mái dốc gồm 2 loại: mái dốc nhân tạo và mái dốc tự nhiên. Mái dốc nhân tạo là loại mái dốc 

được che phủ mặt nghiêng bằng cách trồng thảm thực vật hoặc sử dụng các kết cấu vật liệu 

để chống sạt lở, xói mòn, phong hóa… và ổn định mặt nghiêng bằng hệ thống thoát nước 

hay các kết cấu giữ đất. Cần hết sức lưu ý đề phòng tai nạn tại khu vực này do sụt trượt đất 

hay lở đá.  

Tường chắn là kết cấu chống đỡ để phòng chống sụt lở đất và được xây dựng tại những nơi 

sườn dốc không giữ được ổn định do sự hạn chế về độ ổn định của đất  hay địa hình khi đắp 

hoặc đàođất. Tường chắn có thể bị trồi, nứt hoặc đổ do sự thay đổi áp lực lưng tường hoặc 

đỉnh tường, hoặc cũng có thể bị nghiêng, đứt gãy do lún nền móng. 

Đê kè được xây dựng với mục đích bảo vệ và gia cố các đoạn nền đường cạnh sông ngòi, hồ 

ao hay biển. Ngoài những ảnh hưởng giống như ở tường chắn, kè đê còn có nguy cơ bị xâm 

thực, xói lở do ảnh hưởng của dòng nước, do sóng vỗ….  

Để cải tạo, nâng cấp hệ thống tường chắn, đê kè, cần phải hiểu đầy đủ và nắm vững về địa 

hình của khu vực đó, đặc điểm địa chất, tình trạng thảm sinh vật của sườn dốc, vật liệu, tình 

trạng sử dụng đất, đặc điểm khí hâu trong khu vực…. 

Ngoài việc khảo sát và kiểm tra tổng thể, cần thực hiện tuần tra kiểm tra định kỳ đối với mái 

dốc, tường chắn. Bên cạnh đó, sau mỗi lần xảy ra các hiện tượng thiên nhiên bất thường như 

gió mạnh, sóng lớn, mưa to, động đất…, cần phải thực hiện kiểm tra để nắm được thực trạng 

của mái dốc, tường chắn, đồng thời, nhanh chóng đưa ra giải pháp thích hợp để xử lý các vấn 

đề. 

Đối với mái dốc của những đoạn đường đi qua khu vực đã từng bị sạt lở đất hay những khu 

vực có nguy cơ bị sạt lở, cần phải đánh dấu giới hạn khu vực nguy hiểm và thực hiện kiểm 

tra thường xuyên. Khi phát hiện hiện tượng bất thường, phải đo đạc và dự đoán tình trạng 

phát triển của hiện tượng và đề xuất biện pháp xử lý như là áp dụng các qui chế đảm bảo an 

toàn giao thông khi cần thiết. 

2) Kiểm tra hư hỏng của mái dốc taluy  nền đường 

Cần phải lưu ý đến các đặc điểm sau đây để kiểm tra phát hiện các hiện tượng hư hỏng của 

mái dốc nền đường: 

+ Tình trạng bất thường của nước ngầm và nước mặt: có hiện tượng xói lở do dòng nước 

hay không 

+ Hướng của các lớp đá, tình trạng nứt của đá 

+ Hướng của địa tầng và vết nứt của các địa tầng đá 

+ Hiện tượng thay đổi bề mặt mái dốc như trồi đất đá 
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5.2.4.2 Các loại hình hư hỏng taluy  nền đường  

Các loại hình hư hỏng taluy nền đường có thể khác nhau phụ thuộc vào loại taluy đường. 

Chúng có thể liên quan đến tình trạng của cây cỏ gia cố taluy, tác động của nguồn nước 

ngầm hay nước mặt gây xói lở bề mặt, khả năng duy trì hoạt động của hệ thống thoát nước, 

các hiện tượng nứt, hay độ dốc của mái dốc, đỉnh dốc và tình trạng của đất đá tự 

nhiên,…Bảng  5.2.4 liệt kê các hiện tượng hư hỏng của mái dốc taluy nền đường theo loại 

mái dốc. 

Bảng  5.2.4 Các hư hỏng của mái dốc taluy 

Loại mái dốc nền đường Các hư hỏng 

Mái dốc tự nhiên, không gia cố 

 

Trượt một phần mái dốc 

Sụt lở mái dốc 

Mái dốc gia cố bằng giải pháp sinh học 
(trồng cây, cỏ gia cố) 

 

Cây cỏ bị khô, chết 

Trượt đất 

Sụt lở mái dốc 

Lát đá gia cố mái dốc Chảy, sụt đất đắp lại dưới lớp đá lát  

Mặt mái dốc gia cố có các lỗ, các hốc  

Đá lát, đá nghiền hay đá hộc ,… gia cố taluy bị đổ sụt xuốg  

Taluy được gia cố bị trượt, lún, phồng hay bị nứt.  

Nước ngầm và nước mặt thấm xuống mái dốc  

Móng mái dốc gia cố bị xói lở  

Gia cố bằng cũi bê tông Xói lở móng mái dốc gia cố  

Trượt đất ở lưng khung cũi bê tông  

Khung cũi bê tông bị nứt hay bị uốn phồng 

Móng của cũi bê tông bị xói lở.  

Mái dốc phun vữa hay phun bê tông bề 
mặt 

Mái dốc phồng, xô lệch, nứt  

Nước rỉ ra từ bề mặt mái dốc 

Hư hỏng hệ thống thoát nước trên mái dốc  

Mái dốc gia cố bằng khung lưới, tấm 
lưới 

Sụt mái dốc, trượt liên hoàn do tích tụ đất, cát sỏi trong thời gian dài 

Sụt mái dốc do xói lở khung lưới  
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Phong hóa và hư hỏng nền móng 

Sụt đất và đá tích tụ lâu ngày 

Lưới và bản giằng bị gỉ, ăn mòn và không kết nối với nhau 

Mất hay lỏng các neo giữ  
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9)  Phương pháp giữ đất 

Khi vùng biên cuối khu sạt lở có nguy cơ bi lún sụt hoặc sạt lở có nguy cơ lan rộng , phải 

thực hiện giữ đất bằng sọt đất, khung kết hợp, thanh đỡ, tường chắn v.v…. 

10) Phương pháp phục hồi khẩn cấp 

Khi xảy ra hiện tượng lún, sụt mặt đường, và phần lún sụt nhỏ, không sâu, không nên đắp đất 

mà nên san bằng khu vực bị nứt, cho phép xe lưu thông với tốc độ thấp. Trường hợp lún, sụt 

sâu, khối lượng dọn sụt lớn, nên bố trí đường tạm. Dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải 

bố trí thiết bị đo chuyển vị của các khối đất, thiết bị cảnh báo trượt lở để phát tín hiệu cảnh 

báo và cùng lúc đó tạm dừng giao thông, tiến hành các công tác thi công phục hồi. Việc thi 

công đường tạm cần giảm tối đa lượng đất thi công và thực hiện với tốc độ nhanh nhất. 

Dù có thực hiện các biện pháp phòng tránh, hiện tượng trượt lở cũng không thể chấm dứt 

ngay lập tức, nên cần theo dõi sát sao diễn biến của hiện tượng này và tránh để xảy ra các tai 

nạn thứ phát 

5.2.4.4 Bảo dưỡng và sửa chữa sự cố của mái dốc tự nhiên 

Khi bảo dưỡng và sửa chữa mái dốc tự nhiên, cần lưu ý các điểm sau: 

 Trượt lở đất có mối quan hệ mật thiết với khả năng thấm nước và thường xảy ra trong các 

khu vực tích tụ nước và khi trời mưa. Đặc biệt, trong trường hợp đất bị tích tụ trên sườn dốc 

sẽ gây sụt lở, hư hại nghiêm trọng. Do vậy, cần phải chú ý đến góc dốc của mái taluy. Cụ thể, 

khi thời tiết thay đổi trong mùa mưa, tầng phủ rời sẽ trở nên không an toàn, cần hải nghiên 

cứu giải pháp để xây dựng hệ thống phòng chống thiên tai.   

 Đối với khu vực đã từng xảy ra trượt lở: 

+ Bố trí đội bảo dưỡng khẩn cấp với các máy móc và thiết bị thích hợp như máy đào, máy 

san tự hành hay máy ủi ngay lập tức có mặt tại hiện trường để hót sụt. 

+ Áp dụng các biện pháp điều khiển giao thông để đảm bảo điều khiển phương tiện giao 

thông an toàn và đảm bảo an toàn lao động. 

+ Gia cố và bảo vệ mái dốc bằng trồng cỏ hay giải pháp sử dụng vật liệu thích hợp càng 

sớm càng tốt sau khi hót sụt. Các biện pháp đảm bảo ổn định mái dốc tự nhiên được giới 

thiệu ở mục 5.2.4.1 
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5.2.4.5 Bảo dưỡng và sửa chữa mái dốc gia cố bằng kỹ thuật sinh học 

1) Giới thiệu 

Phương pháp trồng cây, trồng cỏ có hiệu quả và đảm bảo hiệu quả lâu dài khi cây cỏ có khả 

năng phát triển bình thường trong điều kiện của sườn dốc và được chăm sóc thích hợp.  

Có hai phương pháp gia cố taluy bằng câu cỏ: gieo hạt và trồng cỏ. Bảng  5.2.5dưới đây khái 

quát các kỹ thuật cơ bản. 

Bảng  5.2.5  Mục đích gia cố bằng kỹ thuật sinh học 

Kỹ thuật Mục đích gia cố 

Rắc hạt; Gieo theo hang; Gieo vãi Phòng chống xói lở bề mặt do nước, phủ xanh bề mặt khu vực phạm vi 
đường  

Rắc hạt theo hang; Gieo vãi theo dải Phòng chống xói lở bề mặt do nước, phủ xanh bề mặt khu vực phạm vi 
đường, tạo các hàng cỏ, cây bụi xanh trên taluy đường đắp 

Gieo hạt thành vạt; Gieo thành từng 
khối; Gieo lỗ  

Phòng chống xói lở bề mặt do nước, phủ xanh bề mặt khu vực thùng đấu 
và taluy dương 

 

2)  Các giải pháp bảo dưỡng sửa chữa 

Một số điểm cần lưu ý khi bảo dưỡng sửa chữa mái dốc gia cố bằng cây cỏ: 

+ Sau khi hoàn thiện gia cố bề mặt, cần khoảng 2 đến 3 năm để lá, nhánh phát triển. Trong 

giai đoạn này, cần được bón phân ít nhất mỗi năm một lần. 

+ Các loại phân bón có tác dụng nhanh nên được sử dụng vào các thời điểm phát triển thích 

hợp của cây. Ngoài ra, phân bón dạng chất lỏng có hàm lượng hóa chất cao cũng có thể 

làm hạn chế sự phát triển của các cây. Vì vậy, nên sử dụng lượng phân bón nhỏ với liều 

lượng thích hợp. 

+ Đối với các loại cỏ ngắn, được trồng dưới bóng râm của các loại cây cỏ tự nhiên, cỏ 

Bermuda hay các cỏ cao cần được rẫy sạch. Bên cạnh đó, để đảm bảo mỹ quan, cỏ cần 

được cắt theo hàng và chống cháy do tàn thuốc lá hay để loại bỏ bệnh dịch cho cây,… 

Nhưng không nên cắt cỏ ngắn quá, không tốt cho sự phát triển của cây cỏ.  

+ Khi trồng cây gia cố các khu vực xói lở, hay khu vực sụt trượt, thời gian và yếu tố môi 

trường bị hạn chế nên cần lưu ý vệ việc chọn kỹ thuật trồng và loại cây trồng. 

+ Khi trồng cây vào mùa khô và nóng, ánh nắng mặt trời có thể làm khô và gây ảnh hưởng 

xấu đến hạt giống, cần phải tưới nước cho đến khi hạt được nảy mầm và phát triển hoàn 

toàn. 

+ Cây trồng khó phát triển ở vùng phân thủy nên trong trường hợp này cần bón phân nhiều 

hơn và chăm sóc kỹ càng hơn. 
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+ Cây cỏ phát triển trên nền đất cát dễ hơn trên nền đất sét. Tuy nhiên, đất cát giữ nước kém 

vì vậy có thể không đủ nước cho cây cỏ phát triển. Cũng như vậy, nếu quá trình bao phủ 

bề mặt chậm, sẽ có khả năng bị xói lở cao trong mùa mưa. Vì vậy, tầng phủ hoàn chỉnh 

cần được thực hiện như là sử dụng thuốc thực vật có hiệu quả cao hay trồng lớp phủ và 

tưới nước thường xuyên trong mùa khô nóng. Sử dụng phân bón khi cây cỏ phát triển 

chậm. 

Ở các vị trí mà cây/ cỏ bị khô héo, khu vực này cần được đào bỏ và thay thế lại bằng cây/ 

cỏ mới vào mùa phát triển thích hợp. Các giải pháp như là cung cấp tầng đất màu, bón 

phân,… nên được áp dụng. 

Khi có hiện tượng trượt hay xói lở mái dốc, các giải pháp bảo vệ mái dốc tự nhiên như được 

giới thiệu ở phần 5.2.4.1  nên được áp dụng phối hợp với kỹ thuật sinh học gia cố taluy.  

3) Bảo dưỡng sửa chữa mái dốc gia cố bằng kết cấu vật liệu phối hợp với trồng cỏ.  

Khi bảo dưỡng và sửa chữa kết cấu gia cố mái dốc taluy, cần lưu ý đến các điểm sau đây: 

a) Trường hợp kết cấu bảo vệ mái dốc bị hư hỏng nay lún cục bộ,… cần xác định nguyên 

nhân và tiến hành các giải pháp sửa chữa, bao gồm cả các phần xung quanh vị trí hư hỏng. 

Ví dụ: Trong trường hợp mất mát vật liệu chèn giữa kết cấu khung bê tông, cần bổ sung  vật 

liệu chèn. Ngoài ra, trong trường hợp vật liệu đã chèn bị phồng cục bộ, cần có giải pháp sửa 

chữa như là thay thế lại vật liệu chèn, bao gồm cả phần vật liệu xung quanh vị trí có hư 

hỏng). 

b) Tự bản thân mái dốc đã tiềm ẩn rủi ro hư hỏng, nên trong trường hợp công trình gia cố 

mái dốc có biến dạng hay đã sử dụng nhiều năm, cần phải kiểm tra thường xuyên và có giải 

pháp xử lý thích hợp khi cần thiết. 

Ví dụ: Có ác trường hợp mà lưng công trình gia cố ta luy bị đọng nước, đất tích lũy đầy, đẩy 

phồng kết cấu và gây hư hỏng một cách tự phát. Nguyên nhân chính là do sai sót trong kiểm 

soát nước ngầm và nước trong lỗ rỗng. Do vậy, cần chú ý đặc biệt để duy trì chức năng của 

hệ thống thoát nước trong khu vực mái dốc cao và ở các khu vực có mặt cắt mái taluy rộng 

và cao. 

5.2.4.6 Mái dốc gia cố bề mặt 

1) Giới thiệu 

Đối với các khu vực không thích hợp để trồng cây, các khu vực mà giải pháp trồng cây 

không đảm bảo độ ổn định của mái dốc, hay các khu vực có nguy cơ đứt gãy, xói lở, sụt lở, 

cần áp dụng các giải pháp sử dụng vật liệu gia cố bề mặt. Bảng  5.2.6 đưa ra phương pháp 

gia cố chính. 
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Bảng  5.2.6 Kỹ thuật bảo vệ mái dốc bằng vật liệu gia cố bề mặt và mục đích gia cố 

Kỹ thuật Mục đích 

Phun vữa 

Phun bê tông 

Lát đá 

Lát tấm bê tông  

Cũi tấm bê tông 

Chống phong hóa, xói lở 

Lát bê tông 

Cũi bê tông đổ tại chỗ 

Neo sườn dốc 

Chống phong hóa, xói lở 

Chống nứt bề mặt taluy, chống nứt gãy, chống 
lở đá,   

Khung lưới 

Rọ đá sườn dốc 

Chống trượt đất trên mái dốc nghiêng 

Lưới phòng chống đá lăn 

Hàng rào phòng chống đá lăn 

Tường chắn đá lăn 

Chống trượt lở đá 

2) Sửa chữa hư hỏng mái dốc lát đá khan, lát tấm bê tông 

a) Chảy đất lưng mái dốc lát 

Đất đắp lưng mái dốc lát có thể bị chảy do ảnh hưởng gây ẩm của nguồn nước (đọng nước 

mặt hay nước ngầm). Các giải pháp thoát nước như được giới thiệu trong mục 5.2.4.3  là cần 

thiết.  Thay đất nên được áp dụng sau khi áp dụng giải pháp thoát nước. Trình tự chung cho 

xử lý chảy đất lương tường mái dốc là: 

+ Đào bỏ đất ẩm ở lưng mái dốc gia cố 

+ Bố trí đường thoát nước thích hợp 

+ Thay đất đắp mới bằng vật liệu thích hợp (cát, đất cấp phối tốt,…) và đầm nén đến độ 

chặt yêu cầu. 

b) Các lỗ rỗng hay các hốc trong mái dốc gia cố 

Các lỗ rỗng và hốc trong mái dốc gia cố có thể là sai sót trong quá trình thi công mái dốc. 

Chúng cũng có thể dẫn đến hiện tượng chảy đất đắp lưng mái dốc gia cố. Giải pháp xử lý 

cho đầu tiên là lấp lỗ rỗng bằng vật liệu thích hợp là vữa xi măng và đá hộc hay đá dăm và 

sau đó tương tự giải pháp xử lý chảy đất đắp lưng kết cấu gia cố như được đề cập ở trên. 

Trình tự chung là: 

+ Đào bỏ vật liệu trong lỗ rỗng hay các hốc trên mặt mái dốc gia cố 

+ Lấp lỗ rỗng hay các hốc bằng đá hộc, đá dăm có kích thước phù hợp và trát khe bằng vữa 
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+ Làm sạch và bảo dưỡng bề mặt hoàn thành của mái dốc đã được xử lý 

c) Đá lăn, đá đổ 

Đá dăm, đá tảng hay cuội sỏi lăn hay đổ từ bề mặt mái dốc lát đá, lát tấm bê tông có thể xảy 

ra do bị phong hóa, hay do hoạt động của súc vật hay con người làm cho bề mặt taluy gia cố 

bị vỡ rời.  

Giải pháp xử lý là dọn sạch vật liệu đá lăn, đá đổ và thay thế bằng vật liệu đá lát hay tấm lát 

bê tông mới.  

d) Mái dốc gia cố bị trượt, lún lõm, phồng hay nứt 

Mái dốc gia cố có các vấn đề về sụt trượt, lún, phồng hay nứt do nhiều nguyên nhân khác 

nhau khi là thiết kế sai hay do các sai sót trong giai đoạn thi công. Taluy dốc hơn so với yêu 

cầu có thể dẫn đến sụt trượt, lún lõm do vậy dẫn đến hiện tượng phồng ở khu vực xung 

quanh. Nứt tấm bê tông có thể do vật liệu đắp trả lưng kết cấu gia cố không phù hợp hay 

đầm nén kém.   

Vết nứt đơn của tấm bê tông có thể độc lập với lún lõm bề mặt, và khi đó có thể trám lại 

bằng vữa xi măng hay nhựa đường. Giải pháp thay thế tấm bê tông mới được áp dụng đối 

với các tấm bị nứt hay bị vỡ.   

Xử lý trượt mái dốc gia cố bao gồm các bước: 

+ Đào bỏ vật liệu bị trượt là đá lát, tấm bê tông xi măng và đất,…. 

+ Đào mái dốc đến hình dạng thiết kế (thiết kế mái dốc hay độ dốc ổn định) 

+ Đầm mái dốc đến độ chặt yêu cầu 

+ Gia cố lại mái dốc theo thiết kế ban đầu. 

Các khu vực phồng và nứt do lún có thể được sửa chữa theo qui trình: 

+ Đào khu vực nứt, phồng hay lún và dọn sạch vật liệu đào  

+ Đầm mái dốc đến độ chặt và theo độ dốc thiết kế 

+ Gia cố lại mái dốc theo thiết kế ban đầu 

e) Nước ngầm rỉ ra khỏi mái dốc hay nước mặt thấm vào bề mặt mái dốc hay móng mái 

dốc  

Nước rỉ ra từ bề mặt của mái dốc gia cố có thể do nước ngầm hay nước mặt. Cần phải bố trí 

giải pháp thoát nước trong trường hợp này. Quy trình chung như sau: 

+ Kiểm tra nguồn nước rỉ ra từ bề mặt taluy và bố trí hệ thống thoát nước thích hợp. 

+ Thay thế mái dốc taluy được gia cố bằng đá lát hay tấm bê tông lát khi cần thiết tại khu 

vực bố trí thoát nước. 
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3) Sửa chữa hư hỏng mái dốc taluy gia cố bằng đá xây 

Nếu kết cấu đá xây bị lún hay có nguy cơ bị sụt lở, chỉ có giải pháp xây lại hoàn toàn là được 

đề xuất để áp dụng. Các hoạt động sau đây cần được thực hiện với kết cấu đá xây có hư hỏng 

nhỏ. 

+ Cào sạch vữa rời, đất và cây cỏ trong các khe nối bị hư hỏng sử dụng khí nén, phun nước 

hay sử dụng búa và đục, 

+ Ở các vị trí các khe nối được làm lại mới hoàn toàn, đá hay gạch cần để nới lỏng tạm thời 

cho đến khi lớp vữa lót mới được thay thế, 

+ Làm ẩm bề mặt khe nối tại vị trí trát vữa 

+ Trộn vữa xi măng cát theo yêu cầu ( 1 xi măng: 3 cát) và thêm đủ nước đảm bảo tạo vữa 

đủ dẻo để sử dụng, 

+ Trát vữa tươi lên khe nối, chèn vào toàn bộ các vị trí có thể, gõ nén bằng búa gỗ phù hợp. 

Không sử dụng lại vữa đã bị rơi trên mặt móng, 

+ Làm phẳng khe nối sử dụng dụng cụ thích hợp (mẩu ống cao su nước cao su hay nhựa, 

hay thép cong), 

+ Bề mặt khe nối cuối cùng nên được chèn khít từ bề mặt đá/gạch  

+ Trong điều kiện thời tiết khô ráo, vữa sẽ bị khô nhanh. Phòng tránh hiện tượng này bằng 

cách phun nước lên khe nối từ khi vữa bắt đầu ninh kết đến khi cứng hoàn toàn. Hoặc có 

thể phủ khu vực trát vữa bằng bao tải đay hay một loại vật liệu phù hợp tương tự, 

+ Làm sạch bề mặt đá hay gạch được trát vữa trong quá trình sửa chữa để kết cấu đã hoàn 

thiện trông sạch sẽ và gọn gang, 

+ Làm sạch vật liệu thừa để hiện trường sạch sẽ và ngăn nắp. 

4) Sửa chữa hư hỏng kết cấu cũi bê tông 

Mất mát gối đỡ cũi bê tông do lún vật liệu đắp trả lưng tường kết cấu hay do hiện tượng xói 

lở hoặc trượt vật liệu đất lưng tường có thể làm bung hay vỡ khung cũi bê tông. Hiện tượng 

trương nở của vật liệu đắp lưng tường do các sai sót trong thi công hay do vật liệu ẩm làm 

uốn phồng và nứt khung cũi bê tông. Bê tông chất lượng kém làm nước thấm vào cũi bê tông 

và ăn mòn cốt thép. Các giải pháp sửa chữa đề xuất được đưa vào Bảng  5.2.7. 
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Bảng  5.2.7 Sửa chữa hư hỏng kết cấu cũi bê tông 

Hư hỏng Giải pháp xử lý tương ứng  

Khung cũi bê tông bị bung hay 
nứt vỡ do bị lún  

Khung cũi bê tông bị bung hay nứt vỡ cần phải được dỡ bỏ và thay thế bằng 
kết cấu mới. Trình tự chung như sau: 

Dỡ bỏ các phần bị bung hay vỡ bằng búa. 

Sửa chữa và thay thế cốt thép, nối cốt thép mới với cốt thép cũ trong kết cấu 
gốc bằng phương pháp thích hợp. 

Chuẩn bị ván khuôn 

Đổ bê tông như được thiết kế và bảo dưỡng trong thời gian qui định  

Xói lở hay trượt đất đắp trả lưng 
tường kết cấu  

Khi xói lở hay trượt đất xảy ra ở lưng của khung bê tông, vật liệu trượt hay 
xói lở cần được đào bỏ và đắp lại bằng vật liệu thích hợp  

Khung cũi bê tông bị nứt hay bị 
uốn vồng  

Đào bỏ vật liệu đất đắp lưng khung kết cấu bị ẩm hay bị trương nở  

Đập vỡ và dỡ bỏ khung bê tông bị nứt hay uốn vồng 

Chuẩn bị ván khuôn 

Đổ bê tông sử dụng hỗn hợp bê tông thiết kế và bảo dưỡng trong thời gian 
yêu cầu 

Đắp trả đất lưng tường kết cấu khung bê tông  

Ăn mòn cốt thép Cốt thép bị ăn mòn cần được thay thế theo trình tự sau đây: 

Đập vỡ và dỡ bỏ khung bê tông bị nứt hay uốn vồng 

Chuẩn bị cốt thép thay thế 

Chuẩn bị ván khuôn 

Đổ bê tông sử dụng hỗn hợp bê tông thiết kế và bảo dưỡng trong thời gian 
yêu cầu 

Đắp trả đất lưng tường kết cấu khung bê tông 

 

5) Sửa chữa hư hỏng mái dốc taluy gia cố bằng phun vữa hay phun bê tông 

Lún, phồng hay nứt bề mặt vữa hay bê tông có thể xảy ra do đầm nén kém, đất ẩm hay 

trương nở. Nguồn nước rò rỉ có thể là nước ngầm nay nước mặt thấm xuống làm phồng và 

gây nứt mái dốc được gia cố bằng vữa hay bê tông. Hư hỏng của hệ thống thoát nước như là 

tắc, nứt vỡ,… cũng gây phồng hay nứt bề mặt gia cố vữa hay bê tông. 

Các giải pháp sửa chữa hư hỏng của mái dốc gia cố vữa hay bê tông được đề xuất trong bảng 

dưới đây. 

Bảng  5.2.8 Các giải pháp cho hư hỏng mặt mái taluy gia cố bằng vữa hay bê tông phun 

Hư hỏng Giải pháp tương ứng 

Lún, phồng và nứt Đập vỡ và dỡ bỏ khu vực vữa bị hư hỏng  

Đào bỏ đất ẩm và trương nở tại lưng mái dốc 
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Hư hỏng Giải pháp tương ứng 

Đắp trả đất và đầm nén đến độ chặt yêu cầu 

Phun lại vữa gia cố bề mặt taluy  

Rỉ nước Đập vỡ và dỡ bỏ khu vực bị hư hỏng gần chỗ rỉ nước (nếu có) 

Đào bỏ đất ẩm và trương nở tại lưng mái dốc 

Kiểm tra hệ thống thoát nước hiện có và bố trí đường thoát nước bổ sung 
nếu cần 

Đắp trả đất và đầm đến độ chặt yêu cầu 

Phun lại vữa gia cố bề mặt taluy  

Hư hỏng hệ thống thoát nước Sửa chữa đường thoát nước bị hỏng (Phần 5.3) 

 

6) Sửa chữa hư hỏng của khung cũi hay lưới gia cố mái dốc 

Sửa chữa khung cũi hay lưới gia cố mái dốc phụ thuộc vào loại hình hư hỏng như cho trong 

Bảng  5.2.9. 

Bảng  5.2.9 Hư hỏng và sửa chữa cho khung cũi hay lưới gia cố mái dốc 

Hư hỏng Giải pháp sửa chữa tương ứng 

Hư hỏng của nền móng do phong 
hóa  

Kiểm tra các hư hỏng của nền móng của lưới gia cố mai dốc. Tùy thuộc 
loại vật liệu làm nền móng, các hư hỏng sẽ được sửa chữa theo cách 
tương ứng như trong phần 5.5 – bảo dưỡng tường chắn 

Xói lở và tích tụ đất đá trượt ở chân 
móng mái dốc  

Dọn sạch đất đá tích tụ tại chân móng 

Nạo vét rãnh dọc chân móng mái dốc gia cố bằng lưới  

Nứt vỡ và xói lở các cọc, cột, trụ Làm sạch các cột, trụ của lưới gia cố và sơn lại các cột, trụ 

Cắt hay dỡ bỏ ác cột, trụ bị vỡ, gia cường chúng bằng phương pháp hàn 
hay một phương pháp thích hợp khác, hoặc có thể thay cột, trụ mới.   

Đứt gãy, rỉ lưới thép gia cố  Cạo sạch và sơn lại lưới bị gỉ 

Cắt bỏ khu vực lưới bị đứt gãy, thay thế và gia cường lưới bằng vật liệu 
thích hợp.  

Bung các chốt hay bu lông Tháo bỏ các chốt hay bu long bị hỏng và thay thế bằng chốt mới hay 
bulong mới  

 

5.3 Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước 

5.3.1 Giới thiệu hệ thống thoát nước đường ô tô 

Nước là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp phá hỏng hệ thống đường. Nước có thể gây xói 

lở đất, giảm cường độ kết cấu nền mặt đường, phá hủy lề đường và taluy đường, làm trôi 
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+ Rãnh thoát nước bị bồi lắng do độ dốc thượng lưu quá nhỏ, dòng nước không thể chảy 

với tốc độ đủ để cuốn trôi đất bồi lắng 

+ Đọng nước trong rãnh do mặt cắt ngang quá nhỏ và/hoặc độ dốc rãnh quá nhỏ 

+ Mặt cắt ngang rãnh bị phá hủy (gãy khúc) do tác động của xe cộ hay của súc vật, có các 

hang hốc trong rãnh 

+ Tuyến rãnh sai do tay nghề thi công kém, lắng đọng đất, xói ở đất trong rãnh, tuyến rãnh 

kém hay đổi hướng đột ngột. 

+ Xói lở tại vị trí đổi hướng và xói lở thành rãnh do độ dốc lớn 

+ Xói lở tại hạ lưu rãnh do dòng chảy có tốc độ lớn hay do nước tập trung lớn 

Đối với rãnh bê tông, cùng với các hư hỏng như được mô tả ở trên, một số dạng hư hỏng 

khác có thể là: 

+ Vết nứt hay vết vỡ của rãnh bê tông do móng rãnh bị hư hỏng hay bị xói lở 

+ Bê tông rãnh bị cuốn trôi do tốc độ dòng chảy quá lớn  

Đối với rãnh bê tông có nắp đậy, thường có hư hỏng của nắp đậy rãnh. Tấm nắp rãnh bằng 

bê tông cốt thép có thể bị nứt hay vỡ do tác dụng của tải trọng giao thông.  

5.3.2.2 Các hư hỏng của hệ thống rãnh trên sườn dốc 

Rãnh trên sườn dốc là hệ thống để chống nước mặt chảy trên bề mặt taluy, dẫn nước mặt và 

cả nước ngầm ra khỏi phạm vi mái dốc nền đường (Hình 5.3.3). Một số loại hình rãnh như 

sau: 

+ Rãnh đỉnh được bố trí ở đỉnh của mái dốc để thu nước mặt chảy xuống từ mái dốc tự 

nhiên. 

+ Rãnh trên bậc mái dốc được bố trí ở các cấp mái dốc để thu nước chảy xuống từ mỗi bậc 

của của độ dốc. Loại rãnh này có thể kết với hợp với loại (a) để tạo hệ thống rãnh đỉnh 

+ Rãnh dọc theo sườn dốc để cắt mực nước ngầm và dẫn nước ra khỏi phạm vi đường. Đây 

là một loại rãnh ngầm 

+ Các đường ống, lỗ thoát nước ngang để dẫn nước ra khỏi phạm vi sườn dốc 
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+ Thành, miệng hố ga bị vỡ do tác dụng của tải trọng giao thông, do tai nạn 

5.3.3 Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thoát nước 

Khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thoát nước, cần lưu ý các điểm sau đây: 

a) Đối với các rãnh hở, chức năng thoát nước dễ dàng bị suy giảm do tích tụ rác và bùn 

trong lưu vực rãnh, do lá rụng và do đất sụt từ taluy ở khu vực miền núi. Đặc biệt là rãnh đất 

thường bị ảnh hưởng của cây cỏ dại mọc, của đất tích tụ trong thời gian dài làm ách tắc dòng 

chảy. Vì vậy cần phải thực hiện các hoạt động rẫy cỏ và vét bùn cho rãnh. 

Trong trường hợp rãnh có nắp đậy bằng bê tông nhưng nắp bị vỡ do tác động của xe cộ, 

rãnh dọc cần được gia cố. Ngoài ra, nếu rãnh là các đốt bê tông đúc sẵn không được nối 

với nhau hoặc phần mối nối bị hư hỏng, dòng chảy trong rãnh sẽ bị ảnh hưởng. Trong 

trường hợp đó, hư hỏng cần được sửa chữa như là đào lại rãnh. 

b) Hư hỏng của nắp đậy rãnh thường do tai nạn giao thông. Việc thay thế hay sửa chữa 

lại cần phải được tiến hành nhanh chóng. Ngoài ra, đất và đá theo dòng nước mưa chảy 

xuống rãnh, làm rãnh chức năng thoát nước của rãnh cần phải được nạo vét sạch. 

c) Các đường ống nối và đường ống thoát nước thải  bị hư hỏng do tải trọng nặng hay bị 

lún; khu vực lún sẽ tại thành các hố trên đường và có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn. 

Ngoài ra, rác và bùn tích tụ trong thời gian dài sẽ làm giảm mặt cắt thoát nước và làm cho 

nước tràn. Trong mọi trường hợp, cần phải xem xét về các giải pháp để đảm bảo khả năng 

thoát nước. 

d) Thành, miệng hố ga bằng kết cấu xây hay bê tông cần được đào/cắt bỏ phần hư hỏng 

và xây hoặc đổ lại, đảm bảo hình dạng và kết cấu của hố ga. 

Chi tiết về các giải pháp sửa chữa cho mỗi loại hình hư hỏng của hệ thống rãnh thoát nước 

dọc được thể hiện trong Bảng  5.3.1.  

Bảng  5.3.1 Giải pháp xử lý các hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước 

Loại rãnh và loại hình hư hỏng Giải pháp xử lý 

1. Rãnh dọc  

Bị cản trở hay tắc Nạo vét sạch rãnh 

Lắng đọng bùn đất Đào sâu rãnh hay đào đoạn rãnh tháo 

Khi không thể đào sâu rãnh hay bố trí rãnh tháo nước do điều kiện địa 
hình có thể xây cống mới tại cửa vào để thoát nước sang bên phía đường 
đối diện  

Đọng nước Đào sâu rãnh 

Bố trí đoạn rãnh tháo nước đọng 

Hướng rãnh không thẳng Chỉnh sửa, đào lại rãnh; chỉnh lại hướng tuyến rãnh 
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Loại rãnh và loại hình hư hỏng Giải pháp xử lý 

Xói lở lòng rãnh và thành rãnh Thực hiện giải pháp chống xói 

Chỉnh lại độ dốc hay chỉnh lại hướng tuyến rãnh 

Bố trí hay sửa chữa tấm chống xói 

Đào chỉnh độ dốc rãnh và lòng rãnh 

Tạo bậc chống xói 

Xói lở tại đầu ra của rãnh Thực hiện giải pháp chống xói 

Sửa chữa rãnnh 

Chỉnh hướng tuyến rãnh 

Rãnh bê tông bị nứt vỡ Dỡ bỏ tấm bê tông bị hư hỏng 

Dỡ bỏ vật liệu móng và đất ẩm 

Đắp trả và thay thế vật liệu mới cho móng rãnh và đầm nén đến độ chặt 
yêu cầu 

Đặt tấm bê tông mới cho rãnh thoát nước và xử lý mối nối rãnh 

Xói trôi tấm bê tông rãnh Dỡ bỏ vật liệu móng và đất ẩm 

Đắp trả và thay thế vật liệu mới cho móng và đầm nén đến độ chặt yêu cầu 

Lắp đặt tấm bê tông mới cho rãnh và xử lý mối nối 

 

Giải pháp sửa chữa hư hỏng rãnh trên sườn dốc giống như đối với hư hỏng rãnh dọc. Một số lưu ý và 

các giải pháp sửa chữa thông thường được cho sau đây trong Bảng  5.3.2. 

Nguyên nhân sụt và vỡ rãnh trên sườn dốc là do  xói lở mái dốc do dòng chảy của nước mặt, do thấm 

nước hay do nước phun hay rỉ từ nước ngầm. Do vậy, cần bố trí hệ thống thoát nước để dẫn nước ra 

khỏi mái dốc một cách nhanh chóng để tránh sụt trượt rãnh trên sườn dốc. 

Đá, đất, cỏ hay lá rụng tích tụ trong thời gian dài có thể làm giảm năng lực thoát nước của hệ thống do 

vậy cần phải được dọn sạch. Đặc biệt, khi rãnh bị lún có thẻ gây đọng nước, xói lở và sụt các mối nối, 

làm hư hỏng rãnh. Việc bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước cần được ưu tiên. 

Bảng  5.3.2 Giải pháp sửa chữa hư hỏng rãnh trên sườn dốc 

Loại hình rãnh và loại hư hỏng Giải pháp sửa chữa 

Tích tụ rác, đất trong lòng rãnh, tại vị 
trí thu nước  

Dọn dẹp, nạo vét thường xuyên rãnh thoát nước và hố thu nước  

Nước tràn khi mưa lớn Dọn dẹp và nạo vét đất, rác đọng hoặc 

Bố trí đường thoát nước mới để giảm lượng nước tập trung hay tăng khả 
năng thoát nước của cả hệ thống rãnh thoát nước trên sườn dốc  

Vỡ hay sụt rãnh Dỡ bỏ rãnh bê tông bị hư hỏng 

Dỡ bỏ vật liệu móng và đất ẩm 
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Đắp lại và thay thế vật liệu móng rãnh, đầm nén đến độ chặt yêu cầu. 

Lắp đặt các tấm bê tông rãnh và trám mối nối.  

 

Đối với rãnh ngầm bằng khối bê tông đúc sẵn, giải pháp xử lý là xây dựng lại rãnh, nghĩa là bố trí hệ 

thống thoát nước ngầm mới. 

Các giải pháp xử lý hố ga được khuyến cáo trong Bảng  5.3.3. 

Bảng  5.3.3 Giải pháp sửa chữa khuyến cáo cho các hố ga và hệ thống đường ống thoát nước 

Loại hình rãnh và hư hỏng Giải pháp sửa chữa  

Tắc hố ga Nạo vét hố ga và ống thoát nước. 

Nắp hố ga hay tấm gang chắn rác bị 
mất mát hay hư hỏng  

Thay thế nắp hố ga hay tấm chắn rác mới  

Hố ga bị đất hay cây cỏ bao phủ, 
bồi lấp  

Dọn dẹp sạch khu vực hố ga. 

Hố thu nước bị bồi lấp hoàn toàn  Nạo vét hố thu nước  

Vỡ hay sụt hố ga hay đường ống  Dỡ bỏ hố ga hay đường ống bị vỡ hay bị sụt  

Đào bỏ vật liệu móng và đất ẩm 

Đắp lại và thay thế vật liệu móng rãnh mới, đầm nén đến độ chặt yêu cầu 

Xây lại hố ga và lắp đặt lại đường ống  

 

5.4 Bảo dưỡng thường xuyên hệ thống rãnh hay cống thoát nước ngang đường 

5.4.1 Giới thiệu hệ thống thoát nước ngang và các loại hình hư hỏng cống thoát nước 

Hệ thống thoát nước ngang đường được bố trí trong hai trường hợp: tại vị trí nước tích tụ 

nhiều trên rãnh dọc hay tại vị trí tập trung nước như suối, kênh mương,… cắt ngang đường. 

Hệ thống thoát nước ngang đường bao gồm: 

+ Cống hộp 

+ Cống tròn 

+ Cống vòm (bao gồm cống vòm thép) 

Theo vật liệu xây dựng, cống hộp có thể là cống bê tông cốt thép hay cống xây đá với tấm 

bản mặt bê tông cốt thép. Cống tròn bao gồm ống cống bê tông cốt thép. Cống vòm có thể là 

cống vòm bằng thép lượn sóng, cống vòm đá xây hay gạch xây. 

Các hoạt động kiểm tra nên được thực hiện thường xuyên và đặc biệt là trước mùa mưa lũ và 

sau các trận mưa lớn hoặc sau lũ. Các hạng mục sau đây cần được kiểm tra: 
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a) Kiểm tra các vết vỡ, vết nứt và các vị trí nước bị ngấm 

b) Kiểm tra việc tích tụ đất, đá và rác 

c) Kiểm tra trạng thái của dòng chảy bị ảnh hưởng bởi các vết nứt hay do lún  

d) Kiểm tra các hiện tượng bất thường hay trạng thái vỡ hỏng của khối xây  

e) Kiểm tra tình trạng của cửa ra cống  

5.4.2 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thoát nước ngang 

Vết nước trong ống thoát nước hay hư hỏng mối nối có thể dẫn đến hiện tượng lún ống cống 

do nước thẩm thấu. Do vậy , các mối nối ống cống cần phải được trám kín.  

Việc tích tụ rác, đất đá sẽ cản trở dòng chảy trong cống; và hiện tượng lún cũng có thể làm 

thu hẹp dòng chảy. Đặc biệt, trong khu vực miền núi, gỗ, đất và đá theo dòng chảy có thể 

làm tắc cống. Các yếu tố này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình trên 

đường. Do vậy, trước khi thi công, cần phải tìm hiểu đặc điểm dòng chảy để có giải pháp 

thiết kế cho chính sách bảo dưỡng thích hợp. 

Chi tiết về giải pháp sửa chữa hư hỏng trong Bảng  5.4.1. 

Bảng  5.4.1 Hư hỏng và các giải pháp sửa chữa hệ thống thoát nước ngang 

Hư hỏng và các nguyên nhân có thể Giải pháp sửa chữa 

Lắng đọng bụi cát, rác làm tắc rãnh do : 

Độ dốc thượng lưu rãnh quá nhỏ 

Cao độ cống đặt quá thấp 

Rác và cây cỏ trôi theo dòng nước và mắt trong cống  

Nạo vét và dọn sạch cống, 

Bố trí lưới chắn rác 

Xây dựng lại cống với cao độ và độ dốc thích hợp  

Nắp đậy hố ga hay tấm gang chắn rác bị mất hay vỡ 
hỏng  

Thay thế nắp đậy hố ga hay tấm gang chắn rác 

Hố ga bị đất hay cây cỏ phủ lấp  Dọn dẹp sạch khu vực hố ga 

Hố thu nước bị bồi lấp hoàn toàn  Nạo vét hố thu nước  

Vỡ hay sụt hố ga hay đường ống  Dỡ bỏ hố ga hay ống cống bị vỡ hay bị sụt  

Đào bỏ vật liệu móng và đất ẩm 

Đắp lại và thay thế vật liệu móng cống mới, đầm nén 
đến độ chặt yêu cầu 

Xây lại hố ga và lắp đặt lại ống cống 

 

5.4.3 Vệ sinh đường ống thoát nước thải 

5.4.3.1 Lên kế hoạch 
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Làm vệ sinh đường ống thoát nước thải chống tắc hệ thống thoát nước thải theo cách để đảm 

bảo an toàn cho khu vực dân cư quanh khu vực. 

Tùy thuộc vào tình trạng giao thông và tình hình dân cư hai bên đường, khi cát bụi và đất rác 

tích tụ lâu ngày trong cống thoát nước thải sẽ ảnh hưởng đến chức năng thoát nước của công 

trình, công tác làm vệ sinh cống rãnh cần được lên kế hoạch để thực hiện. Nếu công tác làm 

vệ sinh không được thực hiện đầy đủ, nước đọng trên đường sẽ ảnh hưởng đến giao thông, 

hay cường độ nền – mặt đường bị suy yếu, bị nứt và vỡ. Cần phải kiểm tra tình trạng tích tụ 

đất cát và rác để lên kế hoạch về tần suất và phương pháp thực hiện làm vệ sinh đường ống 

thoát nước.  

Ngoài ra, khi quyết định thời điểm và tần suất nạo vét hệ thống đường ống thoát nước, cần 

xem xét về kế hoạch tổng thể, bao gồm cả vệ sinh mặt đường. 

Các căn cứ để quyết định thời gian và tần xuất nạo vét hệ thống thoát nước thải: 

i) Điều kiện thời tiết như là mùa mưa bão 

ii) Tình trạng đường, tình trạng khu vực, mật độ giao thông  

iii) Chủng loại, hình dạng đường ống thoát nước. 

Khi mưa to hay bão, dòng chảy trong đường ống tăng lên đột ngột cuốn trôi đất cát trong 

rãnh, dễ gây úng lụt. Do vậy, vệ sinh đường cống thoát nước cần tiến hình trước hay sau các 

kỳ mưa bão . 

Trong các khu vực có lưu lượng giao thông tăng theo mùa, khu vực trũng lầu hay vùng 

duyên hải ven biển có gió mạnh cuốn theo cát, cần phải kiểm tra tình trạng bất thường của hệ 

thống. 

Ví dụ về tần xuất thực hiện vệ sinh đường ống cho tron Bảng  5.4.2 sau. 

Bảng  5.4.2 Ví dụ về tần xuất thực hiện vệ sinh định kỳ hệ thống đường ống thoát nước thải 

Loại Tần suất thực hiện 

Rãnh nước ≥ 1 lần/ năm 

Bể chứa ≥ 1 lần / năm 

Đường ống ≥ 1 lần /1-2 năm 

 

5.4.3.2 Phương pháp thực hiện 

Có hai phương pháp nạo vét ống cống: phương pháp thủ công và phương pháp sử dụng máy 

móc. Khi mật độ giao thông lớn, cần quan tâm đến an toàn lao động, cần thực hiện nạo vét 

cống bằng máy. 
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Thời gian thực hiện công tác vệ sinh phụ thuộc vào các khu vực của đô thị, nhưng nên thực 

hiện vào ban đêm hơn là ban ngày. Ngoài ra, nên xem xét phương pháp thi công dựa trên 

kinh nghiệm đã có Bảng  5.4.3 chỉ ra các thiết bị để làm vệ sinh đường ống thoát nước và 

phương pháp thực hiện 

Bảng  5.4.3 Phân loại đường ống thoát nước thải và các phương pháp thực hiện cơ bản 

Dạng công trình thoát nước

Cách thức thực hiện 
Bể chứa Rãnh thoát nước Đường ống thoát 

nước 

Bơm chân không (quạt thổi) ○ ○  

Bơm (Bể chân không)  ○   

Máy phun nước    * ○ 

Thùng  (tời kéo theo)   ○ 

Thiết bị khoan   ○ 

Nhân công (xẻng, cuốc)    

 Ghi chú: ○: hiệu quả, :  phụ thuộc vào mỗi trường hợp, có thể sử dụng  

* Nếu đường ống có nắp đậy, có thể sử dụng, nếu không có không thể sử dụng 

5.4.3.3 Nạo vét bể chứa nước thải 

Phương pháp nạo vét bằng máy chủ yếu sử dụng xe để hút sạch đường ống, dạng hút chân 

không (hút chân không tại chỗ nối) (quạt thổi) (máy thổi). Trong trường hợp này, xe bồn đỗ 

trên đỉnh của bể chứa, đầu tiên, nhấc nắp của bể chứa nước thải, lắp vòi hút vào bể và hút. 

Tùy thuộc loại thiết bị sử dụng, nếu se tải không hút được cả nước và đất thì phương pháp 

này sẽ không có hiệu quả. Sau khi làm vệ sinh sạch bể chứa, chuyển đến bể chứa tiếp theo. 

Cần lưu ý để thực hiện công việc nhanh và đậy nắp bể sau khi nạo vét để tránh ảnh hưởng 

đến giao thông. 

Cấu tạo của xe tải có máy hút chân không nạo vét cống rãnh được thể hiện ở Hình 5.4.1. 
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cường Năng 

ông loại quạ

hác nhau phụ

hay không. T

sạch cát tron

y nối với xe t

ết bị bơm hú

ại thiết bị b

p cào đất cát

tác kéo tời, x

ùng hút chân

g lực Bảo trì Đ

ạt thổi) 

ụ thuộc vào v

Trong trường

ng rãnh đổ v

tải. 

út không thể 

bơm (loại thù

t ra là từ phầ

xử lý như làm

 

n không) 

Đường Bộ 

 

việc rãnh 

g hợp nắp 

ào xe tải, 

hút được 

ùng chân 

ần miệng 

m vệ sinh 



Sổ tay  
Kỹ thuật B

5.4.3.5 

Bảo dưỡng Đư

Vệ sinh ốn

Khi vệ sinh

đóng cứng 

Nếu đường

ống cống. 

lớn qua và

trong các h

Khi sử dụn

việc khảo s

Cấu tạo củ

5.4.4. 

Khi ống cố

dụng cụ nạ

Trường hợ

cát bị đóng

(nạo vét dạ

H

ường bộ 

g cống 

h ống cống th

của đất cát, 

g kính của ốn

Phương phá

à từ miệng v

hố ga hay cá

ng xe vệ sinh

sát không đầy

ủa xe vệ sinh 

ống nhỏ và co

ạo vét kiểu gầ

ợp ống cống 

g rất cứng, c

ạng đào) nên 

Hình 5.4.3 C

hì cần phải k

để tìm ra phư

ng cống từ 40

áp thực hiện 

òi, phun nướ

ác bể chứa, v

h ống cống p

y đủ tuyến n

ống cống và

ong gập thì c

ầu khoan để

to nhưng dù

ó phương ph

được sử dụn

Cấu tạo của 
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khảo sát đườn

ương pháp th

00mm trở xu

vệ sinh như

ớc mạnh vào

và các xe vệ

phải chú ý tìn

nước thải.  

à tình trạng k

cát trong ống

khoan thông

ùng loại vòi n

háp dùng dụn

ng hoặc sử dụ

thiết bị vệ s

Dự án Tăng 

ng kính cống

hực hiện phù

uống thì thôn

ư sau: từ phầ

o trong cống

sinh chuyên

nh trạng ống

khi vệ sinh ố

g cống thườn

g và nếu có d

nước (vòi xố

ng cụ nạo vé

ụng phối hợp

sinh ống tho

cường Năng 

g, lượng đất c

ù hợp nhất.  

ng thường ha

n đầu ống c

g để đất cát c

n dùng sẽ hú

g cống lâu ng

ống cống như

ng bị đóng cứ

dị vật thì lấy đ

ối nước) khô

ét dạng gầu h

p với tời để đ

oát nước thả

g lực Bảo trì Đ

cát ứ đọng v

ay sử dụng x

cống, cho ốn

chảy đi, tập 

út các đất cát

gày bị cũ và 

ư Hình 5.4.3

ứng nên phả

đi rồi mới là

ông phù hợp 

hay thiết bị 

đào. 

 

ải 

Đường Bộ 

à mức độ 

xe vệ sinh 

g áp suất 

trung lại 

t này lên. 

chú ý tới 

3 và Hình 

i sử dụng 

àm sạch.  

hoặc đất 

dạng đào 
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5.5 Bả

5.5.1 

Bảo dưỡng Đư

Hình 5.4.

Ngoài ra, v

làm vệ sinh

sinh khí ga

Đất cát sau

cần chú ý t

ảo dưỡng mặ

Giới thiệu  

Đối với mụ

+ Mặt đườ

+ Mặt đườ

+ Mặt đườ

1. Dựa và

khỏi đườn

2. Sức đẩ

thuộc vào

3. Trường

làm rã đấ

4. Để vệ 

ường bộ 

.4 Tình trạn

với những ốn

h đào lượng

a độc.  

u khi làm vệ s

tới phương th

ặt đường nhự

ục đích bảo d

ờng nhựa 

ờng bê tông x

ờng bằng vật

ào áp lực nư

ng ống 

ẩy bằng phản

o tình trạng t

g hợp ống cố

ất cặn và đẩy 

sinh ống thả

ể

ng vệ sinh cố

ng cống đủ lớ

 đất cát đó, 

sinh đó về m

hức vận chuy

ựa 

dưỡng và quả

xi măng 

t liệu không 

ước tại đầu c

n lực của vò

ích tụ bùn đấ

ống hoàn toà

ra ngoài. 

ải có đường k
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ống nước thả

ớn để người c

tuy nhiên tr

mặt luật pháp 

yển cũng như

ản lý, mặt đư

gia cố (Cốt l

của vòi phun

òi phun sẽ cu

ất, loại cặn 

àn bị đất cát 

kính ≥500 m

ố

Dự án Tăng 

ải của các lo

có thể vào tro

rường hợp nà

có thể được

ư nơi đổ. 

ường có thể p

liệu, cấp phố

n cao su áp l

uốn bùn đất v

làm tắc nghẽ

mm, sử dụng 

cường Năng 

oại xe vệ sinh

ong thì cũng

ày phải hết s

cho là chất t

phân loại thà

ối tự nhiên, đ

ực cao để kh

và rửa sạch 

ẽn, sử dụng ố

vòi phun đặ

g lực Bảo trì Đ

h ống thải 

g có thể cho n

sức lưu ý tớ

thải công ng

ành: 

đất) 

huấy và hút 

 

ống cống. T

 

ống phun đẩy

 

ặc biệt với tr

Đường Bộ 

nhân viên 

ới sự phát 

ghiệp, nên 

đất, cát ra 

Tốc độ phụ 

y phản lực 

rọng lượng 
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Mặt đường nhựa bao gồm hỗn hợp bê tông nhựa và mặt đường xử lý bề mặt bằng nhựa 

đường. Hỗn hợp bê tông nhựa bao gồm cốt liệu (hạt thô và hạt mịn), bột khoáng và chất dính 

kết qua quá trình trộn, rải và đầm nén ở trạng thái nóng, ấm hay nguội. Mặt đường xử lý 

nhựa có thể gồm các loại khác nhau, như là láng nhựa hay thấm nhập nhựa là phương pháp 

xử lý bề mặt truyền thống và các phương pháp cải tiến như là phun sương nhựa, láng nhựa 

găm đá, láng vữa nhựa và láng vữa găm đá. 

Xử lý bề mặt là phương pháp được áp dụng cho đường ít xe, hoặc cho cải tạo và sửa chữa 

thường xuyên trên đường. Khi đó, cần kiểm tra đường để xác định nguyên nhân và các điều 

kiện liên quan để xử lý đúng thời điểm. 

5.5.2 Các hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng 

Các hư hỏng của mặt đường nhựa được chia làm nhiều loại, tuy nhiên có thể chia làm 2 loại 

chính như sau: 

Loại thứ nhất là những hư hỏng liên quan đến tình trạng bề mặt đường. Hư hỏng này trực 

tiếp dẫn đến suy giảm đặc tính êm thuận của mặt đường, là một chức năng quan trọng của 

mặt đường. 

Loại thứ hai là những hư hỏng liên quan đến kết cấu mặt đường. Hư hỏng này trực tiếp dẫn 

đến suy giảm khả năng chịu lực và độ bền cần thiết đối với tải trọng giao thông, là một chức 

năng của mặt đường và liên quan đến toàn bộ kết cấu mặt đường. 

Các hư hỏng mặt đường nhựa được phân loại như Hình 5.5.1dựa trên hiện tượng hư hỏng và 

biện pháp xử lý hư hỏng. 

Các hư hỏng liên quan đến tình trạng bề mặt và kết cấu mặt đường nhựa có thể do các tác 

nhân chính như điều kiện giao thông, điều kiện khí hậu, điều kiện môi trường, tình trạng hệ 

thống thoát nước, điều kiện vật liệu và điều kiện thi công. 

Việc nhận biết phạm vi hư hỏng mặt đường nhựa (mặt bằng và mặt cắt) và nguyên nhân hư 

hỏng rất quan trong khi thiết kế sửa chữa và lên kế hoạch thực hiện sửa chữa.. 
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Hình 5.5.1 Phân loại hư hỏng mặt đường nhựa 
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5.5.2.1 

1) 

2) 

Bảo dưỡng Đư

Hư hỏng bề

Chảy nhựa

Phùi nhựa m

nhân do hà

hạt dẹt) và 

Chảy nhựa

sát được cá

bám, trộn k

Bong bật v

Bong bật là

dụng của tả

Bong tróc m

cốt liệu do 

Các nguyên

ứng suất lớ

bitum. Ngo

đọng trong

đến hiện tư

ường bộ 

ề mặt 

a hay phùi nh

mặt đường là

àm lượng nhự

sử dụng loại

a là hiện tượn

ác hạt cốt liệ

không đều ha

Ảnh 

và bong tróc (

à hiện tượng

ải trọng giao 

mặt đường n

ảnh hưởng p

n nhân chính

ớn do tải trọn

oài ra, độ rỗ

g lỗ rỗng chịu

ượng bong tró

hựa mặt đườn

à hiện tượng

ựa đường tro

i nhựa đường

ng bề mặt nh

ệu trên bề m

ay kiểm soát 

5.5.1 Chảy 

(Ảnh 5.5.2)

g mất mát liê

thông, vượt 

nhựa là kết q

phối hợp của

h của hiện tư

ng giao thông

ỗng cao trong

u tác dụng ru

óc màng nhự
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ng (Ảnh 5.5.

g màng nhựa 

ong hỗn hợp 

g không thích

hẵn và bóng d

mặt. Hiện tượ

tưới dính bá

nhựa, phùi 

ên tục mảng 

t quá biến dạn

quả của việc m

a nước và của

ượng bong b

g trong khi b

g hỗn hợp b

ung động của

ựa.  

Dự án Tăng 

.1) 

liên tục xuất

quá lớn, hình

h hợp,  

do nhựa chảy

ợng này có t

ám kém dẫn đ

nhựa mặt đ

các hạt cốt l

ng kéo của n

màng nhựa b

a tải trọng gi

bật là do lão 

bong tróc là d

bê tông nhựa

a tải trọng xe

cường Năng 

t hiện trên bề

h dạng hạt ké

y lên mặt đư

hể do thừa n

đến tưới nhự

 

đường 

iệu mịn trên 

nhựa đường. 

bị bóc tách ra

ao thông.  

hóa của nhự

do dính bám

a mặt đường

e chạy là ngu

g lực Bảo trì Đ

ề mặt đường

ém (nhiều hà

ường, nhưng 

nhựa, thừa n

ựa không đều

n bề mặt đườ

 

ra khỏi bề mặ

ựa đường kết

m kém giữa cố

g làm cho nư

uyên nhân cơ

Đường Bộ 

g. Nguyên 

àm lượng 

vẫn quan 

nhựa dính 

u  

ng do tác 

ặt các hạt 

t hợp với 

ốt liệu và 

ước trong 

ơ bản dẫn 
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3) 

4) 

Bảo dưỡng Đư

Rời rạc (Ản

Rời rạc là 

Nguyên nh

quá cao, d

không hợp 

Mài nhẵn c

Mài nhẵn c

với tốc độ 

của bánh x

ường bộ 

Ảnh 5.5

nh 5.5.3) 

hiện tượng 

hân chính do 

do ảnh hưởng

lý và do lu l

Ảnh 5.5.

cốt liệu (Ảnh

cốt liệu làm 

cao và/hoặc 

e trên đường

5.2 Bong tró

bong rời vật

hàm lượng n

g của dầu từ

lèn không đủ

.3 Bong rời v

h 5.5.4) 

cho mặt đườ

trong điều k

g và do chất l
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óc và bong b

t liệu bề mặ

nhựa không đ

ừ phương tiệ

ủ. 

vật liệu bề m

ờng giảm cườ

kiện thời tiết 

lượng cốt liệ
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bật mặt đườn

ặt mặt đường

đủ trong hỗn

ện đi lại trên

mặt mặt đườ

ờng độ chốn

ẩm ướt. Hiện

ệu của hỗn hợ

cường Năng 

 

ng nhựa 

g nhựa do tá

n hợp, nhựa b

n đường, do

 

ờng nhựa 

ng trơn trượt,

n tượng này 

ợp kém. 

g lực Bảo trì Đ

ác động của 

bị đốt cháy ở

o thành phần

, đặc biệt kh

do tác dụng 

Đường Bộ 

bánh xe. 

ở nhiệt độ 

n vật liệu 

hi xe chạy 

mài mòn 
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5) 

6) 

Bảo dưỡng Đư

Ổ gà 

Ổ gà là cá

nhựa thiếu

hưởng của 

Lượn sóng 

Lượn sóng 

Ghồ ghề d

ghề xuất hi

ường bộ 

ác hố nhỏ trê

, do nhựa bị

nước và do đ

là dạng ghồ

ạng như vậy

iện thì hư hỏ

Ảnh 5.5

ên bề mặt đư

ị nung ở nhiệ

đầm nén khô

Ả

ghề hình són

y thường dễ

ng dạng này 
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5.4 Mài mòn

ường (Ảnh 
ệt độ quá ca

ông đủ. 

Ảnh 5.5.5 Ổ g

ng ở chu kỳ

xuất hiện tại

y thường tiếp 

Dự án Tăng 

n cốt liệu 

5.5.5). Nguy

ao trong khi 

gà 

ngắn đều đặ

i vị trí mà x

tục phát triể

cường Năng 

 

yên nhân ch

thi công, trộ

 

n dọc theo đ

e phải phanh

ển ở đoạn phí

g lực Bảo trì Đ

hính là do hà

ộn không đều

đường (Ảnh 5

h nhiều. Mộ

ía trước. 

Đường Bộ 

àm lượng 

u, do ảnh 

5.5.6) 

t khi ghồ 
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5.5.2.2 

1) 

Bảo dưỡng Đư

Nguyên nh

liệu kém, h

ra, lượn són

hay thấm b

Các hư hỏn

Nứt 

i) Nứt 

Nứt dăm (Ả

không theo

trong giai đ

hành khi nh

ường bộ 

hân của hư hỏ

hay do tác dụ

ng có thể do 

bám, do trượt

ng kết cấu  

dăm 

Ảnh 5.5.7) 

o hướng cố đ

đoạn đầu kh

hiệt độ hỗn h

Ảnh 

ỏng này là do

ụng nén của t

móng và nề

t giữa các lớp

là các vết n

định trên bề

hai thác là do

hợp còn quá 

Ảnh
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 5.5.6 Lượn

o hỗn hợp kh

tải trọng bán

ền đường khô

p trường hợp

nứt nhỏ (chiề

mặt đường. 

o hàm lượng

cao.  

h 5.5.7 Nứt d
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 sóng 

hông ổn định

h xe ở nheiẹ

ông ổn định, 

p tưới dính b

ều rộng nhỏ

Nguyên nhâ

g nhựa ít, do

dăm 

cường Năng 

h, thừa nhựa,

t độ cao làm 

do tưới quá 

ám thiếu. 

hơn 3mm) x

ân chính của

o sử dụng lu 

g lực Bảo trì Đ

 

, do hình dạn

m giảm độ rỗn

nhiều nhựa d

xuất hiện liê

a hiện tượng

u quá nặng, d

 

Đường Bộ 

ng hạt cốt 

ng. Ngoài 

dính bám 

ên tục và 

 nứt dăm 

do lu tiến 
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Bảo dưỡng Đư

ii) Nứt 

Nguyên nh

móng và nề

lý mối nối 

móng gia c

iii) Vết n

Nguyên nh

trong ngày

tượng này 

tải trọng xe

iv) Nứt 

Nứt xô trượ

ường bộ 

đơn dọc (Ản

hân chính củ

ền đường, do

kém, do tướ

cố xi măng. 

nứt đơn ngan

hân chính của

y cao làm tha

cũng có thể 

e. 

hình parabol

ợt (Nứt hình 

nh 5.5.8) 

ủa hiện tượn

o lún không đ

ới dính bám 

Ảnh 5.5

ng (Ảnh 5.5.

a vết nứt đơn

ay đổi ứng su

do biến dạn

Ảnh 5.5.

l (Ảnh 5.5.10

parabol)  
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ng nứt đơn d

đối ở khu vự

kém, và do 

5.8 Vết nứt 

.9) 

n ngang là do

uất uốn vồn

ng đứng khác

.9 Vết nứt đơ

0) 

Dự án Tăng 

dọc đường l

ực chuyển tiế
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5.5.3 Khuyến cáo về giải pháp xử lý 

Giải pháp xử lý hư hỏng của mặt đường nhựa được khuyến cáo trong Bảng  5.5.1. 

Bảng  5.5.1 Các giải pháp khuyến cáo cho xử lý hư hỏng mặt đường nhựa 

Mô tả hư hỏng Kỹ thuật sửa chữa 

Nứt da cá sấu Vá sâu mặt đường 

Chảy nhựa và phùi nhựa mặt đường Cào bóc nguội và rải lớp phủ mỏng 

Lượn sóng Vá sâu hay vá toàn bộ chiều dày lớp mặt 

Nứt đơn Trám vết nứt 

Bong rời vật liệu 

- Bong nhẹ 

- Bong rời trung bình 

- Bong rời nghiêm trọng 

 

Phun sương nhựa bề mặt 

Phun sương nhựa, láng vữa hay rải lớp phủ siêu mỏng  

Láng vữa nhựa, rải lớp phủ siêu mỏng, hay lớp phủ mỏng  

Lún tạo cấp Cào bóc nguội và rải tăng cường   

Nứt dọc Trám bịt vết nứt 

Cường độ chống trơn trượt thấp Láng nhựa hay láng vữa nhựa 

Cốt liệu bị mài mòn Láng nhựa hay láng vữa nhựa 

Ổ gà Vá hay láng toàn bộ chiều dày 

Nứt phản ánh Láng bịt vết nứt 

Lún vệt bánh Cào bóc nguội và rải tăng cường 

Nứt xô trượt Vá sâu hay vá toàn bộ chiều dày phần trượt  

Nứt ngang Trám bịt vết nứt 

Phồng bề mặt Vá toàn bộ chiều dày 

 

5.5.4 Sửa chữa hư hỏng mặt đường nhựa 

Công tác bảo dưỡng không nhằm sửa chữa cơ bản hư hỏng của mặt đường, nhưng nhằm giữ 

mức độ phục vụ của mặt đường. 

Công tác bảo dưỡng mặt đường có thể bao gồm: 

+ Rải cát 

+ Trám vết nứt 
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+ Vá mặt đường 

+ Cắt và vá mặt đường 

+ Cải thiện cường độ chống trơn trượt 

+ Xử lý bề mặt 

+ Xây dựng lại một phần 

+ Các giải pháp khác 

5.5.4.1 Rải cát 

Rải cát là giải pháp xử lý được áp dụng đối với mặt đường bị chảy nhựa sử dụng cát thô kích 

thước đến 5 mm. Giải pháp bao gồm hai hoặt động cần được áp dụng lặp lại: 

+ Rải cát bằng xẻng lên trên bề mặt bị chảy nhựa. 

+ Cát được dàn đều bằng chổi lên trên bề mặt đường bị chảy nhựa. 

Lu nhẹ có thể được sử dụng khi cần thiết để găm cố định cát, đá mạt lên bề mặt đường.  

Phương pháp rải cát nên được tiến hành trong điều kiện thời tiết nóng khi nhựa chảy mềm. 

5.5.4.2 Trám bịt vết nứt 

Đây là giải pháp sửa chữa mà các vết nứt đơn (nứt dọc hay ngang) hay vết nứt phản ánh 

được trám lại bằng nhựa đường, bằng vữa nhựa hay hỗn hợp bê tông nhựa cát tùy thuộc vào 

chiều rộng của vết nứt.  

1) Vết nứt dăm và vết nứt nhỏ có thể được xử lý bằng trám bằng nhựa hay láng vữa nhựa khu 

vực bị nứt.  

 Trám nhựa đường:  

Trám nhựa đường có thể được áp dụng đối với nứt dăm hay nứt nhỏ trong khu vực cục bộ. 

Giải pháp được áp dụng theo ba bước: 

+ Quét khu vực nứt bằng chổi. Bề mạt khu vực nứt cần phải sạch và khô. 

+ Tưới nhũ tương nhựa đường lên bề mặt láng với tỉ lệ khoảng 1.5 kg/m2 hay 1 kg/m2  nếu 

dùng nhựa lỏng. Chất dính kết phải được giữ ở nhiệt độ xác định tùy thuộc loại vật liệu. 

Kiểm tra nhiệt độ trong quá trình đun nóng chất dính kết để tránh đun quá nóng nhựa 

lỏng hay nhũ tương axit làm ảnh hưởng đến độ bền của vật liệu. Nhũ tương bazo thường 

không cần đun nóng. Tránh hút thuốc trong quá trình vận chuyển nhựa lỏng để đảm bảo 

an toàn. 
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+ Rải cốt liệu: Cốt liệu được rải thủ công bằng xẻng. Khi xử lý vết nứt, cát thô kích cỡ đến 

5 mm được sử dụng và đá mạt (cỡ 6-10 mm) được sử dụng để sửa chữa khu vực bề mặt 

cục bộ. 

+ Quét vật liệu thừa và làm vệ sinh mặt đường. 

 Láng vữa nhựa: 

Láng vữa nhựa là một phương án để sửa chữa vết nứt. Các vết nứt được trám bằng vữa nhựa 

qua ba bước: 

+ Quét khu vực láng: Bước này thực hiện bằng thủ công với với khu vực nứt nhỏ. Mặt 

đường nhất thiết phải được làm sạch và khô. 

+ Sản xuất vữa nhựa: Vữa nhựa được sản xuất bằng cách trộn nhũ tương nhựa đường với 

cát thô, có kích thước lên đến 5 mm, trong thùng trộn kéo theo với tỉ lệ 20 lít cát với 6 lít 

nhũ tương. Nhũ tương thông thường không yêu cầu đun nóng. Tuy nhiên thùng trữ nhũ 

tương cần được lăn để lắc trộn vật liệu nhũ tương trước khi sử dụng 

+ Rải vữa: Vật liệu phải được rải thành lớp móng, dày khoảng 5mm, trên toàn bộ khu vực 

bị nứt. Phải để vữa khô hoàn toàn trước khi cho phép xe đi qua khi vực vá sửa. 

2) Vết nứt trung bình và vết nứt lớn có thể được trám bịt trực tiếp. Công việc được thực hiện 

như sau. 

i) Làm sạch bụi và bùn trong vế nứt bằng cách thổi sử dụng khí nén. 

ii) Vét sạch phần mặt đường bị vỡ 

iii) Làm mềm vật liệu khe nứt bằng thiết bị đốt 

iv) Trám bịt vết nứt bằng vữa nhựa, hỗn hợp vữa nhựa, nhựa đường, hỗn hợp vật liệu 

trám khe nối hay bằng ma tít nhựa đường. 

5.5.4.3 Vá mặt đường  

Vá là phương pháp sửa chữa bằng cách rót hay trám vật liệu mặt đường một cách nhanh 

chóng vào các vị trí hư hỏng như ổ gà, vết bong vỡ, các vết nứt chưa hoàn toàn, lún vệt bánh 

nhẹ và lún lõm nhẹ mặt đường. Phương pháp này bao gồm giải pháp tạm thời và đơn giản 

trong đó vật liệu mặt đường được trám trực tiếp lên các điểm hư hỏng và một phương pháp 

cơ bản với các điểm hư hỏng được cắt bỏ và thay thế bằng vật liệu mới. Giải pháp đầu 

thường được sử dụng khi cần giải pháp sửa chữa đột xuất. Vùng đã được sửa chữa đôi khi bị 

hư hỏng lại, khi đó giải pháp sửa thứ hai nên được áp dụng ngay để không ảnh hưởng đến 

giao thông trên đường.    
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Vật liệu được sử dụng tốt nhất cho sửa chữa bằng giải pháp này là vật liệu giống với vật liệu 

mặt đường hiện tại. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, hạn chế về thời gian thì cũng 

không tránh được việc sử dụng các vật liệu sẵn có ở hiện trường tại thời điểm sửa chữa.   

Phương pháp bảo dưỡng phổ biến bao gồm 3 dạng: phương pháp sử dụng hỗn hợp trộn nóng, 

hỗn hợp trộn nguội và đá dăm thấm nhập nhựa. Hai phương pháp đầu là hỗn hợp trộn nóng 

và trộn nguội là phương pháp hay dùng. 

1) Phương  pháp trộn nóng 

Hỗn hợp được sử dụng trong phương pháp trộn nóng có tính dính bám tốt đối với mặt đường 

cũ, có độ bền và độ ổn định tốt, do đó phù hợp để áp dụng trên mặt đường có lưu lượng giao 

thông lớn với nhiều xe cỡ lớn. Công tác này phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ của hỗn hợp; do 

đó, công tác vận chuyển vật liệu cần sử dụng thiết bị có thể duy trì được nhiệt độ không hạ 

xuống khoảng nhiệt độ bị hạn chế.  

a) Các vật liệu 

Xem xét điều kiện thi công và phương pháp đầm nén, chọn hỗn hợp chặt hay hỗn hợp mịn 

với kích cỡ cốt liệu lớn nhất nhỏ hơn 13mm. Nhũ tương nhựa đường được sử dụng làm lớp 

dính bám. 

b) Tiến hành 

Thực hiện công việc theo các bước sau: 

i) Cắt phần đường bị hư hỏng bao gồm cả phần mặt đường kém bằng máy cắt bê tông 

thành hình chữ nhật, cắt sửa thành hố đào thẳng góc. 

ii) Dọn sạch cẩn thận bụi và bùn trong phần và xung quanh khu vực đã cắt. 

iii) Nung nóng và làm khô các khu vực bị ẩm bằng thiết bị đốt nóng. 

iv) Tưới nhựa dính bám vào đáy và thành hố cắt. Nếu vật liệu thừa nhiều ở đáy hố, lau 

sạch bằng vải để điều chỉnh lượng nhựa thích hợp. 

v) Đổ đầy hỗn hợp vào trong hố cắt và san rải vật liệu trong hố. Đổ đầy quá miệng hố 

đào một chút để bề mặt đường sau khi đầm bằng với mặt đường cũ. Tuy nhiên, đầm 

nén vật liệu trong hố cắt khó khăn nên có thể xảy ra lún lõm vật liệu vá. Do đó, vật 

liệu đã rải xong nên cao hơn một chút so với mặt đường cũ trong phạm vi không gây 

nguy hiểm cho giao thông trên đường. Chiều cao mà không ảnh hưởng đến giao thông 

là nhỏ hơn 1cm. Chiều cao vượt quá của mặt đường mới được đề xuất là 1 cm đến 3 

cm trên chiều dày tổng đối với trường hợp nhiệt độ hỗn hợp đủ. 

vi) Đầm nén bằng lu bánh thép hay đầm. Nếu có thể, nên sử dụng lu bánh thép sẽ tốt hơn 

là đầm. Tuy nhiên, khi khu vực vá sửa nhỏ, lu bánh thép không có hiệu quả, sử dụng 

đầm được nung nóng để đầm nén. 
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Khi sử dụng lu, hiệu quả đầm nén không đủ tại các góc và mép của phần mặt đường 

vá sửa, do vậy, đầm khu vực đó bằng đầm tay có đốt nóng cẩn thận trước khi cho lu 

vào. Ngoài ra, nếu chiều sâu của ổ gà hơn 7cm, công tác đầm nén nên được chia làm 2 

lần với hai lớp được phân chia để đầm. Cố gắng để xóa vệt lu hay vệt đầm bằng tấm là 

bề mặt nhẵn.   

vii) Khi nhiệt độ bề mặt đến trạng thái có thể sờ tay vào được thì cho phép thông xe. 

2) Phương pháp trộn nguội  

Đặc điểm của phương pháp trộn nguội là nó có thể  thực hiện ở nhiệt độ thông thường, do 

vậy thuận tiện hơn trong thực hiện công tác vá cũng như trong vận chuyển. Hơn nữa, tùy 

thuộc loại chất dính kết asphalt, công tác lưu trữ là có thể thực hiện. So với phương pháp 

trộn nóng, độ bền và độ ổn định của nó kém hơn và cần thời gian để hỗn hợp phân tách. 

Nhưng thậm chí đối với các tuyến đường đông xe, hỗn hợp nguội vẫn có thể sửa dụng tạm 

thời trong trường hợp khẩn cấp. 

a) Các vật liệu 

Chất kết dính bao gồm nhũ tương nhựa đường, nhựa lỏng. Cốt liệu bao gồm cốt liệu thô và 

cốt liệu mịn  được phối trộn tạo cấp phối chặt hoặc cấp phối hở.  

Ngoài ra, theo thời gian lưu trữ cho phép phụ thuộc chất kết dính, hỗn hợp nguội có thể đóng 

bao tùy thuộc vào các sản xuất và lưu trữ nói chung khoảng 1 – 3 tháng.  

b) Thực hiện 

Quy trình thực hiện cơ bản giống như với phương pháp trộn rải nóng. Tuy nhiên, cần lưu ý 

các điểm sau đây. 

Để giữ hỗn hợp nguội ổn định, thành phần nước phải được bay hơi và thành phần dung môi 

cũng phải được bay hơi. Để thúc đẩy quá trình này, nên để hỗn hợp tiếp xúc với không khí 

sau khi rải và dành thời gian đủ cho công tác đầm nén.  

3) Đá dăm thấm nhập 

Phương pháp này thích hợp với khu vực mà không cung cấp được thiết bị trộn.  Phương 

pháp này cũng bao gồm hai cách là sử dụng chất kết dính nóng (bitum được đun nóng) và sử 

dụng chất kết dính nguội (nhũ tương hoặc nhựa lỏng),  

5.5.4.4 Cắt và vá mặt đường 

Cắt và vá lại mặt đường (hay vá đến lớp móng) có thể sử dụng để sửa chữa các loại hình hư 

hỏng: 

+ Nứt da cá sấu (nứt hình lưới) 

+ Lún vệt bánh sâu và lún lõm 
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+ Tưới lớp nhựa dính bám.  

+ Khi rải lớp mặt, hỗn hợp vật liệu được rải được tính toán để bề mặt hoàn thành khi thi 

công bằng thủ công cao hơn khoảng từ 0.5 ÷ 1.0 cm so với mặt đường cũ do lớp vá có thể 

lún do tác dụng đầm nén của tải trọng xe. Chiều cao trội lên của lớp rải mặt đường mới 

được giả thiết là 1 – 3 cm so với tổng chiều sâu nếu nhiệt độ của hỗn hợp đủ. 

+ Đầm nén lớp mặt đầy đủ bằng máy lu bánh sắt, lu bánh lốp, máy đầm. 

+ Khi nhiệt độ bề mặt nguội đến khi có thể sờ bằng tay thì cho xe lưu thông.  

+ Trong trường hợp thông xe vào thời điểm hoàn mới hoàn thành lớp mặt dưới hay lớp 

móng, thực hiện điều chỉnh bằng hỗn hợp bê tông nhựa tại mức cao độ sai khác giữa bề 

mặt đường cũ và hố ga,… để tránh gây chướng ngại cho giao thông trênh đường. Bố trí 

các biển báo ở các vị trí thích hợp. 

5.5.4.5 Cải thiện khả năng chống trơn trượt  

1) Cải thiện khả năng chống trơn trượt bằng việc cào mặt đường bằng phương pháp nóng 

Phương pháp này có thể  tái tạo độ bằng phẳng và khả năng chống trơn trượt của mặt đường 

bằng cách cắt các phần lồi trên mặt đường bằng máy khi hiện tượng ghồ gề xuất hiện liên tục 

hay ngắt quãng trên mặt đường nhựa làm giảm tính êm thuận của mặt đường. Phương pháp 

này được sử dụng cho mặt đường bị lượn sóng hay lún vệt bánh, mặt đường xóc do bị võng, 

các vùng lún do chảy dẻo tại khu vực nút giao cắt, và các phần mặt đường bị trơn trượt. 

Phương pháp thi công gồm phương pháp nóng và phương pháp nguội. Phương pháp làm 

nóng thực hiện bằng cách cắt mặt đường ở nhiệt độ cao thường sử dụng các loại máy cắt 

bằng lưỡi cắt hoặc răng cắt xoay sau khi đã làm nóng mặt đường lên đến 60 ÷ 1800C bằng 

dụng cụ gia nhiệt được lắp đặt trong máy (có phương pháp làm nóng gián tiếp sử dụng bộ 

gia nhiệt hồng ngoại và phương pháp làm nóng trực tiếp sử dụng máy khò nóng). Phần phế 

thải sau đào cắt được gom bằng máy và được tích lên xe tải.  

Phương pháp nguội thực hiện bằng máy có lưỡi cắt xoay khi nhiệt độ trên 150C; Cách xử lý 

phế thải giống với phương pháp cắt nóng. Ngoài ra, thiết bị cào bóc có lưỡi cắt xoay gồm hai 

loại: loại bánh xích và loại bánh lốp.    

Mặc dù năng xuất cắt như nhau, nhưng sự khác nhau cơ bản là khả năng cắt đối với từng loại 

mặt đường và tùy thuộc độ cứng của bề mặt đường. Độ sâu cắt bằng máy có lưỡi cắt xoay là 

khoảng 10cm, nó có thể cắt sâu hơn máy có lưỡi cắt phẳng. Máy có lưỡi cắt phẳng thích hợp 

khi cắt những vết lỗi lõm gián đoạn, máy có lưỡi cắt xoay dùng để cắt những vết lồi lõm liên 

tục.  

Bề mặt đường sau khi cắt đào nên được tiến hành xử lý bề mặt hoặc thảm lớp mỏng khi cần 

thiết; tuy nhiên nếu không có xử lý bề mặt thì nó thì mức độ phục vụ vẫn có thể chấp nhận 

được.  
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2) Cắt rãnh cải thiện độ nhám mặt đường  

Đây là phương pháp cắt các rãnh nông có khoảng cách đều nhau theo các hướng cắt dọc 

hoặc cắt ngang trên bề mặt đường bằng máy cắt tạo rãnh - một loại máy chuyên dụng. Các 

rãnh này được tạo ra với mục đích làm tăng hệ số ma sát của bề mặt đường đặc biệt trong 

tình trạng mặt đường ẩm ướt. Chiều rộng và chiều sâu của rãnh cắt khoảng 3mm với khoảng 

cách giữa các rãnh là 25mm. Tuy nhiên trong trường hợp mặt đường nhựa, vì không thể 

ngăn cản sự biến dạng của hỗn hợp nên khả năng duy trì rãnh cắt không bền.  

3) Các giải pháp xử lý chảy nhựa mặt đường 

Đây là phương pháp rải đá nghiền (đá mạt) khô lên mặt đường bị chảy nhựa, sau đó đầm 

găm đá bằng lu bánh thép vào bề mặt đường cũ giúp tái tạo khả năng chống trơn trượt của 

mặt đường. Hiệu quả đạt được sẽ cao hơn nếu sử dụng đá dăm bọc nhũ tương hay bọc nhựa 

lỏng. Trong trường hợp cần xử lý gấp, có thể rải cát hạt thô làm cho phần át phan chảy nhựa 

hấp thụ ổn định.  

5.5.5 Bảo dưỡng dự phòng mặt đường nhựa 

5.5.5.1 Láng nhựa 

Láng nhựa là phương pháp rải cát hoặc đá dăm cho kết dính với vật liệu nhựa đường tưới 

trên bề mặt đường. Phương pháp này nếu thực hiện lặp lại từ 2 lần trở lên và làm cho lớp 

láng dày thêm thì gọi là dạng lớp láng nhiều lớp. 

Khi thi công có những điểm cần lưu ý sau: 

i) Thi công vào những ngày nắng nhiệt độ không khí trên 100C, như vậy mùa hè là thời 

điểm thích hợp nhất. Không thực hiện trong khi nhiệt độ dưới 100C hoặc khi trời mưa. 

ii) Để vật liệu bi tum không dính vào đá vỉa, hố ga, cấu kiện cầu và hàng rào bảo vệ thì 

tiến hành cuốn giấy hoặc phun bột khoáng lên trên để bảo vệ.  

5.5.5.2 Phun sương 

Là phương pháp thi công đổ một lớp mỏng nhũ tương nhựa loãng lên mặt đường, dung dịch 

sẽ thấm vào các vết nứt nhỏ và các lỗ hốc trên bề mặt làm cải thiện và khôi phục một phần 

chất lượng mặt đường cũ. 

Phun sương là phun lên bề mặt đường cũ nhũ tương nhựa đường phân tách chậm được pha 

loãng. Pha loãng có thể theo các tỉ lệ thành phần khác nhau – đến 1 phần nhũ tương với 5 

phần nước, nhưng trong hầu hết các trường hợp, tỉ lệ pha 1:1 hay được sử dụng. Loại nhũ 

tương nhựa đường thường dùng cho công tác này là SS-1, SS-1h, CSS-1, hoặc CSS-1h.  

Phun sương là giải pháp bảo dưỡng nếu được sử dụng đúng mục đích. Không thể sử dụng nó 

như giải pháp thay thế cho láng nhựa hay là láng vữa nhựa. Giải pháp này được sử dụng để 
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làm mới lớp mặt đường bê tông nhựa rải nóng cũ mà nhựa đường bị khô và giòn do lão hóa, 

để trám vết nứt nhỏ và các lỗ rỗng bề mặt, và để chống bong rời. 

Đối với giải pháp phun sương, nhũ tương pha loãng để có độ nhớt khá thấp để dễ dàng chảy 

và thấm vào các vết nứt và các lỗ rỗng bề mặt. Vật liệu nhũ tương dạng sương cũng bao bọc 

các hạt cốt liệu trên bề mặt của đường. 

Hoạt động bảo dưỡng này có kéo dài tuổi thọ của đường và có thể làm chậm lại nhu cầu bảo 

dưỡng lớn hơn như là cải tạo mặt đường. 

Tổng khối lượng vật liệu pha loãng để sử dụng cho phun sương khoảng 0.45 - 0.7 lít/m2 . 

Khối lượng chính xác được xác định theo độ nhám của bề mặt, độ khô vật liệu bề mặt, và 

mức độ nứt hay bong rời của mặt đường cần phun vật liệu. Tránh rải thừa vật liệu dẫn đến 

hiện tượng vật liệu bị bóc dính vào bánh xe và  khả năng tạo bề mặt trơn trượt. Nếu rải thừa 

nhũ tương, có thể khắc phục bằng cách rải một lớp cát mịn mỏng lên trên bề mặt phần mặt 

đường bị ảnh hưởng.   

Phun sương cần được tiến hành trong trên bề mặt đường khô và sạch và trong điều kiện thời 

tiết khô ráo với nhiệt độ không khí tối thiểu là 160C. Cần cấm lưu thông phương tiện cho 

đến khi nhũ tương phân tách và chắc chắn thấm vào bề mặt đường cũ. Quá trình phân tách và 

ninh kêt có thể từ 1 giờ trong điều kiện thời tiết khô nóng đến nhiều nhất là 3 giờ hay lâu hơn 

trong điều kiện mát và ẩm. 

Đầm nén bằng lu bánh hơi có thể làm giảm quá trình phân tách. 

Các vật liệu khác trong xử lý phun sương có thể là các vật liệu đặc biệt mà có thể làm việc 

như là chất phục hồi. Các chất phục hồi cũng được sử dụng là hoạt chất tái chế để phục hồi 

lại chất dính kết cũ trong hỗn hợp tái chế. 

Giống như phun sương, chất phục hồi được sử dụng trong bảo dưỡng dự phòng. Tỉ lệ rải chất 

phục hồi là rất quan trọng. Thử nghiệm cần phải được tiến hành để xác định lượng chất phục 

hồi đủ để hấp thụ xuống mặt đường. Khi tỉ lệ rải được xác định, cần thận trọng để đảm bảo 

rải được tỉ lệ đúng theo xác định lên mặt đường. 

5.5.5.3 Láng vữa nhựa 

Vữa nhũ tương bitum là hỗn hợp bao gồm cát cấp phối tốt, bột khoáng (nếu cần), nhũ tương 

bitum và nước, dùng để xử lý mặt đường. Kỹ thuật này được sử dụng cho cả bảo dưỡng dự 

phòng và bảo dưỡng sửa chữa cho mặt đường rải nhựa, nhưng không làm tăng cường độ của 

kết cấu mặt đường. Các phần mặt đường hư hỏng về kết cấu hoặc có cường độ kém đều cần 

phải được sửa chữa trước khi láng vữa nhũ tương bitum. Các dạng hư hỏng như lún vệt bánh, 

lồi lõm, hư hỏng mép đường, thiếu mui luyện, gợn sóng hay tất cả các phần không bằng 

phẳng khác của mặt đường làm giảm chất lượng xe chạy đều phải được sửa chữa trước khi 

láng vữa nhũ tương bitum.  
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Lớp vữa láng trên mặt đường rất có hiệu quả do làm giảm các hư hỏng bề mặt liên quan đến 

hiện tượng ô xi hóa bitum làm hỗn hợp mặt đường hóa giòn. Lớp vữa láng còn có thể trám 

kín các vết nứt, ngăn chặn bong bật cốt liệu, tạo lớp bề mặt kín nước và cải thiện lực ma sát 

chống trượt cho mặt đường. Kỹ thuật láng vữa có một số ưu điểm 

+ Thi công nhanh chóng 

+ Không cần cốt liệu láng 

+ Tạo bề mặt tốt cho kẻ các vạch vẽ điều khiển giao thông trên mặt đường 

+ Có khả năng sửa chữa bề mặt ghồ ghề ít 

+ Ít ảnh hưởng đến cao độ vỉa 

+ Không yêu cầu điều chỉnh các hố ga thoát nước hay các công trình kỹ thuật khác 

+ Cải thiện mỹ quan bề mặt đường. 

1) Vật liệu sử dụng cho láng vữa nhũ tương bitum 

Cốt liệu sử dụng cần sạch, có độ góc cạnh, độ bền và có cấp phối tốt. Các tiêu chuẩn tương 

ứng đối với cốt liệu cho lớp vữa nhũ tương bitum được tóm tắt như sau: 

+ Đương lượng cát ( AASHTO T 176) ÷ 45 

+ Chỉ số LogAngeles (AASHTO T 6) < 35 

+ Thành phần cấp phối yêu cầu: được thể hiện trong Bảng  5.5.2. 

Bảng  5.5.2 Thành phần cấp phối  cốt liệu sử dụng làm vữa nhũ tương bitum  

Loại vữa I II III 

Các điều kiện sử dụng 
chung 

Trám vết nứt và láng 
nhẹ 

Dùng để láng, tạo bề 
mặt nhám trung bình 

Có thể láng một hoặc 2 
lớp, tạo bề mặt có độ 

nhám cao 

Cỡ sàng (mm) Phần trăm lọt sàng tích lũy (%) 

9.5 

4.75 

2.36 

1.18 

600 m 

300 m 

150 m 

75 m 

100 

100 

90-100 

65-90 

40-65 

25-42 

15-30 

10-20 

100 

90-100 

65-90 

45-70 

30-50 

18-30 

10-21 

5-15 

100 

70-90 

45-70 

28-50 

19-34 

12-25 

7-18 

5-15 

Hàm lượng bitum, % so 10-16 7.5-13.5 6.5 - 12 
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Loại vữa I II III 

Các điều kiện sử dụng 
chung 

Trám vết nứt và láng 
nhẹ 

Dùng để láng, tạo bề 
mặt nhám trung bình 

Có thể láng một hoặc 2 
lớp, tạo bề mặt có độ 

nhám cao 

Cỡ sàng (mm) Phần trăm lọt sàng tích lũy (%) 

với KL cốt liệu khô 

Tỉ lệ rải (kg/m2), theo KL 
cốt liệu khô 

6-10 

(3 - 5.5) 

10-15 

(5.5 - 8) 

15(8) or more 

Vữa nhũ tương bitum loại I được sử dụng trám các vết nứt lớn và có thể dùng rải xử lý bề 

mặt trước khi rải đá găm hoặc rải bê tông asphalt. Ngoài ra, rải vữa nhũ tương bitum loại I 

còn có thể dùng làm lớp bề mặt cho các đường có lưu lượng xe thấp, đường băng cho các 

máy bay loại nhẹ, cho khu vực đỗ xe và gia cố lề. 

Vữa nhũ tương bitum loại II có cấp phối cốt liệu sử dụng rộng rãi nhất. Nếu nhũ tương bitum 

loại II được sử dụng để láng sửa chữa phần mặt đường bị bong bật, lão hóa do ô xi hóa, mất 

mát cốt liệu và để tái tạo độ nhám mặt đường. Láng vữa nhũ tương bitum loại II được sử 

dụng cho đường có lượng giao thông trình bình phụ thuộc vào chất lượng cốt liệu sử dụng và 

vào thiết kế kết cấu mặt đường. 

Vữa loại III được sử dụng để sửa chữa bề mặt đường cho lớp mặt trên cùng của kết cấu áo 

đường nhiều lớp cho đường đông xe, để cung cấp bề mặt có độ nhám tốt. 

Chất dính kết được sử dụng làm vữa nhũ tương bitum có thể là nhũ tương loại SS-1, SS-1h, 

CS-1 hoặc CSS-1h. Cũng có thể sử dụng nhũ tương phân tách nhanh trong trường hợp cần 

thông xe nhanh. Trong trường hợp cần thiết có thể bổ sung phụ gia dạng lỏng hay dạng bột 

để điều chỉnh thời gian phân tách của hỗn hợp vữa.  

Trong hỗn hợp vữa nhũ tương, cần thêm vào một số lượng nhỏ bột khoáng như là vôi thủy 

hóa, bột đá vôi, xi măng Porlant, tro bay để hỗ trợ sự phân tách và ổn định của vữa. Lượng 

nước sử dụng cần phải cân bằng và cân đối với các thành phần khác trong hỗn hợp. 

Thiết kế thành phần hỗn hợp vữa có thể tham khảo theo tiêu chuẩn ASTM D 3910 - Hướng 

dẫn thiết kế, thí nghiệm và thi công vữa nhũ tương bitum. 

2) Quá trình thi công 

a) Máy rải vữa 

Thiết bị sản xuất vữa nhũ tương là thiết bị trộn liên tục tự hành, có khả năng xác định trước 

chính xác lượng cốt liệu, bột khoáng, nước và nhũ tương đưa vào buồng trộn và xả một 

lượng chính xác vữa để rải lên mặt đường đã được chuẩn bị sẵn. Cơ chế hoạt động của thiết 

bị trộn hoàn toàn tương tự như thiết bị trộn theo mẻ khác. Thiết bị được lắp đặt như bộ phần 
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kéo theo bao gồm các bộ phận riêng biệt như bồn chứa, các hộc chứa và bộ phận cân tự dộng 

xác định lượng các vật liệu thành phần là cốt liệu, nhũ tương, nước và bột khoáng. Thiết bị 

cũng bao gồm bộ phận trộn là để buồng trộn đơn hay buồng trộn kép và xả dòng vật liệu vữa 

liên tục từ buồng trộn xuống hộc rải. Hộc rải được lắp đặt dụng cụ rải dạng chổi mềm và một 

thiết bị điều chỉnh chiều rộng rải. Các hộc rải có thể được lắp đặt các thanh khoan thủy lực 

ruột gà để xoay trộn cho hỗn hợp linh hoạt và rải đều hỗn hợp trên chiều rộng rải. Thiết bị 

được lắp đặt theo hình thức như vậy sẽ giúp sử dụng được nhũ tương phân tách nhanh.  

Vữa nhũ tương bitum được rải với chiều dày thay đổi từ 3mm - 6 mm một cách trực tiếp qua 

hệ thống liên hoàn từ trạm trộn - vận chuyển - rải liên tục trên mặt đường 

b) Chuẩn bị  hỗn hợp 

Trộn các loại vật liệu thành phần của vữa nhũ tương bitum theo các tỉ lệ khác nhau trong 

phòng thí nghiệm để lựa chọn được thành phần hỗn hợp thiết kế.  

Sau khi tỉ lệ hỗn hợp được xác định trong phòng thí nghiệm, công tác rải thử có thể đươc 

thựchiện với một hay nhiều hơn các loại hỗn hợp. Các đoạn thử nghiệm phục vụ mục đích 

kép: 

+ Thử hệ thống cấp liệu, cân và kiểm soát trong thiết bị thi công liên hoàn. Dòng cốt liệu 

được xác định với các độ mỏ của cổng cấp liệu khác nhau và lượng nhũ tương bơm theo 

tỉ lệ cốt liệu từ băng chuyền cấp liệu. 

+ Để đảm bảo thành phần của hỗn hợp vữa nhũ tương bitum được xác định là hợp lý.  

c) Rải hỗn hợp 

Trước khi rải hỗn hợp vữa, bề mặt đường cần phải được làm sạch bụi, bùn rác, cây cỏ và các 

loại vật liệu có hại khác. Lớp dính bám bằng vật liệu nhũ tương cùng loại với vật liệu trộn 

trong hỗn hợp được rải trước khi rải hỗn hợp vữa. Với mặt đường làm mới, rải vữa nhựa tạo 

nhám lên trên bề mặt bê tông asphalt mới, có thể không cần rải lớp dính bám.  

Hỗn hợp vữa đồng đều là rất quan trọng, nếu hỗn hợp không được trộn đều có thể gây ra 

hiện tượng thừa nhựa cục bộ và gây ra nhiều dạng hư hỏng đối với mặt đường. 

Trong quá trình rải, cần thận trọng đối với các khe nối ngang và khe nối dọc để tránh rải lỏi, 

rải trùm lên để phải cắt gọt phần rải thừa. Tốt nhất là là rải phần khe nối khi mà vệt rải bên 

cạnh vừa phân tách xong hay còn ở trong trạng thái nửa chảy. Để có bề mặt hoàn thiện tốt và 

độ bền, các khe nối lên được xử lý khi vệt rải bên cạnh ở trạng thái phân tách một nửa. Các 

nguyên tắc rải tương tự như rải hỗn hợp bê tông asphalt thông thường khác. 

d) Lu lèn  

Lu lèn lớp vữa nhũ tương bitum thực hiện trong các khu vực cần thiết như là đường lăn 

đường băng sân bay, khu vực đỗ xe tải và nút giao cắt có lưu lượng giao thông đông, là các 
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khu vực thường có lực ngang do rẽ, phanh xe hay tăng tốc. Để lu lèn hiệu quả, có thể dùng lu 

bánh lốp 5 tấn với áp lực bánh 345 kPa. Lu lèn được bắt đầu ngay sau khi nước sạch thoát ra 

khỏi hỗn hợp vữa được kiểm tra bằng cách áp giấy lên trên hỗn hợp vữa rải và giấy không 

đổi màu. Lu lèn cũng chỉ cần thực hiện khi chiều dày vữa lớn hơn 6mm. 

e) Bảo dưỡng/ điều khiển giao thông 

Vữa nhũ tương bitum chỉ được rải trong điều kiện nhiệt độ tối thiểu là 100C và không mưa. 

Thông xe chỉ được cho phép khi hỗn hợp vữa đông cứng hoàn toàn. Tuy nhiên, để sử dụng 

giao thông vơi mục đích đầm nén, có thể cho phép thông xe ngay khi nước sạch thoát ra khỏi 

hỗn hợp (kiểm tra bằng cách đặt giấy lên trên bề mặt vữa mà giấy không bị đổi màu), nhưng 

phải điều khiển để xe chạy chậm đều, không phanh hay tăng tốc hoặc rẽ đột ngột. 

5.5.5.4 Láng nhựa găm đá kết hợp láng vữa (Cape Seal) 

Láng nhựa găm đá kết hợp láng vữa là xử lý bề mặt một lớp (láng nhựa găm đá) và láng tiếp 

vữa nhựa lên trên.  Điều cần tránh trong kỹ thuật này là vấn đề thừa vữa, và có thể ảnh 

hưởng đến cấu trúc nhám của mặt đường.  

Yêu cầu vật liệu vữa nhũ tương nhựa đường như đã được trình bày ở phần trên và yêu cầu 

cốt liệu tương tự như đối với cốt liệu dùng cho láng nhựa. 

Lượng vật liệu sử dụng cho một lớp cape seal như trong Bảng  5.5.3. 

Bảng  5.5.3 Yêu cầu lượng vật liệu sử dụng cho kỹ thuật láng vữa găm đá     

Chiều dày rải 12.5 mm Lớp dính bám (l/m2) Cốt liệu (kg/m2) Vữa nhũ tương (kg/m2) 

Nhũ tương (RS-2; CRS-2) 1.4-2.0   

Cốt liệu rải láng 

Kích cỡ 12.5 mm - 4.75 mm 
 14-16  

Vữa láng loại I   3-5.5 

 

5.5.5.5 Lớp phủ siêu mỏng 

Lớp rải siêu mỏng cũng tương tự như lớp rải vữa nhũ tương bitum nhưng có một số điều 

ngoại lệ. Đầu tiên là sử dụng chất dính kết có phụ gia polime. Thứ hai, do chất dính kết có 

phụ gia polime cho hỗn hợp cứng hơn nhiều nên hỗn hợp và chiều dày rải giới hạn là ¾ in. 

( khoảng 2 cm). Cũng do độ cứng của hỗn hợp, yêu cầu thiết bị trộn chắc chắn hơn và hệ 

thống thanh rải kép xoắn ruột gà để có thể san dòng hỗn hợp đều trong hộc rải. 

Hỗn hợp cho lớp phủ mỏng bao gồm nhũ tương bitum có phụ gia polime, cốt liệu có chất 

lượng cao, bột khoáng, chất phụ gia và nước. Hỗn hợp thông thường yêu cầu 82-90% cốt 

liệu và các thành phần vật liệu sau đây được tính theo khối lượng cốt liệu khô: 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường Bộ 

83 Sổ tay  
Kỹ thuật Bảo dưỡng Đường bộ 

+ 1.5 - 3.0 % xi măng Porlant sử dụng như là bột khoáng 

+ 5.5 - 9.5 % chất dính kết (bitum phụ gia polime) 

1) Vật liệu 

Chất dính kết là nhũ tương bitum có phụ gia polime phân tách nhanh. Cốt liệu được sử dụng 

cho lớp phủ mỏng được yêu cầu như cốt liệu cho hỗn hợp vữa nhũ tương bitum loại II và 

loại III đã được trình bày ở trên. Bột khoáng là xi măng Porlant hoặc vôi thủy hóa. Loại và 

khối lượng bột khoáng được xác định nhờ thiết kế thành phần trong phòng thí nghiệm. Điều 

chỉnh lượng bột khoáng trong phạm vi 1% để đạt được độ đông đặc và thời gian đông đặc 

của hỗn hợp. Các đánh giá vật liệu và thiết kế hỗn hợp theo các tiêu chuẩn có liên quan.  

2) Thiết bị 

a) Thiết bị trộn 

Lớp phủ mỏng được trộn trong thiết bị trộn liên tục, có thể cấp liệu một cách chính xác các 

thành phần cốt liệu, nhũ tương bitum cải tiến, bột khoáng, phụ gia kiểm soát phân tách và 

nước vào thiết bị trộn và xả hỗn hợp phủ đã trộn vào hộc liên tục.  

b) Thiết bị rải 

Hỗn hợp được dàn đều trong hộc rải bằng hệ thống hai thanh xoắn ruột gà.  

Một trong những ứng dụng của hỗn hợp mỏng là láng vệt lún bánh xe và hạn chế biến dạng 

dẻo. Hỗn hợp có thể sử dụng để vá các vết lún và các lún lõm trên mặt đường. Vệt lún sâu ½ 

in (12.7 mm) hoặc sâu hơn có thể được vá riêng rẽ với loại hộc rải dành riêng cho vá vệt lún 

với chiều rộng vá từ 1.5 m hay 1.8 m. Vệt lún sâu hơn 37.5 mm có thể yêu cầu nhiều lớp rải 

để khôi phục lại hình dạng mặt cắt ngang đường. Các vật liệu vá vết lún cần được đông đặc 

ít nhất 24h trước khi rải vật liệu bổ sung thêm.    

3) Điều kiện thời tiết 

Lớp phủ mỏng không nên rải trong điều kiện cả của mặt đường hay của không khí nhỏ hơn 

100C và mưa, nhưng có thể rải khi cả nhiệt độ mặt đường và nhiệt độ không khí trên 70C và 

trời nắng. 

4) Chuẩn bị mặt bằng 

Trước khi rải lớp phủ mỏng, bề mặt đường cũ cần được làm sạch và chuẩn bị cẩn thận. Các 

vết nứt cần được làm sạch và trám kín. Bề mặt đường cần được quét sạch hết rác bụi và các 

chất có hại khác. 

Lớp dính bám thường không được sử dụng đối với mặt đường bê tông nhưa rải nóng, nhưng 

có thể được yêu cầu trong một số các trường hợp cụ thể, sử dụng các loại nhũ tương phân 

tách chậm CSS và SS pha loãng với tỉ lệ 0.19 - 0.38 lít/m2.. 
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5)  Thi công 

Sau khi chuẩn bị bề mặt, lớp phủ mỏng được rải bằng máy rải chuyên dùng. Trình tự rải và 

xử lý mối nối tương tự như rải bê tông asphalt thông thường.  

5.5.5.6 Xử lý bề mặt bằng nhựa Epoxy 

Trong phương pháp này, nhựa Epoxy được rải hay quét lên bề mặt đường, sau đó rải đá cứng 

lên trên bề mặt để liên kết chặt với mặt đường cũ. Đây là giải pháp chống trượt đặc biệt hiệu 

quả. Bằng việc sử dụng các vật liệu tạo/nhuộm màu, phương pháp này có thể tạo được bề 

mặt đường có màu. 

Nhựa Epoxy được dùng là chất kết dính được tạo thành từ 2 dung dịch: chất gốc và chất 

đóng cứng, bằng cách trộn hai chất này với nhau sẽ tạo ra các phản ứng hóa học và hóa cứng. 

Khi thi công, chọn loại nhựa Epoxy có thể đóng cứng trong vòng 6 giờ và tạo được cường độ 

kéo đủ  lớn cũng như sự phát triển cường độ phù hợp theo thời giant thi công thực tế 

Về cốt liệu, sử dụng loại cốt liệu cứng như là bột mài, nhôm nóng chảy, quặng bô-xít can-xít 

(bauxite). Hơn nữa, trong trường mặt đường nhuộm màu, có thể sử dụng vật liệu gốm sứ, bột 

mài có màu, cát màu. Kích thước hạt cốt liệu trong phạm vi từ 1.2÷ 3.2mm. 

Khi thi công cần chú ý những điểm như sau: 

i) Không thi công trên bề mặt chưa đủ khô 

ii) Không thi công khi nhiệt độ không khí dưới 50C 

iii) Nếu có mưa khi đang thi công phải ngay lập tức ngừng thi công 

iv) Những vết nứt hiện hữu trên mặt đường cũ phải tiến hành sửa chữa trước.  

5.5.5.7 Sửa chữa và tăng cường mặt đường 

Công tác sửa chữa là những phương pháp có mục đích sửa chữa để kéo dài tuổi thọ mặt 

đường, bao gồm rải lớp phủ tăng cường, làm lại sau khi đã cắt bỏ một phần, làm lại. 

Thảm tăng cường là phương pháp được thực hiện trong trường hợp các giải pháp khẩn cấp 

được xem xét sẽ dẫn đến hư hỏng toàn bộ trong tương lại gần với sự phát triển các vết nứt và 

hư hỏng cục bộ phát triển trên mặt đường và chiều dày moặt đường không đủ sự tăng lên của 

lưu lượng giao thông. 

Làm lại sau khi đã cào bóc mặt đường là phương pháp thực hiện việc thảm lên mặt đường cũ 

sau khi đã cắt bỏ một phần mặt đường cũ. Phương pháp này được sử dụng sau khi đã xem 

xét kỹ mức độ hư hỏng mặt đường và khu vực dọc bên đường. 

Phương pháp làm lại được thực hiện trong trường hợp các hư hỏng mặt đường rất rõ rệt và 

nghiêm trọng, không còn giải pháp nào hiệu quả hơn. Mọi phương pháp sửa chữa này 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường Bộ 

85 Sổ tay  
Kỹ thuật Bảo dưỡng Đường bộ 

thường tốn kém nên người quyết định phải xem xét thật cẩn trọng xem liệu có nên áp dụng 

hay không và biện pháp nào là tốt nhất. 

1) Rải lớp phủ tăng cường 

a) Phương pháp thiết kế chiều dày theo CBR 

Có hai phương pháp thiết kế chiều dày lớp phủ tăng cường: một dựa trên giá trị của chỉ số 

CBR và phương pháp kia dựa trên độ võng. Phương pháp dựa trên chỉ số  CBR là theo 

phương pháp thiết kế mặt đường mới. 

Tùy thuộc tình trạng hư hỏng mặt đường, đánh giá bề mặt đường hiện tại theo chiều dày quy 

đổi tương đương với lớp bê tông nhựa (TA0). Sau đó, từ cường độ của móng (CBR thiết kế) 

và lưu lượng giao thông tương lai bao gồm lượng phương tiện tải trọng lớn, quyết định chiều 

dày qui đổi tương đương lớp bê tông asphalt (TA)  như được cho trong Bảng  5.5.4 và Bảng  

5.5.5. Tiếp theo, tìm chiều dày lớp phủ tăng cường (chiều dày lớp bê tông nhựa) từ tính toán 

sử dụng công thức sau đây. Tuy nhiên, giá trị chiều dày t lớn nhất nên là 15cm, nếu lớn hơn 

giá trị này, cần tìm các giải pháp sửa chữa khác. 

Trong trường hợp rải lại sau khi cào bóc mặt đường, trình tự thiết kế như sau. 

Chiều dày lớp phủ tăng cường (cm) = TA - TA0   

Ngoài ra, hệ số lớp tương đương khi tính toán TA0 thể hiện trong Bảng  5.5.4. 

Bảng  5.5.4 Phân loại giao thông theo lưu lượng phương tiện có tải trọng lớn 

Phân loại lưu lượng giao thông Lưu lượng phương tiện có tải trọng lớn (xe/ngày đêm-hướng)
Loại L < 100 

Loại A 100 và < 250 

Loại B   250 và <1000 

Loại C    1000 và < 3000 

Loại D    3000 

Bảng  5.5.5 Hệ số tương đương sử dụng để tính toán (TA0) 

Mặt đường cũ  Tình trạng lớp Hệ số Áp dụng 

Lớp mặt/ 
lớp mặt 
dưới 

Bê tông nhựa nóng Tình trạng hư hỏng đang ở mức 1 
có nguy cơ tăng lên mức 2 

0.9 Tình trạng hư hỏng gần 
mức nào thì chọn mức 
gần nhất; trường hợp ở 
giữa thì tùy từng 
trường hợp chọn lựa hệ 
số thích hợp. 

Tình trạng hư hỏng  đang ở mức 2 
có nguy cơ tăng lên mức 3 

0.85÷0.6 

Tình trạng hư hỏng  đang ở mức 3 0.5 

 Móng 
trên 

Bê tông nhựa nóng 

Đá dăm trộn nhựa 

 0.8÷0.4 Đối với những đoạn 
cần duy trì cường độ 
như đường làm mới thì 
chọn hệ số cao nhất; 
còn lại tùy vào tình Gia cố xi măng  0.55÷0.3 
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Gia cố vôi  0.45÷0.25 
trạng đường chọn hệ số 
nhỏ nhất 

Sỉ lò cao điều chỉnh 
kích cỡ  

 0.55÷0.3 

Đá dăm macadam 
điều chỉnh kích cỡ  

 0.35÷0.2 

Móng 
dưới 

Đá sỏi hay đá dăm  0.25÷0.15 

Đất gia cố vôi hay xi 
măng 

 0.25÷0.15  

Tấm bê 
tông xi 
ămng 

Bê tông xi măng Tình trạng hư hỏng ở mức 1 hay 
mức 2 

0.9  

Tình trạng hư hỏng ở mức 3 0.85÷0.5 

 

 Ghi chú: Phân loại tình trạng hư hỏng mặt đường 

+ Mức 1:  Có mức độ phục vụ tương đối tốt, việc sửa chữa bảo dưỡng hiện tại không cần 

thiết, chỉ cần bảo dưỡng hàng ngày (tỷ lệ nứt dưới 15%). 

+ Mức 2:   Có mức độ phục vụ tương đối tốt nhưng cần phải sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì 

cục bộ (Tỷ lệ rạn nứt khoảng 15%÷35%) 

+ Mức 3:   Cần rải lớp phủ tương cương hay công tác sửa chữa với quy mô lớn hơn (tỷ lệ 

rạn nứt trên 35%) 

Bảng  5.5.6 Chọn TA theo CBR thiết kế của lớp nền cơ sở  

(Đơn vị: cm) 

CBR thiết kế của lớp nền 
cơ sở 

Phân loại lưu lượng giao thông 

Loại L Loại A Loại B Loại C Loại D
> 2 17 21 29 39 51 

> 3 15 19 26 35 45 

> 4 14 18 24 32 41 

> 6 12 16 21 28 37 

> 8 11 14 19 26 34 

> 12  13 17 23 30 

> 20    20 26 

 

b) Phương pháp thiết kế chiều dày lớp phủ tăng cường theo độ võng 
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c) Thi công lớp phủ tăng cường 

Trước khi rải lớp phủ tăng cường, những vị trí hư hỏng của mặt đường hiện tại sẽ được vá 

sửa tùy vào từng trường hợp. Tuy nhiên khi gặp hiện tượng hư hỏng nghiêm trọng với 

nguyên nhân được cho là do nền hoặc móng đường cần tiến hành thay thế cục bộ toàn bộ 

phần hư hỏng đó. Ngoài ra, khi phát sinh những vết nứt trên mặt đường cần trám bịt vết nứt 

nếu cần thiết. Khi thi công lớp phủ tăng cường, cần đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh làm sạch 

mặt đường, dọn lấy sạch rác, bùn đất đảm bảo mặt đường khô ráo sau đó tưới lớp dính bám. 

Dùng nhũ tương nhựa đường làm lớp dính bám. Lượng dùng tùy vào độ gồ ghề của mặt 

đường hiện tại, mức độ lão hóa của mặt đường, thông thường là 0.4÷1.0 lít/m2. Để đảm bảo 

tưới đều, có khi cần pha loãng nhũ tương bằng nước. Nhưng nếu pha quá nhiều, hiện tượng  

một màng nước nhỏ nổi lên bề mặt hay xô trượt làm mất bằng phẳng mặt đường có thể xảy 

ra sau khi rải.  Nếu lượng dùng quá nhiều, có thể gây bất lợi cho lớp thảm tăng cường do 

trượt hoặc xô làm giảm độ bằng phẳng.  

Trong khu vực thi công nhỏ, sử dụng thiết bị phun có động cơ (vòi phun có động cơ) và đối 

với khu vực thi công rộng, có thể sử dụng ô tô phun nhựa. Khi đó việc thi công có thể đạt 

hiệu quả tốt. 

Các chú ý: 

i) Vào mùa đông, đun nóng nhũ tương trước khi phun sẽ  giúp nhũ tương phân tách 

nhanh hơn. 

ii) Vào thời điểm bắt đầu và kết thúc tưới nhựa, nhũ nhựa tương nhựa rất dễ bị rò rỉ từ 

vòi phun và dẫn đến lượng dùng quá nhiều vì vậy nên che phủ phần đó bằng tấm gỗ 

mỏng. 

iii) Nhũ nhựa đường dính vào phần kết cấu bên cạnh sẽ rất để làm sạch, nên cần bảo vệ 

những phần này bằng các cách như cuốn giấy vào phần kết cấu, quét phủ dung dịch 

của bột khoáng và nước. 

Để tăng độ bằng phẳng của mặt đường sau khi rải lớp phủ tăng cường, phải tiến hành làm 

phẳng bề mặt đường cũ trước khi rải. Đó là công tác bù vênh. 

Bù vênh là đổ và san hỗn hợp bê tông nhựa vào các vị trí lún lõm trên mặt đường cũ để tạo 

phẳng mặt đường trước khi rải, phần chiều dày không tính vào chiều dày TA.  Khi chiều dày 

bù vênh nhỏ hơn 2 cm, cần sử dụng vật liệu giống lớp phủ tăng cường và rải đồng thời với 

lớp phủ tăng cường. 

Trong khi rải lớp phủ tăng cường, khi cần thiết, phải nâng rãnh dọc, đường ống thoát nước, 

hố ga, rào chắn,… Ngoài ra, khi nâng cao độ đường do chiều dày lớp phủ tăng cường, cần 

thực hiện vuốt nối đoạn mặt đường cũ và đoạn rải tăng cường, cũng như vuốt nối đường giao 

cắt để đảm bảo giao thông êm thuận. Vào mùa đông, lớp phủ tăng cường trên mặt đường bê 
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m ảnh hưởng
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phần đường r
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rải tăng cườn

cường Năng 
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 vì vậy chiều

o Hình 5.5.4

   

 

Đường Bộ 

u dày lớp 

. 
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Hình 5.5.4  (a) – Độ dốc vuốt nối giữa đường cũ và phần mặt đường mới rải lớp phủ tăng cường 
khi có phần đường dành cho bộ hành; (b) – Vuốt nối phần mặt đường cũ và phần rải tăng cường 

trong trường hợp không có đường bộ hành 

d) Cào bóc và rải lại mặt đường 

Có hai trường hợp cào bóc và rải lại mặt đường: thay thế mặt đường hiện tại bằng vật liệu 

mới với cùng chiều dày; thay thế bằng lớp vật liệu dày hơn chiều dày lớp mặt cũ để bù sự 

thiếu hụt chiều dày mặt đường. 

Để cào bóc mặt đường, cần phải khảo sát chiều dày trong khoảng mỗi 100m. Chiều dày lớp 

phủ sau khi cào bóc được quyết định theo phương pháp thiết kế chiều dày lớp phủ tăng 

cường. Có hai phương pháp cào bóc mặt đường: cào bóc bằng máy ở nhiệt độ thường và cào 

bóc mặt đường đã được làm mềm sau khi nung nóng bằng thiết bị gia nhiệt bằng đèn xì. 

Máy chuyên dụng nên được sử dụng để cào bóc mặt đường ở nhiệt độ bình thường, di 

chuyển bằng xích hay bánh. Đặc điểm của mỗi loại máy cào bóc mặt đường được đề cập 

trong Bảng  5.5.5, và kết cấu của máy cào bóc mặt đường được thể hiện trong Bảng  5.5.8 

Một số lưu ý khi cào bóc mặt đường như sau: 

i) Trong khi cào bóc, cần lưu ý hướng máy để không bị lệch lên hoặc chúi xuống nhằm 

duy trì chính xác chiều dày cào bóc theo thiết kế. 

ii) Vật liệu cào bóc phải được dọn sạch, chú ý không để sót lại vật liệu đã cào bóc, đặc 

biệt là trong các rãnh cào. 

iii) Trước khi thực hiện thi công cào bóc mặt đường, cần điều chỉnh cao độ miệng hố ga. 

Bảng  5.5.8 Đặc tính từng loại máy cắt mặt đường (3 loại) 

Loại máy Loại bánh xích Loại bánh lốp (1)  Loại bánh lốp (2) 

Loại máy cắt Trống cắt Trống cắt Lưỡi cắt 

Phương thức cắt Cắt ở nhiệt độ thường Cắt ở nhiệt độ thường Cắt sau khi đã làm nóng 
và làm mềm bằng đèn khò

Sinh bụi trong khi cắt Ngăn chặn bụi bằng phun 
nước 

Không có  

Ảnh hưởng bởi điều kiện 
khí hậu 

Ảnh hưởng nhỏ khi nhiệt 
độ thấp 

Ảnh hưởng nhỏ khi nhiệt 
độ thấp

Giảm năng suất khi nhiệt 
độ thấp 

Tính năng hoạt động Tính cơ động kém nhưng 
thích hợp với tất cả các 

Thích hợp với những nơi 
dễ di chuyển

Thích hợp với những nơi 
dễ di chuyển 

Tiếng ồn (1m từ nguồn 
phát tiếng ồn) 

Tiếng ồn di chuyển+tiếng 
ồn cắt 75÷85 dB

Tiếng ồn di chuyển+tiếng 
ồn cắt 75÷85 dB

Tiếng ồn di chuyển+tiếng 
ồn đèn khò 70÷80 dB

Chấn động Có ít nhiều Có ít nhiều Hầu như không có 

Máy móc kèm theo Thiết bị xúc đổ Thiết bị xúc đổ Máy cào + Thiết bị xúc đổ

Đặc tính khác Thiết bị tự động kiểm soát 
chiều sâu cào bóc 
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ii) Ngoài ra, trong khu đô thị và ở các đường đông xe, cần phải lên kế hoạch và chọn giải 

pháp thi công để giảm thiểu ảnh hưởng đến dân cư trong khu vực và ách tắc giao 

thông. 

5.6 Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường bê tông xi măng 

5.6.1 Các loại hình hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng và khuyến cáo giải pháp sửa chữa 

Các loại hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng (dưới đây gọi là mặt đường bê tông) cũng 

giống như trường hợp mặt đường nhựa, được phần ra thành 2 loại chính là “các loại hư hỏng 

liên quan đến tình trạng bề mặt đường” và “các loại hư hỏng liên quan đến kết cấu”. 

“Hư hỏng liên quan đến tình trạng mặt đường” là những hư hỏng làm ảnh hwỏng điều kiện 

chạy xe êm thuận, tính an toàn, sự tiện nghi cũng như những ảnh howngr đến môi trường 

xung quanh dọc theo đường do rung động, tiếng ồn và cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy giảm độ 

bền cũng như cường độ của kết cấu mặt đường.  

“ Hư hỏng liên quan đến kết cấu” là những hư hỏng trực tiếp làm giảm độ bền cũng như 

cường độ của kết cấu mặt đường bê tông. 

Về những hư hỏng của mặt đường bê tông, thông thường trước tiên là sự phát sinh các hư 

hỏng về tình trạng mặt đường sau đó sẽ hình thành những hư hỏng về kết cấu. Việc phân loại 

hư hỏng của mặt đường bê tông được trình bày trong Bảng  5.6.1. 

Bảng  5.6.1 Phân loại hư hỏng mặt đường bê tông xi măng 

Phân loại Giải thích 

Hư hỏng 
liên quan 
đến tình 
trạng bề 

mặt 

 

Nứt một phần 

 

Vết nứt chưa lan hết chiều 
dày tấm 

 

Vết nứt ban đầu 

Vết nứt thẳng đứng và vết nứt ở góc tấm tại khe nối 

Nứt gần các bộ phận kết cấu kỹ thuật  

Cập kênh 

 

Tấm bê tông cập kênh 

Cập kênh tại vị trí các kết 
cấu kỹ thuật 

 

Cập kênh giữa các tấm tại vị trí khe nối hay tại vết 
nứt  

Cập kênh giữa tấm bê tông và kết cấu 

Cập kênh giữa phần mặt đường bê tông và mặt 
đường nhựa 

Biến dạng Ghồ ghể theo hướng dọc Mấp mô theo chiều đứng của các tấm bê tông mặt 
đường tại khe nối hay vết nứt  

Mài mòn 

 

Mài nhẵn Mài nhẵn do bánh xe

Bong tróc Bong vữa bề mặt

Hư hỏng khe 
nối 

 

Hư hỏng vật liệu chèn khe 

Hư hỏng tại mép khe nối 

Bong vật liệu chèn khe, nứt, hóa già và thiếu vật 
liệu chèn khe  

Vỡ góc hay nứt cạnh khe nối 

Hư hỏng khác Rỗ mặt tấm Các hố nhỏ xuất hiện trên bề mặt tấm 
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suất nén  

én 

m do ảnh hưởn
c  

ếu tố. Do vậ

ột số nguyên

à các vết nứt 

u sâu của loạ

nhưng loại th

đầu thường 

en-ti-mét. Vế

o ngót dẻo, v

h hưởng của

1). 

Đường Bộ 

m  

ng của bập 

ậy, có thể 

n nhân có 

phát sinh 

ại vết nứt 

hứ hai thì 

xuất hiện 

ết nứt ban 

và nứt do 

a các hoạt 
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Bảo dưỡng Đư

Nứt co dẻo

Nứt co dẻo

độ cao hay 

Nứt do nhi

Nứt do nhi

điểm từ kh

trên và mặt

do nhiệt (H

b) Nứt 

Phần này s

Vết nứt cạn

ường bộ 

o: 

oxuất hiện tro

gió mạnh sa

Hình

ệt: 

ệt xuất hiện 

hoảng 20 giờ 

t dưới của tấ

Hình 5.6.3). 

theo hướng 

ẽ được đề cậ

nh các kêt cấ

ong trường h

au khi đổ bê 

h 5.6.2 Nứt t

do ứng suất 

đến vài ngà

ấm bê tông 1

Hình 5

dọc và ngang

ập đến trong 

ấu kỹ thuật 
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hợp khi bề m

tông.. (Hình

trong bê tôn

nhiệt (nứt do

ày sau khi rải

100C. Khe nố

5.6.3  Nứt d

g đường và t

phần (2) – N

Dự án Tăng 

mặt bê tông k

5.6.2) 

ng do co ngó

o kéo giãn) t

i bê tông khi

ối được thi c

o nhiệt 

tại góc tấm 

Nứt vỡ liên qu

cường Năng 

khô đột ngột 

ót dẻo 

rong tấm bê 

i độ chênh lệ

công ở trạng 

uan đến kết c

g lực Bảo trì Đ

trong điều k

tông xi măn

ệch nhiệt độ 

 thái ướt để 

cấu (Nứt toà

Đường Bộ 

kiện nhiệt 

 

ng tại thời 

giữa mặt 

tránh nứt 

 

àn bộ) (2)  
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2) 

Bảo dưỡng Đư

Trong trườ

mặt đường

(Ảnh 5.6.1

Cập kênh  

Cập kênh l

giữa lân cậ

hợp cắt qua

nối giữa m

ường bộ 

ờng hợp các k

g, vết nứt xu

1)  

là hiện tượn

ận các kết cấu

a hệ thống th

ặt đường bê 

kết cấu kỹ th

ất hiện do sự

Ảnh 5.6.1 C

g ghồ gề gữ

u (như phần

hoát nước ch

tông xi măng

Ảnh

(Công trì
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huật ngầm n

ự dịch chuy

Các vết nứt 

ữa các tấm b

nối vào cầu)

hon sâu dưới

g và mặt đườ

h 5.6.2 Cập k

 

ình ẩn dấu)

Dự án Tăng 

như hố ga tro

ển của tấm b

cạnh hố ga

ê tông tại kh

) và tấm bê t

i lòng đường

ờng nhựa (Ả

kênh 

cường Năng 

ong phạm vi 

bê tông xung

 

hu vực khe n

tông mặt đườ

g (Ảnh 5.6.2
nh 5.6.3).  

 

 

g lực Bảo trì Đ

tấm bê tông

g quanh kết 

nối hay khu 

ờng, hay tron

2), và tại khu

Đường Bộ 

g xi măng 

cấu này. 

vực nứt, 

ng trường 

u vực tiếp 
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3) 

4) 

Bảo dưỡng Đư

Ảnh 5.6.3 G

Nguyên nh

đảm bảo (c

các kết cấu

do thân nền

Biến dạng 

Biến dạng 

dọc đường 

Nguyên nh

đều của đất

Mài mòn 

a) Mài 

Mài mòn là

mặt do tác 

b) Bon

Vữa bị tróc

ường bộ 

Hình 5.6

Ghồ gề giữa 

hân của dạng

cốt thép truy

u liền kề), thi

n đường và k

được định n

và những m

hân chủ yếu 

t nền,... 

mòn và/hoặ

à hiện tượng

dụng lặp lại 

g tróc 

c khỏi bề mặ

6-4 Gồ ghề d

tấm bê tông

g hư hỏng nà

ền tải trọng, 

iếu công đầm

kết cấu áo đư

ghĩa là sự kh

mấp mô theo 

là do cường

c mài nhẵn 

g bề mặt đườ

của bánh xe

t đường do c

96 

do kết cấu ng

g xi măng m

ày được đánh

 thanh chốt, 

m nén trong t

ường bị ngập

hông bằng ph

chiều thẳng 

g độ nền mặt

ờng trở nên n

e cao su.(Ảnh

chất lượng bê

Dự án Tăng 

gầm dưới nề

mặt đường và

h giá là do c

lưới thép,…

thi công, cườ

 nước, lún kh

hẳng với bướ

đứng tại khe

t đường khô

nhẵn và trơn

h 5.6.4). 

ê tông kém..

cường Năng 

ền đường 

 

à phần mặt đ

chức năng tr

…) giữa các tấ

ờng độ nền đ

hông đều của

ớc sóng tươn

e nối và vị tr

ng đảm bảo 

n trượt do giả

g lực Bảo trì Đ

đường nhựa

ruyền tải trọn

ấm bê tông (

đường không

a nền đất,.... 

ng đối dài the

rí vết nứt trê

 cũng như lú

iảm cấu trúc 

Đường Bộ 

a 

ng không 

(hoặc với 

 đảm bảo 

eo hướng 

ên đường. 

ún không 

nhám bề 
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5) 

 

Bảo dưỡng Đư

Ả

Hư hỏng tạ

a) Hư h

Các dạng h

mất mát do

tại khu vực

cạnh khe n

ường bộ 

Ảnh 5.6.4 M

ại khe nối 

hỏng vật liệu

hư hỏng của v

o khe nối bị 

c khe nối (Ản
ối sẽ sớm bị 

Mài mòn do h

u chèn khe 

vật liệu chèn

kéo, nén ép 

nh 5.6.5, Ản
phá hoại do 

Ảnh 5.6.5

97 

hiện tượng m

n khe gồm: b

khi xe cộ ch

nh 5.6.6). Đặ

sự xâm nhập

Trồi vật liệ

Dự án Tăng 

mài nhẵn (t

bong vật liệu 

hạy qua, do t

ặc biệt trong t

p của nước v

u chèn khe

cường Năng 

 

ấm bên trái

chèn, chảy, 

tác dụng của

trường hợp m

và đất vào cá

 

g lực Bảo trì Đ

i) 

lồi ra, hóa g

a phụt nước, 

mất vật liệu c

ác khe nối.  

Đường Bộ 

ià, nứt và 

phụt bùn 

chèn khe, 
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Bảo dưỡng Đư

b) Hư h

Dạng hư h

đường 

Nguyên nh

tấm do vật 

tại khe nối.

Ngoài ra cò

bị phân tần

lưới thép sa

ường bộ 

hỏng mép kh

hỏng này thư

hân chính đư

liệu chèn kh

. 

H

òn có các ng

ng, do tác độ

ai. (Ảnh 5.6.

Soil

(Conc

Groun

Ảnh 5.6.6 C

he nối 

ường gây ra n

ược xác định 

he bị vỡ và n

Hình 5.6.5  K

guyên nhân k

ộng xung kíc

.7). 

l, stone etc. 

rete slab) 

nd
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Chảy vật liệ

nứt và khuy

là do có lực

nền đường b

 

Khuyết góc 

khác như là đ

ch của tải trọ

Dự án Tăng 

ệu chèn khe

yết góc tại kh

c quá lớn tác

ị xói do tác d

mép khe nố

đầm nén bê t

ọng vì mặt đư

Missing p

Cavity 

cường Năng 

hu vực mép 

c động vào p

dụng cập kên

ối 

tông thiếu, d

ường gồ ghề

arts 

g lực Bảo trì Đ

 

khe nối của

phần mép kh

nh và phụt b

do hiện tượng

ề, lắp đặt cốt 

Đường Bộ 

a tấm mặt 

e nối của 

bùn, nước 

 

g vật liệu 

thép hay 
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6) 

 

5.6.1.2 

 

Bảo dưỡng Đư

Ảnh

Others dam

When con

beginning 

surface of c

Ản

Nứt vỡ liên

Các vết nứt

Đây là nhữ

những vết 

hình mai rù

nứt cục bộ 

tại các vị tr

ường bộ 

 5.6.7 Khuy

mages -  Hole

ncrete slab i

service, the 

concrete slab

nh 5.6.8 Các

n quan đến k

t hoàn toàn 

ững vết nứt 

nứt dọc và v

ùa. (Ảnh 5.6
phát triển sa

rí vết nứt.     

ết vỡ tại mé

es 

ncludes fore

objects come

bs (Ảnh 5.6.8

c lỗ hổng (L

ết cấu 

sâu xuống t

vết nứt ngang

.9, Ảnh 5.6.
au thời gian 
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ép khe nối (đ

eign objects

e out from th

8). 

Lỗ hổng tron

tận mặt đáy 

g, nứt tại phầ

10 và Ảnh 5
khai thác lâu

Dự án Tăng 

đã được sửa

s such as pi

he surface an

ng ảnh rộng 

của tấm bê

ần góc giao c

5.6.11). Các 

u dài và thườ

cường Năng 

 

a bằng vữa n

iece of woo

nd then it m

 

khoảng 10c

tông. Loại 

của các tấm 

vết nứt này p

ờng  tạo ra h

g lực Bảo trì Đ

nhựa) 

od, and ston

makes the hol

cm) 

nứt này bao

và những vế

phần lớn là n

hiện tượng kh

Đường Bộ 

nes, after 

les on the 

o gồm cả 

ết rạn nứt 

những vết 

huyết góc 
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Bảo dưỡng Đư

Nguyên nh

kết cấu và 

tốt), chiều 

ường bộ 

hân là do cườ

chức năng c

dày tấm bê t

Ảnh

Ảnh

 Ảnh 5.6

ờng độ hoặc 

của các khe n

ông không đ

100 

h 5.6.9 Nứt n

h 5.6.10 Nứt

6.11Nứt hình

khả năng ch

nối không tố

đủ, nền lún kh

Dự án Tăng 

ngang 

t dọc 

h mai rùa 

hịu lực của n

ốt (sự ăn mòn

hông đều, ch

cường Năng 

 

 

 

nền móng đư

n cốt thép, lắ

hất lượng bê 

g lực Bảo trì Đ

ường không 

ắp đặt cốt th

tông không t

Đường Bộ 

đảm bảo, 

ép không 

tốt. 
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(tả

 

Bảo dưỡng Đư

Các vết nứ

đường vượ

thời tiết, co

phân bố ứn

do tải trọng

Ứng suất d

Trong trườ

khe nối của

hiện trong 

Từ hình vẽ

khi đặt tải 

khi đặt tải 

dạng ngàm

hiệu quả tru

Tuy nhiên,

đường bê t

làm việc gi

tượng nứt s

Hì
ải trọng 8 tấn

ường bộ 

ứt được cho l

ợt quá cường 

o ngót khi m

ng suất trong

g và ứng suất

do tải trọng 

ờng hợp đặt t

a tấm có chiề

Hình 5.6.6. 

ẽ, có thể thấy

tại cạnh tự d

tại mép khe

m (thanh truy

uyền tải tron

, trong quá t

tông thường 

iống như cạn

sẽ xuất hiện 

ình 5.6.6 Ví 
n tác dụng l

là sẽ xuất hiệ

độ và khả n

mất nước. Để

 tấm bê tông

t do nhiệt độ

ải với trọng 

ều dày 25cm

y nếu so với 

do, hoặc phầ

e ngang giả (

yền lực bằng 

ng của các tha

trình sử dụng

được thực h

nh tự do hoặ

do sự suy giả

dụ về so sán
ên tấm ép cứ
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ện khi ứng s

năng chịu kéo

ể hiểu được 

g mặt đường.

ộ trong tấm b

lượng 8 tấn 

m, giá trị ứng

ứng suất kéo

ần mép khe n

(có thanh tru

thép gờ) nh

anh truyền lự

g lâu dài nếu

hiện, các khe

ặc góc tự do 

ảm cường độ

nh ứng suất 
ứng đường 

Dự án Tăng 

suất và biến 

o của bê tông

nguyên nhân

. Phần nội du

bê tông xi mă

lên giữa tấm

g suất lớn nh

o lớn nhất kh

nối tự do lớn

uyền lực bằn

hỏ hơn, khoả

ực. 

u thanh cốt 

e nối có than

tùy thuộc độ

ộ hoặc năng 

lớn nhất th
kính 30cm t

cường Năng 

dạng xuất tr

g do tải trọng

n phát sinh n

ung sau đây g

ăng. 

m, góc tấm, cá

ất đo được tạ

hi đặt tải ở g

n gấp 1.7 lần

ng thép trơn)

ảng 0.8÷1.3 l

thép bị gỉ và

nh truyền lực

ộ mở của khe

lực chịu tải c

eo vị trí đặt 
trên tấm bê 

g lực Bảo trì Đ

rong tấm bê 

g giao thông

nứt, cần phâ

giải thích về

ác cạnh tự d

ại mỗi điểm 

giữa tấm, thì 

n. Ngoài ra, 

) và mép khe

lần. Điều nà

và sửa chữa b

c sẽ dần chu

e nối. Kết qu

của nền đườn

t tải  
tông dày 25

Đường Bộ 

tông mặt 

, thay đổi 

ân tích sự 

 ứng suất 

do và mép 

được thể 

ứng suất 

ứng suất 

e nối dọc 

ày do nhờ 

bằng mặt 

uyển sang 

uả là hiện 

ng. 

 

5cm 
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5.6.1.3 

 

 

5.6.1.4 

 

Bảo dưỡng Đư

Ảnh hưởng

Tác dụng c

ứng suất tr

nhiệt độ  (H

Những loại

chênh lệch

nguyên nhâ

Uốn vồng  

Trong hiện

đồng thời v

tông bị vồn

dày dự trữ 

Ngoài ra, h

Các hư hỏn

Xói mòn 

ường bộ 

g của nhiệt độ

của ứng suất 

rong tấm. Cá

Hình 5.6.7). 

Hình 5.6.7  

i hư hỏng có

h về nhiệt. C

ân gây nứt tấ

n tượng đẩy v

với việc tăng

ng lên đột n

của khe nối 

hư  hỏng do n

ng khác 

ộ 

nhiệt gồm ứ

ác tác dụng 

Ảnh hưởng

ó nguyên nhâ

Có thể kết lu

ấm. 

vồng do các 

g nhiệt độ và

gột do hiện 

không còn. (

nén bê tông ở

Hình
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ứng suất do tá

này xuất hiệ

g nhiệt độ và

ân trực tiếp t

uận là tác đ

hoạt động u

ào ban ngày 

tượng ứng s

(Hình 5.6.8) 

ở gần mép kh

h 5.6.8 Uốn 

Dự án Tăng 

ác dụng ngăn

ện trong tấm

ào ban ngày 

từ ứng suất n

động của nh

uốn vồng, việ

trong thời ti

suất theo phư

 

he nối hay vế

vồng 

cường Năng 

n cản tấm bị 

m bê tông do

và ban đêm

nhiệt là các v

hiệt độ cũng 

ệc giãn nở củ

iết mùa hè n

ương dọc tạo

ết vứt gọi là 

g lực Bảo trì Đ

vồng lên và

o có sự khác

m 

vết nứt nhiệt 

là một tron

ủa tấm bê tôn

nóng và do đ

o ra lực nén 

ép dập.  

  

Đường Bộ 

à tác dụng 

c nhau về 

 

do có sự 

ng những 

ng xảy ra 

đó tấm bê 

và chiều 
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5.6.2 

5.6.2.1 

Loại mặt

Đường c
xe cơ giớ

Đường t
lưu lượng

Đường t
lưu lượng

Bảo dưỡng Đư

Kết quả củ

thành nhữn

nứt tấm bê 

Lựa chọn g

Xác định sự

Ngưỡng tiê

trong.Bảng

Bảng  5.6

Loại hư h

t                 đư

chuyên dùng 
ới (đường cao 

thông thường
g xe lớn 

thông thường
g xe thấp 

ường bộ 

ủa hiện tượng

ng lỗ hổng, g

tông. (Hình 

giải pháp sửa

ự cần thiết p

êu chuẩn để 

g  5.6.2  

6.2 Ngưỡng 

hỏng

ường
Lún 

bánh (

cho 
tốc) 

25

g có 30 ÷

g có 40 ÷

g này là phầ

gọi là xói mò

5.6.9) 

Hìn

a chữa mặt đư

hải bảo dưỡn

xác định cô

tiêu chuẩn x

vệt 
(mm) 

Lún
cấp (

5 1

÷ 40 1

÷ 50 
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 Ghi chú: 

+ Hệ số chống trơn trượt của mặt đường đối với đường dành riêng cho xe cơ giới được đo ở 

tốc độ 80km/h, và với đường thông thường thì đo ở tốc độ 60km/h trong tình trạng mặt 

đường ẩm ướt. 

+ Ngưỡng thấp hơn có thể được đề nghị sử dụng phụ thuộc vào nguồn vốn 

5.6.2.2 Lựa chọn hoạt động bảo dưỡng sửa chữa   

Lựa chọn hoạt động bảo dưỡng sửa chữa được quyết định theo cách tổng hợp dự trên 

“Ngưỡng tiêu chuẩn xác định hoạt động bảo dưỡng sửa chữa đường” như trong Bảng  

5.6.2và “ Mối quan hệ giữa tiêu phân loại hư hỏng và các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa mặt 

đường bê tông xi măng” như Bảng  5.6.3. 

Bảng  5.6.3 Mối quan hệ giữa tiêu phân loại hư hỏng và các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa mặt 
đường bê tông xi măng 

          Phân loại  
hoạt động 

 

 

 

Loại hình hư hỏng 

Phương pháp bảo dưỡng Phương pháp 
sửa chữa 

Láng, 
trám 
bịt 
khe 
nối 

Vá 

 

Xử 
lý bề 
mặt 

 

Xây 
dựng 

lại 
một 
phần

Phư
ơng 

pháp 
bơm 
phun

Phương pháp khác 

Phương 
pháp xẻ 

khe 

Xử lý 
gồ ghề

Xử lý 
axit 

Chèn 
gia 

cường 
thép 

Tăng 
cường 

Xây 
dựng 

lại 

Vết nứt không phát 
triển, không sâu đến 
đáy tấm 

 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

Cập kênh  ○ ＿ ＿ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ 

Gồ ghề (theo phương 
dọc) 

 ○ ＿ ＿ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ 

Mài mòn 

 

Bong rã ＿ ○ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ＿ 

Mài nhẵn ＿ ＿ ○ ＿ ＿ ○ ○ ○ ＿ ○ ＿ 

Bong tróc ＿ ○ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ＿ 

Hư hỏng 
khe  nối 

 

Hỏng vật 
liệu chèn 
khe 

○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

Hư hỏng 
mép khe 

○ ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

Lỗ hổng bề mặt  ○ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

Nứt hết chiều dày tấm  ○ ○ ○ ○ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ 
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Xây 
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và các dị 

ng cụ như 

ắt bê tông 

hí, sau đó 

p khe nối 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường Bộ 

106 Sổ tay  
Kỹ thuật Bảo dưỡng Đường bộ 

với bề rộng nhỏ hơn 30mm và riêng biệt , dọn sạch bê tông vỡ rời, làm sạch khe và phun 

chất chèn khe vào khe nối. 

2) Các vật liệu chèn khe 

Cần chọn vật liệu phù hợp với loại khe nối, vị trí và sự dịch chuyển của khe nối (liệu cần loại 

có khả năng kháng dầu và chịu nhiệt hay không). Các loại vật liệu chèn khe đề cập trong 

Hình 5.6.10. 

 

Hình 5.6.10 Vật liệu trám bịt khe nối 

 

5.6.3.2 Trám bịt vết nứt 

Có hai loại vết nứt là vết nứt nhỏ và không phát triển và vết nứt phát triển. Phương pháp 

trám bịt các vết nứt này như sau: 

1) Trám các vết nứt không phát triển 

Thông thường, các loại vật liệu nhựa được sử dụng để trám bịt các vết nứt không phát triển. 

Loại vật liệu phổ biến nhất là Epoxy và một số loại khác như Polyester, Polyurethane, nhựa 

đường cao su. 
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Đối với việc bơm trám khe nứt, phương pháp hiện nay là bơm phun áp lực với tốc độ thấp. 

Tuy nhiên, trong trường hợp vết nứt rộng hơn 1mm, các vật liệu được bơm trám bằng dòng 

chảy trọng lượng sử dụng các vật liệu có độ dính bám thấp. 

Ghi chú đối với việc sử dụng các vật liệu nhựa như sau. 

+  Các vết nứt nên được làm khô hoàn toàn. (không bơm ngay sau khi mưa) 

+  Sử dụng nhựa với độ dính bám tùy thuộc vào chiều rộng của vết nứt. (việc bơm phun là 

có thể và cho đến khi hóa cứng, nhựa không chảy ra khỏi khe nứt)  

+  Kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt độ thi công và thời gian cần thiết để đông cứng. (Epoxy 

có xu thế đông cứng chậm trong điều kiện nhiệt độ nhỏ hơn 50C) 

Ngoài ra, đôi khi vật liệu xi măng như bột xi măng, xỉ, polymer, có tính dính bám cao hơn 

các vật liệu nhựa làm ẩm bề mặt được sử dụng đối với các vết nứt có chiều rộng lớn hơn 

2mm. 

Ảnh 5.6.13 và Ảnh 5.6.14 đưa ra các ví dụ về việc bơm chèn khe bằng phương pháp có tốc 

độ và áp lực thấp và Bảng  5.6.4  mô tả mối quan hệ giữa chiều rộng vết nứt và độ nhớt của 

vật liệu trám 

Bảng  5.6.4 Chiều rộng vết nứt và độ nhớt của vật liệu (Đơn vị: Centipoise – C.P) 

Phương pháp bơm phun 

 

Chiều rộng vết nứt (mm) 

Bơm phun 
bằng máy 

Bơm phun bằng 
tay 

Bơm phun bằng 
bàn đạp 

Chảy theo trọng 
lượng 

Dưới  0.25 500 - - - 

0.25÷0.60 - 1.000÷3.000 - - 

0.60÷2.00 - 3.000÷7.000 - 500÷1.000 

2.00÷5.00 - 7.000÷10.000 7.000÷10.000 500÷3.000 

Trên 5.00 - - // 1.000÷5.000 

 

2) Trám bịt vết nứt phát triển 

Trong trường hợp vết nứt đang phát triển, vật liệu chèn khe được bơm vào khe nứt không thể 

giãn nở đàn hồi theo độ mở rộng của khe nứt. Do vậy, cần xẻ tạo rãnh hình chữ U hay chữ V 

dọc theo khe nối  (Hình 5.6.11) và bơm vật liệu chèn khe và vật liệu linh động sau khi làm 

sạch lòng rãnh xẻ bằng máy nén khí, dạng rãnh xẻ hình chữ U tốt hơn. Ảnh 5.6.13 và Ảnh 
5.6.14 là ví dụ về các phương pháp bơm áp lực và tốc độ thấp. 
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5.6.3.3 
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Phân loại Các loại vật liệu chính sử dụng để vá mặt đường 

Nhựa 
đường 

Hỗn hợp trộn tại trạm Bê tông nhựa nóng 

Bê tông nhựa nguội 

(Nhựa lỏng) 

Hỗn hợp đóng 
bao 

Loại hỗn hợp Hỗn hợp nguội 

(Nhựa lỏng, loại thông thrường, loại cường độ cao)  

Loại trộn tại 
hiện trường 

Hỗn hợp nguội 

(Nhựa lỏng, loại thông thường, loại nhũ tương nhựa đường) 

Nhựa keo Hỗn hợp trộn tại hiện trường Nhựa Epoxy 

Nhựa MMA (methyl methacrylate)  

Nhựa Polyester 

Nhựa Polyurethane 

Hỗn hợp đóng bao Nhựa Epoxy 

Nhựa Acrylic 

 

Một số điểm cần lưu ý khi thi công như sau. 

i) Cần phải đảm bảo kết dính tốt giữa vật liệu vá và bề mặt bê tông để đảm bảo độ bền 

vững của phần vá. Do dó, cần thực hiện tốt công tác xử lý ban đầu như: làm vệ sinh, 

loại bỏ hết những phần bị hỏng, đất cát, sau đó làm sạch toàn bộ bề mặt bê tông cần 

xử lý. 

ii) Về tình trạng của bề mặt đường: với trường hợp dùng xi măng để vá, cần phải đảm 

bảo bề mặt đường bê tông bão hòa nước và khô bề mặt; trong trường hợp dùng nhựa 

đường hoặc nhựa keo thì cần phải giữ bề mặt xử lý tuyệt đối khô. 

iii) Phương pháp xử lý bề mặt bê tông cũ như sau: 

- Trường hợp sử dụng vật liệu xi măng và nhựa keo 

Trước hết cần xử lý bề mặt hư hỏng để lộ bề mặt bê tông tốt bằng máy nén khí, phun 

nước áp lực, máy phun cát, ….. 

Các vật liệu loại xi măng: Khi mặt đường đã bão hòa nước và ở trạng thái khô bề mặt, 

trát lớp mỏng hồ xi măng hoặc lớp vữa lót lên bề mặt đường, trong khi lớp xi măng 

hoặc vữa này chưa cứng lại thì bơm vữa và xi măng vá mặt đường . 

Các vật liệu dạng nhựa keo: Sau khi đảm bảo tình trạng khô của mặt đường, quét lớp 

lót mỏng phù hợp với loại vật liệu nhựa sử dụng. Thông thường lượng nhựa khoảng 

0.3÷0.5kg/m2. Tuy nhiên tùy vào mức độ lồi lõm của mặt đường mà lượng nhựa lót 

dùng sẽ khác nhau. Lưu ý tránh để sơn lượng vật liệu lót bị đọng nhiều tại chỗ lõm.  
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thuận. Khi bề rộng trên vượt quá 40mm, phương pháp trám bịt không hiệu quả nên cần sử 

dụng vật liệu khác.  

 

5.6.3.5 Thay thế một phần 

Đây là phương pháp thay thế một phần bao gồm các tấm bê tông hoặc mặt đường trong 

trường hợp những vết nứt dọc và ngang sâu đến đáy tấm hoặc tại góc tấm nơi giao nhau của 

các khe nối làm cho việc truyền tải trọng giữa các tấm không đảm bảo đồng thời phát sinh 

những vết vỡ, nứt gãy tấm bê tông mặt đường. 

Diện tích của một vị trí thay thế cục bộ thường dưới 15m2 là có thể chấp nhận được. 

Làm lại một phần sử dụng hỗn hợp bê tông nhựa sẽ làm giảm cường độ tấm mặt đường. Sau 

làm lại, mặt đường không thể chịu áp lực lớn từ tải trọng xe. Do đó, dễ hình thành gồ ghề 

giữa các tấm bê tông và phần làm lại và yêu cầu bảo dưỡng định kỳ bằng biện pháp như vá 

mặt đường. 

Tóm lại, phương pháp làm lại một phần bằng cách rải bê tông xi măng hiệu quả hơn là dùng 

bê tông nhựa. 

1) Làm lại gần khe nối 

Việc làm lại mặt đường để xử lý vết nứt đã phát triển theo các hướng xuất phát tại vị trí góc 

tấm hoặc tại các vị trí trong phạm vi 3m tính từ khe nối được thực hiện như sau để đảm bảo 

xử lý tất cả các vết nứt đó:  

i)  Cắt bề mặt tấm bê tông từ phía ngoài của vết nứt với độ sâu khoảng 2÷3cm bằng máy 

cắt bê tông và loại bỏ bê tông bị ép vỡ bằng cách dùng búa đập chúng thành các mảnh 

nhỏ, sau đó cạo cạnh vết cắt để mép nối tấm bê tông cũ bằng nhau. Khi thực hiện bước 

này, cần chú ý không  làm hư hại phần cốt thép như lưới thép, thanh cốt thép, thanh 

truyền lực. 

ii)  Lưới thép và cốt thép cong như trong Hình 5.6.13, trong trường hợp gặp khó khăn để 

giữ lại toàn bộ phần thép thì có thể cắt đi đảm bảo để lại phần chờ dài 20cm đến 30cm 

(Trong trường hợp này, khi thi công phần bê tông mới, cần phải lắp đặt các lưới thép 

hoặc cốt thép mới) 
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dày tầng móng khoảng 30 ÷ 50cm. Trong trường hợp sử dụng cát đắp trên nền đất, lớp trên 

là đá thải có chiều dày khoảng  10 ÷ 20cm và do đó chiều dày tổng cộng của tầng móng mặt 

đường sẽ khoảng  40 ÷ 60cm bao gồm cả nền cơ sở. 

Đối với lớp mặt, hỗn hợp cấp phối đá nghiền, cát và đất hạt mịn thường được sử dụng. Phạm 

vi cấp phối yêu cầu cho tầng mặt được thể hiện trong Bảng  5.7.1.Vật liệu sử dụng cho tầng 

móng gồm đá nghiền, sỏi không sàng, xỉ và cát. Nếu vật liệu địa phương có thể khai thác dễ 

dàng, tầng móng nên được chia làm hai lớp, lớp móng trên và lớp móng dưới. Trong lớp  

móng trên, đá dăm nghiền sạch và sỏi không sàng bao gồm 50% hạt sót sàng 2.5mm và hạt 

hàm lượng hạt lọt sàng 0.074mm nhỏ hơn 10% được sử dụng. Cỡ hạt lớn nhất không vượt 

quá 50mm và nhỏ hơn 1/3 chiều dày toàn bộ lớp. Lớp dưới thường chỉ gồm vật liệu địa 

phương, như là cát và đá nghiền hàm lượng hạt kích cỡ 0.074mm nhỏ hơn 10%. Cỡ hạt lớn 

nhất không quá 80mm, và chiều dyà nhỏ hơn 1/3 chiều dày lớp rải.  

Để xử lý chống sinh bụi, láng nhựa với một lớp cát hay đá mạt rải sau khi tưới nhựa lên bề 

mặt đường cấp phối đã được sửa chữa. Vật liệu nhựa đường được sử dụng trong phương 

pháp chống sinh bụi bao gồm nhựa lỏng, vữa nhựa. 

Phương pháp xử lý bề mặt được sử dụng là lớp láng nhựa với chiều dày nhỏ hơn 2.5cm để 

chống sinh bụi và làm lớp hao mòn, chịu tác dụng của tải trọng bánh xe, chống nước thấm 

xuống kết cấu áo đường. Vật liệu nhựa đường được sử dụng làm lớp xử lý bề mặt như là vữa 

nhựa, nhựa lỏng, nhựa đặc (độ kim lún 100/200). Ví dụ về mặt đường đá dăm được thể hiện 

trong Bảng  5.7.1. 

Bảng  5.7.1 Vật liệu làm lớp hao mòn cho mặt đường đá dăm 

Cỡ sàng (mm) 20 10 5 2.5 1.2 0.4 0.15 0.074 

% lọt sàng (%)  80 ÷100 59÷80 42÷63 30÷50 20÷38 10÷25 6÷18 5÷15 

 Chú ý: 

Thành phần lọt sàng 0.4 mm có PI = 4 ÷ 9 

Thành phần lọt sàng 0.074 mm có LL khoảng bằng 2/3 hàm lượng lọt sàng 0.4 mm 
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5.7.3 Kỹ thuật xử lý hư hỏng mặt đường có lớp mặt không gia cố    

Khi các hư hỏng như ổ gà, lượn sóng, và lún lõm,… xuất hiện trên mặt đường không gia cố, 

chúng sẽ phát triển nhanh chóng do các tác dụng từ tải trọng xe như trùng phục, tải trọng 

động và rung động, vì vậy cần phải bổ sung vật liệu và sửa chữa nhanh chóng. Ngoài ra, do 

mặt đường thường cóc chiều dày không lớn và là vật liệu không gia cố, trong trường hợp tải 

trọng nặng kết hợp với hệ thống thoát nước không đồng bộ, trong mùa mưa lũ, các hư hỏng 

sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến nền đường. 

5.7.3.1 San gạt lại mặt đường không gia cố   

1) Giới thiệu 

San gạt lại để khôi phục mui luyện mặt đường đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng. Đối với 

mặt đường không gia cố, san gạt lại còn để đưa vật liệu mặt đường bị trôi sang lề trở lại mặt 

đường, để vá ổ gà và khắc phục hiện tượng lượn sóng. 

Mặt đường bằng, không đủ mui luyện sẽ bị đọng nước. Tác dụng của tải trọng giao thông và 

nước kết hợp với nhau sẽ nhanh chóng gây ra hư hỏng dạng ổ gà và các điểm gồ ghề. Và do 

đó, mục tiêu của việc san gạt lại mặt đường là khôi phục lại mui luyện bằng cách đưa vật liệu 

từ mép mặt đường và lề đường trở lại tim đường, giúp cho thoát nước mặt dễ dàng hơn. 

Cần sử dụng máy lu để đầm nén mặt đường sau khi san gạt lại để cải thiện chất lượng mặt 

đường sau khi san lại. 

San lại mặt đường tốt nhất được lập kế hoạch để thực hiện sau thời kỳ mưa, đo độ ẩm của vật 

liệu lớn hỗ trợ tốt cho công tác san và đầm nén mặt đường. Tùy từng trường hợp và theo loại 

vật liệu, có thể điều chỉnh hoặc tưới nước đảm bảo đầm nén hiệu quả. 

Công tác san có thể sử dụng để khôi phục lại hình dạng lề đường, rãnh dọc và rãnh tháo 

nước. 

Tóm lại, công tác san được sử dụng để chỉnh sửa hình dạng mặt đường, sửa chữa các hư 

hỏng như mất độ mui luyện, lún vệt bánh, ổ gà, lượn sóng, xói răng lược, lắng đọng và tắc 

rãnh dọc. Công tác san là hoạt động có thể tiến hành nhanh chóng trên đoạn chiều dài lớn 

nếu sử dụng máy móc. Mặc dù có thể sử dụng riêng rẽ máy san tự hành hay máy san kéo 

theo để thực hiện công tác san gạt lại đường, tốt nhất nên sử dụng phối hợp đội máy gồm 2 – 

3 máy san với nhau và bố trí nghỉ qua đêm tạm thời trên đường để thực hiện công việc hiệu 

quả hơn.  

Số lượng và chủng loại máy san, máy lu, thiết bị tưới nước và xe hỗ trợ nghỉ đêm tạm thời 

phụ thuộc vào tình trạng đường (cần san gạt nhẹ hay san gạt sâu lại mặt đường), điều kiện độ 

ẩm, yêu cầu đầm nén, yêu cầu tổ chức, khả năng bố trí chỗ nghỉ và năng lực đơn vị thực hiện 

bảo dưỡng. 
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2) San lại bề mặt phần xe chạy 

a) Công tác chuẩn bị 

+  Vá ổ gà hay vết lún rộng nên được tiến hành trước khi san lại bề mặt. 

+  Tháo nước các vị trí mặt đường bị đọng nước.  

b) Cày xới mặt đường 

Có thể cần phải cày xới mặt đường cũ để cắt đến tận đáy của các hư hỏng bề mặt và làm tơi 

vật liệu để tạo lại hình dạng mặt đường.  

Nếu thành phần cấp phối vật liệu lớp mặt kém, cần bổ sung thêm vật liệu để đảm bảo chiều 

dày lớp mặt, mức độ đầm nén và tâọ kết cấu mặt đường đồng đều. 

Vật liệu bổ sung phụ thuộc vào tình trạng mặt đường cũ với vật liệu có cấp phối tốt hay là đã 

mất mát thành phần cỡ hạt. Cốt liệu đồng kích cỡ và vật liệu cốt liệu lớn không nên sử dụng 

vì chúng ảnh hưởng đến độ ổn định bề mặt và mức độ phục vụ của đường. 

Lượng vật liệu bổ sung thông thường có thể được xác định phụ thuộc mối liên hệ giữa điều 

kiện giao thông, tần suất hoạt động của máy san, nhưng phải đủ để tránh lún mặt đường. 

Lượng vật liệu bổ sung và mối liên hệ với điều kiện giao thông được đề cập ở Bảng  5.7.3. 

Vật liệu bổ sung được rải sau khi mặt đường được cày xới để đảm bảo cấp phối đồng nhất. 

Bảng  5.7.3 Lượng vật liệu bổ sung cho lớp mặt và tần suất làm việc của máy san 

Lưu lượng giao thông (xe/ngày) Vật liệu bổ sung (m3/km/năm) Tần suất làm việc của máy 
san (lần/tháng) 

100 ÷ 300 20 ÷60 1 

300 ÷ 500 60÷ 100 2 

 

c) San 

+  Tại một thời điểm, máy san hoạt động một bên đường và san trong khoảng chiều dài 

200m để đảm bảo việc quay đầu thuận tiện và an toàn. 

+  San gạt nhẹ sẽ thường cần 4 lượt để khôi phục lại hinh dạng mặt đường. San gạt sâu sẽ 

cần thêm một số lần san để đạt được độ mui luyện yêu cầu. Công tác san nên được hoàn 

thiện từng bên mặt đường một. Số lần gạt chẵn (như nhau ở mỗi bên) nên được sử dụng 

để đảm bảo độ mui luyện cuối cùng của mặt đường.  

+  Lần san đầu cắt đầu tiên thường được yêu cầu để đưa vật liệu từ lề vào phía tim đường. 

Quy trình cắt và san được thực hiện dần từ lề đến tim đường. Tốc độ vận hành phù hợp 

cho công tác cắt là 3 ÷ 6 km / h, và san là 4 ÷ 10 km / h. 
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+  Yêu cần san lại khi độ ẩm của vật liệu lớp mặt ở khoảng độ ẩm tốt nhất phụ thuộc vào vật 

liệu lớp mặt, đôi khi có thể đến 15 - 20%. Trong trường hợp độ ẩm thấp, cần sử dụng máy 

tưới để tăng độ ẩm đến giá trị yêu cầu. 

+  Trường hợp rải bù vật liệu, cần thực hiện dựa trên chiều rộng và góc xiên của lưỡi san 

cũng như lượng vật liệu rải bù. San rải phẳng để tránh mất mát vật liệu và giúp rải vật 

liệu đồng đều. 

+  Cần có người điều khiển để phân luồng giao thông và hướng dẫn máy san quay đầu, giúp 

nhặt các viên đá lớn hay các vật liệu không thích hợp ra khỏi làn làm việc của máy san. 

+  Mặt đường nên được tạo mui luyện với độ dốc 6 – 7 % ( đổ dốc 6 – 7 cm cho mỗi m 

chiều rộng tính từ tim đường) trước khi đầm nén. Điều này sẽ giúp đạt độ dốc ngang mặt 

đường 4 – 6 % sau khi đầm nén. 

+  Nếu mui luyện không đủ, nước sẽ không thoát được dễ dàng, các ổ gà sẽ hình thành và 

mặt đường sẽ xuống cấp nhanh chóng. Khi đó, độ dốc dọc là đặc biệt quan trọng, khi 

nước mưa có xu thế chảy dọc theo đường tạo các rãnh xói lở.  

+  Không san lần cuối ở giữa tim đường với lưỡi san nằm ngang. Phần tim đường phẳng sẽ 

dẫn đến đọng nước làm mặt đường xuống cấp nhanh chóng.   

+  Khi san mặt đường ở khu vực nút giao cắt và đường cong, máy san không được dừng ở 

gần nút hay chỗ đường cong nơi tầm nhìn hạn chế, có thể gây nguy hiểm cho giao thông 

trên đường. 

d) Đầm nén 

+  Khi sử dụng máy đầm, máy đầm cần đi ngay theo sau máy san, nhưng chỉ sau khi toàn bộ 

mặt cắt ngang đường được san xong. Có thể tổng số lần đầm khoảng 8 lần trên một điểm 

để đạt độ chặt yêu cầu. Đầm nén từ thấp đến cao, thường là từ mép đường vào tim đường.   

+  Lề được gia cố cần được xử lý giống như phần mặt đường.. 

3) Kiểm tra mui luyện 

+  Mui luyện cần được kiểm tra ở khoảng cách mỗi 100m dọc theo  đường sử dụng thước 

mẫu. Đặt thước mẫu ngang đường với đầu thấp hơn về phía tim đường. 

+  Kiểm tra bọt thủy. Nếu bọt thủy cân bằng, mui luyện đảm bảo đúng. Nếu bọt thủy không 

cân bằng, mui luyện quá phẳng hay quá dốc cần phải san gạt và đầm nén thêm. 

+  Trên đường cong, mặt đường nên có dốc ngang một mái (4-6%) nghiêng về phía bụng 

đường cong. Đó là độ dốc siêu cao. Bố trí dốc ngang hai mái trên đường cong có thể rất 

nguy hiểm cho giao thông. Siêu cao cần được bố trí trong toàn bộ chiều dài của đường 

cong. 

+  Trên đường cong chuyển tiếp, độ dốc siêu cao cần chuyển tiếp đều đến độ dốc hai mái 

thông thường là 5% của đoạn thẳng. 
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 Ghi chú: 

+  Hình dạng của mặt đường cần được duy trì tại vị trí ngang cống để đảm bảo không bị ghồ 

lên. Vật liệu cần được tập kết nếu cần thiết ở hai phía của cống để bảo dưỡng phần đắp 

trên cống tối thiểu bằng ¾ đường kính cống. 

+  Làm sạch đất đá trên bản mặt cầu. Vật liệu rời cần được quét sạch. 

+  Đoạn chuyển tiếp vào cầu cần êm thuận. Có thể sử dụng máy san đi ngược từ cầu, hay 

san ngược từ vị trí cầu xuống bằng nhân công.  

+  Trong hầu hết công tác san đều sử dụng lưỡi cắt thẳng.  

+  Để cắt bề mặt rắn chắc, lưỡi cắt nên được lắp đặt xiên tạo góc cắt hiệu quả, nghĩa là góc 

xiên của lưng lưỡi san khoảng 30 ÷ 45 độ theo hướng từ dưới lên. 

+  Đối với bề mặt mềm, góc nghiêng khoảng 40 ÷ 55 độ 

+  Để di chuyển hay trộn vật liệu: di chuyển chậm sử dụng chuyển số thấp. 

+  Cần sử dụng chuyển số phù hợp với tốc độ yêu cầu của công việc. 

5.7.3.2 San gạt lại mặt đường bằng nhân công 

1) Giới thiệu 

Mui luyện mặt đường có thể được khôi phục sử dụng nhân công. Đây là giải pháp hợp lý khi 

máy san quá đắt hay không có.  

Mục đích của việc san sửa lại mặt đường cũng tương tự như đối với phương pháp sử dụng 

máy là để khôi phục lại mui luyện mặt đường, đưa vật liệu từ mép và lề đường vào lại tim 

đường và để thoát nước dễ dàng. 

Cũng như san sửa lại mặt đường bằng máy, san sửa hình dạng mặt đường bằng nhân công 

cũng được sử dụng để chỉnh sửa mất mát hình dạng bề mặt, lún vệt bánh, ổ gà, lượn sóng, 

xói răng lược, tắc đọng rãnh, nhưng với khối lượng nhỏ. 

2) Tiến hành công việc 

Công nhân cắt gọt vật liệu mặt đường bằng xẻng, cuốc chim hay một dụng cụ thích hợp để 

tạo khuôn mặt đường teo độ mui luyện và độ dốc ngang. Hình dạng mặt đường được kiểm 

tra bằng thước mẫu có bọt thủy. 

Nếu có bãi chứa vật liệu cấp phối, các vệt lún cục bộ được vá bằng vật liệu được vận chuyển 

đến bằng xe cải tiến, sau đó được đầm chặt bằng đầm tay.   

Tạo lại hình dạng bề mặt cơ bản có thể được thực hiện trên các đường có lưu lượng xe thấp 

mà vẫn duy trì thông xe bình thường. Tuy nhiên, tốt nhất là cấm đường, điều phối giao thông 

trong thời gian thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường. 
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Khi san tạo lại hình dạng mặt đường trên các đường có lưu lượng xe lớn, cần cấm xe và điều 

khiển giao thông trong thời giant hi công. 

Trình tự tiến hành công việc gồm có 4 bước: định vị phạm vi thi công; đào rãnh; đào taluy; 

tạo mui luyện và đầm nén hoàn thiện. 

a) Định phạm vi thi công 

Phương pháp định theo trắc dọc cho phép tái tạo độ dốc dọc đường êm thuận để tạo lại mặt 

đường đã bị xuống cấp nghiệm trọng. Trắc dọc sẽ bao gồm đoạn dốc thẳng và các đường 

cong đứng. 

+  Tim đường được định vị 10m một bằng cọc. Mỗi cọc gắn cố định với bảng mẫu trắc dọc. 

Bảng mẫu trắc dọc có thể lên hay xuống theo cọc và kép lại với chiều cao bất kỳ. 

+  Công tác định vị được bố trí theo các đoạn từ 60 đến 100m, trên đoạn thẳng cũng như 

trên đoạn đường cong đứng. 

+  Kiểm tra khối lượng công tác đất tại mỗi cọc tim đường có thể chấp nhận được. 

+  Khi đã cố định cao độ tim đường tại các cọc, bố trí các cọc ở mép đường sử dụng các 

thước mẫu, thước mẫu mui luyện có bọt thủy để định vị mặt cắt ngang theo quy định. 

b) Đào rãnh dọc và taluy đường 

+  Vật liệu đào từ rãnh dọc và taluy có thể được sử dụng để tạo khuôn mặt đường mui luyện. 

Tiến hành đào cho đến khi đạt được hình dạng yêu cầu của rãnh dọc và taluy. 

+  Kiểm tra hình dạng với thước mẫu cho rãnh dọc và talhuy. 

+  Nếu vật liều đào quá nhiều, hay vật liệu đào không thích hợp, vận chuyển đổ đến nơi quy 

định. 

+  Nếu chiều dày đắp lớn hơn 15 cm, nên sử dụng cào và đầm tay hay máy lu kéo theo để 

đầm lớp có chiều dày từ 15-20 cm. 

c) Đào mái dốc nền đào 

Nếu không đủ vật liệu đào để tạo khuôn mui luyện mặt đường, vật liệu đào thêm từ taluy 

dương nền đường hay các vị trí thích hợp bên cạnh rãnh dọc. 

d) Tạo dạng mui luyện và đầm hoàn thiện 

Tiếp tục thêm vật liệu để đạt cao độ yêu cầu theo trắc dọc sau khi đầm nén.  

Có thể sử dụng dây căng thẳng và chéo mặt đường giữa các cọc định vị để đảm bảo đạt dốc 

ngang mui luyện sau khi đầm nén. 

Đầm vật liệu đến cao độ trắc dọc hoàn thiện, sử dụng đầm tay hay đầm kéo. 

5.7.3.3 Vá mặt đường 
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1) Giới thiệu 

+  Các hố, ổ gà trên mặt đường cần được vá lại. Công tác vá mặt đường có thể được yêu cầu 

khi thực hiện trước hay trong khi san gạt hay định dạng lại mặt đường khi các ổ gà hay hố 

lún lớn. Công tác vá cũng có thể thực hiện để sửa chữa các khu vực bị rửa trôi hay bị xói 

lở vật liệu mặt đường, các khu vực sình lầy. Hoạt động bảo dưỡng này bao gồm việc thay 

thế hay bổ sung vật liệu mới vào các khu vực có diện tích tương đối nhỏ. 

+  Công tác vá được sử dụng để sửa chữa ổ gà, lún vệt bánh, hố lún, xói răng lược. Đây 

không phải là phương pháp hiệu quả để sửa chữa hiện tượng lượn sóng. Khi có nhiều ổ gà, 

mặt cắt ngang đường cần cày xới lại bằng máy san tự hành và có thể phải san lại. Công 

tác vá có thể được sử dụng thay cho công tác san trên mặt đường cấp phối cứng hay cấp 

phối nhiều hạt, tảng sét lớn. 

+  Công tác vá có thể thực hiện theo phương pháp cơ giới hay thủ công. 

2) Phương pháp cơ giới 

a) Vật liệu 

+ Cấp phối để vá nên được tập kết tại các mỏ vật liệu hay bãi chứa vật liệu, hoặc đánh đống  

cạnh đường để sử dụng (như vậy không làm tắc đường hay tắc hệ thống thoát nước).  

+ Cấp phối có chất lượng tốt, là loại vật liệu giống như vật liệu lớp mặt đường cũ và theo 

yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.  

+ Nước nên được tập kết nếu lân cận khu vực đường không có nguồn nước, hoặc cần chứa 

trong thùng. 

b) Thực hiện 

+  Vật liệu được dỡ xuống bằng thủ công hay đổ bên lề đường gần khu vực yêu cầu vá sửa. 

Vật liệu không được đổ trên mặt đường. 

+  Vật liệu rời và nước đọng được quét sạch khỏi các ổ gà hay các vệt lún sẽ vá sửa. Ổ gà 

sâu và rộng nên được cắt vuông thành và vá bằng loại vật liệu thích hợp.  

+  Độ ẩm của vật liệu cần được kiểm tra nhanh bằng cách nắm trong lòng bàn tay, nếu vật 

liệu ẩm đủ mức có thể dính vào nhau thì thích hợp để sử dụng. Nếu khi nắm, nước chảy 

ra khỏi vật liệu thì vật liệu quá ẩm ướt, không nên sử dụng. Nếu vật liệu khô, khu vực 

đầm nén cần được tưới ẩm và đồng thời tưới thêm nước vào vật liệu đủ độ ẩm tốt để đầm 

nén.  

+  Rải vật liệu vá lên khu vực cần sửa chữa với chiều dày khoảng 10cm. 

+  Lớp rải sau đó được đầm nén sử dụng máy lu hay đầm tay. Bằng cách này, vật liệu vá 

được rải và lu lèn theo từng lớp. Lớp cuối cùng được rải với cao độ cao hơn bề mặt 

đường cũ khoảng 3 cm và san đến hình dạng yêu cầu của mặt đường cũ.  
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+  Lớp vá cuối cùng được đầm nén sử dụng lu hay đầm tay đến bề mặt đầm nén cuối cùng 

cao hơn một chút so với mặt đường xung quanh. 

+  Vá sửa khu vực nhỏ hay lớn đều được tiến hành theo cùng một cách, nhưng đầm tay được 

sử dụng với khu vực nhỏ. Máy lu được sử dụng cho khu vực lớn hơn, nhưng đầm tay vẫn 

được yêu cầu để sử dụng cho các góc và các cạnh ngắn. 

+  Công tác vá mặt đường đã được bắt đầu thì nên được kết thúc trong ngày, không để qua 

đêm. Ban đêm, hiện trường cần phải an toàn cho giao thông, và tất cả các biển báo hay 

các vật cản, rác thải, vật liệu thừa phải được dọn sạch trên hiện trường.  

+  Đảm bảo dọn dẹp hiện trường sạch sẽ sau khi vá xong, không để vật liệu bên đường. 

3) Vá bằng nhân công 

Trên đường ít xe (< 50 xe/ngày đêm) thường thích hợp để tiến hành vá mặt đường bằng thủ 

công. 

a) Vật liệu 

Đá sỏi, cấp phối để vá mặt đường cần được đưa đến hiện trường bằng xe tải hay xe công 

nông. Sẽ là hiệu quả nhất nếu có công tác rải lại cấp phối mặt đường được tiến hành trong 

khu vực đường yêu cầu vá sửa. Vật liệu cần được tập kết tại vị trí thuận lợi để công nhân có 

thể sử dụng để vá mặt đường. Vật liệu tập kết không được gây tắc đường, lề đường hay tắc 

hệ thống thoát nước.  

Khi không có mặt bằng dự trữ để tập kêt vật liệu, có thể tập kết bên taluy âm của rãnh tháo 

nước để tránh gây tắc hệ thống thoát nước. 

Nếu có thể, sử dụng một xe tải để tập kết vật liệu trên mỗi khoảng chiều dài từ 100 ÷ 200 m. 

b) Thực hiện 

Công nhân sử dụng xe cải tiến để vận chuyển vật liệu vá sửa từ các vị trí tập kết bên đường 

đến các vị trí vá sửa.  

Công tác vá cần được tiến hành cho từng đoạn. 

5.7.3.4 Rải lại cấp phối mặt đường 

1) Giới thiệu 

Vật liệu bề mặt của mặt đường không gia cố có thể bị mài mòn và trôi do tác động của tải 

trọng giao thông, xói lở do nước mưa và cuốn trôi do gió. Do lớp mặt của đường cấp phối có 

thể bị rửa trôi, cần phải rải lại lớp cấp phối bề mặt trước khi vào thời kỳ xuống cấp nhanh 

hơn. Trước khi toàn bộ mặt đường cấp phối bị trồi, cần phải rải lại. Công tác rải lại cũng có 

thể cần thực hiện để sửa chữa các hư hỏng cục bộ mặt đường khi các hư hỏng này trở nên 

nghiêm trọng, và có thể được sử dụng để cải tạo nâng cấp đường đất thành đường cấp phối.   
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Rải lại thường được xem là nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ. Quan trọng là công tác rải lại cần 

thực hiện tốt trước khi xuất hiện các hư hỏng nặng. 

Trước khi rải lại, cần đảm bảo các công tác sửa chữa hay cải tạo cần thiết đối với dạng mặt 

cắt ngang mui luyện của đường và hệ thống thoát nước của đường được thực hiện. Nếu 

không thực hiện các công tác sửa chữa này thì phần đường rải lại sẽ xuống cấp nhanh chóng. 

Công tác rải lại được tiến hành từng lớp với chiều dày 15 cm. Thông thường một lớp cấp 

phối liên tục được rải lên trên mặt đường cũ. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ có các đoạn 

ngắn có hư hỏng nặng, công tác rải lại được tiến hành từng điểm cục bộ. 

Rải lại đường được sử dụng để sửa chữa hư hỏng dạng mất mát vật liệu bề mặt. Công tác này 

cần được tiến hành trước khi vật liệu mặt đường trôi hết, trơ nền đường. Rải lại mặt đường 

được xem xét sử dụng trong trường hợp mặt đường bị lún vệt bánh hay lún lõm. Phương 

pháp này cũng được sử dụng để khôi phục hình dạng mặt đường, sửa chữa vệt lún, ổ gà, xói 

hình răng lược khi các hư hỏng này nghiêm trọng.. 

2) Rải lại mặt đường bằng cơ giới 

a) Vật liệu 

+  Cấp phối đạt yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn có liên quan và được Tư vấn Giám sát 

chấp thuận.  

+  Nguồn nước cần càng gần hiện trường thi công càng tốt. 

b) Chuẩn bị mặt bằng 

Nếu có thể, trước khi bắt đầu rải lại mặt đường, cần dùng máy san để mở đường tránh bên 

cạnh đường. Nếu có giải pháp đường tránh điều khiển giao thông, công tác rải lại mặt đường 

được thực hiện một cách hiệu quả và an toàn hơn.  

Trước khi bắt đầu rải lại, cấp phối cần được tập kết trong bãi hay có sẵn tại vị trí thùng đấu. 

Việc vận chuyển vật liệu đến hiện trường là hữu ích. Dự kiến mỏ vật liệu để đào và bãi tập 

kết vật liệu để: 

+  Mỏ vật liệu có thể được khai thác triệt để, lấy được lượng vật liệu lớn nhất. 

+  Bãi tập kết được sử dụng hết sẽ không cản trở việc tiếp tục sử dụng trong tương lai để 

tiếp bố trí như là mỏ vật leiẹu, 

+  Khai thác các vật liệu tốt nhất khi chất lượng cấp phối trong mỏ khác nhau,  

+  Vật liệu được trữ theo cách để hạn chế phân tầng, các hư hại do môi trường do thoát nước 

kém, do xói lở trong quá trình khai thác mỏ. 

Mặt bằng mỏ cần phải: 

+  Cho phép đào và trữ cấp phối hiệu quả 
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+  Cho phép xe vận chuyển vào và ra mà không bị cản trở. 

Đường vào mỏ cần được sửa chữa nếu cần thiết để đảm bảo lưu thông trong khu vực mỏ 

được an toàn. 

c) Thực hiện công việc 

+  Mặt đường cần được đào cấp để tạo bề mặt vững chắc để làm việc và các mép phải vuông 

thành để tạo mặt bằng chứa cấp phối mới. 

+  Mui luyện cần được kiểm tra bằng thước mẫu và thay đổi cao độ khoảng 4 – 6 cm trên 

chiều dài 1 m (4 – 6%) 

+  Hệ thống thoát nước cần được kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết để cường độ lớp mặt 

đường cấp phối không bị ảnh hưởng.  

+  Vật liệu nên được tập kết chỉ về một phía của đường. Các đống được đổ ở các khoảng 

cách hợp lý để phù hợp với chiều dày lớp rải trên bề rộng hoàn thiện. nếu không cấm 

đường, vật liệu được tập kết bên lề đường. 

+  Các thùng chứa nước cần được chứa đầy sử dụng các máy bơm và đưa tới hiện trường. 

+  Có thể bắt đầu rải cấp phối khi đủ số lượng vật liệu cho khoảng 200 m dài. Vật liệu được 

san rải với độ dốc ngang yêu cầu của đường bằng máy san. 

+  Tưới ẩm vật liệu sử dụng nước chứa trong thùng chứa để đạt độ ẩm tốt nhất cho đầm nén. 

Lượng nước tưới được sác định bằng thí nghiệm xác định độ ẩm tại hiện trường. 

+  Vật liệu mới được rải để đảm bảo độ dốc mui luyện 4 – 6%. Độ dốc mui luyện cần được 

kiểm tra với thước mẫu ở mỗi khoảng 100 m chiều dài đường. Để kiểm tra mui luyện, 

thước mẫu được đặt ngang đường để cho mép thước sát mặt đường với một đầu ở phía 

mép đường và đầu thấp hơn ở phía tim đường. Kiểm tra bọt thủy, nếu thấy bọt thủy ở 

giữa thì độ dốc mui luyện mặt đường đúng. Nếu bọt thủy không ở giữa, mui luyện hoặc 

dốc quá, hoặc phẳng quá cần phải san lại để đạt độ dốc 4 – 6%. 

+   Khi mặt đường đã đạt độ dốc ngang mui luyện, có thể bắt đầu lu lèn. Không nên tưới 

nước trong khi lu lèn do vật liệu có thể dính vào bánh lu hay trống lu. Lu bắt đầu từ mép 

đường vào tim đường. Công tác lu lèn nên theo từng đoạn với cùng tốc độ với công tác 

san. Thường khoảng sau 8 lượt lu trên một điểm sẽ đạt yêu cầu đầm nén. 

d) Hoàn thiện 

Công việc được tiến hành dọc theo từng đoạn mặt đường. Khi mỗi đoạn được hoàn thành, 

các biển báo giao thông, thiết bị côn chỉ dẫn đường và rào chắn cần phải được thu dọn và 

chuyển đến đoạn tiếp theo. Thông xe trên đoạn hoàn thành và tiếp tục cấm đường cho đoạn 

chuyển tiếp để tập kết vật liệu. 
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Đảm bảo đoạn đường đã hoàn thành để thông xe được dọn dẹp sạch sẽ, không còn các đống 

vật liệu thừa tập kết bên đường. 

3) Rải lại mặt đường bằng nhân công 

Phương án này không sử dụng các thiết bị nặng. Xe tải nhỏ hay xe công nông có thể là 

phương án kinh tế để vận chuyển cấp phối trong phạm vi 10km và sử dụng nhân công để đào, 

bốc dỡ vật liệu và rải vật liệu cấp phối. 

a) Chuẩn bị hiện tường 

Hiện trường để rải lại cấp phối được chuẩn bị bằng nhân công giống như đối với phương 

pháp thi công cơ giới. (Mục 2)  

b) Tiến hành công việc 

Tập kết vật liệu 

+  Cấp phối được đào và đánh thành đống ít nhất một ngày trước khi vận chuyển. 

+  Cấp phối được đào vào tập kết theo hướng dọc để dễ dàng chất tải lên xe vận chuyển, 

tránh phải đào lại nhiều lần. 

+  Ở nơi có bãi đào vật liệu, sử dụng đội nhân công thi công các đoạn đường nối để xe có 

thể lùi vào để chất tải. 

+  Đường nối vào bãi đào vật liệu không được quá dốc để các xe đã chất tải di chuyển được. 

+  Ở các bãi vật liệu trên sườn đồi, đào vật liệu theo cách để dễ dàng chất tải và đảm bảo an 

toàn lao động cho công nhân. 

 Vận chuyển 

Rải lại cấp phối nên được thực hiện từ vị trí điểm vào bãi vật liệu nối với đường được rải. 

Việc rải lại nên bắt đầu từ hai điểm nối vào đường theo cả hai hướng. Với đường vận chuyển 

ngắn sẽ giảm ách tắc giao thông ở các đoạn đường chưa tập kết vật liệu.  

Khi khoảng cách vận chuyển lớn hơn khoảng 1 km, công tác rải lại cấp phối mặt đường nên 

chỉ theo một hướng ở cùng một thời điểm. 

 Đổ và rải vật liệu 

Điều quan trọng là cần dỡ tải càng nhanh càng tốt. 

Vật liệu từ xe vận chuyển được dỡ tải và rải bằng hộc rải được đánh dấu bằng chốt và dây. 

Loại bỏ các hạt cục đất sét và đá lớn hơn 5 cm. 
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 Đầm nén 

Nếu cần thiết, các lớp cấp phối cần được tưới nước sử dụng bình tưới trước khi đầm nén. 

Đầm nén bằng lu rung cầm tay. 

5.7.3.5 Xử lý chống bụi 

Xử lý chống bụi là phương pháp xử lý mặt đường tối thiểu. Giải pháp này thường được thực 

hiện như là phương pháp xử lý mặt đường tạm thời. Phương pháp này chủ yếu sử dụng vật 

liệu nhựa đường, tuy nhiên, tùy  thuộc trường hợp có thể có thể sử dụng vật liệu clorua. 

1) Chống bụi mặt đường sử dụng nhựa đường 

Vật liệu nhựa đường được sử dụng là các loại vữa nhựa đường, nhựa đường lỏng. 

Biện pháp thi công bao gồm phương pháp trộn và phương pháp trải. Phương pháp trộn được 

thực hiện bằng cách trộn tại chỗ. Phương pháp này nhân công có kỹ năng, so vậy thường sử 

dụng phương pháp rải.  

Xử lý chống bụi theo phương pháp rải sử dụng vữa nhựa đường thường được tiến hành theo 

trình tự sau: 

+  Trong trường hợp có lồi lõm trên đường, tiến hành tạo phẳng bề mặt bằng máy san tự 

hành. Nếu có những điểm yếu, tiến hành cắt và thay vật liệu móng đường tốt. 

+  Sau khi hoàn thành sửa chữa bề mặt đường, cần lu bề mặt sử dụng máy lu để làm cứng 

mặt đường. Tiến hành phun nước khi cần thiết. 

+  Trải vữa nhựa đường lần thứ nhất sử dụng máy rải với tỉ lệ 1.2 ÷ 1.6 l/m2. Sau đó rải đá 

mạt với tỉ lệ 0.5m3/100m2, và lu vài lần bằng máy lu. Trong trường hợp phải sử dụng 

đường sau khi rải lần 1, nếu cần thiết thì rải cát với tỉ lệ 0.4m3/100m2, chờ đến khi vữa 

nhựa phân tách xong thì đưa đường vào sử dụng. 

+ Rải vữa lần 2 với tỉ lệ 1.1÷1.5l/m2, sau đó rải cát với tỉ lệ 0.4m3/100m+. Tiến hành lu vài 

lần, chờ nhũ tương trong vữa nhựa phân tách xong thì đưa đường vào sử dụng. 

Trong trường hợp sử dụng nhựa lỏng, xử lý chống bụi được thực hiện như là trường hợp đặc 

biệt của xử lý bằng vữa nhựa. Sau khi xử lý chống bụi, nếu phát hiện ổ gà, hay các hư hỏng 

khác, cần có những phương án xử lý thích hợp như là vá ổ gà hay láng mặt đường.   

2)  Chống bụi mặt đường bằng Clorua 

Vật liệu gốc clorua bao gồm Canxi clorua, Magiê clorua. Phương pháp thi công bao gồm 

phương pháp trộn và phương pháp trải. Ví dụ về việc sử dụng được nêu ra trong Bảng  5.7.5.  

Vật liệu gốc clorua thể rắn hay thể dung dịch được tưới đều lên mặt đường. Nếu sử dụng vật 

liệu clorua ở thể rắn, mặt đường được làm ẩm bằng cách tưới nước khoảng 10%, sau đó rải 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường Bộ 

133 Sổ tay  
Kỹ thuật Bảo dưỡng Đường bộ 

vật liệu clorua. Vật liệu clorua được trộn với vật liệu mặt đường bằng máy trộn, sau đó san 

bằng máy san và đầm nén bằng máy lu. Nếu vẫn còn bụi, cần rải phủ bổ sung. Sử dụng vật 

liệu clorua, đặc biệt khi trời mưa, có thể gây hư hại đến cây trồng do ô nhiễm.  

Bảng  5.7.4 Hàm lượng vật liệu gốc clorua khuyến cáo để sử dụng 

Hàm lượng vật liệu 

Phương pháp thi công 
Loại vật liệu Hàm lượng sử dụng Hàm lượng bổ sung 

Phương pháp trộn 

 

Clorua dạng rắn 0.5÷0.8kg/m2  

Clorua dạng lỏng 3.6 lít/m2 

(1kg/lít nước) 

 

Phương pháp rải Clorua dạng rắn 0.4kg/m2 Rải bổ sung 0.25kg/m2 

Clorua dạng lỏng 2.5 liter/m2 Rải bổ sung 1.2l/m2 

3) Chống bụi bằng nước thải công nghiệp sản xuất giấy 

Phương pháp thi công bao gồm phương pháp trộn và phương pháp trải. Đối với phương pháp 

rải, sau khi rải đợt một, sau khi dung dịch ngấm hoàn toàn, tiến hành rải lượt 2. Nếu đưa 

đường vào sử dụng ngay sau khi trải, thì phải tiến hành trải cát hoặc đá dăm (kích cỡ 

5÷2.5mm). 

Ngoài ra, nước thải có bay mùi khó chịu nên có thể gây hại cho các sản phẩm nổng nghiệp. 

Đây chính là nhược điểm làm mất hiệu quả của phương pháp này. 

5.7.3.6 Xử lý bề mặt 

Mặt đường không có lớp mặt gia cố có thể được xử lý bằng nhựa đường để thành mặt đường 

nhựa. Thông thường xử lý bề mặt bao gồm 3 phương pháp sau: 

+  Láng nhựa là giải pháp xử lý để tạo lớp nhựa mỏng trên mặt đường bằng cách tưới nhựa 

và phủ lên một lớp đá mạt sau khi nhựa đường thấm vào mặt đường cũ. 

+  Tạo phẳng bề mặt sẽ được xử lý, rải đá dăm và tưới nhựa, sau đó trộn để tạo lớp asphalt 

trên mặt đường.  

+  Phương pháp xử lý bề mặt bằng đá dăm thấm nhập nhựa. Nó bao gồm việc rải đá dăm 

trên mặt đường, sau đó tưới nhựa đường để nhựa đường thấm sâu xuống lớp đá dăm. 

Trong các phương pháp này, phương pháp thứ hai giống như phương pháp gia cố nhựa 

đường và phương pháp cuối cùng là phương pháp thấm nhập.  

Xử lý bề mặt theo phương pháp đầu tiên phụ thuộc vào tình trạng mặt đường, và có thể khác 

nhau phụ thuộc biện pháp thi công. Có các hình thức sau: 

+  Mặt đường đất mịn với đất bùn và sét. 
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+  Mặt đường thô bằng đá sỏi, đá dăm 

 Xử lý mặt đường đất mịn 

Trình tự xử lý đối với mặt đường đất mịn như sau: 

+  Sử dụng máy san để cắt và tạo khuôn đầm nén đất. Nếu đầm nén đất kém, cần thay thế 

bằng vật liệu tốt hơn. 

+  Lớp mặt nhựa đường được rải lên mặt đường bao gồm rải nhựa đường và lớp phủ đá mạt. 

Số lần rải chính loại hình láng nhựa (một lớp, hai lớp và ba lớp) 

 Xử lý bề mặt đường gồ ghề 

Xử lý bề mặt gồ ghề được thực hiện giống như xử lý bề mặt. Tuy nhiên cần lưu ý đến công 

tác chuẩn bị bề mặt và việc cắt tạo phẳng mặt đường bằng máy san với chiều sâu khoảng 3 

cm để có cấp phối hạt đồng đều.  

Mặt đường được xử lý bằng các phương pháp trên có tuổi thọ 1 năm. Vì vậy cần xử lý lại ở 

khoảng thời gian thích hợp. Lượng vật liệu rải cho một lần xử lý được đề nghị trong Bảng  

5.7.6. 

Bảng  5.7.5 Lượng vật liệu rải cho một lần xử lý 

Loại nhựa đường 

Tiêu chuẩn 
Vữa nhựa Nhựa lỏng 

Nhựa đặc 

( Độ kim lún 100÷200 ) 

Nhựa đường 1.1÷1.8 l/m2 1.1÷1.6 l/m2 1.1÷1.8 l/m2 

Đá dăm 11kg/m2 

(5÷20mm) 

13÷20kg/m2 

(5÷20mm) 

16÷27kg/m2 

(20÷30mm) 

 

5.7.4 Xử lý nhựa trên mặt đường đá dăm cũ 

Việc xử lý mặt đường nhựa đường được áp dụng đối với những loại đường có lượng lưu 

thông ít, và là pưhơng pháp có hiệu quả kinh tế nhất. Để sử dụng phương pháp này, cần tiến 

hành kiểm tra lượng lưu thông của xe nặng, chiều dày lớp đá dăm hiện tại, chất lượng đất 

nền đường, sau đó xác định định kết cấu dựa trên tiêu chuẩn độ dày xử lý được nêu ra trong 

Bảng  5.7.8. Kết cấu cơ bản là kết cấu sử hiệu quả bề mặt đá dăm hiện tại, tuy nhiên trong 

trường hợp tình trạng lớp đá dăm bề mặt không tốt thì cần phải sử dụng lớp mặt dày 3cm. 

Kết cấu thông thường được thể hiện trong Hình 5.7.2. 
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b) Đánh giá chung và chiều dày xử lý mặt 

Việc đánh giá đường được thực hiện bằng cách tổng hợp các điểm số thống kê của từng nội 

dung khảo sát trong Bảng  5.7.7, tiến hành đánh giá tổng thể dựa trên các điểm số đó để phân 

loại theo như Bảng  5.7.7. Sau đó, xác định chiều dày mặt đường xử lý. 

5.7.4.3 Xác định kết cấu và chiều dày lớp 

Kết cấu lớp được xác định dự trên các xem xét về kinh tế và kỹ thuật. Chiều dày lớp nên đủ 

khả năng để chịu được tải trọng giao thông trong thời kỳ thiết kế và có khả năng thi công 

được. Chiều dày của các lớp bao gồm đá dăm macadam và lớp mặt với các thông số sau đây:  

+ Lớp mặt có thể là thấm nhập sâu, hỗn hợp nguội hay hỗn hợp nóng với chiều dày 3 cm.  

+ Gia cường (có thể gọi là lớp móng) với chiều dày 5 ÷ 10cm một lớp đá dăm xử lý nhựa 

đường 

Bảng  5.7.6  Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu khảo sát 

Mục Phân loại Nội dung 

Lưu lượng xe nặng cả 
hai hướng/ ngày 

Phân loại < 10 xe/ngày 10 - 40 xe/ngày > 40 xe/ngày 

Điểm đánh giá +3 0 -3 

Chiều dày lớp đá dăm cũ Phân loại > 25 cm  10-25cm < 10cm 

Điểm đánh giá +2 0 -2 

Đặc tính đất nền Phân loại Cát Sét         hàm  

Bụi         lượng  

             nước nhỏ 

Sét           hàm 

Bụi            lượng 

              nước lớn 

Điểm đánh giá +1 0 -1 

 Chú ý 1 -  Khảo sát lượng xe lớn lưu thông trên đường cả ngày, nhưng trong những trường 

hợp bắt buộc có thể chỉ khảo sát một vài giờ của ngày bình thường. Xe cỡ lớn là xe tải nặng, 

xe bus lớn, xe ô tô đặc chủng. Lượng lưu thông là tính cả 2 hướng. 

 Chú ý 2 - Chiều dày lớp đá dăm là chiều dày của lớp đá nhỏ nhất sau khi đo thực tế bằng 

cách đào các hố mặt đường bằng cuốc chim hoặc xẻng  ở mỗi khoảng cách nhau 100m. 

Nhưng khi các lớp chất lượng kém chứa bùn dính, các cốt liệu thô ít hơn 50% thì không 

được tính vào chiều dày lớp đá dăm.   

Cốt liệu tốt hay kém cần được đánh giá bằng cách sàng thực tế. Nếu tỉ lệ lọt sàng 2.5mm đạt 

đến 50% thì không được coi đó là lớp đá dăm. 
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 Chú ý 3 - Đất nền đường được phân chia thành 2 loại đất cát và đất sét hay đất bụi như trong 

Bảng  5.7.8. Ngoài ra, tùy vào tình trạng ngấm nước mà đất sét và bụi lại chia làm hai loại 

nhỏ nữa. 

Tình trạng ngấm nước của đất nền đường có liên quan mật thiết đến khí hậu, do đó không 

nên điều tra ngay sau khi trời mưa. 

Bảng  5.7.7 Đặc tính của đất nền 

Đánh giá Phân loại Tình trạng ngấm 

Tốt Đất cát Thành phần chủ yếu cấu thành 
nên đất là các hạt nhỏ khó nhìn 
thấy bằng mắt thường, thoát 
nước tốt và khi nắm trên tay dễ 
chảy bao gồm cát granit, cát 
núi lửa, cát đồi,… 

 

Trung bình Đất bụi và đất 
sét 

Thành phần cát ít, sét nhiều, 
nắm chặt bằng tay có thể làm 
thay đổi hình dạng  

Hàm lượng nước ít  Dễ thoát nước vì 
mức nước ngầm thấp 

Kém Hàm lượng nước 
nhiều 

Trường hợp mực 
nước ngầm cao 

Bảng  5.7.8 Đánh giá chung và chiều dày xử lý 

Các điểm đánh giá chung 
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

+6 ÷ +3 +2 ÷ -2 -3 ÷ -6 

Xử lý bề mặt trên đường đá dăm 
cũ 

Chỉ chỉnh sửa bề mặt và 
độ gồ ghề (< 5) 

6 ÷ 15 

(under 10) 

16 ÷ 25 

(under 20) 

 Chú ý: 

+ Các con số trong ( ) là chiều dày xử lý trên mặt đường đá dăm cũ trong trường hợp bổ 

sung vật liệu lên mặt đường đá dăm cũ thiết bị ổn định, và xử lý ổn định một phần hay 

toàn bộ. 

+ Đá dăm (đá nghiền):  5 ÷ 25 ’’  

+ Đá dăm nghiền điều chỉnh cỡ hạt: 5 ÷ 12’’  

+ Đất gia cố xi măng hay gia cố vôi: 10 ÷ 12’’ 

Trong trường hợp sử dụng phương pháp trộn hoặc phương thức thấm nhập để tạo lớp móng 

thì có thể phù hợp với phần lớp mặt. Hơn nữa, có thể sử dụng phương pháp láng hay láng 

nhiều lớp trên lớp mặt đường gia cố nhựa. 
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5.7.4.4 Ví dụ về thiêt kế mẫu 

Thiết kế mẫu được phân loại theo nhóm như trong Hình 5.7.3. 

. 

a) Lớp móng 

Nguyên tắc của phương pháp thi công này là tận dụng lớp đá dăm hiện tại một cách hiệu quả 

làm móng mặt đường, và thay lớp mặt lên trên lớp móng đó. Trong thực tế, trong những 

trường hợp sau khi đánh giá tổng hợp lớp đá dăm hiện tại để trở thành lớp móng, khi đó sẽ 

tiến hành hoàn thiện bằng cách điều chỉnh độ gồ ghề của móng bằng đá dăm nghiền với 

chiều dày khoảng 3cm.  

b) Lớp mặt 

Lớp mặt sẽ thi công bằng phương pháp thấm nhập, phương pháp trộn nguội hay trộn nóng. 

Khi chọn phương pháp thực hiện, cần phải xem xét đến quy mô công trình, hiện trường thi 

công, phạm vi, điều kiện khí tượng, thời hạn thi công và các vật liệu sử dụng để có thể làm 

lớp mặt có tính kinh tế.  
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5.8 Vệ sinh đường 

5.8.1 Giới thiệu 

Công tác vệ sinh đường nhằm duy trì chức năng của đường, đảm bảo tính mỹ quan và bảo vệ 

môi trường xung quanh đường. 

Công tác làm vệ sinh mặt đường bao gồm: 

i) Vệ sinh mặt đường, đường đi bộ, cầu bộ hành, dải phân cách trên đường  

ii) Vệ sinh hệ thống thoát nước thải  

iii) Làm vệ sinh đường hầm  

iv) Làm vệ sinh các thiết bị phụ trợ trên đường  như là các thiết bị mở rộng trên cầu, hệ 

thống thoát nước, rào chắn, biển báo và biển chỉ dẫn,… 

Tần suất của việc thực hiện vệ sinh đường tùy thuộc vào tình trạng đường và môi trường bên 

đường. Bên cạnh đó, mỗi phương pháp thi công có năng suất thực hiện khác nhau. Chẳng 

hạn trường hợp có hạn chế giao thông, tốt nhất là cố gắng tiến hành tất cả các việc vệ sinh 

cùng một lúc. Trường hợp lo ngại khi làm vệ sinh hai bên đường có thể ảnh hưởng, làm bẩn 

mặt đường thì cần lập kế hoạch vệ sinh mang tính tổng thể, chẳng hạn có thể lựa chọn làm vệ 

sinh hai bên đường ngay trước khi thực hiện vệ sinh mặt đường.  

Cũng cần chú ý đầy đủ về cả biện pháp an toàn khi tiến hành thực hiện làm vệ sinh, vừa đảm 

bảo an toàn cho người thực hiện, vừa đảm bảo giao thông. Thời gian làm vệ sinh cần được 

xem xét để quyết định trên cơ sở tình hình thực tế ở từng khu vực. Chẳng hạn, ở những khu 

phố sầm uất hay ở những đường có lượng giao thông nhiều, ở khu vực khó thực hiện làm vệ 

sinh vào ban ngày, cần phải tiến hành làm vệ sinh nhanh chóng hoặc làm vệ sinh vào ban 

đêm. 

Ngoài ra, khi tiến hành làm vệ sinh, phải nhanh chóng dọn bỏ đất cát gom bên đường, không 

để lại trong thời gian dài. 

5.8.2 Làm vệ sinh mặt đường 

5.8.2.1 Kế hoạch thực hiện và thi công 

Mặt đường cần phải được quét sạch rác, cành lá cây,… bằng nhân công hay bằng máy. Tùy 

thuộc vào độ sạch thực tế của mặt đường và yêu cầu độ sạch của mỗi khu vực đô thị cụ thể, 

công tác dọn vệ sinh mặt đường có thể được thực hiện hàng hay hay thông thường khoảng 

1÷2 lần một tuần. 

Việc làm vệ sinh mặt đường có khác nhau tùy thuộc vào tình hình đường phố và môi trường 

hai bên đường. Vì vậy cần phải khảo sát, phân tích về cấu tạo đường, những thiết bị phụ trợ 

trên đường, các công trình chuyên dụng, tình hình thực tế khu vực cần làm vệ sinh, căn cứ 

vào đó để lập các kế hoạch công tác  vệ sinh mặt đường. 
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Các điểm cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch vệ sinh mặt đường 

1) Xác định khoảng không gian và môi trường thực hiện công tác làm vệ sinh mặt đường. 

+ Khi lập kế hoạch dọn vệ sinh, cần lưu ý tới an toàn giao thông, lập kế hoạch để có thể làm 

vệ sinh trong điều kiện tốt.  

+ Công tác dọn vệ sinh không gây ảnh hưởng tới giao thông và tới những nhà dân ở bên 

đường.  

+ Khi xem xét về phương pháp thực hiện, tình trạng giao thông, tình trạng của đường, an 

toàn của người làm vệ sinh và tùy theo mức độ cấp thiết của công tác dọn vệ sinh mặt 

đường, có thể cần đặt các biển báo, thanh chắn, ... 

+ Khi xác định khu vực làm vệ sinh, cần tiến hành khảo sát khoảng cách dọn vệ sinh, thời 

gian thực hiện, thời gian cần thiết để hoàn thành, số lần làm vệ sinh, nơi làm vệ sinh, nơi 

vứt rác, cự ly di chuyển làm vệ sinh để lập và quyết định lộ trình làm vệ sinh sao cho vừa 

hiệu quả và mang tính kinh tế. 

2) Lập đội thực hiện làm vệ sinh 

Việc thực hiện làm vệ sinh trên đường chủ yếu được tiến hành bằng máy, còn con người chủ 

yếu thực hiện các thao tác bổ trợ. Tuy nhiên, có hai bộ phận chính là đội máy và đội nhân 

công hỗ trợ. 

 Đội dọn vệ sinh bằng máy bao gồm: 

+ Đốc công, giám sát viên 

+ Người lái máy dọn vệ sinh (lái máy kết hợp với điều khiển thiết bị) 

+ Công nhân dọn vật liệu thải, đất rác. 

Đội nhân công hỗ trợ công tác làm vệ sinh bằng máy thực hiện các công việc mà máy móc 

không thể làm được, như là gom nhặt rác kích thước lớn  

3) Năng xuất thực hiện 

Chiều dài dọn vệ sinh trong một ngày tùy vào máy móc, tình trạng đường, lượng rác, cự ly di 

chuyển làm vệ sinh, thời gian làm đêm hay ngày mà khác nhau. Nhưng chiều dài thông 

thường là từ 20÷40km. Ở những thành phố lớn, nơi tình hình giao thông không tốt thì chiều 

dài này có thể trên dưới 20km. 

Năng suất thực hiện được xác định dựa trên tính năng của máy làm vệ sinh. Mối quan hệ 

giữa tốc độ vận hành tiêu chuẩn và năng xuất thi công phụ thuộc vào điều kiện thực hiện. 

Thời gian cần thiết để làm vệ sinh t (giờ) được tính theo công thức sau:  

.
∗ ∗  
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Trong đó: 

V: tốc độ thực hiện tiêu chuẩn (km/h)   L: chiều dài dọn thực tế (km) 

E: hiệu suất thực hiện    n: số lần đổ rác thải (lần) 

t1 : thời gian vứt rác thải (h/lần)  t2: thời gian hút nước (h/l) 

Q: Lượng nước hút (l)    l: khoảng được dọn hoàn thiện (km)  

v: Tốc độ dọn hoàn thiện (km/h) 

4) Xác định tốc độ thực hiện 

Tốc độ thực hiện được xác định dựa trên tốc độ thực hiện tiêu chuẩn của thiết bị được xác 

định tùy thuộc tính năng và hiệu quả khai thác xét đến điều kiện thực tế.  Hiệu suất thực hiện 

thường rơi vào khoảng 0.75÷0.95 

Ngoài ra, các yếu tố cũng ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện là khối lượng và loại rác thải, tình 

trạng ẩm ướt của đường, tình trạng đường, tình trạng giao thông, các điều kiện thời tiết, trên 

đường có hay không có các chướng ngại vật hay các vật hư hỏng ….   

5) Xử lý rác thải 

Thu dọn rác thường được thực hiện bằng tay như dưới đây. Tuy nhiên, cần xác định hiện 

trường đổ rác có thể đủ để chứa khối lượng rác thải thu dọn 

+  Đưa rác thải đến các bãi rác công cộng hay các khu vực đổ rác thải. 

+  Đưa rác thải đến bãi đổ rác được đơn vị quản lý đường xác nhận. 

+  Giao cho nhà thầu phụ trách làm vệ sinh để xử lý rác thải 

6) Dọn vệ sinh bằng máy 

Các kết cấu trên đường có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của việc làm vệ sinh bằng máy. 

Bãi đỗ xe trên khu vực đường cũng là chướng ngại vật lớn. Do đó, tình trạng mặt đường, tình 

trạng hè đường, rãnh nước, công trình thoát nước thải, và các hố ga nên ở tình trạng tốt. 

Đồng thời, trước khi thực hiện cần  thông báo rộng rãi. Chẳng hạn, phải có thông báo trước 

tại khu vực đỗ xe về thời gian và thời điểm tiến hành làm vệ sinh.  

7) Phun nước và cấp nước 

a) Phun nước   

Khi đang tiến hành làm vệ sinh, để tránh bụi và tăng năng suất làm vệ sinh của máy, có thể 

tiến hành phun nước, và phương pháp như sau: 

+ Phun nước bằng xe làm vệ sinh: Lượng nước phun ít và dọc đường đều có các đường ống 

cấp nước nên dễ dàng bổ sung nước.  
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+ Phun nước bằng xe phun nước: Phương pháp này được sử dụng khi khoảng cách làm vệ 

sinh một  ngày dài hay khu vực làm vệ sinh trong khu vực thành phố hay ở khu vực có 

nhiều cát bụi. Ngoài ra, phương pháp rửa này sẽ cần một lượng nước lớn, và chỉ nên sử 

dụng khi không chắc chắn về các điểm cấp nước dọc đường. 

b) Cung cấp nước 

Việc cấp nước có thể thực hiện bằng vòi cấp nước chuyên dụng, xe phun nước, nước từ sông 

hồ hay nước dùng cho công nghiệp. Tuy nhiên, nên sử dụng vòi phun chuyên dụng để làm vệ 

sinh mặt đường để đảm bảo hiệu quả cấp nước tốt. Cũng có thể bố trí các thùng cấp nước 

dọc đường. Trong trường hợp này, nên có chỗ đỗ xe để lấy nước.  

8) Vệ sinh đường bằng nhân công 

Nếu có kế hoạch làm vệ sinh đường sử dụng máy móc phối hợp với nhân công, hiệu quả và 

hiệu suất làm việc có thể được cải thiện nhiều. Các nhiệm vụ chính của công tác vệ sinh 

đường có nhân công hỗ trợ được kể ra như sau: 

+ Thu nhặt và vứt rác thải có kích cỡ lớn trước khi làm vệ sinh bằng máy móc  

+ Làm vệ sinh ở những đoạn đường hẹp hoặc đường có vật chướng ngại mà không thể thực 

hiện được bằng máy.  

+ Làm vệ sinh tại nút giao cắt hay các đoạn vòng của các đoạn đường mở rộng 

+ Làm sạch đất bụi trên mặt đường 

+ Làm vệ sinh những thiết bị phụ trợ cho đường.  

9) Các điểm cần lưu ý để đảm bảo an toàn 

Khi thực hiện công tác làm vệ sinh mặt đường, cần lưu ý các điểm sau đây: 

+  Sử dụng xe vệ sinh có đèn xoay tín hiệu vàng, sử dụng các biển báo. 

+ Cho xe tiền trạm đi trước xác nhận tình trạng các thiết bị phụ trợ cho đường, tiến hành 

các biện pháp xử lý cần thiết.  

+ Tại vạch tim đường, nếu có thể thì xe vệ sinh có thể tiến hành làm vệ sinh theo cùng một 

hướng với các xe khác đang lưu thông. Khi không thể, thì phương tiện có thể sử dụng làn 

ngược chiều và trong trường hợp đó cần bố trí các biển báo cũng như là bố trí người điều 

hành cho các phương tiện giao thông đi qua.  

+ Khi xe làm vệ sinh di chuyển hoặc dừng lại, cần phải lưu ý các phương tiện và người đi 

bộ, nếu cần phải tiến hành hướng dẫn các phương tiện lưu thông.  

+ Việc chất rác sang xe khác để vận chuyển đến bãi đổ cần phải được tiến hành ở khoảng 

không gian an toàn.  

 Các lưu ý đối với công tác vận hành và quản lý thiết bị làm vệ sinh 
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Loại xe vệ sinh

 

Điều kiện thực hiện 

Loại chổi quét 3 
bánh (loại nâng 

trước) 

Loại chổi quét 4 
bánh (có đáy rời) 

 

Loại hút chân 
không 4 bánh (rơ 
móc trút vật liệu ở 

phía sau) 

Kéo dài thời gian làm việc ban ngày    

Việc dọn vệ sinh không được thực hiện thường 
xuyên tại khu vực này 

   

Đường hẹp, ngoằn nghoèo    

Nhiều chướng ngại vật trên đường    

Đặc biệt muốn tránh gây bụi    

Giảm bớt ảnh hưởng của trời mưa, đường trơn    

Cự ly di chuyển đến vị trí mới xe    

Chỉ có xe làm vệ sinh thực hiện công việc    

Không muốn gây tiếng ồn khi làm việc    

Ngoài việc làm sạch mặt đường, muốn dọn dẹp 
bể chứa, rãnh nước 

--- ---  

Trường hợp muốn thực hiện chuyển rác sang xe 
khác tại đường 

   

Có thể quan sát được chổi quét phía bên    

Tư thế lái xe thoải mái    

Bằng lái xe Xe đặc biệt lớn Xe độ lớn trung 
bình 

Xe độ lớn trung 
bình 

Ghi chú:  good, : trung bình, : Không thích hợp 

Bảng  5.8.2 Ví dụ về việc kết hợp các loại máy dùng cho công việc dọn vệ sinh đường 

Loại máy Loại chổi quét (3 bánh (loại 
nâng trước)  

Loại chổi quét (4 bánh, 
(có đáy rời)  

Loại hút chân không (4 
bánh , rơ móc trút vật liệu 

ở phía sau)  

Máy kết hợp  

và số lượng 

 

Xe thu gom rác lớn  1 chiếc Xe thu gom rác lớn  1 
chiếc 

Xe thu gom rác lớn  1 chiếc 

Xe phun nước 1 chiếc Xe phun nước 1 chiếc Xe phun nước 1 chiếc 

Xe vệ sinh    1 chiếc Xe vệ sinh   1 chiếc Xe vệ sinh   1 chiếc 

Xe tự đổ  1 chiếc Xe tự đổ  1 chiếc  

Ghi chú: *: sử dụng nếu cần 
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3) Tần suất làm vệ sinh 

Khi xem xét tần suất thực hiện làm vệ sinh, cần phải xét tới những yếu tố sau: 

+ Loại đường và chức năng của đường 

+ Lưu lượng phương tiện qua lại 

+ Lượng rác phát sinh 

+ Tình hình của khu vực  và tình hình hai bên đường nhưng điều quan trọng là cần quyết 

định tần suất làm vệ sinh theo mức độ mỹ quan phù hợ được xem xét cho mỗi khu vực. 

Vì vậy, rất khó để quy định thống nhất tần suất cụ thể. Nhưng theo kết quả khảo sát thì có 

thể sử dụng ví dụ sau để tham khảo . Tỷ lệ giữa làm vệ sinh toàn bộ mạng lưới đường là 1 

lần mỗi năm là 93% cho các thành phố trên 500 nghìn dân, 82% cho các thành phố trung 

bình và nhỏ, 70% cho các thành phố kháctrên toàn bộ đường ở những thành phố trên 500 

nghìn dân là 93%, những thành phố vừa và nhỏ là 82%, còn với những thành phố khác là 

70%. Và tần xuất làm vệ sinh tương ứng của các thành phố trên là  50÷ 150 lần/ năm, 15÷ 50 

lần/năm, 5÷ 15 lần/ năm 

5.8.3 Vệ sinh mặt đường bị đổ dầu 

Về nguyên tắc, giải quyết dầu, chất gây bẩn và cát trên đường phải được thực hiện bởi người 

gây nó. Nhưng phần lớn các trường hợp đều không biết được người gây ra, nên khi cơ quan 

quản lý đường phát hiện việc gây mất an toàn giao thông, thì cần phải nhanh chóng tiến hành 

vệ sinh đường. 

1) Trường hợp đổ dầu 

Nếu dầu bị đổ do tai nạn, và bị lan ra ở mức độ khá rộng, cần phải lập tức rải cát để tránh xe 

lưu thông qua lại bị trơn trượt gây tai nạn. Sau đó, chọn thời điểm có lượng giao thông thấp, 

dùng xe làm vệ sinh mặt đường có lắp đặt sẵn thiết bị phun nước, hoặc dùng xe chuyên dụng 

rửa mặt đường phun nước ra mặt đường để rửa sạch dầu và cát đi. 

2) Trường hợp các chất bẩn, cát bị đổ ra đường 

Nếu đường bị làm bẩn nghiêm trọng do số lượng xe lớn và không xác định hàng ngày mang 

theo một lượng nhỏ bụi, hay cát, hay rác thải không phát sinh từ tự nhiên, có thể sử dụng xe 

vệ sinh đường lắp đặt thiết bị phun nước, xe chuyên dụng để phun nước làm sạch mặt đường. 

3) Các trường hợp khác 

Nếu trường hợp các chất thuốc hóa học rải phát tán trên mặt đường và phải dùng các chất 

trung hòa để xử lý hóa học, hãy liên lạc với cơ quan có chức năng để đề nghị xử lý. Sau đó, 

dùng xe vệ sinh đường có lắp đặt thiết bị phun nước, hay xe chuyên dụng để phun nước rửa 

sạch mặt đường. 
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Trên quảng trường, trước nhà ga hay đường đi bộ có lớp rải mặt tạo màu, chất làm sạch phù 

hợp cần phải cân nhắc để sử dụng. 

4) Ghi chú về việc làm vệ sinh đường phố 

+ Chọn thời điểm lưu lượng giao thông thấp để tiến hành làm vệ sinh mặt đường, và luôn 

để ý đến các phương tiện xe cộ hay các công trình kết cấu trên đường. Tuy nhiên, việc xử 

lý những chất dầu đổ do tai nạn thì cần phải tiến hành ngay mà không cần tính thời điểm.  

+ Việc gom các rác lớn ở khu vực gần rãnh nước có thể thực hiện được dễ dàng nên sau khi 

rửa xong mặt đường, cũng có thể rửa sạch cả các rãnh nước.  

+ Phải cân nhắc kỹ lưỡng về tốc độ thực hiện, áp suất phun nước và lượng nước phun. 

5.9 Bảo dưỡng mặt đường trên cầu 

5.9.1 Giới thiệu 

Mặt đường trên cầu hay đường trên cao (dưới đây gọi là mặt đường trên mặt cầu)  là lớp bề 

mật của cầu và cầu cạn, là những kết cấu có bản sàn (bản sàn bê tông, mặt sàn thép). Việc thi 

công mặt đường trên cầu được thực hiện với mục đích để mặt sàn có thể chịu được tải trọng 

bánh xe nặng, bảo vệ mặt sàn, có chất lượng chạy xe tốt. 

Nếu tình trạng bề mặt kém đi, sẽ ảnh hưởng đến giao thông và ảnh hưởng kết cấu phần trên 

của cầu với việc gia tăng độ rung và ảnh hưởng đến bản sàn cầu, thấm nước,… và gây ra các 

ảnh hưởng khác. Thực tế là có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt đường trên cầu, 

chẳng hạn như cầu có bề ngang hẹp dẫn đến lún vệt bánh xe nghiêm trọng hơn; các đường 

cong bằng gấp do khoảng không gian hạn chế gần khu vực cầu dẫn đến ứng suất cắt của tải 

trọng bánh xe cao; chiều dày lớp phủ hạn chế do kết cấu cầu. Do vậy, cần phải thực hiện 

kiểm tra và bảo trì  để phát hiện các hiện tượng hư hỏng, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các 

biện pháp xử lý phù hợp. 

5.9.2 Các hư hỏng mặt đường trên cầu và các nguyên nhân có thể 

Để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo mặt đường trên mặt cầu cần phải hiểu rõ hiện tượng hư 

hỏng của mặt đường. Các nguyên nhân dẫn đến hỏng mặt đường trên cầu rất khác với mặt 

đường thông thường do các kết cấu phía dưới bằng vật liệu rất cứng và không thấm nước. 

Các hư hỏng và nguyên nhân chủ yếu được đưa ra trong Bảng  5.9.1. 

Bảng  5.9.1  Phân loại các hư hỏng mặt cầu và nguyên nhân 

Phân loại Nguyên nhân chính 

Những 
hư hỏng 
chính liên 
quan đến 
tình trạng 

Nứt một phần Nứt dăm Chất lượng vật liệu thành phần không tốt. Nhiệt độ thi 
công không thích hợp 

Gồ ghề Gồ ghề gần khe co 
giãn cầu 

Biến dạng và mài mòn do có sự khác nhau về giữa 
cường độ vật liệu mặt đường và khe co giãn, vật liệu 
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mặt 
đường 

kém ổn định  

Biến dạng Lún vệt bánh xe 

  

Do lượng lưu thông quá lớn, dòng giao thông tốc độ 
chậm hay đoàn xe dừng, vật liệu mặt đường không ổn 
định, vệt bánh xe cố định, mặt đường chất lượng kém 

Gồ ghề theo hướng 
dọc, lượn sóng, lún 
lõm, 

Rung do tải trọng động của bánh xe lên mặt cầu, lưu 
lượng xe đông, hỗn hợp không ổn định, bản sàn gồ ghề, 
lớp dính bám quá nhiều hay tưới không đều  

Chảy nhựa Hỗn hợp quá nhiều nhựa; loại nhựa không phù hợp (quá 
mềm); tưới nhựa dính bám nhiều hay không đều  

Mài mòn  Bong rời, 

Mài mòn, 

Bong bật  

 Đầm nén không đủ, thiếu nhựa, nhiệt độ quá cao gây 
lão hóa nhựa và hóa mềm cốt liệu  

Vỡ và bong mất 
mát vật liệu bề 
mặt 

Ổ gà 

Bong tróc 

Lão hóa 

Chất lượng hỗn hợp kém, đầm nén không đủ, thấm 
nước, do liên kết bu lông của tấm bản thép  

Các hình thức 
khác 

Xước mặt 

Phồng mặt 

Các vật rơi từ phương tiện xe, do tai nạn giao thông. 

Hỗn hợp dày, hiện tượng nở khí dưới lớp mặt, bay hơi 
nước từ phân tách nhũ tương dính bám, từ tấm bê tông.  

Các hư 
hỏng 
chính liên 
quan đến 
kết cấu 

Vết nứt phát triển 
hết chiều dày lớp 
phủ mặt cầu 

Nứt đơn Cầu có độ võng lớn, sự tập trung ứng suất cục bộ do đặc 
tính rung động của cầu, đặc tính uốn vồng cảu bản mặt, 
tách rời.  

Nứt da cá sấu Hiện tượng rung của cầu, uốn vồng, chất lượng kém do 
hỗn hợp hóa già, và do bóc tách nhựa.  

 Ghi chú về các hư hỏng của mặt đường trên cầu: 

1) Nứt  

+ Ngoài những vết rạn nứt thông thường, có những vết rạn nứt sinh ra tại vị trí giữa khe co 

giãn và mặt đường thành khe.  

2) Gồ ghề  

+ Các vết gồ ghề phát sinh tại vị trí chuyển tiếp từ phần đường đắp vào cầu và kết cấu cầu 

hay tại khu vực biên các khe co giãn. Nguyên nhân là đầm nén thiếu do khó khăn của 

công tác đầm nén xung quanh các khe co giãn và độ lún của nền đất đắp. 

3) Vết xước  

+ Các vết xước trên mặt cầu thường do tai nạn hay do các vật rơi từ xe tạo nên. Cần kiểm 

tra ảnh hưởng của các vết xước đến kết cấu cầu (bản sàn, khe giãn) và mức độ ảnh hưởng. 

Trường hợp các vết xước lớn (chiều sâu lớn hơn ½ chiều dày của lớp phủ mặt cầu), nó sẽ 

ảnh hưởng đến bản mặt cầu. Do đó, cần kiểm tra khu vực rộng hơn khu vực xước 0.5m 
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Đối với công tác sửa chữa mặt đường trên cầu, do có những hỏng hóc phát sinh do kết cấu 

cầu nên nếu không được chú ý, việc sửa chữa sẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu của toàn bộ cầu. 

Cần phải kiểm tra đầy đủ từng hiện tượng hư hỏng, và tiến hành sửa chữa theo kết quả kiểm 

tra trên toàn bộ phạm vi kích thước hư hỏng. 

5.9.5 Phương pháp bảo dưỡng 

Phương pháp sửa chữa hư hỏng mặt đường trên cầu hầu như giống hoàn toàn với sửa chữa 

mặt đường thông thường. Ngoài ra, có một số lưu ý khi sửa chữa mặt đường trên cầu: 

5.9.5.1 Sửa chữa ban đầu 

1) Vá 

Khi đào bỏ phần mặt đường hư hỏng, cần chú ý để không làm cào xước bản mặt cầu. Ngoài 

ra, cần tiến hành kiểm tra kỹ tình trạng bản sàn, và tìm ra nguyên nhân gây ra hư hỏng. 

2) Rải đá mạt và cát 

Rải đá mạt và cát để khắc phục hiện tượng chảy nhựa gây trơn trượt mặt đường. 

Trong trường hợp cầu gần các khu vực dân cư,  đá mạt không dính bám trên mặt đường có 

thể bay làm ảnh hưởng môi trường. Vì vậy cần phải cẩn thận trong quá trình thi công. 

Bảng  5.9.3 Phương pháp thi công và sửa chữa hư hỏng mặt đường trên cầu 

Phân loại Công tác bảo dưỡng sửa chữa 

Dạng hư hỏng 
chính liên quan 
đến tình trạng bề 
mặt  

Nứt một phần Nứt dăm Láng nhựa 

Trám bịt vết nứt 

Gồ ghề Ghồ ghề gần khe giãn Vá, xây dựng lại 

Biến dạng Lún vệt bánh Cào bóc, thay thế và rải tăng cường 
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5.10 Bảo dưỡng mặt đường trong hầm 

Đối với bề mặt đường trong hầm, do trong hầu hết các trường hợp nền đường là đá gốc, nên mặt 

đường được thiết kế mỏng hơn đối với các đoạn đường khác. Hơn nữa, bề mặt nền đường không 

bằng phẳng do đào nền đường bằng đá và chiều dày không đồng đều của móng mặt đường do 

bố trí các đường ống thoát nước, nên khả năng chịu lực của nền đường không đều. 

Ngoài ra, sau khi hoàn thiện không thể tránh được hiện tượng rò rỉ nước do nước ngầm, nên rất 

khó có thể duy trì tình trạng ban đầu của móng đường. Bởi vậy, trước khi tiến hành sửa chữa 

hoặc nâng cấp mặt đường trong hầm cần phải nghiên cứu kỹ biện pháp chống rò rỉ nước. 

Tình trạng bất thường của mặt đường trong hầm có thể gây tai nạn giao thông, vì vậy cần phải 

chú ý kiểm tra bằng phương pháp đi bộ để quan sát.  Khi phát hiện các các hiện tượng bất 

thường, cần phải xử lý chúng ngay lập tức và bằng phương pháp thích hợp. Khi sửa chữa mặt 

đường bên trong hầm cần sử dụng phương pháp xây dựng lại và xây dựng lại sau khi đã cào bóc 

mặt đường để đảm bảo tĩnh không. Xét về hiệu quả chiếu sáng và chống rò rỉ, mặt đường bê 

tông xi  măng cần được sử dụng. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng mặt đường bê tông nhựa. 

5.11 Bảo dưỡng công trình phòng hộ nền đường 

5.11.1 Giới thiệu 

Tường chắn có thể phân loại theo hình dạng tường và vật liệu xây dựng tường, nhưng thông 

thường bao gồm tường trọng lực (xây đá, bê tông, tường rọ đá) và tường ngàm (bê tông cốt 

thép).  

5.11.2 Hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng 

Đối với tường chắn, cần tuần tra thường xuyên để kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 1 ÷ 2 lần 

một năm. Khi  có hiện tượng thời tiết bất thường: mưa to, bão, lụt hay động đất, công tác 

kiểm tra nên được tiến hành trong hoặc ngay sau khi xảy ra các hiện tượng này. Nếu không, 

sẽ rất khó dự đoán được nguy cơ bất thường xảy ra và khó có thể làm rõ được nguyên nhân 

dẫn đến các hiện tượng này.  

Việc kiểm tra, bảo trì được thực hiện với các nội dung sau. 

+ Kiểm tra tường chắn có bị rạn, nứt mạch, phồng, hay xói lở không 

+ Kiểm tra tường chắn có bị nghiêng, trượt, sụt lún hay không 

+ Kiểm tra chức năng các lỗ thoát nước và tình trạng đọng nước lưng tường, kiểm tra xem 

có nước có rỉ trên mặt tường không 

+ Kiểm tra xem giữa tường chắn và đất đắp lưng tường có kẽ hở, khoảng trống hay không 

+ Kiểm tra tình trạng nền móng khu vực xung quanh mặt trước và mặt lưng tường chắn. 
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+ Đào rãnh hình chữ U ở lưng tường để chứa nước. (Xem Hình 5.11.1 (phải)) 

 Lỗ thoát nước 

Một lỗ thoát nước được bố trí để thoát nước từ lưng tường cho mỗi diện tích khoảng 2-3m2. 

Lỗ thoát nước thường sử dụng ống nhựa cứng PVC có đường kính khoảng 5-10cm. Ống 

thoát nước sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu trong quá trình đổ bê tông tường, bê tông tràn 

lấp vào ống hay sau khi hoàn thành đất đá vùi lấp ống. Trong trường hợp này, tùy thuộc vào 

tình trạng thực tế, cần phải áp dụng các biện pháp xử lý như làm vệ sinh hay thay mới lỗ 

thoát nước. 

c) Trong trường hợp có khe hở, khoảng trống giữa mái dốc và lưng tường chắn, để tránh 

nước ngấm, cần phải nhanh chóng lấp chúng bằng vật liệu thích hợp như đất, cát… và sau đó 

phủ ngoài bằng bê tông xi măng hay nhựa đường. 

d) Đối với tường chắn rọ đá, nếu khảo sát phát hiện hiện tượng  phình rọ đá, các phần bị 

phình cần được làm lại cục bộ. 

e) Đối với tường đá xây, để khắc phục các vệt nứt vòng mạch vữa xây, thường sử dụng 

vữa xi măng để trát lại. 

f) Đối với các tường chắn bê tông hay bê tông cốt thép bê tông cốt thép, cần sử dụng 

một số loại vật liệu như nhựa epoxy để khắc phục quá trình nứt. Ngoài ra, các vết nứt trên 

trên tường bê tông cốt thép hay tường ngàm là nguy hiểm. Do đó cần nghiên cứu rất cẩn thận 

các vết nứt dựa trên phương pháp khắc phục tình trạng hư hỏng. 

Các biện pháp khắc phục: 

 Kỹ thuật neo 

Phương pháp giúp giảm tải trọng kéo căng cho sườn dốc lớn sử dụng neo. Các vật liệu 

thường được sử dụng làm neo, là các vật liệu thép có độ cứng cao như là lưới thép PC, cốt 

thép PC,… Luồn các cốt thép vào vào lỗ khoan sau đó đổ vữa lỏng vào định vị neo. 

Trong phương pháp này, tùy vào chủng loại, hình dạng và loại vật liệu, đặc tính của đất tại 

mỗi khu vực neo mà thiết kế và đặc tính của neo cần thay đổi để phù hợp. Có nhiều loại neo 

nên cần phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. 
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ngầm quanh khu vực móng dưới lòng đất. Hoặc cũng có thể gia cố nền móng bằng cách sử 

dụng hóa chất lỏng. 

g) Trong trường hợp thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa công trình tốn kém, có thể chọn 

phương pháp xây dựng lại tường chắn  

5.11.4 Bảo dưỡng và sửa chữa đê kè 

5.11.4.1 Giới thiệu 

Đê kè có thể bị xói mòn và sạt lở do nước và sóng, nên cần phải đặc biệt chú ý quan sát phần 

nền móng khu vực ngập nước. Nếu phát hiện hiện tượng bất thường, cần nhanh chóng tìm ra 

nguyên nhân và nắm rõ tình hình tiến triển của hiện tượng. 

Việc kiểm tra đê kè cũng được thực hiện tuân theo quy trình kiểm tra tường chắn gia cố. Tuy 

nhiên, việc kiểm tra có thể khó khăn nếu được tiến hành ngay sau khi bão lũ, mưa lớn, nên 

cần phải kiểm tra tình trạng của đê kè và hiện tượng trượt đất một lần nữa sau khi nước rút. 

Các hư hỏng bao gồm: xói lở và hư hỏng nền móng, xói lở bờ sông và xói lở bờ biển hay 

trượt đất. 

5.11.4.2 Bảo dưỡng và sửa chữa 

Bảo dưỡng và sửa chữa đê kè tương tự như bảo dưỡng mái dốc nền đường (phần 6.2.4). Đối 

với trường hợp bảo dưỡng sửa chữa đê kè cụ thể, một số vấn đề cần lưu ý như sau: 

a) Ngay sau khi nước rút, nên tiến hành kiểm tra chân bờ kè. Trong trường hợp có hiện 

tượng xói mòn, sạt lở cần đắp bổ sung vật liệu như đá, khung rọ đá,… để gia cường chân bờ 

kè. 

b) Sườn đê kè có nguy cơ bị sạt lở đất do dòng nước và sóng. Các hiện tượng hư hỏng 

thường phát sinh ở các phần ngập nước của mái dốc nền đường, gây ra những tác hại khó 

lường. Vì vậy, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, ngay lập tức đưa ra những đối sách 

phòng chống sạt lở như: đổ bổ sung bê tông, gia cường bê tông cốt thép hay thay thế cục bộ 

bằng các vật liệu thích hợp. 

c) Đối với rọ đá, kiểm tra hiện tượng ăn mòn lưới rọ thép, đứt nước để rơi đá và sau đó 

sửa chữa và gia cường bằng cách thay thế lưới rọ mới hay sử dụng bao bê tông trước khi ăn 

mòn lưới thép. Ngoài ra, trong trường hợp sàn gỗ của cũi đá, rọ đá bị mối mọt, cần phải áp 

dụng các phương pháp đúng đắn như thay thế bằng vật liệu bê tông xi măng, gia cường bằng 

việc đổ bê tông lên sàn gỗ. 

d) Trong trường hợp có nguy cơ xói lở bờ kè, chân đê, lộ chân đê, cần phải áp dụng các 

chiến lược thích hợp cho dạng xói lở và địa hình sông như là đổ bê tông nhưng vẫn giữ 

nguyên móng cũ, đóng cọc, sử dụng lưới thép, sử dụng phiến tấm bê tông... 

5.12 Bảo dưỡng đường tràn và đường ngầm 
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5.12.1 Giới thiệu 

Đường ngầm và đường tràn là kết cấu mà ở đó dòng chảy như suối hay sông nhỏ có thể chảy 

qua trên bề mặt của kết cấu. Các kết cấu này thường được xây dựng bằng các tấm bê tông xi 

măng. Trong trường hợp đường địa phương ở nông thôn, kết cấu đường có thể là đá xây 

hoặc thậm chí là lát đá.  

Trên đường ngầm và đường tràn, nên bố trí hệ thống cọc tiêu và cột thủy chí để định phạm vi 

đường đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. 

5.12.2 Các hoạt động bảo dưỡng thường xuyên 

5.12.2.1 Sửa chữa nhỏ 

Trong trường hợp mặt đường có gia cố (đá xây hay tấm bê tông), các vết nứt trên đường cần 

được trám lại bằng vữa nhựa. 

Trước khi trám, cần loại bỏ đất, cát trong khe nứt bằng cách phun nước.  

Ổ gà trên đường ngầm và đường tràn phải được phá sâu đến hết chiều dày tấm, làm sạch và 

sau đó đổ bê tông lại (tỉ lệ 1 xi măng: 2 cát: 4 đá), xây lại đá hay gạch thích hợp với vật liệu 

mặt đường cũ. 

Các hố xói ở thượng lưu và hạ lưu của đường ngầm và đường tràn cần được đổ đầy lại ngay 

bằng đá hộc hay lát lại bằng đá. Trong trường hợp xói lở nghiêm trọng, cần rải rọ đá trên 

lòng của dòng chảy để lòng dòng chảy bằng hoặc thấp hơn một chút so với lòng của đường 

ngầm hay đường tràn. 

5.12.2.2 San gạt và dọn vệ sinh đường ngầm, đường tràn 

Nước mang theo đất đá bồi tích bùn cát và rác trên mặt đường ngầm và đường tràn. Đất đá 

và rác tích tụ này cần được dọn dẹp để tránh gây nguy hiểm cho giao thông và tránh nguy cơ 

xói lở ngầm hay đường tràn.   

Vật liệu và rác nên được nhặt bằng tay và dọn sạch khỏi mặt cắt ngang đường và hạ lưu của 

đường ngầm hay đường tràn. Máy san tự hành hay máy san kéo theo có thể được sử dụng để 

sạn gạt sạch mặt đường ngầm và tràn có gia cố, tuy nhiên rác thải ở hạ lưu cần được dọn 

sạch để đảm bảo dòng chảy thoát được dễ dàng. 

5.12.2.3 Thay thế cọc tiêu, cọc thủy chí 

Các cọc tiêu hay cọc thủy chí bị hư hỏng hay mất mát trên đường ngầm hay đường tràn cần 

được thay thế trước mùa lũ. Sơn lại cọc tiêu (màu đỏ - trắng) cần được thực hiện sau mưa lũ.  

 

5.13 Bảo dưỡng thường xuyên hầm 
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5.13.1 Giới  thiệu 

Cần phải khảo sát đánh giá các tình trạng bất thường của hầm và dự đoán các nguyên nhân. 

Dựa vào tình trạng thay đổi, cần phải xem xét phương pháp thích hợp nhất để có thể khôi 

phục lại chức năng và độ bền của các kết cấu hầm đã bị suy yếu. Theo tình trạng hầm thực tế 

dựa trên kết quả kiểm tra và khảo sát, xem xét đến chính sách bảo trì, đưa ra các quyết định 

liên quan đến kinh tế về phạm vi và quy mô của dự án để phù hợp với yêu cầu với chính sách 

bảo trì. 

Có hai loại quy mô cho công tác bảo dưỡng hầm. Thứ nhất là việc sửa chữa mà có thể phát 

huy chức năng bình thường của hầm và các bộ phận sau khi phát sinh tình trạng bất thường.  

Thứ hai là loại có quy mô rất lớn mà có thể ảnh hưởng đến các cấu phần của hầm và được áp 

dụng trong trường hợp tình trạng bất thường của hầm vẫn tiếp tục phát triển. 

5.13.2 Hư hỏng và giải pháp xử lý 

5.13.2.1 Các dạng hư hỏng hầm 

Hiện tượng đáng lưu tâm nhất đối với các đường hầm là rò rỉ nước ngầm. Sự có mặt của 

nước trong hầm, đặc biệt là nếu quá nhiều và không được kiểm soát, sẽ thúc đầy quá trình 

xuống cấp của lớp vỏ hầm. Các hư hỏng phổ biến khác của hầm là nứt, hư hỏng các phân 

tấm vỏ hầm, ăn mòn các bộ phần cốt thép hay gang, chuyển vị hay phân rã của bộ phận bằng 

xi măng hay đá xây có thể tạo các lỗ hổng ở phần đắp sau lưng tường. Tất cả các hư hỏng 

này liên quan trực tiếp đến vấn đề rò rỉ nước ngầm.   

Rò rỉ nước ngầm là hiện tượng có sự xuất hiện của nước trên mái vòm hay trên tường của 

hầm thông qua các kẽ  nứt. Mỗi hiện trường nước ngầm rò rỉ đều có các tính chất vật lý và 

môi trường riêng ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp. Đó là độ pH, độ cứng, thành phần 

hóa học, chất lỏng nước chảy vào hầm, là các tính chất mà sẽ góp phần ảnh hưởng đến hiệu 

quả xử lý của các loại vật liệu xử lý sẽ trám bịt cũng như hình thành các môi trường vật lý để 

tạo thành hư hỏng , gây biến dạng cho các mối nối và tiến triển của các vết nứt, khả năng 

đóng băng và lượng nước chảy vào là các điều kiện giới hạn để lựa chọn vật liệu sửa chữa. 

Việc lựa chọn loại vữa phù hợp để trám vào vỏ hầm phụ thuộc vào mức độ thấm nước vào 

hầm từ vị trí đó. Các hư hỏng điển hình của hầm gây ra hiện tượng rò rỉ nước này thường do 

khiếm khuyết của vật liệu xử lý khe nối thi công hầm cũng như các vết nứt sâu hết chiều dày 

vỏ hầm. Các khái niệm được tiêu chuẩn hóa đã được đưa ra để mô tả dòng nước thấm vào 

tương ứng với các mức độ như thể hiện trong Bảng  5.13.1. 

Bảng  5.13.1 Mô tả rò rỉ nước vào hầm 

Phân loại Kí hiệu Mô tả 

Ẩm ướt M Bề mặt vỏ hầm đã bị đổi mầu, sờ tay vào thấy ẩm 
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Đã bị ẩm PM Khu vựa có dấu hiệu đã bị ẩm ướt, vôi hóa,…  

Bề mặt loáng nước GS Sự di chuyển có thể quan sát được của màng nước trên bề mặt  

Chảy F Dòng nước chảy liên tục từ vị trí hư hỏng; cần xác định lượng nước 

Khô D Tại vị trí hư hỏng kết cấu không có dấu hiệu ẩm  

5.13.2.2 Quan trắc và các nguyên nhân hư hỏng 

Quan trắc là công việc quan sát cẩn thận các điểm chính được phát hiện trong quá trình khảo 

sát điều tra, những vị trí bất thường. Đối với mức độ quan sát, trong trường hợp theo dõi để 

phát hiện nguyên nhân của các thay đổi bất thường cần quan sát hàng ngày. Để khẳng định 

hiệu quả của các thay đổi và chính sách, phương pháp bảo trì; cần thực hiện việc quan trắc 

theo cùng nội dung và mức độ thực hiện. 

Xử lý hư hỏng hầm nên được tiến hành sau khi biết chính xác nguyên nhân của các hiện 

tượng bất thường và dựa trên việc đánh giá hiệu quả, tính khả thi, mức độ an toàn, tính kinh 

tế cũng như thời gian thi công có xem xét đến chính sách bảo trì. 

Các biện pháp này không đơn thuần là việc bổ sung vật liệu vào, gia cố và cải tạo những chỗ 

bị xuống cấp của hầm mà còn bao gồm các hạng mục, biện pháp tăng cường công tác kiểm 

soát và giám sát sự xuống cấp của đường hầm cũng như kiểm soát và giám sát điều kiện giao 

thông theo tình trạng của hầm. 

Một trong những điểm trọng tâm nữa của những biện pháp xử lý này là nếu quyết định 

không sử dụng các biện pháp khẩn cấp khi có tình trạng bất thường, thì phải nắm rõ được 

nguyên nhân của các tình trạng bất thường đó. Mỗi hiện tượng bất thường có nguyên nhân 

riêng. Do đó, để suy đoán nguyên nhân xuống cấp, cùng với việc nắm được những nguyên 

nhân đặc trưng, cần tiến hành phân tích mang tính tổng hợp dựa vào những tư liệu liên quan 

tới việc thiết kế, thi công đường hầm, tình trạng địa tầng cho tới việc xác định tọa độ của 

điểm phát sinh tình trạng biến đổi bất thường. Các nguyên nhân biến đổi trạng thái của 

đường hầm sẽ được phân loại như sau: 

+ Nền đất yếu (cả trường hợp đổ sụp do nứt) 

+ Áp lực đất đá lệch về một phía 

+ Trượt đất 

+ Áp lực đất đá có tính giãn nở 

+ Thiếu khả năng chịu lực 

+ Áp lực nước 

+ Áp lực đất bị đóng băng 

+ Chất liệu, vật liệu xuống cấp 
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+ Bị rò rỉ nước 

+ Rỗng lưng vỏ hầm 

+ Không đủ độ dầy 

+ Không có phần vỏ hầm ngửa 

5.13.2.3 Lựa chọn giải pháp 

Trên đây là danh mục các nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, tuy nhiên, thường rất ít hư hỏng chỉ 

do một nguyên nhân riêng rẽ mà hầu hết hư hỏng do một số nguyên nhân phối hợp và các 

trường hợp như là điều kiện vật liệu, thiết kế bị lỗi hay là khoảng rỗng lưng vỏ hầm và thi 

công không đúng là nguyên nhân gây hư hỏng. Để lựa chọn giải pháp, cần tính toán cẩn thận 

các mục trong Bảng  5.13.2, và cũng cần nghiên cứu cẩn thận giải pháp thi công độc lập hay 

phối hợp. Ngoài ra, khi thi công cần tình đến việc tổ chức giao thông, các giải pháp an toàn 

cũng như thời điểm thi công phù hợp. 

 

 



 

 

D
ự án T

ăng cường N
ăng lực B

ảo trì Đ
ường B

ộ

163 
Sổ tay  
K
ỹ thuật B

ảo dưỡng thường xuyên Đ
ường bộ 

Bảng  5.13.2 Các nguyên nhân biến đổi và tiêu chí lựa chọn giải pháp 

 

 

◎:Biện pháp được cho là hữu hiệu nhất  ứng với các nguyên nhân ○ :  Biện pháp  được cho là hữu hiệu ứng với các nguyên nhân biến đổi 

 :  Biện pháp được cho là tạm có hiệu quả 

 

Nguyên nhân biến đổi 

 
Phương pháp 

Nguyên nhân biến đổi 
Biến đổi do tác động ngoại lực 

Do vật 
liệu xuống 

cấp 

Do rò rỉ
nước 

Nguyên nhân khác 

Đất yếu, rời 
rác, áp lực 

do xung đột

Áp lực đất 
lệch về một 

phía 

Trượt 
đất 

Áp lực 
đất có 

tính dãn 
nở 

Thiếu 
khả 

năng 
chịu lực

Áp lực 
nước 

Áp lực 
đất do 
đóng 
băng 

Rỗng 
lưng 

Thiếu độ
dày 

Không 
khe giãn 

nở 

Các 
phương 
pháp 

Tập trung xử lý mặt sau ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎   
Lưới bảo hộ bằng dây dù        ◎     
Phun bê tông ○ ○ ○   ○   ○  
Bu lông chốt ○ ◎ ○ ◎ ○  ○    ○ ◎ 
Thi công chống thấm   ○  ○ ◎ ◎  ◎    
Đổ bê tông cuốn  ○ ○ ○    ○   ◎  
phía trong       ◎      
Cách nhiệt  ○ ◎          
Thi công ổn định mặt 
nghiêng (Biện pháp đối 
phó Biện pháp từ ngoài 
đường hầm) 

    ○     ○ ○ ○ 

Thi công kiểu phun thổi 
vào trong đất núi 

○ ◎ ◎ ◎         

Thi công kiểu neo vữa  ◎ ○ ◎ ◎   ○     
Thi công kiểu vòm ngược ○ ○ ○ ○ ○    ◎ ○ ○ ◎ 
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5.13.3 Các biện pháp xử lý 

5.13.3.1 Biện pháp phun xi măng 

1) Khái niệm 

Xi măng được phun vào phía sau của khu vực cần sửa chữa và phía trong hầm, sau đó sẽ 

đông cứng lại và tăng đáng kể độ dính kết giữa khu vực cần sửa chữa và phần đất phía ngoài. 

Mục đích của biện pháp này là bịt kín khoảng trống phía sau lưng của công trình vì những lý 

do sau.  

+ Bịt vật liệu vào khoảng trống phía sau lưng của công trình để giảm bớt áp lực và giảm 

ngoại lực tác động đến đường hầm.  

+ Phân bố áp lực đều lên đất, tránh hình thành các vị trí bất thường, áp lực có bước nhảy, 

không phân bố đều. 

+ Tạo sự ổn định cho khoảng trống phía sau lưng.  

+ Ngăn ngừa sự xuống cấp của công trình do bị thấm nước.  

+ Kiểm soát việc rò rỉ nước, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông.  

Và đây là một biện pháp xử lý cơ bản để cải thiện cũng như đảm bảo tính an toàn cho công 

trình.  Ngoài ra, biện pháp này còn gia cố những cấu kiện cũ, chủ động phòng ngừa tác động 

của ngoại lực như động đất và ảnh hưởng của công trình lân cận.   

2) Các điểm cần lưu ý khi thiết kế và thi công 

a) Các vật liệu phun và phân bố vật liệu   

Do vật liệu phun, thiết bị và máy móc sử dụng trong quá trình thi công khác nhau và áp lực 

phun khác nhau, nên dựa vào các điều kiện thực tế như: khoảng trống phía sau lưng công 

trình, tình trạng và trạng thái của đất, mức độ rò rỉ nước cũng như điều kiện thi công mà 

chúng ta lựa chọn các biện pháp cho phù hợp.  

Về cơ bản, vật liệu sử dụng cho biện pháp phun phía sau lưng thường là hồ xi măng, vữa xi 

măng,  vữa xi măng bọt khí hoặc vữa cát xi măng bọt khí. Tuy nhiên, biện pháp này không 

cần đến vật liệu quá cứng như bê tông. Do đó, thay vì sử dụng hồ xi măng hay vữa xi măng, 

thì ta có thể sử dụng tro bay hay vữa sét ben-tô-nít để giảm bớt lượng xi măng cần sử dụng, 

bổ xung thêm chất phụ gia hoạt tính AE sẽ làm cho tính lưu động cao hơn.  

Để lựa chọn vật liệu phun, cần lưu ý những điểm sau.   

+ Nên lựa chọn các vật liệu có tính cách nhiệt, để hỗn hợp kết đông sau khi bơm vào có 

lượng co ngót không đáng kể.  

+ Trong trường hợp có nước trong ở khoảng trống cần xử lý, nên lựa chọn loại vật liệu có 

độ chặt cao để phun vào vì vật liệu có độ chặt thấp sẽ rất dễ bị rửa trôi.  
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+ Cần điều chỉnh cân đối vật liệu sử dụng theo áp lực đất. Thông thường người ta dùng vật 

liệu có cường độ áp lực từ 10 đến 15 kg/cm2.  

Để ngăn ngừa sự dịch chuyển của vật liệu phun vào, cần thực hiện các bước sau.  

+ Sử dụng vữa hoặc giẻ lau để bịt các chỗ chảy rò vữa ở khu vực các điểm bị giảm yếu của 

bê tông. Nếu biện pháp này không hiệu quả thì tạm thời ngừng việc phun vật liệu và đợi 

cho đến khi khô rồi mới phun tiếp.  

+ Ngăn chặn dòng vật liệu chảy lan ra ngoài khoảng cần phun   

Đầu tiên, phun vào quanh khu vực cần được xử lý vật liệu có tính đông cứng nhanh để tạo 

thành đường gờ chống tràn. Vị trí của đường gờ này dài khoảng 200 m, đối với những chỗ 

thấm nước  cao thì đường gờ này chỉ nên dài khoảng 100m. Bề rộng của đường gờ này theo 

cách xử lý truyền thống thường là 5m. Tuy nhiên việc xây dựng đường gờ dọc theo khu vực 

đó có bề rộng tùy theo thực tế của công trình phun cải tạo phía sau lưng. 

3) Phối hợp thiết kế 

Vật liệu sử dụng nên có độ linh động cao đảm bảo phải lấp đầy khoảng trống cần được phun 

trong các đường gờ. Trường hợp sử dụng vữa và hồ vữa, thì độ linh động của nó liên quan 

mật thiết với các vật liệu bị phân tách này; nếu độ linh động của tăng quá cao cũng sẽ là 

nguyên nhân ảnh hưởng đến vật liệu phân tách và cần phải lưu ý. Thông thường người ta sẽ 

quản lý việc sử dụng vữa theo một quy trình cụ thể. 

Quy trình của vữa phun bọt khí (P lot): 25 ÷5 giây 

Quy trình của hồ bọt khí (Phương pháp trụ): 200 ÷20 giây 

Bảng  5.13.3 Ví dụ về việc phối hợp vữa bọt khí 

STT 
Cường độ tiêu 
chuẩn thiết kế 
δ28 (kG/cm2 ) 

Quá 
trình xử 

lý (s) 

Độ rỗng 
(%) 

Tỷ lệ  
vữa 

N/XM 
(%) 

Trọng lượng đơn vị  (kg/m3) 
Tỷ lệ 

XM:C Xi măng Cát Nước Các chất 
tạo bọt 

1 10 25±5 35±5 110 195 975 215 Lượng 
thích hợp 

1:5 

2 10 25±5 40±5 100 210 840 210 Lượng 
thích hợp 

1:4 

3 10 25±5 45±5 80 240 720 192 Lượng 
thích hợp 

1:3 

 Chú ý: 

i) Độ rỗng trong Bảng này phải đảm bảo δ28 = 10kG/cm2 

ii) Tỉ lệ phối hợp vật liệu tạo bọt của cát là 2.2 (Rate of FM combination of sand is 2.2?) 
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iii) Bảng quy trình trên xác định theo phương pháp Ploot  

iv) Vật liệu tạo bọt phải tính theo một tỉ lệ sao cho phù hợp đảm bảo độ rỗng. 

 Bảng  5.13.4 Một ví dụ về hỗn hợp hồ xi măng bọt khí 

Cường độ tiêu 
chuẩn thiết kế 
δ28 (kG/cm2) 

Quá trình 
xử lý (s) 

Độ rỗng 
(%) 

Tỷ lệ  vữa 
N/XM (%)

Tỷ trọng 
phát sinh 

Trọng lượng đơn vị (kg/m3) 

Xi măng Nước Chất tạo bọt 

10 200±20 65±5 66 0.58±0.05 350 231 17 

 Chú ý: 

i) Độ rỗng trong bảng này phải đảm bảo δ28 = 10kG/cm2 

ii) Quy trình thực hiện theo phương pháp hình trụ 

Bảng  5.13.5 Ví dụ về hỗn hợp chất ngăn vữa 

Dung dịch  A (5001) kg Dung dịch B (5001)kg 

Chất kết đông 
nhanh Chất làm chậm Nước Xi măng thông thường Nước 

100 0.3 465 300 403 

Đặc tính của vật liệu phun thổi vào là chất đông cứng nhanh tùy theo loại xi măng là: 

+ Các loại đất mềm nằm giữa lớp đất sét và cát, đất sét; có thể phun vật liệu vào theo dạng 

mạch.  

+ Có tính năng gel hóa trong khoảng thời gian ngắn.  

+ Khi kết hợp với vữa thì vật liệu phun có cường độ cao hơn. 

Đặc biệt khi phối hợp phun vào công trình cải tạo mặt sau có độ thấm nước cao, thì kết quả 

thử nghiệm cho thấy những hiệu quả sau. 

+ Vật liệu bị phân ly (tách ra) trong quá trình thi công chậm. 

+ Sau khi phun vào, độ ổn định của khu vực cần xử lý được nâng cao.  

+ Thể tích thay đổi ít. 

4) Quy trình thi công 

Quy trình phun mặt sau sẽ tuân theo trình tự sau 

Khoan lỗ 

 

Khoan lỗ tại phần bê tông của công trình (đường hầm) theo hình 
thức khoan lỗ trung tâm  
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Phun v

 

Chuyển vị t

a) Kho

Do khối lư

bố trí tại cá

trống cần x

vòm của đ

phải bằng 

phương ph

nếu một đư

khăn khi kh

phân bố vậ

chia làm 2 

tính toán c

đường hầm

5.13.1 và H
định vị trư

trên phần m

ường xuyên Đ

t bị phun 

vữa 

trí phun 
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ượng phun và

ác vị trí riêng
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mái vòm của 

H
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Sau k

Phun 

Xác n
đủ thể

đặt thiết bị p

ào và mức độ

g biệt theo hà

g trình. Thườ

nên khi muốn

ười ta sẽ thi

ất. Tuy nhiên

ùng chung c

c kết nối, việ

khi thi công

trên và phía 

ữa thể tích k

yến phía trên 

Các lỗ phun

ông. Các lỗ s

đường hầm.
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khi khoan, lắp 

vữa vào trong

nhận thể lích đ
ể tích vật liệu 

phun 

ộ hiệu quả th

àng cho nên 

ờng thì các k

n phun vào 

iết kế lỗ phu

n, khi xét tới

cho nhiều làn

ệc tháo dỡ cá

g, việc tiếp c

dưới để tiến

khoảng trống

n và phía dướ

n được thiết k

sẽ có khoảng

. 

Mô tả việc bố

 

Dự án Tăng 

đặt ống phun 

g lỗ khoan bằn

đã phun được
cần thiết thì c

hường khác n

khi thi công

khoảng trống

một lượng s

un chính giữ

i các phương

n xe thì thườ

ác ống dây sử

cận vào tuyế

n hành thi cô

g và lượng v

ới cách nhau 

kế theo tình h

g cách giống

ố trí ống ph

cường Năng 

vào trong lỗ k

ng hình thức b

c thông qua lỗ
chuyển sang p

nhau tùy the

g phải nắm ch

g của công tr

sao cho phía 

ữa của phần 

g tiện lưu thô

ờng gặp phải

ử dụng trong 

ến chính cho

ông. Đối với

vật liệu cần 

khoảng từ 0

hình hư hỏng

g với với các

un 

g lực Bảo trì Đ

khoan  

bơm có phun á

ỗ thăm, sau kh
phun tại điểm k

eo các ống ph

hắc tình trạn

rình gần khu

a bên trái và 

 bê tông vòm

ông trong đư

i các vấn đề

g  quá trình p

o nên cũng c

i các lỗ phun

phun thì sẽ 

0,5 đến 1 m t

g thực tế và 

c lỗ phun đư

 

Đường Bộ 

áp lực  

hi đã phun 
khác.  

hun được 

g khoảng 

u vực mái 

phía bên 

m. Đó là 

ờng hầm, 

 như khó 

hun, việc 

có khi họ 

n, sau khi 

thiết lập 

heo Hình 

nên được 

ợc khoan 
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Bảng  5.13.6 Bảng phân biệt và so sánh các loại vật liệu sử dụng trong thi công 

Hạng 
mục 

Biện pháp thi công 

NGĂN VỮA 

Biện pháp thi công 

HỒ BỌT KHÍ 

Biện  pháp thi công 

VỮA BỌT KHÍ 

Biện pháp thi công 

Xi măng BEN-TÔ-NÍT 

Bản vẽ 

 

Đặc tính 
điển hình 

Biện pháp này nhằm ngăn chặn các vật 
liệu thi công tràn sang vị trí khác, chỉ 
cho phép vật liệu được đổ vào những vị 
trí chỉ định. Là loại vật liệu có thể điều 
chỉnh được thời gian đông cứng (Thời 
gian kết keo), kiểu vật liệu  theo họ xi 
măng, họ LW.  

Phía mặt lưng đường hầm được phun 
một hỗn hợp gồm chất tạo bọt và hồ xi 
măng tạo bọt với áp lực thấp (từ 1 đến 
2 kG/cm2). Biện pháp này mang lại độ 
linh động cao hơn, có thể phun một 
phạm vi rộng nhưng lượng rò rỉ lại lớn. 
Cự ly của bơm tổng áp đạt trên 500m.  

Cát được rót thêm vào trong vật liệu 
phun tạo ra hỗn hợp có độ linh động 
thấp hơn so với hồ xi măng tạo bọt. 
Nhưng ngược lại cường độ chịu lực 
của nó lại tốt hơn hẳn hồ xi măng tạo 
bọt. Cường độ nén thường đạt khoảng 
khoảng 10kG/cm2. Cự ly hữu hiệu 
của bơm tổng áp thường dưới 300m. 

Trộn xi măng không có chất tạo bọt 
với Ben-tô-nít. Độ linh động thấp 
hơn cả hồ xi măng tạo bọt và vữa xi 
măng tạo bọt. Cường độ chịu lực của 
hỗn hợp có thể sẽ đạt trên 10kG/cm2 
và cự ly hữu hiệu của bơm tổng áp 
dưới 300m. 

 
Các hạng 
mục đăng 
ký 

Các loại vật liệu thuộc nhóm xi măng rẻ 
hơn so với nhóm vật liệu khác nhưng 
chúng sẽ đắt hơn khi dùng tạo vật liệu 
ngăn vữa so với các biện pháp thi công 
hồ xi măng tạo bọt, vữa xi măng tạo 

Dễ đông cứng và có thể thấy được 
những điểm không phát hiện được 
thông qua cường độ. Khi chất tạo bọt 
hoạt động sẽ làm tăng thể tích lên gấp 
đôi làm giảm tỉ trọng so với nước y 

Khả năng đông cứng  sẽ chậm hơn so 
với hồ xi măng tạo bọt, cường độ đảm 
bảo ở mức 10kG/cm2. 

Không có ưu thế trong cự ly của bơm 

Hợp chất thì khác nhau nhưng có thể 
chịu được áp lực lên tới 20kG/cm2.  
Không có ưu thế trong cự ly của bơm 
tổng áp nên phải bố trí máy móc bên 
trong đường hầm. Tuy nhiên, có thể 
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Hạng 
mục 

Biện pháp thi công 

NGĂN VỮA 

Biện pháp thi công 

HỒ BỌT KHÍ 

Biện  pháp thi công 

VỮA BỌT KHÍ 

Biện pháp thi công 

Xi măng BEN-TÔ-NÍT 

bọt, hoặc xi măng Ben-tô-nít. Do vậy 
chúng được sử dụng một cách hạn chế 
tại một số điểm.   

Ngăn vữa + hồ xi măng tạo bọt 

Ngăn vữa + vữa xi măng tạo bọt 

Ngăn vữa + xi măng Ben-tô-nít 

=0.6.  

Có thể bố trí máy móc làm việc bên 
ngoài đường hầm. Có khả năng chịu 
được áp lực khi chất tạo bọt phát tác.  

 

tống áp nên phải lắp đặt máy móc bên 
trong đường hầm. Tuy nhiên, có thể 
trông chờ vào các loại máy móc tự 
hành để di chuyển thuận lợi.  

Có khả năng chịu được áp lực khi 
chất tạo bọt phát tác. 

trông chờ vào các loại máy móc tự 
hành để di chuyển thuận lợi.  

Có khả năng chịu được áp lực khi 
chất tạo bọt phát tác.  
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mắt lưới nhỏ

vật liệu lưới b

5.13.4 Lưới 
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phần bề mặt
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2) Các lưu ý về thiết kế và thi công 

Khi thiết kế, nắm bắt chính xác điều kiện chất đất, độ dốc; chiều dài của bulông được xác 

định dựa trên mẫu ván khuôn tiêu chuẩn, đồng thời, cần xác nhận khả năng chịu lực kéo 

bằng thí nghiệm kéo bulông. 

Việc quan trọng là song song với việc thiết kế chiều dài của bulông khóa, phải thi công thử 

tại vị trí gốc, đo lực của trục bu lông khóa, đo độ dịch chuyển trong đất. 

Nền đất qua thay đổi hàng năm, khả năng già hóa cao nên sẽ phát sinh lỗ gồ ghề và lỗ rộng 

khi khoan lỗ, dẫn đến khó thi công. Trong trường hợp này, sử dụng bulông khóa để khoan lỗ, 

đối với loại xi măng và trong trường hợp khẩn cấp, cần xem xét cải tạo đất nền bằng các 

nguyên liệu đổ bê tông như hệ uretan, keo silicon. Tuy nhiên, ở những đường hầm đã bị nứt, 

áp lực đổ có thể làm tăng nguy cơ nứt vỡ, vì vậy cần thi công với áp lực phù hợp không gây 

ảnh hưởng đến lớp lót. 

Tùy theo điều kiện quy định lộ trình mà lựa chọn máy thi công và chiều dài bulông phù hợp. 

Tùy theo tình trạng biến dạng, có trường hợp tạo áp lực 

Bảng  5.13.8 Đặc điểm lựa chọn bu lông khóa kiểu kết dính toàn diện 

Loại bu lông Xi măng Phạm vi áp dụng 
(Mực nước ngầm) Chức năng Máy khoan lỗ

Kiểu lấp đầy 
bằng vữa xi 
măng 

Vữa xi măng Nhiều 

↕ 

Ít 

Lỗ, lấp vữa, bulông kiểu kết dính 
toàn diện  khi gắn bulông vào. 

Khoan Jumbo 

Kiểu nén Vữa xi măng có 
độ cứng nhanh, 
vữa khô  

Nhiều 

↕ 

Ít 

Đổ chất kết dính mức 1.3 shot 

 

Khoan Jumbo 

Khoan chân  

Kiểu tự khoan 
lỗ 

Vữa xi măng, 
uretan 

Nhiều 

↕ 

Ít  

Đổ vật liệu kết dính từ lỗ trung tâm 

Do dùng ốc vít nên tùy ý chọn 
chiều dài bu lông 

Có thể chọn mũi khoan tùy theo 
nền đất 

Kết dính tốt do dùng cốt thép gai. 

Khoan Jumbo 

Khoan chân  

Kiểu chốt Vữa xi măng, 
uretan 

Nhiều 

↕ 

Ít  

Dễ thi công ở nền đất có tính sụt 
lún 

Có thể đổ ở áp suất cao 

Có thể dùng thiết bị, máy móc thi 
công đã có từ trước tới nay  

Khoan Jumbo 
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5.13.3.5 Thi công chống thấm 

1) Khái quát 

Đây là phương pháp thi công phổ biến nhất, được coi như một biện pháp chiến lược đối với 

việc ngấm nước do nứt ở lớp lót và bê tông dùng lâu năm. 

Tuy nhiên, phương pháp này thích hợp với trường hợp rò rỉ nước không tích tụ lại, đối với 

trường hợp nước đông kết ở những vùng lạnh thì tham khảo phương pháp cách nhiệt. 

Để chọn được kỹ thuật chống rò rỉ nước hiệu quả, ta cần dựa trên tình trạng rò rỉ và điều kiện 

môi trường. Các biện pháp này có thể phối hợp thực hiện theo một cách thích hợp nhất. 

Kỹ thuật chống rỏ rỉ nước điển hình và bảng lựa chọn các biện pháp chống rò rỉ nước được 

thể hiện qua Hình 5.13.8 và Hình 5.13.9. 

 

Hình 5.13.8 Kỹ thuật chống rò rỉ nước điển hình          

     

Kỹ thuật chống rò rỉ 

nước cục bộ 

Biện pháp phun 

Khung chống thấm nước và

tường panel chống thấm

Kỹ thuật phân thủy 

Kỹ thuật cắt rãnh 

Kỹ thuật chống rò rỉ nước toàn diện

Kỹ thuật phun mặt sau lưng 

Kỹ thuật giảm mực nước 

Biện pháp phun

Lỗ thoát nước 

Hạ thấp rãnh thoát 

Khoan lỗ thoát nước 

Giếng bằng ống khoan 

Khung chống thấm nước và 

tường panel chống thấm 
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Bảng  5.13.9 Các biện pháp chống rò rỉ nước 

                         Nguyên nhân 

 

Biện pháp 

Lưu lượng nước chảy vào (nhỏ) Lưu lượng nước chảy vào (lớn) 

Phần dư trong 
hầm (Có) 

Phần dư trong 
hầm (Không) 

Phần dư trong 
hầm (Có) 

Phần dư trong 
hầm (Không) 

Kỹ thuật chống rò 
rỉ nước cục bộ 

 

Kỹ thuật làm 
rãnh thoát nước 

    

Kỹ thuật phân 
thủy 

    

Kỹ thuật chống rò 
rỉ nước toàn diện 

 

Kỹ thuật phun     

Kỹ thuật phủ bọc     

Khung chống 
thấm nước và 
tường panel 
chống thấm 

    

Kỹ thuật phun mặt sau lưng     

Giảm mực nước     

 

2) Biện pháp dẫn nước 

a) Khái quát 

Biện pháp dẫn nước là biện pháp dẫn nước men theo những vị trí nước bị rò rỉ sao cho 

đường nước không bị tắc, với mục đích chủ yếu duy trì về mặt mỹ quan trong đường hầm; 

cũng là biện pháp cho phép điều chỉnh tiết diện nước thoát ra tùy theo lượng nước thoát ít 

hay nhiều. 

Như đã trình bày ở Hình 5.13.9, đây là biện pháp kỹ thuật rãnh thoát nước thẳng đứng - được 

thiết kế là một ống nước ốp bên mặt hầm, và bề mặt hầm tạo thành dạng chữ U hoặc chữ V. 

Biện pháp này là một trong số những biện pháp kỹ thuật dẫn nước thông qua việc lắp đặt 

đường dẫn là ống nhựa hoặc cao su tổng hợp. 

Trong kỹ thuật rãnh thoát nước thẳng đứng, các vật liệu trên bề mặt của tấm bê tông được cố 

định bởi đinh tán. Mặc dù xét về mặt mỹ quan thì không được đẹp, tuy nhiên lại dễ làm sạch 

trong trường hợp bị tắc nghẽn bởi xi măng. 

Kỹ thuật cắt rãnh là kỹ thuật tạo rãnh trên bề mặt bê tông để dẫn nước, trong đó phương 

pháp cắt chữ U –vì được cắt ra từ hình chữ nhật nên có thể đảm bảo tiết diện lớn hơn phương 

pháp cắt chữ V, có thể xây dựng đường gấp khúc, đường cong,... Bên cạnh đó, vì bề mặt 

được bảo vệ bởi cao su tổng hợp có tính đàn hồi, tính giữ nhiệt cao nên vẫn rất có ích lợi đối 

với bề mặt liền khối. 
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- Sau khi đã hóa rắn và hóa keo, vật liệu phun sẽ có được độ bền cao, không bị chia cắt, 

co ngót,…mà lại thể hiện được tính không thấm nước ổn định. 

- Giữ ổn định tất cả các yếu tố môi trường trong giai đoạn dài hạn. 

- Việc pha trộn, sử dụng chất phủ tương đối đơn giản, hơn thế nữa lại có thể dễ dàng 

điều chỉnh thời gian hóa rắn và hóa keo của nó. 

- Tính chất hóa học, vật lý đa dạng của đất trong núi khó làm ảnh hưởng tới phản ứng 

hóa rắn và hóa keo của nó. 

- Không chứa những chất gây ô nhiễm vùng núi và mạch nước ngầm. 

+ Vì vết  nứt có thể có nguy cơ bị rạn thêm do áp suất phun, nên trước khi thực hiện, cùng 

với việc phân tích xem đường hầm có chịu được áp suất phun này hay không thì cũng cần 

duy trì áp lực phun ở khoảng 1.5~2kG/cm2. 

+ Sau khi phun, để đề phòng mực nước ngầm tăng, cần thiết kế tạo ra các lỗ thoát nước ở 

trên tường. 

c) Biện pháp phổ biến để đánh giá hiệu quả phun phủ  

+ Kiểm tra các lỗ khoan và thu thập tài liệu, cùng với việc đánh giá tình trạng qua quan sát 

và phản ứng phenolptalein thì cường độ của đất cũng cần tốt cho thí nghiệm nén khí. 

+ Kiểm tra hiệu quả chặn nước cho thí nghiệm nước ngấm vào hiện trường. 

+ Sự phù hợp giữa điều kiện môi trường và các biện pháp phun phủ được trình bày trong 

Bảng  5.13.10. 

Bảng  5.13.10 Sự phù hợp giữa điều kiện môi trường và các biện pháp phun phủ 

Phương pháp phun/ Điều kiện 
địa chất PP  ống kép Ống đơn – 

PP Đường 

Ống kép -
PP Đông 

kết lân cận 

Ống kéo– 
PP Tổng  

hợp đường 

Vữa xi 
măng- 

Tầng đá 

 

Nứt thông thường  ○    

Nứt nhiều ○ ○    

Nhiều mảnh vỡ ○ ○    

Thuần cát ○     

Đất sét ○     

Địa tầng 
nguyên 
tử 

 

Đá dung nham mảng ○     

Sa thạch bán đông kết ○    ○ 

Đá mềm có tính bùn ○     

Tầng đất 
thường  

 

Cát phẳng và đều ○ ○  ○  

Cát trung ~ cát thô  ○  ○ ○ ○ 

Cát dạng hạt ○  ○ ○ ○ 
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trong đường hầm nhưng lựa chọn những loại trung tính, bởi vì nó có thể gây nguy hiểm đối 

với xe cộ và người dọn.  

Ngoài ra, để làm sạch hiệu quả hơn thì phun chất tẩy rửa kết hợp với chổi cọ cơ khí. Nước 

thải nên được xem xét xử lý để không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường. 

Hơn nữa, khi làm sạch, cần chú ý cẩn thận để mảnh vỡ không rơi xuống thiết bị máy móc 

gây ra sự cố hỏng hóc và không nên đặt chúng vào nước hoặc nơi ẩm thấp cũng như không 

giảm bớt chức năng của những thiết bị này. 

3) Làm sạch các thiết bị chiếu sáng 

Các thiết bị chiếu sáng trong đường hầm có thể bị bẩn do khói và bụi làm giảm chức năng 

chiếu sáng. Vì thế cần tiến hành bảo dưỡng và làm sạch định kỳ.  

Lưu ý rằng khi làm sạch nên sử dụng vải mềm hoặc vải cotton để làm sạch tránh ảnh hưởng 

đến lớp vỏ thủy tinh của đèn và tấm phản xạ. Đồng thời trong khi làm sạch, nên chú ý cẩn 

thận để không làm bắn lên bóng đèn và dây điện. 

4) Làm sạch hệ thống thoát nước. 

Hệ thống thoát nước, rác thải ở miệng của đường hầm thường bị tắc nghẽn do cát, bụi và các 

vật cứng. Ngoài ra, trong trường hợp hệ thống thoát nước trong đường hầm không tốt sẽ dẫn 

đến khả năng gây hư hỏng mặt đường hầm, làm bụi bẩn và làm hư hỏng bề mặt tường bao 

phủ và các trang thiết bị trong đường hầm. Vì thế cần tiến hành làm sạch hệ thống thoát nước 

định kỳ. 

Chủ yếu dùng nước để làm sạch đường hầm nên trước khi làm sạch cần kiểm tra tình trạng 

của hệ thống thoát nước và cống, để giữ cho chúng luôn ở điều kiện thoát nước tốt. 

5) Làm sạch các thiết bị khác 

Khi các thiết bị cảnh báo bất thường, các thiết bị hiển thị khác lắp đặt trong đường hầm bị 

bẩn sẽ làm giảm tầm nhìn, nên cùng với việc kiểm tra việc thực hiện chức năng của các thiết 

bị đó thì cũng cần làm sạch bề mặt của chúng. 

6) Tần suất làm sạch 

Tần suất làm sạch dựa theo các điều kiện thực tế, như loại đường, lưu lượng giao thông, đặc 

điểm của khu vực xung quanh, và thông thường, trong trường hợp lưu lượng giao thông càng 

lớn thì tần suất làm sạch càng tăng. 

5.14 Kỹ thuật bảo trì đường đầu bến phà 

5.14.1 Khái quát 

Thông thường một bến phà lớn thường có các kết cấu phức tạp như: 
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+ Nhà dịch vụ hành khách (bán, soát vé, kiểm soát hành lang, dịch vụ công, gian hàng, khu 

quản lý,…) 

+ Đường lên xuống phà, cầu,… 

+ Hệ thống thoát nước mặt, nước thải 

+ Hệ thống chiếu sáng 

+ Hệ thống đường đầu bến phà 

Do vậy việc bảo trì bến phà thường do các đơn vị riêng đảm nhiệm. Phần này chỉ đặt vấn đề 

bảo trì đường đầu bến phà thông thường bao gồm: phần mặt đường, hệ thống thoát nước và 

hệ thống chiếu sáng. 

Mặt đường đầu bến phà có thể là đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc thậm chí mặt 

đường đá, đường xuống phà thường làm bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép. 

5.14.2 Bảo trì đường đầu bến phà 

+ Bảo trì mặt đường đầu bến phà cũng giống như nội dung bảo trì mặt đường thông thường 

với các loại tương ứng như bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc mặt đường đá như đề cập 

trong phần 5.5, 5.6 và 5.7. 

+ Các hệ thống thoát nước, biển báo và cây xanh trên đường đầu bến phà được bảo trì 

tương tự như các nội dung đã nêu trong phần 5.4; 5.17 và 5.18. 

+ Kết cấu mặt đường xuống phà bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép có hư hỏng như nứt, vỡ 

do ảnh hưởng của xe cộ cũng như nước xâm nhập. Những hư hỏng này nên được sửa 

chữa càng sớm càng tốt để tránh hư hỏng nghiêm trọng hơn. Các phương pháp xử lý 

thường cần thiết kế riêng phù hợp với kết cấu hiện tại. 

5.15 Kỹ thuật bảo trì đường lánh nạn 

5.15.1 Khái quát 

Đường lánh nạn là một loại công trình đảm bảo giao thông có tác dụng giúp các xe có gặp trục trặc về 

hệ thống phanh có thể dừng lại một cách an toàn. Thông thường đây là một đoạn đường bằng cát hoặc 

đá sỏi bố trí ở ngay cạnh làn đường ngoài có độ dốc ngược lớn và được thiết kế cho cả xe tải lớn. Lớp 

mặt bằng đá sỏi dày cho phép giảm động năng của xe giúp người lái có thể cho xe dừng lại an toàn. 

Bên ngoài phần đường lánh nạn cũng cần xem xét bố trí hệ thống thoát nước (rãnh biên, rãnh thoát 

nước ngầm và cống), hệ thống biển báo hiệu. 

Bảo trì đường lánh nạn gồm các hoạt động nhằm đảm bảo cho đường sạch sẽ, rõ ràng, dễ nhận biết; 

mặt đường cần khô ráo để đảm bảo độ ma sát cao. 
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5.15.2 Bảo trì đường lánh nạn 

Các hoạt động bảo trì đường lánh nạn bao gồm: 

1) Hệ thống an toàn đường bộ: biển báo, chiếu sáng (nếu có) 

+ Biển báo hiệu và các trang thiết bị an toàn khác cần được bảo trì ở tình trạng tốt bằng 

cách sơn lại hoặc thay thế các đầu phản quang. 

+ Hệ thống chiếu sáng (nếu có bố trí) cần được bảo trì để đảm bảo có tầm nhìn tốt khi lái xe 

vào ban đêm giúp người lái xe nhận ra đường lánh nạn để điều khiển xe chạy vào đó và 

dừng lại an toàn khi xe gặp sự cố về hệ thống phanh. Các bóng đèn hỏng cần được thay 

thế ngay, hệ thống điện phải đảm bảo luôn hoạt động tốt. 

+ Phần neo giữ ở cuối đường lánh nạn cần được thường xuyên kiểm tra để đảm bảo tốt. 

Việc bảo dưỡng thường xuyên như tra dầu mỡ, sửa chữa chống ăn mòn với kết cấu bằng 

kim loại cần được thực hiện. 

+ Chi tiết hơn về bảo trì hệ thống biển báo và chiếu sáng đã được trình bày trong phần 5.17 

và 5.18 

2) Hệ thống thoát nước  

+ Hệ thống thoát nước của đường lánh nạn cần đảm bảo luôn trong tình trạng tốt, tránh hiện 

tượng đọng nước trên mặt đường sẽ giảm ma sát. Công tác vệ sinh cần được thực hiện 

thường xuyên và hư hỏng cần được xử lý ngay. 

+ Chi tiết hơn về bảo trì hệ thống thoát nước đã được trình bày trong phần 5.4 

3) Mặt đường  

+ Làm sạch và loại bỏ các chướng ngại vật trên mặt đường lánh nạn như: đá rơi, bùn đất,… 

đặc biệt là ở đoạn chuyển tiếp từ đường ô tô đang chạy sang đường lánh nạn. 

+ Vật liệu làm mặt đường ở đoạn hãm (đá sỏi rời rạc, cát hoặc đá dăm) cần được cày xới 

theo định kỳ để đảm bảo rời rạc, đủ độ ma sát và khả năng hấp thụ động năng. Vật liệu 

cần được bổ sung ngay khi bị hao hụt (văng ra khi xe chạy vào). 

+ Vật liệu mặt đường trên đường chính (nhựa, bê tông,…) cần được bảo trì phù hợp với các 

nội dung chi tiết đã được trình bày trong các phần 5.5, 5.6 và 5.7. 

5.16 Bảo dưỡng thường xuyên cầu 

5.16.1 Tổng quan 

Sửa chữa cầu là việc tiến hành sửa chữa những hư hỏng được đánh giá là cần phải sửa chữa 

dựa trên kết quả từ công tác kiểm tra và khảo sát chi tiết.  

+ Sửa chữa cầu là việc sửa chữa những phần bị hư hỏng để tăng cường độ bền của cầu, 

khác với sửa chữa để gia cường để tăng khả năng chịu tải của cầu. 
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+ Sửa chữa được tiến hành nhằm mục đích cải thiện độ bền, tăng tuổi thọ của kết cấu của 

cầu, cùng với việc phòng tránh hiện tượng lan rộng hư hỏng. 

+ Nếu được đánh giá là cần thiết phải sửa chữa, hoặc có khả năng sẽ gây thiệt hại cho bên 

thứ 3, hoặc gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ thì cần thiết sửa chữa ngay trong 

thời gian sớm nhất. 

Tuy nhiên vì khả năng chịu lực và độ bền của cầu thường không phải giảm đột ngột nên nếu 

muốn sửa chữa để nâng cao khả năng chịu lực và độ bền của cầu thì dựa trên trên thực trạng 

của cầu, chúng ta sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành sữa chữa. 

5.16.2 Phân loại mức độ cần thiết sửa chữa  

5.16.2.1 Giới thiệu 

Đánh giá xem có cần thiết phải sửa chữa hay không là việc xem xét một cách tổng hợp thứ tự 

ưu tiên quản lý bảo trì với ảnh hưởng của những hư hỏng đó tới điều kiện an toàn giao thông 

đường bộ, tới khả năng chịu lưc, độ bền của cầu, tới bên thứ 3 và chi phí cần thiết cho việc 

sửa chữa. 

Việc quyết định xem có sửa chữa kết cấu thép và kết cấu bê tông hay không thì phải dựa trên 

kết quả kiểm tra và khảo sát; đối với hư hỏng thì chia làm 3 mục được thể hiện trong Bảng  

5.16.1. Với loại A, cần phải sửa chữa sớm, trong khi đó việc sửa chữa được đánh giá là chưa 

thiết với loại B. 

Bảng  5.16.1 Phân loại mức đánh giá sự cần thiết phải sửa chữa kết cấu thép và bê tông của cầu  

Phân loại đánh giá Hạng mục Nội dung đánh giá 

A 

 Cần thiết phải sửa chữa 

Hư hỏng lớn hoặc 
nghiêm trọng cần phải 
sửa chữa gấp 

Để duy trì chức năng 
của đường bộ 

Ảnh hưởng đến điều kiện an 
toàn đường bộ 

Tăng cường khả năng 
chịu lực và độ bền của 
kết cấu 

Nếu không sửa chữa, hư hỏng 
sẽ tiến triển đến mức phải gia 
cường 

Sửa để tránh ảnh hưởng 
xấu cho mọi người 

Gây nguy hiểm cho con người 

B 
Không 
cần sửa 
chữa 

Tiến hành 
khảo sát tiếp 

Tùy theo mức độ lan 
rộng của hư hỏng mà 
xét xem có cần phải sửa 
chữa hay không 

Để duy trì chức năng 
của đường bộ 

Có thể ảnh hưởng đến điều kiện 
an toàn đường bộ 

Đối với khả năng chịu 
lực và độ bền của kết 
cấu 

Khả năng chịu lực và độ bền 
của cầu giảm, có khả năng sẽ 
phải tiến hành sửa chữa 

Phòng tránh gây ảnh 
hưởng xấu cho mọi 
người 

Có thể sẽ gây nguy hiểm cho 
con gười 

Không cần Tuy có hư hỏng nhưng Để duy trì chức năng Có thể đảm bảo an toàn đường 
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tiến hành 
khảo sát tiếp 
theo 

không có xu hướng lan 
rộng 

của đường bộ bộ 

Đối với khả năng chịu 
lực và độ bền của kết 
cấu 

Không cần thiết phải sửa chữa 

Phòng tránh gây ảnh 
hưởng cho con người 

Không có nguy hiểm cho con 
người 

 

+ Nếu xác định hư hỏng phù hợp với mục A cần thiết phải sửa chữa thì sau khi kiểm tra, 

xem xét mức độ ưu tiên sửa chữa và quyết định thời gian tiến hành sửa chữa dựa trên 

mức độ ưu tiên đó và ngân sách sửa chữa. 

+ Nếu mức độ hư hỏng quá lớn để sửa chữa hoặc trong những trường hợp nguyên nhân hư 

hỏng là do ăn mòn clo, phản ứng kiềm, trung hòa, tình trạng quá tải kéo dài đòi hỏi có 

kiến thức chuyên môn sâu để xử lý, cần tham vấn các chuyên gia có kinh nghiệm. 

5.16.2.2 Tiêu chí đánh giá sự cần thiết phải sửa chữa kết cấu thép 

Từ kết qủa khảo sát chi tiết, xét xem có cần thiết sửa chữa những bộ phận chính, bộ phận 

phụ, kết cấu phụ trợ của cầu tương ứng với chức năng của chúng hay không. Cần có tiêu chí 

đánh giá hư hỏng để quyết định sự cần thiết phải sửa chữa. 

Bảng  5.16.2 Tiêu chí đánh giá sự cần thiết phải sửa chữa kết cấu thép theo kết quả khảo sát chi 
tiết (cầu có dầm và trụ bằng thép)  

Đánh giá 

 

Loại hư hỏng 

A (Cần thiết phải sửa chữa) B (Chưa cần sửa chữa, tiếp tục 
theo dõi, khảo sát) 

Ăn mòn Giảm yếu mặt cắt ngang ≥10% chiều 
dày vật liệu 

Bị rỉ sét trên phạm vi rộng và  ăn 
mòn lỗ chỗ 

Nứt Nứt  

Lỏng Vật liệu chính  ≥10%  hoặc ≥ 10 thanh Từ 5~10% hoặc từ 5~10 thanh 

Vật liệu phụ ≥35% hoặc ≥10 thanh Từ 10~35% hoặc từ 5~10 thanh 

Bị bể,vỡ Bị bể vỡ  

Sơn bị già hóa Sơn bị bong tróc toàn bộ bề mặt Sơn bị bong tróc một số chỗ 

Âm thanh lạ Tiếng vang kim loại bất thường Tiếng kim loại cót két 

 

Rung lắc bất thường Có rung lắc bất thường  
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Cong, biến dạng 
bất thường 

Phần chính  Cong vượt quá 125 chiều dài kết cấu Cong dưới 125 chiều dài kết cấu 

Phần phụ Cong trên 50mm Cong dưới 50mm  

Nứt phần hàn Có vết nứt tại phần hàn Bị nứt màng sơn gần phần hàn 

 

Đối với cấu kiện thép ngoài Bảng  5.16.2 như gối cầu, khe co giãn, thiết bị phòng tránh rơi 

cầu,… thì cần phải kiểm tra tình trạng,vị trí phần hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, tình hình 

lan rộng của hư hỏng,… để phán đoán xem có cần phải sửa chữa hay không. 

5.16.2.3 Tiêu chí đánh giá sự cần thiết phải sửa chữa kết cấu bê tông 

Có rất nhiều nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu bê tông thì và biểu hiện của các dạng hư hỏng 

cũng rất phức tạp, vì vậy cần phải nắm bắt được đầy đủ thông tin từ kết quả khảo sát chi tiết 

và dự đoán sự hóa già để quyết định xem có cần phải sửa chữa hay không. 

Với mức A - cần phải sửa chữa, trong trường hợp gây nguy hiểm đến an toàn giao thông 

đường bộ hoặc gây huy hại cho con người; dựa trên kết quả khảo sát cần nhanh chóng tiến 

hành sửa chữa. 

Đối với những bộ phận mà có khả năng sẽ gây huy hại cho phần chính của kết cấu bê tông 

và nguy hại cho bên thứ 3, việc đánh giá sự cần thiết sửa chữa dựa vào các giá trị định lượng 

được xác định sau khi điều tra chi tiết như thể hiện trong Bảng  5.16.3. 

 
Bảng  5.16.3  Đánh giá việc cần thiết sửa chữa theo kết quả điều tra chi tiết kết cấu bê tông 

Phán đoán 

Mục điều tra 

A 

(Cần thiết sửa chữa) 

B 

(Không cần sửa chữa)      
(Ghi chú 1) 

Cường độ nén  

(Ghi chú 2) 

Cường độ nén dưới 85% so với cường độ 
tiêu chuẩn thiết kế 

Cường độ nén cao hơn 85% so với 
cường độ tiêu chuẩn thiết kế 

Hàm lượng Ion Clorua 

 

≥ 2.5 kg/m3 ≤ 1.2 kg/m3 

Chiều sâu bị các-bô-nát 
hóa 

Lan rộng trong phạm vi 10mm từ cốt thép Lan rộng chưa đến phạm vi 10mm từ cốt 
thép 

Phản ứng kiềm cốt liệu  

(Ghi chú 3) 

Có Không có 

Ăn mòn cốt thép 

 

Ăn mòn trên mặt cắt ngang rất rõ rệt Không nhìn thấy vết ăn mòn 
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Vết nứt 

 
Đơn vị mm) 

 Môi trường ăn mòn 
(Ghi chú 4) 

Nghiêm 

trọng 

Bình 

thường
Nhẹ 

Lớn ≥0.4 ≥0.4 ≥0.6

Trung 
bình 

≥0.4 ≥0.6 ≥0.8

Nhỏ ≥0.6 ≥0.6 ≥1.0
 

 Môi trường ăn mòn  
(Ghi chú 4) 

Nghiêm 

trọng 

Bình 

thường 
Nhẹ 

Lớn ≤0.1 ≤0.2 ≤0.2 

Trung 

bình 
≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 

Nhỏ ≤0.2 ≤0.3 ≤0.3 

* Các mức: Lớn, Trung bình, Nhỏ thể hiện mức độ xâm hại gây ảnh hưởng đến độ 
bền của bê tông. 

 Ghi chú : 

i) Trường hợp giá trị đạt được sau kết quả khảo sát chi tiết vượt quá giá trị ghi trong 

nhóm B Bảng 15.6.3 (không cần sửa chữa), cần phải thực hiện khảo sát thêm ít nhất 

một lần nữa để xác nhận mức độ lan rộng của hư hỏng. 

Và nếu sau khi điều tra thêm mà xác nhận thấy là hư hỏng đang lan rộng mạnh, căn cứ 

vào kết quả điều tra thêm đó để quyết định xem có cần sửa chữa hay không. 

ii) Ngoài việc khoan lấy lõi để kiểm tra thêm thì nên đo cường độ nén bằng súng bắn bê 

tông. Tuy nhiên, nếu không cho phép việc sụt giảm cường độ nén của kết cấu bê tông 

cường độ cao hoặc trong trường hợp yêu cầu độ chính xác cao hơn thì nên tiến hành 

kiểm tra độ nén bằng phương pháp khoan lấy lõi. 

iii) Để xác định xem có phải là phản ứng kiềm cốt liệu hay không thì cần phải xem xét 

một cách tổng hợp đến: (1) Loại đá, khoáng vật, (2) Tỷ lệ thành phần phản ứng cốt 

liệu, (3) Lượng kiềm trong bê tông, (4) Chiều rộng vết nứt, và (5) Có bị rò rỉ chất keo 

ra không. 

iv) Ăn mòn do môi trường được định nghĩa như sau 

- Nghiêm trọng: trong điều kiện mưa to và thường xuyên ẩm ướt; trong tình trạng đọng 

nước và đóng băng; bị mòn đi do nước biển. 

- Trung bình: với điều kiện thời tiết trung bình và kết cấu bình thường; không có mưa 

lớn, không bị ngâm trong nước, không bị đóng băng; ví dụ như bê tông trong lòng đất 

hoặc trong môi trường nước liên tục. 

- Nhẹ: với điều kiện thời tiết trung bình, chỉ một thời gian ngắn và hoàn toàn không bị 

ảnh hưởng không khí cũng như môi trường ăn mòn khắc nghiệt 

v) Mức độ hư hại ảnh hưởng đến tuổi thọ của bê tông được trình bày trong Bảng  5.16.5 . 
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Bảng  5.16.4 Đánh giá phản ứng kiềm cốt liệu 

Có phản ứng kiềm cốt liệu Không có phản ứng kiềm cốt liệu 

Có xác định được hiện tượng phản ứng kiềm cốt 
liệu 

Độ lan rộng ≥1000µ, và chiều rộng vết nứt 
≥0.2mm với kết cấu BTDƯL, mật độ vết nứt có 
chiều rộng trên 0,3mm với kết cấu bê tông:  ≥1 
m/m2 

Nằm ngoài phạm vi giá trị ghi ở cột bên trái 

Bảng  5.16.5 Mức độ ảnh hưởng của hư hỏng đến độ bền của bê tông 

Hạng mục 
Mức độ gây hại 

Lớn Trung bình Nhỏ 

Độ sâu vết nứt Vết nứt xuyên thấu Nứt trung bình Nứt bề mặt 

Độ dày bao phủ  ≤40mm 40~70mm ≥ 70mm 

Ghi chú Nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ gây hại thì ngoài các nguyên nhân ghi trên thì 
còn có nguyên nhân là có hay không bao phủ bề mặt bê tông, vật liệu, cấp phối và sự 
phối trộn, khe nối bê tông. 

vi) Giá trị vết nứt cho phép theo thiết kế ghi ở dưới để tham khảo: 

- Điều kiện ăn mòn đặc biệt nghiêm trọng: 0.0035 C 

- Môi trường có tính ăn mòn: 0.004 C 

- Môi trường chung: 0.005 C 

C: Độ dày bê tông lớp phủ (mm) 

 

5.16.3 Chính sách sửa chữa 

1) Mức độ cải thiện độ bền sau khi sửa chữa sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi phương pháp thực 

hiện. Do vậy để chọn phương pháp sửa chữa và thời gian tiến hành sửa chữa phù hợp, cần 

phân tích chi phí vòng đời. 

2) Sau khi nắm rõ nguyên nhân hư hỏng và xem xét các yếu tố như việc kết hợp các phương 

pháp xây dựng tương ứng với mức độ và phạm vi hư hỏng, hiệu quả của việc sửa chữa, biện 

pháp thực hiện, tính kinh tế để lựa chọn phương pháp sửa chữa thích hợp. 

3) Khi lựa chọn phương thức sửa chữa và thời gian thực hiện, cần xem xét hiệu quả cải thiện 

tuổi thọ của phương pháp đó; trên cơ sở so sánh giữa các phương pháp để giảm thiểu chi phí 

sửa chữa trong suốt thời gian khai thác công trình cầu Hình 5.16.1. 

Khái niệm chi phí vòng đời của cầu được thể hiện trong 
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ường yêu cầ

khó dễ của vi

h sửa chữa p

ỏng cục bộ v

ữa chỗ hư hỏ

hỏng diễn bi

ng sẽ lan rộn

pháp sửa chữ

háp xử lý ph

tạo phủ bề m

n cảnh quan x

i diễn tại chí

ữa và ghi lại 

a. Cơ sở dữ 

ng trình cầu.

ác kỹ thuật s

đây, nhưng 

đó vẫn là cần

hỏng là do t

sửa chữa thì

ết cấu trước k

p sửa chữa kế

p sửa chữa 
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Khái niệm ch

cho các phươ

ầu, và cần thi

iệc sửa chữa

phù hợp theo 

và xung quan

ỏng đó là đủ.

iến liên tục g

ng thì cần ph

ữa, vấn đề qu

hù hợp. 

mặt, cần chú 

xung quanh.

ính các vị trí

các vấn đề p

liệu này rất 

 

sửa chữa mới

việc xem x

ần thiết. 

thiếu các ch

ì hư hỏng vẫ

khi sửa chữa.

ết cấu thép 

Dự án Tăng 

hi phí vòng đ

ơng pháp sửa

iết phải tiến 

a. 

mức độ hư h

nh hư hỏng đ

 

gây ảnh hưở

ải sửa chữa t

uan trọng nh

ý tới màu sắ

í đã xử lý. D

phát sinh đồn

có ý nghĩa v

i trong quá tr

xét kỹ lưỡng

hi tiết, cấu k

ẫn có thể tái 

. 

cường Năng 

đời 

a chữa cần p

hành bàn bạ

hỏng để khôn

đó không có 

ởng đến phần

toàn bộ khu v

hất là xác địn

ắc và phạm v

o vậy cần th

ng thời đánh 

với việc xử 

rình phát triể

g để kiểm ch

iện cũng nh

diễn ngay; t

g lực Bảo trì Đ

phải phù hợp

ạc, xem xét t

ng phải thực

vấn đề gì th

n xung quanh

vực. 

nh đúng ngu

vi sửa chữa 

hường xuyên

giá độ bền c

lý sau này t

ển các công n

hứng độ bền

hư do độ bền

trong trường

Đường Bộ 

 

p với thời 

thứ tự ưu 

c hiện sửa 

hì chỉ cần 

h mà nếu 

uyên nhân 

để không 

n kiểm tra 

của chính 

trong quá 

nghệ mới 

n của các 

n kết cấu 

g hợp này 
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Khi tiến hành sửa chữa kết cấu thép, phải xem xét các điều kiện như hạn chế xe cộ ở các vị 

trí đang hàn, biện pháp phòng tránh gió, giảm độ ẩm,…và xem xét độ an toàn của cầu đã 

thiết kế như khả năng chịu lực khi đang thay các cấu kiện thép, xem xét đến biện pháp thi 

công cũng như năng lực của cầu sau khi sửa chữa. 

Trong các phương pháp sửa chữa kết cấu thép điển hình, có các phương pháp sau.  

1) Phương pháp sửa chữa vết nứt gồm: phương pháp hàn, phương pháp tạo lỗ chặn nứt, phương 

pháp dán tấm thép và phương pháp cải thiện hình dạng. 

2) Phương pháp thay thế cấu kiện gồm: phương pháp thay thế bu lông cường độ cao, phương 

pháp thay thế toàn bộ cấu kiện hoặc thay thế một phần. 

3) Phương pháp nắn thẳng nhiệt  

4) Phương pháp sơn 

5) Phương pháp phòng nước 

Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa kết cấu thép được trình bày trong Bảng  

5.16.6. 
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Bảng  5.16.6 Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa kết cấu thép 

Hư hỏng 

 Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân 

Sửa chữa 
hàn 

Phương 
pháp tạo lỗ 

chặn 

Phương 
pháp dán 
bản thép

Phương 
pháp cải 

thiện 
hình 
dạng 

Phương 
pháp thay 

thế cấu 
kiện 

Phương 
pháp nắn 

thẳng 
nhiệt 

Phương 
pháp sơn  

Phương 
pháp  

phòng 
nước 

Ăn mòn Do môi trường 

 

Phá hoại Clorua     ○  ◎  

Ăn mòn hóa chất      ○  ◎  

Do vật liệu bị già 
hóa 

Không đạt yêu cầu chất lượng     ○  ◎  

Do thi công, sản 
xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt     ○  ◎  

Chống nước và thoát nước kém     ○  ◎ ◎ 

Nứt 

 

Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

 

Tải trọng lặp ◎ ○ ◎ ◎ ○    

Do va chạm, động đất ◎  ◎  ○    

Do vật liệu bị già 
hóa 

Không đạt yêu cầu chất lượng    ○ ○ ○    

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không tốt ◎  ○ ○ ○    

Do kết cấu Thi công, sản xuất không tốt    ○     

Bị lỏng lẻo Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

 

Tải trọng lặp     ◎    

Do va chạm, động đất     ◎    

Do vật liệu bị già Không đạt yêu cầu chất lượng     ◎    
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Hư hỏng 

 Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân 

Sửa chữa 
hàn 

Phương 
pháp tạo lỗ 

chặn 

Phương 
pháp dán 
bản thép

Phương 
pháp cải 

thiện 
hình 
dạng 

Phương 
pháp thay 

thế cấu 
kiện 

Phương 
pháp nắn 

thẳng 
nhiệt 

Phương 
pháp sơn  

Phương 
pháp  

phòng 
nước 

hóa 

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không tốt     ◎      

Bị bể vỡ Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

 

Tải trọng lặp ○    ○    ○       

Do va chạm, động đất ○    ○    ◎       

Do vật liệu bị già 
hóa 

Không đạt yêu cầu chất lượng     ○   ◎       

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không tốt ○    ○   ○       

Sơn bị già 
hóa 

Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

Hỏa hoạn             ◎  

Do môi trường tác 
động 

 

Ăn mòn Clorua             ◎  

Ăn mòn hóa chất              ◎  

Do vật liệu bị già 
hóa 

Không đạt yêu cầu chất lượng             ◎  

Do thi công sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt             ◎  

Chống nước và thoát nước kém             ◎  ◎ 

Bị biến 
dạng 

Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

Tải trọng lặp         ○       

Do va chạm, động đất, hỏa         ◎  ○     
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Hư hỏng 

 Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân 

Sửa chữa 
hàn 

Phương 
pháp tạo lỗ 

chặn 

Phương 
pháp dán 
bản thép

Phương 
pháp cải 

thiện 
hình 
dạng 

Phương 
pháp thay 

thế cấu 
kiện 

Phương 
pháp nắn 

thẳng 
nhiệt 

Phương 
pháp sơn  

Phương 
pháp  

phòng 
nước 

 hoạn 

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không tốt         ○      

Bị chấn 
động bất 
thường 

Do tác nhân bên 
ngoài tác động 

 

Tải trọng lặp     ○    

Do động đất     ○    

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không tốt     ○    

◎:Đặc biệt hiệu quả 

○: Hiệu quả 
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5.16.4.2 

1) 

2) 

Bảo dưỡng Đư

Xử lý vết n

Phương ph

Dùng phươ

thiện chân 

Khi hàn để

a) Ngu

cũng như c

nguyên nhâ

b) Nếu 

chữa bằng 

dụng biện p

c) Vì p

trí khó khă

bảo cũng n

d) Để n

 Phương ph

Tạo một lỗ

tránh sự ph

Phương ph

dùng để trá

Ứng suất 

50N/mm2 

ường bộ 

nứt 

háp hàn 

ơng pháp mà

mối hàn. 

ể sửa chữa cầ

uyên nhân ph

có ứng suất th

ân gây nứt. 

 nguyên nhâ

phương pháp

pháp sửa chữ

phương pháp

ăn hoặc khôn

như giải pháp

nâng cao cườ

Hình

háp tạo lỗ ch

ỗ tròn ở đầu 

hát triển của v

háp này khôn

ánh sự lan rộ

phát sinh ở

so với ứng su

Hìn

ài đục để làm

ần lưu ý nhữn

hát sinh vết n

hứ sinh. Do v

ân phát sinh 

p hàn, vết nứ

ữa hàn này là

 hàn phải tiế

ng thể hàn đư

p xử lý sẽ khô

ờng độ bền m

h 5.16.2 Phư

hặn nứt 

vết nứt để lo

vết nứt. 

ng chỉ thườn

ng của vết nứ

ở phần đầu v

uất phẳng da

nh 5.16.3 Ph
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m nhẵn vết tại

ng điểm dướ

nứt phần nh

vậy trước kh

vết nứt là d

ứt được cải t

à được. 

ến hành ngay

ược, cần đặc

ông triệt để.

mỏi, nên xử lý

ương pháp h

oại bỏ sự tập

ng được dùn

ứt. 

vết nứt khi 

anh định. 

hương pháp

y Enhancemen

i vị trí xử lý;

ới đây: 

hiều là do ph

hi tiến hành h

do công tác h

thiện so với t

y tại công trư

 biệt chú ý v

ý chân hàn b

hàn xử lý vế

p trung ứng s

ng trong trư

phươnq ph

tạo lỗ chặn 

nt in Road Ma

; sau đó tiến 

há hoại mỏi v

hàn sửa chữa

hàn không đ

trước khi sửa

ường, nên kh

vì công tác h

bằng TIG hoặ

t nứt 

suất ở phần đ

ờng hợp khẩ

háp này có h

 

nứt 
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hành hàn lạ

vì tập trung 

a, cần khắc p

đảm bảo; sau

a chữa nên c

hi thực hiện 

hàn có thể kh

ặc mài. 

 

đầu vết nứt v

hẩn cấp mà c

hiệu quả sẽ

n Vietnam 

i và hoàn 

ứng suất 

hục được 

u khi sửa 

chỉ cần áp 

tại các vị 

hông đảm 

và phòng 

còn được 

ẽ đạt đến 
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3) 

Bảo dưỡng Đư

Dùng khoa

quanh lỗ tr

chuẩn là 24

Sau khi tạo

lông cường

Phương ph

Trong trườ

ứng suất ở 

lông cường

Hiệu quả củ

i) Giảm

ii) Tăng

iii) Dù v

Hìn

Trong một

pháp hàn. 

Trong trườ

ứng suất m

hơn so với 

Phương ph

ường bộ 

an để khoan

ròn với mục 

4mm. 

o lỗ, nếu chư

g độ cao để h

háp sửa chữa 

ờng hợp khó 

vị trí phát si

g độ cao để x

ủa việc sử dụ

m ứng suất ở

g độ cứng tại

vết nứt có ph

nh 5.16.4 Ví

t số trường h

ờng hợp liên 

mới và nếu c

lúc chưa xử 

háp này thườn

 lỗ tròn chặ

đích chính l

ưa áp dụng ti

hạn chế sự ph

bằng dán bả

tiến hành x

inh vết nứt, n

xiết chặt lại tạ

ụng biện phá

vị trí phát si

i vị trí phát s

hát triển thì b

í dụ về Phươ

hợp, phương

kết bản chồ

hất lượng hà

lý. 

ng hay dùng 
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ặn nứt, và dù

là để giảm sự

iếp biện pháp

hát triển của 

ản thép 

xử lý vết nứt

nên chồng bả

ạo ma sát. 

áp chồng bản

inh vết nứt 

sinh vết nứt 

bản thép chồn

ơng pháp sử

g pháp này c

ồng bằng hàn

àn không đả

khi xử lý vế

y Enhancemen

ùng máy mà

ự tập trung ứ

p sửa chữa g

vết nứt 

t bằng phươ

ản thép lên m

n thép: 

ng vẫn tiếp n

ửa chữa bằn

có thể được 

n, cần lưu ý 

ảm bảo, cườn

ết nứt ở các v

nt in Road Ma

ài để làm nh

ứng suất. Đư

ì thì nên chố

ng pháp hàn

mặt khu vực 

nhận ứng suất

 

g dán bản th

sử dụng ph

rằng sẽ phát

ng độ chống 

vị trí hàn bản
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hẵn bavia vù

ường kính lỗ

ốt lỗ đó bằng

n đồng thời 

cần xử lý và

ất 

hép 

hối hợp cùng

át sinh vùng 

g mỏi có thể 

n đế. 

n Vietnam 

ùng xung 

tròn tiêu 

g đóng bu 

cần giảm 

à dùng bu 

g phương 

tập trung 

còn thấp 
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4) 

H

5.16.4.3 

1) 

2) 

Bảo dưỡng Đư

Phương ph

Nếu phát si

mài phần đ

Hình 5.16.5 V

Phương ph

ứng suất kh

Nếu vết nứ

lại chỗ đã l

Phương ph

Phương ph

Là phương

cường độ c

hoặc mất. 

Cơ chế liên

lông để nố

cường độ c

toàn của cá

Khi phải th

trong mối n

Ngoài ra, n

bị hư hỏng

luôn. 

Phương ph

Nếu vật liệ

trọng thì cầ

Trong trườ

pháp thay t

ường bộ 

háp cải thiện 

inh vết nứt ở

đầu mối hàn v

Ví dụ về xử l

háp này sẽ có

hởi phát từ h

ứt nhỏ và mứ

loại bỏ. 

háp thay thế  

háp thay bu lô

g pháp tháo b

cao mới. Phư

n kết của bu l

ối chịu ma sá

cao thì sẽ tạo

ác liên kết. 

hay toàn bộ 

nối và thay d

nếu phần khe

g thì cần kiểm

háp thay thế t

ệu thứ cấp bị

ần tháo bỏ to

ờng hợp vật l

thế toàn bộ v

hình dạng 

ở các vị trí nh

và làm nhẵn 

lý vết nứt nh

ó hiệu quả n

ình dạng của

ức độ  tập trun

ông cường độ

bu lông và đi

ương pháp n

lông và đinh

át.Vì vậy, nế

o thành tổ hợp

bu lông và đ

dần dần từng 

e hở giữa các

m tra kỹ tấm

toàn bộ vật li

ị hư hỏng do

oàn bộ vật liệ

liệu thứ cấp 

vật liệu sẽ là 
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hư phần đầu

bằng hàn TI

hỏ bằng phư

nếu nguyên n

a phần hàn 

ung ứng suất 

ộ cao 

inh tán đã bị

này cũng đượ

h tán là khác 

ếu thay một 

ợp các mối nố

đinh tán của 

cái một. 

c vật liệu ở đ

m phủ, nếu có

iệu 

o ăn mòn và 

ệu đã bị hư h

hư hỏng, để

tối ưu hơn so

y Enhancemen

mối hàn thì 

IG và giảm tậ

ương pháp c

nhân phát sin

ở vết nứt kh

hỏng ở phần

ợc dùng tron

nhau: đinh tá

phần đinh tá

ối khác loại n

mối nối thì 

đằng sau tấm

ó hư hỏng m

mặt cắt nga

ỏng ra và tha

ể đảm bảo tí

o với việc th

nt in Road Ma

sau khi loại 

ập trung ứng

cải thiện hìn

nh vết nứt là

ông lớn, khô

n liên kết ra 

ng trường hợ

án dùng để n

án của các l

nhau; khi đó 

ta để lại nhữ

m phủ bị ăn m

mặt cắt ngang

ang bị hư hỏn

ay thế bằng v

nh an toàn c

ay thế từng p
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3) 

5.16.4.4 

Bảo dưỡng Đư

Khi thay th

tháo bỏ kết

Nếu không

Phương ph

Nếu một p

này cần thá

bằng hàn. 

Nếu là hư 

liệu.. 

Khi bỏ vật 

đảm bảo đ

ứng suất đư

Khi loại bỏ

những bộ p

cần phải tiế

Cả hai phư

được áp dụ

có thể xảy 

lông cường

Phương ph

Khi có va c

liệu mà áp 

dạng ban đ

Phương ph

bằng nhiệt,

khích dùng

ường bộ 
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t cấu ra.  
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háp thay thế m

hần vật liệu 
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hỏng trên vậ

Hình 5.16
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phận chưa b
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ật liệu thứ cấ
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ó cường độ

y Enhancemen

iệc kiểm tra v

iệu hoặc các 
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Điều kiện an 
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khi đó không
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n toàn khi 

ời. 

cấu kiện 

hoặc nối 

àn bộ vật 

n cần phải 
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ưởng đến 
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Khi xử lý 
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Bảo dưỡng Đư

Nhiệt độ th

Khi gia nh

tăng lên. Đ

lý thích hợp

Với phươn

không phù

phương ph

Phương ph

Theo phươ

phòng tránh

Phương ph

sơn thì nên

không đượ

tính đến bi

biện pháp c

Khi chưa đ

nhân sau cầ

i) Lần 

ii) Loại

Ở trường h

ường bộ 

Hình 5.1

hích hợp khi 

iệt, sẽ phát s

Đây là đặc điể

p như dùng v

ng pháp này, 

ù hợp. Khi đ

áp này và ph

háp sơn   

ơng pháp này

h sự ăn mòn 

H

háp này có th

n tính đến p

ợc xử lý thì s

iện pháp xử 

chống rò nướ

đến thời kỳ s

ần được xem

sơn trước kh

i sơn không p

hợp sau thì ph

16.7 Ví dụ v

áp dụng phư

sinh sự phân

ểm cần lưu ý

vật liệu hoặc

ngoài biến d

đó, nên thực

hương pháp h

y, trước hết l

vật liệu thép

Hình 5.16.8 V

hể áp dụng ch

hương pháp 

ẽ không loại

lý thích hợp

ớc xong mới 

sơn lại và ph

m xét: 

hông phù hợp

phù hợp với 

hải sơn lại bằ
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về phương p
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n bố lại ứng s

ý và trong nh

c cấu kiện tạm

dạng, vật liệu

c hiện phươn

hàn sửa chữa
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p. 

Ví dụ về phư

ho những vị

 thay thế vậ

i trừ được vi

p. Ví dụ nếu 

tiến hành sơ
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p 

môi trường ở

ằng loại sơn 

y Enhancemen
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5.16.5 

5.16.5.1 

Bảo dưỡng Đư

Ở những v

từ vùng du

hành sơn ch

Phương ph

Việc không

liệu thép ở 

Trường hợp

rì thì phải n

Nước rò rỉ

chống rò rỉ

Hư hỏng củ

ngay việc s

Phương ph

Lựa chọn p

Có rất nhiề

lựa chọn ph

khác nhau 

cả các hư h

Với các trư

bằng các v

kinh tế và đ
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+ Phương

+ Phương

phương
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mòn cấu kiện

hư hỏng rất p

nào. Ngoài r

 sửa chữa đả
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gây rỉ sét, ăn

t để. 

an sát thấy có

cần tiến hàn

n thép. Cần 

phức tạp nên

ra, nếu nhiều
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+ Phương pháp thay thế bộ phận 

+ Phương pháp phủ mặt: Phương pháp phủ mặt bằng sơn, phương pháp phủ mặt nhằm mục 

đích chống bong tróc sơn. 

+ Phương pháp chống rỉ cốt thép: Phương pháp xử lý chống rỉ sét, phương pháp đổi 

titanium thành dương cực và chống ăn mòn điện hóa, phương pháp đổi kẽm thành dương 

cực và chống ăn mòn điện hóa. 

+ Phương pháp khử muối (phương pháp khử muối điện hóa học) 

+ Phương pháp tái kiềm hóa (phương pháp tái kiềm hóa bằng điện hóa học) 

+ Phương pháp phòng nước, phương pháp ngăn nước 

+ Phương pháp trát lại toàn bộ 

Sửa chữa bê tông bị bong tróc và lộ cốt thép thường phải kết hợp giữa các phương pháp: xử 

lý chống rỉ, sửa chữa mặt cắt ngang và phủ mặt. Tuy nhiên nếu thi công xử lý không phù hợp, 

theo thời gian, cốt thép ở bên trong sẽ bị ăn mòn làm giảm hiệu quả sửa chữa. Do vậy việc 

tiến hành xử lý chống rỉ cốt thép là rất quan trọng. 

Sau khi khảo sát chi tiết, bên cạnh việc tiến hành lựa chọn phương pháp sửa chữa phù hợp 

với cơ chế già hóa, cần xác định tiêu chuẩn sửa chữa những vị trí cần thiết, phương châm sửa 

chữa, loại vật liệu sửa chữa, đo mặt cắt ngang sau khi sửa chữa, biện pháp thi công. 

Ví dụ về cơ chế lão hóa của kết cấu bê tông và kế hoạch sửa chữa được trình bày trong Bảng  

5.16.7. 
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Bảng  5.16.7 Ví dụ về cơ chế già hóa của kết cấu bê tông và kế hoạch sửa chữa 

Cơ chế già hóa Phương châm sửa chữa Các phương pháp sửa chữa có tính phù hợp Những yếu tố cần xem xét để đạt tiêu chuẩn sửa chữa 

Sự trung hòa - Loại bỏ phần bê tông bị trung hòa

- Khống chế sự xâm nhập của khí 
CO2 và hơi nước sau khi sửa chữa 

Phương pháp sửa chữa mặt cắt 

Phương pháp phủ bề mặt 

Phương pháp tái kiềm hóa 

- Mức độ loại bỏ phần bị trung hòa 

- Xử lý chống rỉ sét cốt thép 

- Chất lượng và độ dày của vật liệu phủ mặt 

Ăn mòn Clorua - Loại bỏ Cl- đã xâm nhập 

- Loại bỏ bê tông bị già hóa 

- Khống chế sự xâm nhập của 
CO2, và nước sau khi sửa chữa 

Phương pháp sửa chữa mặt cắt ngang 

Phương pháp phủ bề mặt 

Phương pháp khử muối 

- Mức độ loại bỏ phần bị Cl- xâm nhập 

- Xử lý chống rỉ sét cốt thép 

- Chất lượng và độ dày của vật liệu phủ mặt 

- Khống chế điện thế của cốt thép Chống ăn mòn điện hóa Chất lượng và lượng phân cực của vật liệu dương cực 

Bị hư hỏng do đóng 
băng, sương giá 

- Loại bỏ bê tông bị già hóa 

- Khống chế sự xâm nhập nước sau 
khi sửa chữa 

- Tăng cường sức kháng hiện tượng 
kết băng, tan băng của bê tông 

Phương pháp sửa chữa mặt cắt ngang 

Phương pháp bơm vào vết nứt 

Phương pháp phủ bề mặt 

- Sức kháng hiện tượng kết băng, tan băng của vật liệu sửa 
chữa mặt cắt ngang. 

- Chất lượng của vật liệu bơm vào vết nứt và phương pháp thi 
công 

- Chất lượng và độ dày của vật liệu phủ bề mặt 

Bị ăn mòn hóa học - Loại bỏ bê tông bị già hóa  

- Khống chế sự xâm nhập của các 
hóa chất có hại 

Phương pháp sửa chữa mặt cắt ngang 

Phương pháp phủ bề mặt 

- Chất lượng và độ dày của vật liệu phủ bề mặt 

- Mức độ loại bỏ bê tông bị già hóa 

Phản ứng kiềm cốt 
liệu 

- Khống chế sự cấp nước 

- Tăng mức bốc hơi nước bên trong

- Khống chế việc đưa vào các chất 
kiềm mạnh 

Phương pháp bơm vào vết nứt 

Phương pháp phủ bề mặt  

- Chất lượng vật liệu bơm vào vết nứt và phương pháp thi 
công  

- Chất lượng và độ dày của vật liệu phủ bề mặt  

Quá tải - Khống chế sự lan rộng của vết 
nứt 

  

Cl: Ion Clorua; CO2: Carbon Dioxide 
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Nguyên nhân hư hỏng kết cấu bê tông và phương pháp sửa chữa được trình bày trong .Bảng  5.16.8. 

Bảng  5.16.8 Nguyên nhân hư hỏng kết cấu bê tông và phương pháp sửa chữa 

Hư hỏng 
Nguyên 
nhân hư 

hỏng 
Biện pháp sửa chữa 

Sửa 
chữavết 

nứt 

Sửa 
chữamặt 
cắt ngang

Thay thế 
bộ phận 

Phủ bề 
mặt 

Xử lý 
chống rỉ 

sét 

Phòng 
chống ăn 
mòn điện 

hóa 

Khử 
muối 

Tái kiềm 
hóa 

Phòng 
nước 

Nứt Do ngoại lực 
tác động 

 

Tải trọng lặp ○ ○  ○ ○     

Tải trọng lâu dài ◎ ○  ○ ○     

Do va chạm, động đất, hỏa hoạn ◎ ○  ○ ○     

Do áp lực lệch, lún cố kết, xói ◎ ○  ○ ○     

Do môi 
trường tác 
động 

 

Co ngót khô, thay đổi nhiệt độ ◎ ○  ○ ◎     

Xâm thực và ăn mòn Clorua  ◎  ○ ◎     

Tác động băng giá ○ ◎  ○ ◎     

Ăn mòn hóa học  ○ ◎        

Do vật liệu 
bị già hóa 

 

Do phản ứng kiềm cốt liệu ○ ◎  ○ ◎     

Trung hòa  ◎  ○ ◎     

Chất lượng không đảm bảo ○ ◎  ○ ◎     

Do thi công 
sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt ◎ ○  ○ ○     

Phòng và thoát nước không tốt ◎ ◎   ○    ◎ 

Bị tróc, lộ Do ngoại lực Tải trọng lặp  ◎ ○ ○ ◎     
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ảo dưỡng thường xuyên Đ
ường bộ 

 

Hư hỏng 
Nguyên 
nhân hư 

hỏng 
Biện pháp sửa chữa 

Sửa 
chữavết 

nứt 

Sửa 
chữamặt 
cắt ngang

Thay thế 
bộ phận 

Phủ bề 
mặt 

Xử lý 
chống rỉ 

sét 

Phòng 
chống ăn 
mòn điện 

hóa 

Khử 
muối 

Tái kiềm 
hóa 

Phòng 
nước 

thép ra ngoài tác động 

 
Do va chạm, động đất, hỏa hoạn  ◎ ○ ○ ◎     

Do áp lực lệch, lún cố kết, xói  ◎ ○ ○ ◎     

Do môi 
trường tác 
động 

 

Co ngót khô và  nhiệt độ biến đổi  ◎ ○ ○ ◎     

Xâm thực và ăn mòn Clorua  ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○   

Tác động băng giá  ◎ ○ ○ ◎     

Ăn mòn hóa học   ◎ ○ ◎ ◎     

Do vật liệu 
bị già hóa 

 

Do phản ứng kiềm cốt liệu  ◎ ○ ○ ◎     

Trung hòa  ◎ ○ ◎ ◎ ○  ○  

Chất lượng không đảm bảo  ◎ ○ ○ ◎     

Do thi công 
sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt  ◎ ○ ○ ◎     

Phòng và thoát nước không tốt  ◎ ○  ◎    ◎ 

Bị vôi hóa, 
bị rò rỉ nước 

Do môi 
trường tác 
động 

 

Co ngót khô và  nhiệt độ biến đổi ○ ◎ ○ ○ ◎    ◎ 

Xâm thực và ăn mòn Clorua ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○  ◎ 

Tác động băng giá ○ ◎ ○ ○ ◎    ◎ 

Do vật liệu 
bị già hóa 

Do phản ứng kiềm cốt liệu ○ ◎ ○ ○ ◎    ◎ 

Trung hòa ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○  ○ ◎ 
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K
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ảo dưỡng thường xuyên Đ
ường bộ 

 

Hư hỏng 
Nguyên 
nhân hư 

hỏng 
Biện pháp sửa chữa 

Sửa 
chữavết 

nứt 

Sửa 
chữamặt 
cắt ngang

Thay thế 
bộ phận 

Phủ bề 
mặt 

Xử lý 
chống rỉ 

sét 

Phòng 
chống ăn 
mòn điện 

hóa 

Khử 
muối 

Tái kiềm 
hóa 

Phòng 
nước 

 
Chất lượng hư hỏng ○ ◎ ○ ○ ◎    ◎ 

Do thi công 
sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt ○ ◎ ○ ○ ◎    ◎ 

Phòng và thoát nước không tốt ○ ◎ ○  ◎    ◎ 

Bị tách ra và 
rơi xuống 

Do lực bên 
ngoài tác 
động 

 

Phải tải nặng nhiều lần lặp lại   ◎ ○ ◎     

Do va chạm, động đất   ◎ ○ ◎     

Do môi 
trường tác 
động 

Do vật liệu 
bị già hóa 

 

Xâm thực, ăn mòn Clorua   ◎ ◎ ◎ ○ ○   

Tác động băng giá   ◎ ○ ◎     

Do phản ứng kiềm cốt liệu   ◎ ○ ◎     

Trung hòa   ◎ ◎ ◎ ○  ○  

Khuyết tật về chất lượng   ◎ ○ ◎     

Do thi công 
sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt   ◎ ○ ◎     

Phòng và thoát nước không tốt   ◎  ◎    ◎ 

Bị đục khoét 
rỗng 

Do vật liệu 
bị già hóa 

Chất lượng không đảm bảo  ◎  ○ ◎     

Do thi công 
sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không tốt  ◎  ○ ◎     

Phòng và thoát nước không tốt  ◎  ○ ◎    ◎ 
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K
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ảo dưỡng thường xuyên Đ
ường bộ 

 

Hư hỏng 
Nguyên 
nhân hư 

hỏng 
Biện pháp sửa chữa 

Sửa 
chữavết 

nứt 

Sửa 
chữamặt 
cắt ngang

Thay thế 
bộ phận 

Phủ bề 
mặt 

Xử lý 
chống rỉ 

sét 

Phòng 
chống ăn 
mòn điện 

hóa 

Khử 
muối 

Tái kiềm 
hóa 

Phòng 
nước 

Bị biến màu, 
già hóa 

Do lực bên 
ngoài tác 
động 

Do hỏa hoạn  ◎  ○      

Do môi 
trường tác 
động 

 

Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi    ○      

Xâm thực, ăn mòn Clorua    ◎  ○ ○   

Ăn mòn hóa học     ◎      

Do vật liệu 
bị già hóa 

 

Phản ứng kiềm cốt liệu    ○      

Trung hòa    ◎  ○  ○  

Chất lượng không đảm bảo    ○      

Do thi công 
sản xuất 

Thi công, sản xuất không tốt    ○      

Phòng và thoát nước không tốt         ◎ 

◎:Đặc biệt hiệu quả 

○: Hiệu quả 

 



Sổ tay  
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5.16.5.2 

1) 

 

2) 

Bảo dưỡng Đư

Các phươn

Phương ph

Trường hợ

bơm vào v

nước không

Phương ph

xung quanh

liệu,… 

Trong phư

nước dạng 

Phương ph

Là phương

sâu bên tro

Phương ph

già hóa xu

phương ph

Nhựa Epok

với áp lực t

Ở nhiệt độ 

độ thấp. 

Đối với vết

vữa polyme

ường bộ 

ng pháp xử lý

háp xử lý bề m

ợp vết nứt nh

vết nứt không

g xâm nhập v

háp này khôn

h vết nứt vì n

ơng pháp xử

màng đàn hồ

Hình 5

háp bơm (bịt)

g pháp bơm h

ong vết nứt, đ

háp này thích

ng quanh vế

áp này kết hợ

kin có độ nh

thấp, cũng có

dưới 5  thì

t nứt trên 5.0

er vào. 

ý nứt 

mặt 

hỏ dưới 0.2m

g thích hợp 

vào. 

ng phù hợp tr

nguyên nhân

ử lý bề mặt c

ồi như nhựa 

.16.10 Ví dụ

) vết nứt 

hoặc đổ vật 

để tránh sự x

h hợp với vết

ết nứt do xâm

ợp với phươn

hớt thấp thíc

ó trường hợp

ì nhựa Epok

0mm thì thườ

210 

mm tập trung

nên cần dán

rong trường 

n hư hỏng là 

cũng có thể

acrylic, nhựa

ụ về phương

liệu sửa chữ

âm nhập của

t nứt có tính 

m thực cloru

ng pháp sửa 

ch hợp với v

p sử dụng vữ

kin không hó

ờng tiến hàn

Dự án Tăng 

g ở bề mặt b

n màng chốn

hợp cần phả

do ăn mòn c

sử dụng hồ

a uretheme.

g pháp xử lý

ữa như nhựa

a nước và xâm

ổn định. Nếu

ua, tính trung

chữa mặt cắ

vết nứt khoản

ữa xi măng po

a cứng nên k

nh đục rãnh h

cường Năng 

ê tông; do s

g thấm dọc 

ải loại bỏ ph

lorua, tính tr

xi măng pol

ý bề mặt 

Epokin, xi m

m thực cloru

u cần phải lo

g hòa,…thì đ

ắt ngang. 

ng 0.2~5.0 m

olymer với đ

khi cần lưu ý

hình chữ U d

g lực Bảo trì Đ

sử dụng phươ

theo vết nứt

hần bê tông b

rung hòa, hư 

lymer, vật liệ

măng polym

ua…vào vết n

oại bỏ phần b

đồng thời sử

mm, thường 

độ nhớt thấp.

ý khi thi côn

dọc theo vết n

Đường Bộ 

ơng pháp 

t để ngăn 

bị già hóa 

hỏng vật 

ệu phòng 

mer,…vào 

nứt. 

bê tông bị 

ử dụng cả 

bơm vào 

 

ng ở nhiệt 

nứt và đổ 
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5.16.5.3 

1) 

Bảo dưỡng Đư

Nhựa Epok

với xi măng

Đối với vết

hợp buộc p

dùng chất c

Khi bơm n

những khu

này, vật liệ

tinh này làm

Hình

Phương ph

Phương ph

Phương ph

vật liệu sửa

là phương p

Phương ph

điều kiện t

cho tất cả c

Vật liệu sử

nhựa Epok

+ Vữa xi m

và có th

+ Polyme

ở thời k

ường bộ 

kin có thể xâ

g Polymer nê

t nứt đang la

phải sửa chữ

chèn lấp khe 

nhựa, không 

u vực này thì

ệu sửa chữa 

m cho toàn b

h 5.16.11  Ví

háp tu sửa mặ

háp trám vữa 

háp này được

a chữa lên ph

pháp trám vữ

háp này được

thi công thuậ

các vị trí. 

ửa chữa theo

kin, vữa khôn

măng Polym

hể thi công ở 

r SBR có tín

kỳ đầu rất tốt

âm nhập sâu 

ên việc sử dụ

an rộng, thườ

ữa thì phải đ

có tính đàn 

nên thi côn

ì sử dụng ch

sẽ phản ứng

bộ xi măng k

í dụ về bơm 

ặt cắt 

c thực hiện b

hần bị hư hỏ

ữa. 

c sử dụng tr

ận lợi với di

o phương ph

ng co ngót,…

mer hoặc bê tô

điều kiện ẩm

nh kết dính ổ

. 
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vào cả nhữn

ụng nhựa Ep

ờng không sử

đảm bảo đủ l

hồi để đóng 

ng ở khu vự

hất dính kết v

g với nước tr

không bị thấm

vào vết nứt

bằng cách sử

ỏng mặt cắt n

rong trường 

ện thi công 

háp này có th

…. 

ông có đặc đ

m ướt. 

ổn định theo 

Dự án Tăng 

ng vết nứt nh

pokin thường

ử dụng phươn

lượng vật liệ

kín lại. 

c bị rò nước

vô cơ để chố

rong bê tông

m nước. 

t (a) và (c); đ

ử dụng bay tr

ngang xử lý b

hợp hư hỏn

đủ rộng, phư

hể dùng: vữa

điểm giá rẻ, h

thời gian, po

cường Năng 

hỏ và có tính

g được khuyế

ng pháp bơm

ệu để vào hế

c nhiều. Nếu

ống rò rỉ nướ

, sinh ra kết 

đổ vào vết nứ

rát, dao trộn 

bề mặt. Phươ

ng nhỏ, chiều

ương pháp n

a xi măng po

hiệu quả với 

olymer PAE 

g lực Bảo trì Đ

h kết dính ca

ến khích. 

m vào vết nứt

ết bề rộng v

u sửa chữa v

ớc. Trong trư

tinh xi măn

ứt (b) 

vữa để trát n

ơng pháp này

u sâu dưới 5

này có thể đư

olymer, bê t

hiện tượng t

có khả năng

Đường Bộ 

ao hơn so 

t. Trường 

vết nứt và 

vết nứt ở 

ường hợp 

ng. Sự kết 

 

nhiều lần 

y còn gọi 

5cm. Nếu 

ược dùng 

tông, vữa 

trung hòa 

g kết dính 
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2) 

Bảo dưỡng Đư

+ So với P

sử dụng

lưu ý: n

+ Vữa khô

nhiên so

môi trườ

Nếu thanh 

thép mới. 

Khi tẩy bỏ 

trung hòa,…

thép còn tố

H

Phương ph

Theo phươ

bê tông và 

Phương ph

ngược từ dư

Yêu cầu về

+ Tính lin

+ Độ kết d

+ Ít bị co 

+ Sau khi 

+ Có cùng

+ Độ bền 

Loại vữa th

ường bộ 

Polymer thì v

g để sửa chữa

nếu ở nhiệt độ

ông co vì có 

o với những 

ờng nước để

cốt thép bị ă

bê tông bị g

… có thể phụ

ốt khác. 

Hình 5.16.12

háp đóng bê t

ơng pháp này

tu sửa mặt c

háp này thích

ưới lên trên. 

ề tính năng củ

nh động tốt n

dính cao 

ngót khi hóa

hóa cứng, có

g hệ số giãn n

cao 

hường sử dụn

vữa nhựa Ep

a mặt cắt nga

ộ thấp dưới 5

thể tạo lớp d

vật liệu khá

kết rắn. 

ăn mòn mạnh

ià hóa trên p

ụt nước có áp

2 Ví dụ về ph

tông sẵn 

y, trước tiên đ

ắt. 

h hợp cho trư

ủa vữa như s

nhưng ít bị tá

a cứng 

ó thể đạt độ 

nở, mô đun đ

ng là vữa xi m

212 

pokin thì đắt 

ang với độ d

5  thì sẽ kh

dày nên thích

ác thì vật liệu

h, nên loại bỏ

phạm vi rộng

p để tránh hư

hương pháp

đổ cốt liệu th

ường hợp hư 

sau: 

ách nước 

cứng cao 

đàn hồi giốn

măng polym

Dự án Tăng 

hơn nhưng d

dày lớp xử lý

ông hóa cứn

h hợp với sử

u này có tính

ỏ thanh cốt th

g mà nguyên 

ư hỏng lan đế

p trám vữa m

hô trong khu

hỏng mặt cắ

ng với bê tông

mer. 

cường Năng 

do tính kết d

ý khoảng 6~1

g được. 

ửa chữa mặt c

h kết dính yế

hép đó và tha

nhân chính l

ến cốt thép c

mặt cắt ngan

uôn, sau đó đ

ắt lớn và phả

g 

g lực Bảo trì Đ

dính tốt nên t

12mm. Tuy n

cắt tương đố

ếu hơn và cầ

hay thế bằng 

là do xâm thự

cũng như các

ng 

đổ vữa để tạo

ải thi công đổ

Đường Bộ 

thích hợp 

nhiên cần 

ối lớn, tuy 

ần phải ở 

thanh cốt 

ực clorua, 

c cấu kiện 

o hỗn hợp 

ổ bê tông 



Sổ tay  
Kỹ thuật B

 

5.16.5.4 

5.16.5.5 

1) 

Bảo dưỡng Đư

Phương ph

Với hư hỏn

bị hỏng, bố

Phương ph

như hệ thốn

Thanh cốt t

đảm bảo đủ

Ngoài ra, p

thanh cốt th

Phương ph

Phương ph

Là phương

nước, muối

Sau khi vệ 

lượt quét cá

Các điểm c

a) Cần 

phát triển c

b) Cần 

tác hại xâm

ường bộ 

Hình 5.16

háp bù cục bộ

ng phần mặt 

ố trí cốt thép 

háp này thích

ng sàn, tường

thép cũ và m

ủ không gian

phương pháp

hép và khuôn

háp phủ lại bề

háp phủ bề m

g pháp sử dụn

i, khí axít ca

sinh sạch và

ác lớp sơn th

Hình 5.

chính khi lựa

phải chọn v

của vết nứt. 

phải chọn v

m thực clorua

6.13 Ví dụ v

ộ 

cắt bê tông d

mới sau đó đ

h hợp đối vớ

g lan can thì 

mới cần phải 

n để bố trí liê

p này cũng k

n. 

ề mặt 

mặt bằng vật l

ng vật liệu sơ

cbonic, khôn

à xử lý bề mặ

heo yêu cầu t
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c) Trong phương pháp bao phủ bề mặt, vì lượng ẩm bên trong bê tông thường không tự 

thoát ra ngoài nên cần phải thực hiện phương pháp phòng tránh xâm nhập ẩm, nước từ chỗ 

khác vào  

Đặc trưng chủ yếu của vật liệu phủ được thể hiện trong Bảng  5.16.9.  

Bảng  5.16.9 Đặc trưng chủ yếu của vật liệu phủ 

Loại vật liệu phủ Đặc trưng 

Loại Silane Là vật liệu có tính thấm ẩm cao, làm giảm độ ẩm bên trong bê tông 

Loại Epokin Vật liệu này có tính chịu nước cao nhưng tính chịu khí hậu lại kém nên được sử dụng 
để quét lớp sơn giữa. 

Loại xi măng Polymer Ngoài ra, do không hóa cứng ở nhiệt độ thấp nên không nên thi công ở nhiệt độ thấp. 

Loại Polyurethane Nếu yêu cầu độ dẻo thì phải dùng loại mềm; tuy nhiên với loại sơn màng dày thì có 
khả năng chống ăn mòn tốt. 

Loại dính Được sử dụng như vật liệu để sơn lớp giữa. 

2) Phương pháp phủ mặt nhằm chống bong tróc 

Trong phương pháp phủ bằng sơn, nếu sau khi sửa chữa mà vẫn phát sinh vết nứt hoặc  bong 

tróc và không thể tránh hoàn toàn bong tróc được; có thể áp dụng các biện pháp như: dán bản 

thép, dán tấm sợi carbon, sợi aramid, sợi thủy tinh,…lên bề mặt bê tông. 

Phương pháp này phù hợp với những nơi cần phải phòng tránh gây thiệt hại cho bên thứ 3 do 

bong tróc như mặt dưới mặt sàn, rào chắn, lan can bê tông,… 

Khi dán bản thép thì sử dụng bu lông neo để gắn bản thép vào bề mặt bê tông sau đó đổ nhựa 

Epokin vào để làm dính chặt bản thép vào bề mặt bê tông. 

Các thông số của phương pháp dán bản thép gồm: 

+ Độ dày bản thép: 4.5mm 

+ Khoảng trống đổ nhựa Epokin: 5mm 

+ Khoảng cách giữa các bu lông neo: dưới 50cm với bu lông M10 

Phủ FRP là phương pháp xử lý dán nhuyễn vật liệu dính kết nhựa Epokin và vật liệu gia 

cường sợi vào bề mặt bê tông hình thành kết dính nhiều tầng (dạng la-mi-nát) dính vào bê 

tông tạo thành một thể thống nhất. Trong vật liệu sợi gia cường có sợi carbon, sợi Aramid, 

sợi thủy tinh. 

So với phương pháp dính tấm thép, phương pháp xử lý này do vật liệu nhẹ hơn nên có tính 

ưu việt hơn. Ngoài ra, cũng không cần băn khoăn về ăn mòn như trường hợp xử lý bằng dán 

bản thép. 
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Phương ph

do trung hò

Phương ph

+ Nơi mà 

+ Trường 

+ Trường 

+ Trường 

Trong phư

phải cho ch

tục trong k

1 Phương ph

Phương ph

mục đích k

ường bộ 

háp phòng nư

g pháp lắp tạ

bên trong b

vào trong bê

háp này được

trường hợp 

cốt thép. 

nh 5.16.20 M

háp này có hi

òa và phủ mặ

háp này khôn

không thể lắ

hợp đang tiế

hợp bề mặt 

hợp chất dẫn

ương pháp tá

hạy dòng điệ

hoảng 1 tuần

háp phòng nư

háp phòng nư

không để nướ

ước, phương 

m thời bên n

ê tông, làm c

ê tông và tái 

c sử dụng tro

nếu không c

Mô tả phươn

iệu quả trong

ặt cắt không 

ng thể áp dụn

ắp đặt được g

ến hành thực

bê tông bị ẩm

n điện như b

ái kiềm hóa, 

ện với mật độ

n. 

ước, phương 

ước là phươn

ớc thâm nhập
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pháp chặn n

ngoài một đi

cho dung dịc

kiềm hóa. 

ong trường hợ

can thiệp thì

ng pháp tái k

g trường hợp

phù hợp. 

ng dưới môi t

giàn giáo 

c hiện biện ph

m ướt 

bu lông bị lộ

nếu độ sâu 

ộ điện lưu 1

pháp chặn n

ng pháp qué

p vào bên tro
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ước 

iện cực, cho 

ch kiềm có t

ợp tính trung

ì dự đoán tín

kiềm hóa bằ

p phương phá

trường sau: 

háp bảo vệ b

ra ngoài. 

trung hòa d

A trên mỗi 1

ước 

ét chất chống

ong bê tông.

cường Năng 

dòng điện c

trong vật liệu

g hòa lan rộn

nh trung hòa

 

ng điện hóa

áp loại bỏ ph

bề mặt cách ly

dưới 30mm t

1m2 diện tích

g thấm trên b

g lực Bảo trì Đ

chạy trực tiếp

u tạm thời th

ng đến vị trí 

a sẽ lan rộng

a học 

hần bê tông b

ly trên mặt b

thì thông thư

h bề mặt bê 

bề mặt bê tô

Đường Bộ 

p qua các 

hâm nhập 

thanh cốt 

g, làm ăn 

bị già hóa 

ê tông. 

ường cần 

tông liên 

ông nhằm 
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Phương pháp chặn nước là phương pháp đổ xi măng chặn nước vào vết nứt đang bị rò nước 

vào để chặn đứng hiện tượng rò rỉ nước. 

1) Phương pháp chống nước ở mặt sàn bê tông 

Màng chống thấm, màng sơn chống  thấm nước thường được sử dụng. Ngoài ra vật liệu nhựa 

đường bitum cũng được sử dụng có hiệu quả. 

Khi tiến hành sửa chữa mặt dưới mặt sàn bê tông, nếu cần thiết có thể thực hiện phòng nước 

lên mặt trên mặt sàn. Phương pháp chống nước bằng màng sơn được sử dụng để sửa chữa 

cục bộ. 

2) Phương pháp chặn nước ở nơi bị rò rỉ nước 

Trong vật liệu chặn nước có vật liệu hệ xi măng, vật liệu thấm ẩm hệ xi măng, vật liệu hệ 

nhựa urethane. 

5.16.5.12 Phương pháp thay thế toàn bộ 

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp hư hỏng trên phạm vi rộng và chất lượng 

bê tông kém nên điều kiện thi công rất không bảm bảo và khó áp dụng biện pháp sửa chữa, 

tăng cường hoặc việc sửa chữa tăng cường được đánh giá là không có kết quả. Trong trường 

hợp này, cần tiến hành thay thế toàn bộ bê tông đã hỏng bằng bê tông mới có cùng kích 

thước hình học cũng như chất lượng bê tông. 

Trong quá trình thi công, phải dừng toàn bộ giao thông hoặc tiến hành quy định phân làn, chỉ 

cho một bộ phận xe lưu thông. Khi bê tông đã ninh kết cứng thì cần phải chú ý để không tạo 

ra chấn động, va chạm, chuyển dịch lớn; ngoài ra cần xem xét quyết định tốc độ xe lưu thông 

cho phù hợp. 

5.16.6 Sửa chữa gối cầu 

5.16.6.1 Giới thiệu 

Hư hỏng gối cầu thường do các nguyên nhân như sự di động ngang, lún của kết cấu phần 

dưới, ảnh hưởng của các kết cấu khác như sự nghiêng lệch. Trong những trường hợp này, 

bên cạnh việc sửa chữa gối cầu, cần thiết phải sửa chữa, gia cố tăng cường các kết cấu liên 

quan khác nhằm xử lý triệt để.  

1) Các phương pháp sửa chữa gối cầu điển hình 

+ Phương pháp sửa chữa một phần 

+ Phương pháp thay thế toàn bộ:  

- Thay thế giống hình dạng 

- Thay thế khác hình dạng 

+  Phương pháp đưa thêm vật liệu 
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- Phương pháp chống rỉ: sơn chống rỉ. 

- Phương pháp bơm/phụt kẽm 

2) Khi thay gối cầu thì do phải thực hiện thao tác kích nâng cầu lên nên cần phải chú ý xem xét 

kỹ việc gia cường của dầm chính, dầm ngang hoặc gia cố mở rộng mố cầu và trụ cầu,... 

3) Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa gối cầu được tổng hợp trong Bảng  5.16.10. 
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Bảng  5.16.10 Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa gối cầu 

Hư hỏng Nguyên nhân hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa 

Phương pháp 
sửa chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng 

Phương pháp 
thay thế khác 

hình dạng 

Phương pháp 
thay thế vữa 

Phương pháp 
chống han rỉ 

Ăn mòn 
Do môi trường Ăn mòn Clorua ○ ◎   ◎ 

Ăn mòn hóa học  ◎ ◎   ◎ 

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○  ○ 

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ◎ ○  ○ 

Phòng và thoát nước không tốt ◎    ◎ 

Do kết cấu  Thi công, sản xuất không đảm bảo ○  ◎  ○ 

Nứt 
Do ngoại lực tác động Tải trọng nặng lặp ◎ ○ ◎   

Do động đất ◎ ○ ◎   

Do vật liệu bị già hóa Xuống cấp về chất lượng  ◎ ○ ○   

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ◎ ○   

Do kết cấu  Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎   

Lỏng, tuột 
Do ngoại lực tác động 

 

Tải trọng nặng lặp ○ ○ ◎   

Do động đất ◎ ○ ○   
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Hư hỏng Nguyên nhân hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa 

Phương pháp 
sửa chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng 

Phương pháp 
thay thế khác 

hình dạng 

Phương pháp 
thay thế vữa 

Phương pháp 
chống han rỉ 

Do vật liệu bị già hóa Xuống cấp về chất lượng  ◎ ○ ○   

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○   

Do kết cấu  Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎   

Bể vỡ Do ngoại lực tác động 
Tải trọng nặng lặp ◎ ○ ◎   

Do động đất ◎ ○ ◎   

Do vật liệu bị già hóa 
Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○   

Do thi công sản xuất 
Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○   

Do kết cấu  
Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎   

Sơn bị già 
hóa 

Do tác động bên ngoài  
Hỏa hoạn     ◎ 

Do môi trường tác 
động Bị muối ăn mòn     ◎ 

Do vật liệu bị già hóa 
Chất lượng không đảm bảo     ◎ 

Do thi công sản xuất 
Thi công, sản xuất không đảm bảo     ◎ 

Phòng và thoát nước không tốt     ◎ 

Do kết cấu  
Thi công, sản xuất không đảm bảo ○  ○  ○ 
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Hư hỏng Nguyên nhân hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa 

Phương pháp 
sửa chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng 

Phương pháp 
thay thế khác 

hình dạng 

Phương pháp 
thay thế vữa 

Phương pháp 
chống han rỉ 

Nứt vữa Do tác động bên ngoài  
Tải trọng nặng lặp  ○ ◎ ◎  

Do động đất    ◎  

Do môi trường tác 
động 
 

Bị khô và co lại, nhiệt độ biến đổi    ◎  

Bị muối làm hỏng    ◎  

Ăn mòn clorua    ◎  

Do vật liệu bị già hóa 
Bị trung tính hóa    ◎  

Chất lượng không đảm bảo    ◎  

Do thi công sản xuất 
Thi công, sản xuất không đảm bảo    ◎  

Phòng và thoát nước không tốt    ◎  

Do kết cấu  
Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎ ○  

Có tiếng 
vang lạ 

Do tác động bên ngoài  
Tải trọng nặng lặp ◎ ○ ◎   

Do động đất ◎ ○ ◎   

Do áp lực đất, sự sụt lún ◎ ◎ ◎   

Do đào gây rửa trôi, bị ăn mòn ◎ ◎ ◎   
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Hư hỏng Nguyên nhân hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa 

Phương pháp 
sửa chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng 

Phương pháp 
thay thế khác 

hình dạng 

Phương pháp 
thay thế vữa 

Phương pháp 
chống han rỉ 

Do môi trường tác 
động Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi ◎  ○   

Do vật liệu bị già hóa 
Chất lượng không đảm bảo ◎ ○    

Do thi công sản xuất 
Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○    

Do kết cấu  
Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎   

Dịch 
chuyển 

Do tác động bên ngoài  

 

Tải trọng nặng lặp ◎ ○ ◎   

Do động đất ◎ ○ ◎   

Do áp lực đất, sự sụt lún ◎ ◎ ◎   

Do đào gây rửa trôi, bị ăn mòn ◎ ◎ ◎   

Do môi trường tác 
động 

Co ngót, nhiệt độ biến đổi ◎  ○   

Do thi công sản xuất 
Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○    

Do kết cấu  
Thi công, sản xuất không đảm bảo   ◎   

Ghi chú:  

◎:Đặc biệt hiệu quả 

○: Hiệu quả 
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Khi thay toàn bộ gối cầu, thì cần phải nâng đỡ bên dưới dầm chính. Nếu nâng đỡ ở mặt trước 

của gối cầu thì có thể sẽ phải mở rộng cạnh đế của gối ở vị trí kích đỡ. 

Khi thay toàn bộ gối cầu thì sử dụng hệ thống bu lông neo cũ để không làm hư hại đến cốt 

thép ở kết cấu bên dưới, sau đó nối phần cũ và mới với nhau trong quá trình thay thế đó. 

2) Phương pháp thay thế bằng loại khác 

Nếu gối cầu không đảm bảo chức năng chống đỡ và chức năng di động, có thể đề xuất việc 

thay thế loại gối mới. 

Ví dụ điển hình trong trường hợp này là con lăn của gối cầu bị hư hỏng  thì cần thay bằng 

gối cầu mới. 

Khi thay toàn bộ gối cầu, thì cần phải nâng đỡ bên dưới dầm chính. Nếu nâng đỡ ở mặt trước 

của gối cầu thì có thể sẽ phải mở rộng cạnh đế của gối ở vị trí kích đỡ. 

5.16.6.4 Các phương pháp trám, phủ vật liệu 

1) Phương pháp đổ thay thế vữa 

Phương pháp này được tiến hành bằng việc nâng, kích dầm lên, tẩy nhẵn phần vữa hư hỏng 

và đổ vữa không co ngót mới lên. 

Hư hỏng vữa có thể gây ra do han rỉ thép được dùng để điều chỉnh độ cao hoặc hình dạng 

của gối. Cần lưu ý tháo  bỏ phần thép han rỉ này rồi mới đổ vữa vào. 

2) Phương pháp sơn chống han rỉ 

Sau khi vệ sinh sạch phần bị rỉ, tiến hành sơn lên bề mặt gối cầu để tránh han rỉ cho gối cầu. 

Cần lưu ý điều kiện cần đủ khoảng trống để có thực hiện việc làm sạch và sơn. 

Nếu chức năng di động của gối cầu không còn đảm bảo do bị ăn mòn hoặc han rỉ thì cần kết 

hợp tra dầu mỡ bôi trơn vào gối. 

3) Phương pháp phụt kẽm 

Dùng bàn chải để vệ sinh sạch gối cầu sau đó phụt phủ màng hợp kim kẽm và nhôm kẽm lên 

mặt gối cầu. Nếu phủ bằng màng phủ hợp kim kẽm và nhôm kẽm thì có thể phủ tiếp lớp 

nhựa Epokin để tăng hiệu quả chống rỉ; tuy nhiên chi phí có cao hơn. 

Phương pháp này có hiệu quả đối với những ăn mòn phát sinh do nước rò rỉ từ các bộ phận 

mềm, giãn nở cũng như do sự tích tụ bụi bặm qua nhiều năm. 

Nếu chức năng di động của gối cầu không còn đảm bảo do bị ăn mòn hoặc han rỉ thì cần kết 

hợp tra dầu mỡ bôi trơn vào gối. 

5.16.7 Sửa chữa khe co giãn 

5.16.7.1 Tổng quan 
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Hư hỏng khe co giãn thường do các nguyên nhân như sự chuyển vị ngang và sự sụt lún của 

kết cấu phần dưới cũng như ảnh hưởng của các phần khác gồm cả vật liệu chèn. Trong 

những trường hợp này, kết hợp với sửa chữa khe co giãn, cần thiết phải sửa chữa hoặc gia 

cường các phần hoặc vật liệu gây ảnh hưởng đó. 

Một số phương pháp sửa chữa khe co giãn điển hình gồm: 

+ Phương pháp sửa chữa một phần 

+ Phương pháp thay thế toàn bộ:  

- Thay thế giống hình dạng 

- Thay thế khác hình dạng 

+  Phương pháp đưa thêm vật liệu 

- Phương pháp chống rỉ: sơn chống rỉ. 

- Phương pháp bơm/phụt kẽm 

+  Phương pháp ngăn thoát nước 

Khe co giãn cầu làm việc trong điều kiện chịu tác động rất bất lợi dễ bị hư hỏng làm giảm 

tuổi thọ cần được thay bằng vật liệu có hình dạng tương tự. 

Nếu có hiện tượng hư hỏng, cần điều tra kỹ nguyên nhân kỹ để xem xét phương pháp sửa 

chữa để đảm bảo sau khi xử lý xong, hư hỏng không phát sinh trở lại. 

Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa khe co giãn được tổng hợp trong Bảng  

5.16.11. 
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Bảng  5.16.11 Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp sửa chữa 

Hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân hư hỏng 

Phương 
pháp sửa 
chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng ban đầu 

Phương pháp 
thay thế với 
hình dạng 

khác 

Phương 
pháp đổ 
thêm vật 

liệu 

Phương 
pháp ngăn 
thoát nước 

Ăn mòn Do môi trường 

 

Bị muối ăn mòn ◎ ○ ○ ○  

Bị ăn mòn hóa học  ◎ ○ ○ ○  

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do thi công sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Phòng nước và thoát nước không tốt ○    ◎ 

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

○  ◎ ◎  

Bị nứt Do tác động bên ngoài  

 

Tải trọng lặp ◎ ○ ○ ○  

Do động đất ◎ ◎ ◎ ◎  

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

○  ◎ ◎  

Bị lỏng Do tác động bên ngoài  

 

Tải trọng lặp ○ ○ ◎ ◎  

Do động đất ○ ○ ◎ ◎  
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Hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân hư hỏng 

Phương 
pháp sửa 
chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng ban đầu 

Phương pháp 
thay thế với 
hình dạng 

khác 

Phương 
pháp đổ 
thêm vật 

liệu 

Phương 
pháp ngăn 
thoát nước 

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

  ◎ ◎  

Bị bể vỡ Do tác động bên ngoài  Tải trọng lặp ○ ○ ◎ ◎  

Do động đất ○ ○ ◎ ◎  

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎ ○ ○ ○  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

  ◎ ◎  

Khe co 
giãn bất 
thường  

Do tác động bên ngoài  

 

Tải trọng lặp  ○ ◎ ◎  

Do động đất  ◎ ◎ ◎  

Do áp lực đất, sự sụt lún  ◎ ◎ ◎  

Do môi trường tác động Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi  ◎ ◎ ◎  

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo  ○ ◎ ◎  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

 ◎ ◎ ◎  
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Hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân hư hỏng 

Phương 
pháp sửa 
chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng ban đầu 

Phương pháp 
thay thế với 
hình dạng 

khác 

Phương 
pháp đổ 
thêm vật 

liệu 

Phương 
pháp ngăn 
thoát nước 

Do tác động bên ngoài  Tải trọng lặp   ◎ ◎  

Bị lỗi khi 
lắp ráp 

Do tác động bên ngoài  

 

Tải trọng lặp  ○ ○ ◎  

Do động đất  ◎ ◎ ◎  

Do áp lực đất, sự sụt lún  ◎ ◎ ◎  

Do đào gây rửa trôi, bị ăn mòn  ◎ ◎ ◎  

Do môi trường tác động Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi  ◎ ◎ ◎  

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo  ○ ○ ◎  

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo  ○ ○ ◎  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

  ◎ ◎  

Có tiếng 
vang bất 
thường 

Do tác động bên ngoài  Tải trọng lặp  ○ ○ ○  

Do môi trường tác động 

 

Do động đất  ○ ○ ○  

Do áp lực đất, sự sụt lún  ○ ○ ○  

Do đào gây rửa trôi, bị ăn mòn  ○ ○ ○  

Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi   ○ ○  

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo  ○ ○ ○  
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Hư hỏng 

Phương pháp sửa chữa

 

Nguyên nhân hư hỏng 

Phương 
pháp sửa 
chữa một 

phần 

Phương pháp 
thay thế giữ 
nguyên hình 

dạng ban đầu 

Phương pháp 
thay thế với 
hình dạng 

khác 

Phương 
pháp đổ 
thêm vật 

liệu 

Phương 
pháp ngăn 
thoát nước 

Do thi công sản xuất Thi công, sản xuất không đảm bảo  ○ ○ ○  

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

  ◎ ◎  

Bị rò rỉ 
nước 

Do môi trường tác động 

 

Co ngót khô, nhiệt độ biến đổi ○    ◎ 

Bị muối gây hại ○    ◎ 

Bị ăn mòn hóa học  ○    ◎ 

Do vật liệu bị già hóa Chất lượng không đảm bảo ◎    ◎ 

Do thi công sản xuất 

 

Thi công, sản xuất không đảm bảo ◎    ◎ 

Phòng nước, thoát nước không tốt     ◎ 

Do kết cấu Hình dạng và kiểu dáng kết cấu không phù 
hợp 

◎  ○ ○ ◎ 

◎: Rất có hiệu quả  

○: Có hiệu quả  
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5.16.7.2 Phương pháp sửa chữa một phần 

Nếu khe co giãn bị hư hỏng cục bộ, có thể tiến hành xử lý bằng việc sửa chữa cục bộ hoặc 

thay thế bộ phận hư hỏng đó. 

Một số phương pháp sửa chữa điển hình gồm: 

1) Thay bu lông đã hỏng 

2) Đổ thêm vật liệu đã đổ vào lỗ bu lông nếu bị tách ra 

3) Thay thế phần keo của mối nối bằng thép bị tách ra 

4) Sửa chữa vết nứt của khe co giãn thép dạng răng lược 

5.16.7.3 Thay thế toàn bộ vật liệu 

1) Phương pháp thay thế toàn bộ vật liệu cùng dạng 

Trường hợp không thể tiến hành sửa chữa một phần được thì phải thay thế toàn bộ khe co 

giãn mới. 

Nếu hình dạng trước khi sửa chữa không có vấn đề gì và cần phải thay thế để đảm bảo tuổi 

thọ của khe co giãn thì khe hư hỏng cần được thay thế mới cùng loại với khe co giãn cũ. 

Trước khi tiến hành thay thế toàn bộ, phải kiểm tra khoảng  hở co giãn và lượng giãn nở. 

Nếu khoảng hở co giãn nằm trong phạm vi phù hợp, có thể thay mới khe co giãn mà không 

có vấn đề gì. 

Độ giãn nở của khe co giãn được tính toán trước khi sửa chữa dựa vào tính chất co ngót của 

vật liệu chèn khe. 

Khi thực hiện phương pháp thay thế toàn bộ này, thường kết hợp với phương pháp đổ thêm 

vật liệu. 

2) Phương pháp thay thế vật liệu mới khác dạng 

Trong trường hợp không thể áp dụng biện pháp sửa chữa một phần hay thay thế mới bằng  

vật liệu cùng dạng, cần thay thế thay thế toàn bộ khe co giãn bằng loại mới khác dạng. 

Trước khi tiến hành thay thế toàn bộ, phải kiểm tra khoảng  hở co giãn và lượng giãn nở đảm 

bảo khe co giãn mới làm việc phù hợp với khoảng hở yêu cầu. 

Độ giãn nở của khe co giãn được tính toán trước khi sửa chữa dựa vào tính chất co ngót của 

vật liệu chèn khe. 

Khi thay thế khe co giãn mới khác loại, thì liên kết keo cũ dễ dàng bóc ra nên cần phải thay 

bằng liên kết keo mới với hệ bên dưới hoặc hệ chịu lực. 
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Vật liệu chèn thường sử dụng Polyurethane, Polyechiren,… gần đây loại vật liệu Urethane 

với tính đàn hồi cao hơn được đưa vào sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, cũng có thể tạo lớp keo 

bọt ở trên mặt lớp chèn chống thấm để tránh việc vật liệu bị văng ra ngoài.  

Trong trường hợp áp dụng biện pháp bơm phụt chất chèn lấp khe có tính đàn hồi, cần phải 

kiểm soát xe cộ lưu thông đảm bảo vật liệu này đã ép nén đạt 85%. 

5.16.8 Vệ sinh cầu 

Ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt, công trình cầu hiếm khi đảm bảo vệ sinh mà không 

cần làm sạch đặc biệt tại một số ví trí như đầu cầu giàn, các vị trí thu rác,… Đây là những vị 

trí thường hay đọng đất, rác đòi hỏi cần phải kiểm tra và vệ sinh định kỳ. Tại những vị trí 

hẹp hoặc được mở rộng gần các vị trí chống đỡ của cầu, đất cát dễ bị tích lại ảnh hưởng đến 

chức năng làm việc của các bộ phận liên quan và thường được xem là nguyên nhân làm hư 

hỏng các bộ phận của cầu cần được làm sạch trong quá trình kiểm tra định kỳ. 

Ngoài ra, nếu hệ thống thoát nước bị tắc, đặc biệt trong trường hợp cầu treo cao, rất dễ phát 

sinh các vấn đề bất lợi tại các vị trí dưới dầm. Khi cầu bị ngập do tắc nước, sẽ ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới điều kiện lưu thông. Để tránh hiện tượng này, cần thiết phải thực hiện kiểm 

tra thường xuyên và thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh. 

 Vệ sinh cầu bộ hành  

Với loại công trình này, rất dễ để nhận ra các vết dơ bẩn, rác đất ngay trên mặt cầu, bậc 

thang lên xuống hoặc hệ thống lan can tay vịn gây ảnh hưởng trực tiếp tới điều kiện đi lại 

cũng như mỹ quan. Do vậy việc đảm bảo vệ sinh là cần thiết. 

Khi đi tuần, cần kiểm tra điều kiện vệ sinh của mặt cầu có xem xét đến lượng người qua lại, 

tình hình giao thông ở đường bên dưới để đề ra thời điểm làm vệ sinh cho hợp lý. Cần tránh 

làm vệ sinh vào giờ cao điểm khi có nhiều người qua lại cầu hoặc đường bên dưới là trong 

khu phố trung tâm có nhiều công trình công cộng, nhà hàng,… Trong quá trình làm vệ sinh 

cũng lưu ý tránh để đất rác rơi vào hệ thống thoát nước sẽ gây tắc. 

Để đảm bảo loại công trình này đẹp và sạch sẽ, góp phần tạo nên cảnh quan, điểm nhấn đẹp 

cho đô thị, công tác làm vệ sinh không chỉ là phần trên mà cả với hệ thống trụ cũng cần được 

làm vệ sinh định kỳ khoảng 1 lần/năm. Ngoài ra, cũng nên dỡ bỏ giấy quảng cáo, xóa sơn 

quảng cáo được dán hoặc vẽ lên trụ cầu. 

5.16.9 Ghi chép công tác sửa chữa 

Ghi chép sửa chữa được thực hiện trên nguyên tắc ghi lại thời điểm kiểm tra, điều tra khảo 

sát chi tiết, thời gian sử dụng của kết cấu.  
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Ghi chép thể hiện nội dung công tác sửa chữa đã được thực hiện theo kết quả kiểm tra, khảo 

sát về cầu. Nội dung ghi chép cần thể hiện rõ công tác sửa chữa như chi tiết các vị trí hoặc bộ 

phận được sửa chữa, phương pháp sửa chữa, người chịu trách nhiệm,.. 

Những nội dung cơ bản được ghi chép khi thực hiện sửa chữa cầu được trình bày như trong 

エラー! 参照元が見つかりません。. 

Bảng  5.16.12 Các nội dung cơ bản được ghi chép khi thực hiện sửa chữa cầu 

Hạng mục Thông tin ghi chép 

Người phụ trách sửa chữa Tên công ty thực hiện sửa chữa, tên người phụ trách sửa chữa 

Ngày sửa chữa Thời gian thực hiện sửa chữa, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành sửa chữa 

Mục đích sửa chữa Loại hư hỏng, điều tra khảo sát chi tiết 

Vị trí sửa chữa Vị trí sửa chữa, các vật liệu đã sử dụng, phạm vi công việc 

Phương pháp sửa chữa Phương pháp sửa chữa, vật liệu chính đã sử dụng 

Kết quả sửa chữa Bản báo cáo kết quả sửa chữa 

Kết quả đánh giá sau sửa 
chữa 

 

Thời gian (số năm) có hiệu quả của công tác sửa chữa (thời gian bảo hành mà người 
quản lý yêu cầu) 

Kết quả đánh giá về sự cần thiết của việc sửa chữa. 

 Lưu ý : Nếu kỹ thuật sửa chữa sử dụng thuộc loại kỹ thuật mới được áp dụng trong thời gian 

gần đây, cần nêu rõ trong phần ghi chép việc có thể kiểm chứng được độ bền của phương 

pháp này hay không. 

Ngoài ra, việc ghi chép công tác sửa chữa cũng bao gồm thông tin về yêu cầu kiểm tra sau 

khi thực hiện vì theo thời gian phần đã xử lý này cũng sẽ bị xuống cấp và cần phải sửa chữa 

lại. Do vậy, cần phải tiến hành kiểm tra thường xuyên các vị trí đã sửa chữa, ghi chép lại độ 

bền, các vấn đề phát sinh để lưu giữ đầy đủ thông tin. 

5.17 Bảo trì các thiết bị phụ trợ đường bộ 

5.17.1 Khái quát 

Các thiết bị phụ trợ đường phần lớn là các sản phẩm của ngành công nghiệp trung gian và 

chủng loại, hình thức của các sản phẩm này rất đa dạng. Do đó, khi tiến hành bảo trì, chúng 

ta cần phải hiểu rõ không chỉ về chức năng của thiết bị phụ trợ, mà cả về về chủng loại, hình 

thức của các thiết bị phụ trợ đó… 

Phần lớn các thiết bị phụ trợ đường này khi lắp đặt đều đã được quy định về các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, nên khi kiểm tra về chức năng của chúng, có thể tham khảo ở những tiêu chuẩn này. 
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Trong trường hợp các thiết bị phụ trợ đường bị hỏng, cần phải khôi phục ngay lập tức để 

đảm bảo chức năng của chúng. Vì vậy, ngay từ ban đầu, cần có các thiết bị phụ trợ dự phòng 

hoặc hệ thống mua sắm hoàn chỉnh. Nhìn chung, kiểm tra tình trạng hỏng hóc dựa trên thực 

tế các năm trước đó để tiến hành tính toán số lượng cần thiết, và dự trữ sẵn các bộ phận để 

xử lý lúc khẩn cấp. 

Bên cạnh đó, trong các đợt tuần đường định kỳ, căn cứ vào hiện trạng các thiết bị phụ trợ 

đường bộ đã lắp đặt và các tình hình thay đổi của lưu lượng giao thông, cần phải nắm bắt rõ 

những điểm phát sinh nhu cầu lắp đặt mới các thiết bị phụ trợ đường bộ. 

5.17.2 Thiết bị chiếu sáng đường bộ 

1) Khái quát 

Thiết bị chiếu sáng đường phố được lắp đặt nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông vào 

ban đêm. Chi phí lắp đặt các đèn chiếu sáng và bảo trì hệ thống này là rất đáng kể. Vì vậy, 

cần có kế hoạch ưu tiên thực hiện cho những nơi  mang lại hiệu quả cao hơn. 

2) Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa 

Việc kiểm tra bảo trì thiết bị chiếu sáng đường phố khác với chiếu sáng trong đường hầm, vì 

địa điểm đặt các thiết bị này nằm rải rác ở phạm vi rộng. Do vậy, căn cứ vào hệ thống kéo 

dây điện của thiết bị đó và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị này, mà tổ chức quản lý và 

bảo trì cần phải nắm bắt rõ số điểm đặt trên từng tuyến đường. Từ đó, lập kế hoạch bảo trì hệ 

thống chiếu sáng thích hợp, và phải đảm bảo giữ cho thiết bị chiếu sáng luôn luôn trong tình 

trạng tốt. 

Những hạng mục chính trong kiểm tra thông thường như sau: 

+ Tình trạng chiếu sáng  

+ Kiểm tra xem tình trạng các nắp bảo vệ thiết bị có bị hỏng hay không  

+ Tình trạng bóng đèn  

+ Kiểm tra xem bóng đèn có bị lệch hoặc cong hay không 

Các kiểm tra thông thường có thể thực hiện bằng mắt thường, cũng có thể tiến hành kết hợp 

với công tác tuần đường vào buổi chiều hàng ngày; tuy nhiên cũng tùy tình hình của khu vực 

quản lý liên quan, trong một số trường hợp đối tượng của công tác tuần đường này chỉ là 

thiết bị thắp sáng. 

Việc xác nhận tình trạng thắp sáng của đèn tròn được thực hiện chủ yếu dựa vào công tác 

tuần đường ban đêm hoặc khi có thông báo từ các tổ chức quản lý thông tin đường bộ. Đèn 

bị vỡ sẽ được xử lý tùy theo đèn là loại thắp sáng liên tục hay thắp sáng cục bộ. Tuy nhiên, 

việc kiểm tra phải cố gắng tiến hành nhanh chóng. 
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Trường hợp đèn chiếu sáng bị hỏng do tai nạn giao thông thì phải lập tức tiến hành xử lý tùy 

thuộc vào tình hình. 

Việc tiến hành thay bóng đèn sử dụng phương pháp thay thế các bóng cháy hoặc thay thế 

định kỳ. Nhưng tốt nhất nên tiến hành đồng thời các việc kiểm tra, vệ sinh và quét sơn. 

Các trường hợp xảy ra thiên tai như mưa to, dông bão, động đất, cần tiến hành kiểm tra định 

kỳ đối với các hạng mục dưới đây: 

+ Tình trạng nước thải ở hố ga hoặc cống  

+ Tình trạng bảnh điện tổng, tình trạng dây điện (dây treo trên không trung)  

+ Tình trạng sơn 

Nhìn chung công tác kiểm tra định kỳ thông thường được tiến hành một lần mỗi năm để 

kiểm tra tình trạng các thiết bị chiếu sáng có hoặc không có bóng đèn, xem nó có hư hỏng 

gây ra do ăn mòn hay không.  

Công tác kiểm tra cũng cần nghiên cứu các nguyên nhân gây ra hư hỏng như chấn động của 

đường bộ, khí thải và nước mưa dẫn đến phần lắp ghép hay các chỗ xiết đinh ốc bị lỏng hoặc 

ăn mòn. Trong khi kiểm tra, cần chú ý đặc biệt đến các bu lông lắp vào bản đệm. 

i) Tình trạng của máng cáp hoặc hố ga 

Thường ít sử dụng hệ thống này trên các tuyến đường quốc lộ thông thường. Tuy 

nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, chúng được bố trí lắp đặt: trên cầu lớn hay ở 

những cầu treo cao.  

Cần phải lưu ý nếu trong máng cáp hoặc hố ga có nước thải thì sẽ làm các dây điện sẽ 

bị hỏng nhanh.  

Bên cạnh đó, tùy vào vị trí lắp đặt, ngay sau các cơn mưa lớn, nên tiến hành đi kiểm 

tra và thực hiện xử lý nước đọng… 

ii) Các loại bảng điện trung tâm 

Đối với các loại bảng điện trung tâm, cần kiểm tra tình trạng của những loại có vỏ bọc 

chống thấm nước, hoặc thiết bị đóng cắt, thiết bị tiếp xúc điện trường và hệ thống tự 

ngắt tự động. 

iii) Tình trạng sơn phủ 

Ở những khu thắp sáng liên tục, cần phải chọn một số vị trí đại diện và tiến hành đo độ 

sáng. Trường hợp vết sơn của bóng đèn bị bong hoặc bị cào xước, thì cần phải sơn sửa 

lại phần đó ngay để an toàn 

iv) Đo độ sáng 
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Trong các khu vực bố trí chiếu sáng theo dải liên tục, cần chọn một số khu vực đại 

diện để đo độ sáng nhằm đảm bảo yêu cầu. 

3) Vệ sinh các thiết bị chiếu sáng trên đường 

Mức độ bám bụi trên thiết bị chiếu sáng trên đường bộ thông thường khác với mức độ bám 

bụi của thiết bị chiếu sáng trong hầm, tuy nhiên bụi bẩn và khí thải từ phương tiện giao 

thông làm giảm hiệu quả chiếu sáng của thiết bị nên tùy vào mức độ bám bẩn và tình hình 

của vị trí đặt thiết bị mà cần tiến hành vệ sinh để đảm bảo hiệu quả chiếu sáng.  

Nên thực hiện vệ sinh mỗi năm một lần.  

Trong một số trường hợp, công tác vệ sinh cũng ảnh hưởng đến điều kiện lưu thông.  Do đó, 

kế hoạch thực hiện vệ sinh cần được xem xét trước, đầy đủ cả về thời gian cũng như biện 

pháp thực hiện. 

5.17.3 Biển báo hiệu  

1) Khái quát 

Các biển báo ở đường rất quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường và giúp xe 

cộ lưu thông thuận tiện, từng biển báo lại có mối tương quan lẫn nhau nhằm thống nhất trong 

giao thông. Vì vậy, các biển báo kể cả sau khi được lắp đặt, cần tiến hành bảo trì để không 

làm ảnh hưởng tới chức năng của nó, và luôn giữ gìn chúng trong tình trạng tốt. 

2) Kiểm tra 

Các biển báo ở đường, khi tuần tra thường xuyên, các kỹ thuật viên tuần đường quan sát 

bằng mắt thường từ xe tuần tra xem cây hoặc công trình khác bên đường có gây che khuất 

các biển quảng cáo không; các bảng biển và các cột có bị hỏng không. Ngoài ra, cũng nên 

tiến hành kiểm tra định kỳ các hạng mục như dưới đây. Trường hợp có thể dự đoán được sẽ 

xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường như gió bão; ngay sau khi xảy ra thời tiết bất 

thường đó, cần tiến hành kiểm tra tạm thời những hạng mục như dưới đây 

i) Tình trạng các biển báo và các cột có bị gẫy hỏng, bẩn cũng như ăn mòn không? 

ii) Các lớp sơn và vật liệu phản quang có bị bong ra không? 

iii) Tình trạng các biển báo có bị lệch hay có bị long ra không ? 

iv) Tình trạng các thiết bị chiếu sáng. 

v) Tình trạng chung 

vi) Tính năng phản quang (chỉ khi kiểm tra định kỳ) 

Ngoài kiểm tra các hạng mục kết cấu như trên, Việc khảo sát những thay đổi về tình trạng 

đường hay tình trạng giao thông cần tiến hành định kỳ ở những vị trí đặt biển báo để xác 

định nội dung hiển thị hay sự tương tác giữa các biến báo có phù hợp hay không. Các biển 
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báo phụ cũng có thể cần phải điều tra thay đổi về tình trạng đường hay tình trang giao thông. 

Hàng năm, các tổ chức quản lý đường quốc lộ sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể đối với tất cả 

các biển báo.  

3) Bảo trì 

Nếu thấy bất thường khi kiểm tra các biển báo đường bộ, lập tức phải phục hồi về tình trạng 

thông thường của chúng. Phạm vi thao tác cần phục hồi như sau: 

i) Sửa chữa 

Đối với các vết tróc sơn do vết xước ở các biển báo và các cột đỡ hoặc han gỉ, cần chú ý tiến 

hành sơn lại trước khi vết tróc đó lan rộng. Trong trường hợp đặc biệt khi những thiết bị đó 

đã quá cũ kỹ, thì nên xem xét đổi thiết bị mới thay vì đem sơn lại. 

Trường hợp các biển báo hay các cột đỡ bị cong gập sẽ gây mất mỹ quan nên cần nhanh 

chóng cố định lại. Đối với cột đỡ cần đóng thật chặt các cột tùy theo tình trạng vị trí đặt 

chúng. 

Cần chú ý khi gắn các biển báo vào cột đỡ. Nếu phát hiện bị lỏng thì phải lập tức xiết lại cho 

chặt, tránh để xảy ra tai nạn do các biển báo bị rơi. Đặc biệt, khi đi kiểm tra vào thời điểm 

trước hoặc sau khi thời tiết xấu, phải tiến hành xiết chặt lại ngay nếu phát hiện có bất thường. 

ii) Thay thế các biển báo 

Cần thay các biển báo bị han gỉ, hư hỏng mà bằng mắt thường khó quan sát được.  

Ngoài ra, cần kiểm tra thường xuyên khả năng quan sát được các biển báo vào ban đêm. 

Những biển báo mà chức năng phản quang bị suy giảm cũng cần được thay thế nhanh chóng. 

iii) Thay đổi vị trí đặt biển báo 

Trường hợp gần đó có biển báo tương tự, hoặc vị trí đặt biển hiện tại gây cản trở giao thông, 

vị trí đặt hoặc nội dung hiển thị không phù hợp xét về mặt truyền đạt thông tin và mặt quan 

sát; cần phải rà soát cẩn thận, và tiến hành các điều chỉnh nếu cần thiết. 

iv) Vệ sinh các biển báo đường bộ 

Ở những vị trí mà biển báo đường bộ bị bám bụi bẩn gây khó khăn khi quan sát thì cần tiến 

hành vệ sinh định kỳ các biển báo đường bộ đó.  

Chất tẩy rửa sử dụng thông thường là chất lỏng nhưng nếu sử dụng các loại chất tẩy rửa quá 

mạnh có thể sẽ gây ra han rỉ vì thế ở những vị trí mà các biển báo thường xuyên bị bám bụi 

bẩn cần tăng tần suất làm vệ sinh và sử dụng nước để vệ sinh. 
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5.17.4 Rào chắn 

5.17.4.1 Khái quát 

Rào chắn có mục đích chủ yếu là phòng tránh trường hợp những xe đang chạy mất kiểm soát, 

lao ra khỏi làn đường, hoặc lao sang phía đường bên kia hoặc đâm vào đường của người đi 

bộ. Bên cạnh đó, chúng còn có các chức năng phụ như dưới đây: 

+ Giữ cho xe bị va chạm hoặc tai nạn nằm trong phần đường đang chạy. 

+ Bảo đảm an toàn cho người trong xe ô tô. 

+ Bảo đảm an toàn cho người đi bộ. 

+ Giảm thiểu đáng kể hư hỏng. 

+ Dẫn hướng tầm nhìn của lái xe. 

Ngoài ra, nó còn nhằm mục đích hạn chế việc người đi bộ qua đường không đúng nơi quy 

định và tránh người đi bộ hay xe đạp bị đi/lái trệch khỏi làn đường 

5.17.4.2 Kiểm tra 

Ngoài công tác tuần đường thường xuyên để quan sát các rào chắn có bất thường gì hay 

không, cần phải tiến hành công tác kiểm tra định kỳ với khoảng cách thích hợp. 

+ Tình trạng cố định của cột đỡ và thanh ngang 

+ Tình trạng cột đỡ bị tụt thấp, nghiêng hay cong 

+ Mức độ bám bẩn và tình trạng sơn phủ 

+ Tình trạnh biến dạng và gẫy hỏng của thanh ngang của ray bảo vệ, ống bảo vệ 

+ Tình trạng hư hỏng của phần dầm liên kết và cánh của dầm hộp 

+ Mức độ thõng xuống (dão) của cáp 

+ Tình trạng nứt bê tông cạnh của thanh ngang dưới củabộ phận bảo vệ tự động. 

5.17.4.3 Bảo trì 

1) Khôi phục 

Trường hợp những rào chắn bảo vệ bị gẫy hỏng do tai nạn hoặc thiên tai, hoặc trường hợp 

phát hiện ra các vị trí trục chặc chức năng rào chắn, cần ghi lại khoảng cách bị gẫy hỏng, 

phần bị hư hỏng, tình trạng đường ở vị trí hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng,.. và xử lý ngay, để 

phát huy được đầy đủ chức năng của rào chắn.  

Nếu tính trong những thiết bị phụ trợ của đường, bị hư hỏng do tai nạn giao thông thì rào 

chắn chiếm tỷ lệ lớn đặc biệt và việc này phải được tiến hành xử lý ngay tại hiện trường. 

Trường hợp việc khôi phục không được tiến hành một cách nhanh chóng đối với các tai nạn 
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giao thông thông thường, đặc biệt tại những điểm được đánh giá là nguy hiểm, cần tiến hành 

khôi phục tạm thời bằng những vật liệu sẵn có khi khẩn cấp. 

Nguyên tắc phục hồi các rào chắn thực hiện theo hình thức, chủng loại đã được lắp đặt từ 

trước. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào tình hình hư hỏng, rào chắn phải thay thế theo đúng tiêu 

chuẩn lắp đặt cho một khoảng cách nhất định, các rào chắn có thể tái sử dụng thì nên khôi 

phục khi khẩn cấp. 

Ngoài ra, việc thi công kết cấu tăng cường  mặt đường mới làm giảm chiều cao rào chắn so 

với mặt đường. Do vậy cần phải tiến hành điều chỉnh độ cao, và thay thế những rào chắn đã 

bị han gỉ quá nhiều. 

2) Sơn phủ 

Nếu rào chắn bị tróc lớp sơn do những vết xước hoặc do han gỉ, cần phải nhanh chóng tiến 

hành sơn lại. Lớp sơn phủ không chỉ có chức năng bảo vệ mà còn có chức năng dẫn hướng 

cũng như tăng cường mỹ quan. Lớp sơn dễ bị ảnh hưởng mạnh ở những nơi có lượng giao 

thông lớn hay ở vùng bờ biển dễ bị nhiễm mặn. Vì thế cần tăng số lần sơn lên nhiều hơn so 

với bình thường. Trước khi sơn thì phải cạo hết lớp gỉ sét đi và xử lý lớp lót bằng phốt-phát. 

3) Vệ sinh rào chắn 

Đối với rào chắn bị bám bụi bẩn hoặc khí thải từ xe ô tô, chúng không chỉ làm ảnh hưởng 

đến chức năng quan sát và mỹ quan bên ngoài mà còn gây ra han gỉ, ăn mòn.  Do vậy tùy 

theo mức độ bụi bẩn, tình hình đường bộ, lưu lượng giao thông, mà cần tiến hành rửa, làm 

sạch cho phù hợp. 

Các biện pháp vệ sinh rất đa dạng tùy theo mức độ bụi bẩn nhưng khi tính theo mức độ bám 

bẩn do bụi hoặc bùn đất,... có thể sử dụng vải hoặc khăn mềm để cọ rửa bằng nước. Cũng có 

các trường hợp tính theo mức độ bám bẩn do khí thải của ô tô, khói đen, khi đó nên sử dụng 

bàn chải, búi thép để vệ sinh bằng các chất tẩy rửa trung tính. Và sau khi sử dụng các chất 

tẩy rửa xong, cần sử dụng nước sạch để cọ rửa vài lần cho sạch phòng tránh bị han rỉ. 

Vệ sinh bằng thủ công thường không phù hợp cho các rào chắn dài. Thay vào đó thường tiến 

hành vệ sinh bằng máy cọ rửa. Khi cọ rửa bằng máy móc, cần sử dụng xe cọ rửa có gắn đầy 

đủ thiết bị phụ trợ 

5.17.5 Cột dẫn hướng nhìn/ thiết bị phản quang 

1) Khái quát 

Việc duy trì tính năng phản xạ thông thường của cột dẫn hướng nhìn và gương phản xạ 

đường là rất quan trọng. 

Lái xe trong đêm dùng tia sáng phản xạ phát ra từ đèn pha để quan sát được các cột dẫn 

hướng nhìn, và vì các cột này có chức năng dẫn hướng cho lái xe nên cần thiết phải giữ cho 
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chúng luôn sáng với độ sáng đều nhau, không để tình trạng phản xạ bất thường: ở xa thì sáng 

lấp lánh, tới gần thì đột nhiên sáng chói. 

2) Kiểm tra 

Các bất thường của cột dẫn hướng nhìn và mặt phản xạ có thể phát hiện được nhờ công tác 

tuần đường thường xuyên; tuy nhiên cũng cần phải tiến hành kiểm tra định kỳ các nội dung 

như dưới đây. Ngoài ra, nếu những bất thường phát sinh do thiên tai như gió mạnh hoặc bão, 

cũng cần tiến hành kiểm tra với nội dung tương tự. 

a) Các cột trụ có bị nghiêng ngả hay hư hỏng không 

Cột dẫn hướng nhìn và mặt phản xạ được đặt ở trên đường nên cần phải kiểm tra cột có bị 

nghiêng hay không. Những cột này thường bị nghiêng do bị xe va chạm. Nếu cứ để cột 

nghiêng, không chỉ gây nguy hiểm cho xe lưu thông qua lại mà còn là nguyên nhân gây ra tai 

nạn giao thông, do đó cần đặc biệt chú ý. 

b) Do vật liệu của cột trụ chủ yếu là kim loại, nhựa tổng hợp, hoặc bê tông, nên cần kiểm 

tra vết sơn, và lớp mạ có bị hư hỏng không, phần nắp cấu kiện có bị rơi hay mất không. 

c) Hướng của mặt phản xạ 

“Độ bền” của cột dẫn hướng nhìn và gương phản xạ đường là ở mặt phản xạ. Bởi vì cột dẫn 

hướng nhìn cũng như gương phản xạ đường đều được cố định ở một vị trí nên cần phải đi 

kiểm tra để xác định xem chức năng của chúng có được phát huy đầy đủ không. Trong 

trường hợp này, tuần đường vào ban đêm rất có hiệu quả. 

3) Bảo trì 

Vì được đặt ở trên đường, nên khi đi tuần đường thường xuyên, cần phải chú ý tới tình trạng 

cỏ bên đường, hay cành cây mọc dài ra. Nếu nó ảnh hưởng tới chức năng của cột dẫn hướng 

nhìn và gương phản xạ đường thì cần cắt cỏ và tỉa cành. 

Cột dẫn hướng nhìn, gương phản xạ đường thông thường sẽ phát huy hết chức năng nếu 

được giữ trong trạng thái bình thường vốn có, do đó nếu bị nghiêng hay bị hỏng trông sẽ rất 

xấu và gây mất mỹ quan, nên cần phải cố định lại nhanh ngay sau khi kiểm tra. 

5.18 Trồng cây 

5.18.1 Khái quát 

Cây xanh được trồng dọc theo các tuyến đường không chỉ làm tăng thêm cảm giác thư giãn 

cho người tham gia giao thông, mà nó còn có tác dụng đem lại sự tươi mát và khoan khoái 

cho không gian hai bên đường. Chính vì thế, để giữ được không gian đường sá ngày càng dễ 

chịu, việc gìn giữ diện tích cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng, và khối lượng công 

việc cũng tăng lên rất nhiều. Phần này chỉ rõ các vấn đề gìn giữ, duy trì đới thực vật và 

những hàng cây bên đường, cũng như việc thiết kế.  
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5.18.2 Kế hoạch bảo trì 

Những loại cây được trồng ở trên đường khác với những cây sinh trưởng trong môi trường tự 

nhiên ở chỗ, chúng phải sinh trưởng trong điều kiện hết sức hạn chế. Có thể kể ra ở đây, hạn 

chế về điều kiện sinh lý, do môi trường không khí bao quanh chúng bị ô nhiễm bởi bụi, khí 

thải, khói, … hay lượng hút nước và diện tích của rễ cây cũng bị thu hẹp bởi vỉa hè, các công 

trình kiến trúc, các thiết bị chôn ở dưới đất, hay ảnh hưởng của phản xạ nhiệt từ mặt đường, 

hay không gian hạn hẹp, giới hạn về kiến trúc. Ngoài ra, các mối nguy hại về vật lý cũng dễ 

gặp phải như ảnh hưởng của gió bão, hay bị các xe ô tô va chạm. Vì vậy, để cây được phát 

triển bình thường, phát huy được đầy đủ các chức năng, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng 

về sự sinh trường của cây như cơ cấu sinh lý, nảy mầm, chiều cao, độ mập của thân, kết trái. 

Qua đó, mới có thể lập được kế hoạch năm về cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh, đất trồng, duy trì 

cây trồng,…và phải tiến hành thực hiện một cách hiệu quả vào đúng thời kỳ thích hợp. 

5.18.3 Cắt tỉa và tạo hình 

Việc cắt tỉa cây trồng ven đường, căn cứ vào nền tảng nuôi dưỡng và điều kiện không gian, 

cùng với việc phát huy vẻ đẹp của cây thông qua việc thúc đẩy nuôi dưỡng tạo dáng cây đẹp 

một cách khỏe mạnh, kết hợp với hình dáng con đường, thống nhất với cây cối trong thành 

phố, và đồng thời là một biện pháp đối phó với gió mạnh (nhất là bão). Thời gian cắt tỉa có 

thể được chia ra, trong thời gian mùa đông khi cây cối sinh trưởng chậm hay thời gian mùa 

hè khi cây cối đang sinh trưởng mạnh mẽ. 

Cắt tỉa trong thời gian mùa đông tiến hành nhằm mục đích điều chỉnh độ cao, tán cây thành 

một hình dáng nhất định, đồng thời, để tạo màu xanh cho đường phố do các cành dài ra vào 

mùa hè. Cành cây mới có thể mọc ra tạo thành các khung, vừa cân đối với sự sinh trưởng của 

các cành vào mùa đông, nên trông rất đẹp. Nguyên tắc trong trường hợp này là cố gắng giữ 

hình dáng gần nhất với hình dáng tự nhiên mà mỗi cây vốn có. (Hình 5.18.1). 

Thích hợp nhất để tiến hành cắt tỉa là vào mùa đông vào thời điểm trước khi cây ra lá vào 

mùa xuân (từ tháng 11 đến tháng 1). Cắt tỉa trong mùa hè là việc tiến hành tỉa bớt những 

phần tán mọc sum xuê do cành lá sinh trưởng, dài ra trong mùa xuân. Nhằm tránh các cành 

bị khô do phải nuôi quá nhiều lá, đồng thời, giới hạn cây ở hình dáng nhất định, đảm bảo tán 

cây đẹp, và không làm ảnh hưởng đến các thực vật khác. Thêm vào đó, có thể kết hợp cắt tỉa 

cành lá quá rậm rạp để hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại do bão gây ra. 

Tuy nhiên, cần phải lưu ý là khi cắt tỉa trong mùa hè, là nên cắt tỉa cẩn thận không để gây 

ảnh hưởng xấu đến cảnh quan. Ngoài ra, cũng cần tránh cắt tỉa nhiều quá ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của cây, đến mức độ phủ xanh cần thiết của cây cối trong những ngày hè, làm mất đi 

sự tươi mát của thiên nhiên và của màu xanh cây cối  



Sổ tay  
Kỹ thuật BBảo dưỡng Đ

Hình 5.18.1

Trong đới 

phải là tất c

cắt tỉa các c

cây đúng v

dáng của c

không để c

Đối với nh

chỉ làm mấ

sẽ dẫn tới v

Thời gian c

quá 10cm r

nó còn gây

7~8cm. Đặ

dài sẽ gây m

ảnh hưởng 

Đường bộ 

 Các hình d

thực vật nhi

cả, nhưng để

cành mọc dà

vụ ra hoa đồn

cây. Bên cạn

cây cối làm ả

hững bãi cỏ, 

ất mỹ quan m

việc cỏ trong

cắt xén cỏ tù

rồi mới cắt c

y ảnh hưởng

ặc biệt, nhữn

mất thẩm mỹ

đến các loại

dáng tiêu biể

iệt đới, đối v

ể giữ được d

ài nhanh. Đặc

ng thời phải

nh đó, ở nhữ

nh hưởng đế

nếu chỉ cắt 

mà còn chắn á

g bãi bị chết, 

ùy thuộc vào

chỉ còn các n

g xấu đến mỹ

ng loại cỏ thấ

ỹ. Điều quan

i cây khác tro

245 

ểu của các câ

với những lo

dáng cây đã đ

c biệt, đối vớ

i chú ý tới sự

ững khu vực

ến tầm nhìn.

tỉa qua loa, 

ánh sáng mặ

và làm phát 

o loại cỏ và m

nhánh thì khô

ỹ quan. Vì v

ấp hoặc nhữ

n trọng là khi

ong khuôn vi

Dự án Tăng 

ây trồng ở đ

oại cây tầm t

được tạo hình

ới những cây

ự vươn cao c

 ngã tư, phả

lá cỏ và các

ặt trời, làm gi

sinh sâu bện

môi trường n

ông những g

vậy, nên tiến

ững loại cỏ m

i cắt tỉa cỏ dạ

iên. 

cường Năng 

đường phố (l

trung và cây

h tùy theo từ

y ra hoa, vừa

của phần ng

ải lưu ý nhữn

nhánh mọc 

iảm khả năng

nh. 

nuôi dưỡng. 

iảm hiệu quả

n hành cắt cỏ

mọc men the

ại cần làm th

g lực Bảo trì Đ

loại cây cao

y thấp, mặc d

ừng loại cây,

a phải chú ý c

gọn, để giữ đ

ững chỗ rẽ, c

dài, sẽ khôn

g thông gió. 

Nếu để thảm

ả của việc cắ

ỏ khi cỏ mọ

eo rìa gờ, nếu

hật khéo để k

Đường Bộ 

 

) 

dù không 

 cần phải 

chăm sóc 

đúng hình 

cần chú ý 

ng những 

Việc này 

m cỏ mọc 

ắt xén mà 

c khoảng 

u để mọc 

không gây 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường Bộ 

246 Sổ tay  
Kỹ thuật Bảo dưỡng Đường bộ 

5.18.4 Phòng ngừa và loại bỏ sâu bệnh 

Nói chung, môi trường sinh trưởng của các loại cây trồng ở đường không thuân lợi (xấu). Do 

vậy, sức đề kháng chống lại sâu bệnh và bệnh của cây bị giảm sút. Để đảm bảo cây sinh 

trưởng khỏe mạnh, gìn giữ mỹ quan, mà không gây cảm giác khó chịu cho người đi bộ thì 

cần phải thường xuyên tích cực trong việc phòng ngừa và loại bỏ sâu bệnh. Các loại sâu có 

hại như trong Bảng  5.18.1. 

Bảng  5.18.1 Các loại bệnh chủ yếu 

Cây Sâu bệnh Bệnh 

Cây ngô đồng Sâu rễ cây , Sâu cuốn lá Đốm lá, nấm mốc, đốm nâu 

Ngân Hạnh Sâu bướm, loại sâu vảy Màng tàn rụng, thối mục cây, đốm 
lá, chết cành 

Hoa Hòe Rệp cây, loại sâu vảy Rệp cây, loại sâu vảy 

Cây Du Sâu túi, rệp cây Đốm trắng , đốm nâu 

Anh Đào Bướm trắng mỹ , Bọ rầy Nấm mốc, Nấm 

Đỗ quyên, loài đỗ quyên Bọ rầy, Cầu trùng, Nhện đỏ Đốm lá, thối dễ 

Dương ngô đồng Bướm trắng mỹ, Bọ cánh cứng ,Rệp hại 
hoa , sâu đục thân 

Loét cây, đốm nâu, đốm thành sợi 

Phong Sâu vảy Cành non héo 

Dẻ ngựa Sâu bướm  Nổi đốm đỏ thân cây 

Dương hòe Bọ chét,Bọ cánh cứng, Nấm  Loét cây, nấm 

Loài dương Nấm lông, Sâu bướm Thối dễ cây, gỉ 

Chè hồi Bọ cánh cứng, bọ chét, bệnh  cầu trùng  

Liễu Bọ cánh cứng, Bọ chét, Bướm trắng Nấm mốc, đốm nhựa, gỉ 

Hoàng dương Nấm Bệnh loét cây, thối rễ 

Để phòng chống và loại bỏ tốt được sâu bệnh, cần phải hiểu rõ bản chất, đặc điểm của sâu. 

Hơn nữa, để tiến hành hiệu quả, đem lại hiệu suất cao thì cần điều tra xung quanh, nỗ lực tìm 

ra sâu bệnh trong thời kỳ đầu, rồi xử lý bằng cách cắt bỏ các cành lá bị sâu, tránh không cho 

lan rộng ra. Ngoài ra, tùy mức độ cần thiết, có thể phun thuốc sâu. Loại thuốc được dùng có 

thể không ảnh hưởng đến con người nhưng một phần hơi phun ra sẽ bay đi, và dính vào 

người đi đường hoặc vào những nhà gần đường. Vì thế, phải hết sức chú ý đến ngày, giờ 

phun và loại thuốc phun. 

5.18.5 Bảo vệ đất trồng 
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Trong rừng tự nhiên, lá rụng xuống sẽ bổ sung chất hữu cơ cho đất, giúp đảm bảo tình trạng 

đất tốt một cách tự nhiên, như tăng tính thấm nước, tính thông khí hay tính giữ nước của đất. 

Tuy nhiên, đất trồng cây ở đường không được đảm bảo hệ sinh thái như đất tự nhiên. Do đó, 

tùy theo mức độ cần thiết, cần phải chú ý trộn các chất hữu cơ để đảm bảo tính thấm nước, 

tính thông khí hay tính giữ nước của đất luôn tốt. Trong trường hợp này, cần phải xới đất 

đang trồng lên và trộn vào đất đủ lượng chất cải tạo. Khi xới đất lên, cần chú ý không gây 

tổn thương đến các rễ cây. Thời kỳ tiến hành tốt nhất là vào mùa đông khi cây cối đang chậm 

hoặc không sinh trưởng. Ngoài ra, những loại đất bị dẫm lên nhiều thường chặt, tính thấm 

nước kém. Vì thế, ở những chỗ có nhiều người đi bộ qua, tùy theo mức độ cần thiết, cần tính 

đến những biện pháp xử lý cho phù hợp để tránh đất bị nén chặt. Tùy vào chất đất, có thể 

tăng sự thông khí của đất, tăng độ thấm nước bằng cách đặt các ống dẫn nước, làm sự sinh 

trưởng của đất được tốt lên. 

Với những loại đất trồng như vậy, việc bón phân là điều kiện quan trọng, có ý nghĩa như một 

cách để bổ sung chất dinh dưỡng tùy theo điều kiện của đất. Tùy vào điều kiện sinh trưởng 

của các loại cây mà phải tiến hành bón phân cho phù hợp.  

 Phân bón thường được dùng là những loại phân tổng hợp, trộn giữa phân hữu cơ với phân 

hóa học. Phân hữu cơ như phân ủ của lá rụng, rơm, hay các loại cặn dầu, vỏ trấu của gạo, 

lông gà. Các thành phần hóa học là ni-tơ, lân, ka-li. Phân hữu cơ thường có tác dụng chậm, 

kết hợp với 3 thành phần hóa học, trong đó mỗi thành phần đều có tác dụng làm tăng nhanh 

hiệu quả của phân bón, nên tùy theo mức độ cần thiết, có thể chia riêng ra để dùng. Độ sâu 

của lớp phân bón tùy theo tình trạng đất và rễ cây, nhưng thông thường là 10-20cm dưới mặt 

đất, đối với những khu vực đất xấu thì nên đào sâu xuống hơn những khu vực đất bình 

thường. 

Khi tiến hành đào khoảng cách các rãnh xung quanh cây, với những khu vực bằng phẳng, 

nếu lấy đỉnh phiến lá làm chuẩn, ở những cây trưởng thành của các cây cỡ cao, trung, lấy 

trung tâm là thân cây, thông thường các hố được đào vòng tròn xung quanh. Còn đối với 

những cây thấp thì chỉ cần dải phân bón ở bề mặt đất, và sau đó trộn nhẹ với đất là được.  

Ngoài ra, nước được hút từ rễ cây lên, truyền qua các ống để lên tới lá, và phần lớn tạo thành 

khí, bốc hơi trong không khí. Đây được gọi là hoạt động thoát hơi nước của cây. Thực vật 

không ngừng hút nước và tiếp tục tạo thành hơi nước để bốc hơi. Những thành phần trong 

đất tan vào nước và vào thân thực vật, rất nhiều chất có tác dụng tốt với sinh trưởng. Vì vậy, 

việc bổ sung nước là vấn đề hết sức quan trọng đối với cây cối, và khi không làm tốt việc 

này thì cây cối sẽ trở nên khô hạn. Vì thế, nếu trong đất thiếu nước hay mới trồng chưa được 

lâu thì cần phải tưới nước . Ngoài ra, để duy trì và cải tạo thì tốt nhất nên có thiết bị tưới 

nước.  

5.18.6 Bảo vệ cây trồng 
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Các cây sau khi trồng cần được bảo vệ một cách thích hợp, việc bảo vệ có tốt hay không còn 

ảnh hưởng đến mỹ quan. Vì thế, để bảo vệ cây trồng, cần phải hiểu rõ hiện trạng để tiến hành 

một cách phù hợp.  

Các cọc chống được đặt như một cách để tránh cây bị nghiêng và đổ, và được gắn tới khi rễ 

cây bắt chắc chắn xuống đất. Thời gian cần thiết chống cọc có khác nhau tùy vào giới hạn số 

năm sinh trưởng , môi trường và loại cây. Tuy nhiên, nếu cây tròn, mập thì ít nhất cần phải 

rút cọc ra thay 1 lần. Và cũng tùy vào độ lớn của cây mà cũng cần thay đổi cả loại cọc chống. 

Cọc chống của cây trồng ở đường vừa có tác dụng là cọc chống cây nhưng cũng phải đảm 

bảo mỹ quan nên cần chú ý kiểu dáng các cọc phải thống nhất, những cọc hỏng phải nhanh 

chóng được thay thế. Ngoài ra, để tránh những cây đổ vì gió mạnh, đặc biệt là vào mùa bão, 

cần phải xem xét tiến hành các giải pháp kiểm tra và bảo vệ cơ bản hàng ngày. Khi có hư 

hỏng thì phải tiến hành xử lý nhanh chóng, phục hồi kịp thời, không để ảnh hưởng đến giao 

thông. 

Việc khôi phục các cây bị đổ sẽ tùy thuộc vào mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, việc cắt tỉa cũng 

phải được thực hiện như khi cắt tỉa vào mùa đông. Ngoài ra, diện tích cần đào phải đủ rộng 

để tránh tổn hại đến rễ cây và cần tưới đủ nước. Cũng cần chọn loại cọc phù hợp để chống 

cây. 

Những cây trồng ở đường rất dễ bị gây tổn hại do điều kiện địa lý. Nếu bị tổn hại thì phải 

nhanh chóng tiến hành bảo vệ và chăm sóc.  

Với những cây sinh trưởng trong điều kiện không tốt do ô nhiễm không khí đô thị, bụi, khí 

thải độc hại thì tùy vào điều kiện mà phải có kế hoạch phục hồi sức sống cho cây bằng cách 

chăm sóc, bảo vệ cây như rửa và làm sạch cành lá, phun chất hữu cơ vào bề mặt lá, phun 

thuốc kích thích, quấn thân cây, xử lý đất, tỉa cành...  

6 Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ  

6.1 Giới thiệu  

Kiểm tra nghiệm thu được thực hiện để đánh giá xem tài sản đường bộ được nhà thầu bảo 

dưỡng sửa chữa có thể được chấp nhận hay không về phương diện trình độ tay nghề thực hiện 

công tác sửa chữa, cách thức tiến hành công tác sửa chữa, vật liệu được sử dụng, công tác quản 

lý kiểm soát chất lượng, trình độ và cách thức thực hiện giám sát và các vấn đề khác so với các 

tài liệu hợp đồng và thiết kế. 

Kiểm tra nghiệm thu được tiến hành mức đọ hoàn thành hợp đồng để so sánh, kiểm tra các công 

việc bảo dưỡng đã được thực hiện so với các tài liệu hợp đồng. Do các hoạt động bảo dưỡng, 

đặc biệt là bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện trong quá trình lâu dài và với phạm vi rộng 

của mạng lưới đường, công tác kiểm tra mà yêu cầu sự có mặt của giám sát và kiểm soát viên 

trong quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa sẽ tốn thời gian và yêu cầu chi phí quản lý lớn. 
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Ngoài ra, có một số trường hợp mà tại thời điểm hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa, công 

tác kiểm tra không thể thực hiện được do không thể quan sát, chứng kiến công việc thực hiện 

như thế nào. Trong trường hợp đó, các bản ghi lưu trữ thông tin về quá trình thực hiện bảo 

dưỡng sửa chữa sẽ là các bằng chứng hiệu quả để chứng minh cách thức thực hiện công việc là 

phù hợp. 

Kiểm tra nghiệm thu được tiến hành phụ thuộc vào các điều kiện của hợp đồng bảo dưỡng, mà 

có thể khác nhau tùy hình thức hợp đồng, như là Hợp đồng dựa trên Phương pháp thực hiện hay 

Hợp đồng dựa trên chất lượng thực hiện, và có thể khác nhau tùy cấp độ quản lý, ví dụ như ở 

cấp đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng hay cấp chịu trách nhiệm quản lý bảo dưỡng đường. 

6.2 Phương pháp kiểm tra 

 Hợp đồng theo phương pháp thực hiện 

Đối với hình thức hợp đồng theo phương pháp thực hiện, nhà thầu được yêu cầu thực hiện 

công việc theo các phương pháp được xác nhận trong hợp đồng. Cơ chế kiểm tra đối với loại 

hình hợp đồng này được thể hiện trong Hình 6.2.1.  Các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra giám 

sát phải kiểm tra tất cả các hạng mục được xác định trong hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa 

theo các nguyên tắc chung đối với công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp. Tuy nhiên, các cán 

bộ giám sát có thể thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo các chỉ tiêu sau đây. 

i) Khi cán bộ giám sát gặp một số hạng mục công việc mà không thể được khẳng định là 

hoàn thành theo kiểm tra hiện trường, cán bộ giám sát có thể kiểm tra công tác này 

theo các tài liệu lưu trữ như là ảnh chụp, các giải thích của cán bộ giám sát hay cán bộ 

của nhà thầu. 

ii) Trong trường hợp có quá nhiều các mục công việc để kiểm tra, nếu các mục công việc 

được thực hiện với cùng tiêu chuẩn, loại và nội dung tương tự nhau, công tác kiểm tra 

có thể thực hiện trên mẫu ngẫu nhiên đại diện của các mục công việc đó.   

iii) Trường hợp thực tế mà một số mục công việc thực hiện không khớp với bản vẽ theo 

đo đạc, các mục công việc này có thể được kiểm tra bằng đào phá hủy hay lấy mẫu 

phá hủy nếu cần thiết.  

iv) Trong công tác kiểm tra công tác nội nghiệp, cần kiểm tra xem toàn bộ tài liệu liên 

quan đến công tác thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, mà được xác định trong tài liệu hợp 

đồng đã được trình nộp hay không được kiểm tra. 

v) Khi đo đạc kiểm tra cuối cùng, hình dạng và kích thước của phần hạng mục được bảo 

dưỡng sửa chữa được đo để kiểm tra liệu chúng có phù hợp với bản vẽ thiết kế hay 

không; tuy nhiên, khi kiểm tra trình độ tay nghề thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, không 

cần đo đạc mà chỉ cần quan sát bằng mắt. 
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vi) Theo qui định chung thì toàn bộ các mục công việc bảo dưỡng phải được kiểm tra; tuy 

nhiên, cho dù đối với trường hợp không phải cùng một mục công việc bảo dưỡng 

(không phải trường hợp đề cập trong mục (ii)), kiểm tra ngẫu nhiên vẫn có thể được sử 

dụng trong kiểm tra tông thể các mục công việc bảo dưỡng với đánh giá của cán bộ 

kiểm tra giám sát. 

 

Hình 6.2.1 Cơ chế kiểm tra đối với công tác bảo dưỡng trong hợp đồng theo phương pháp thực 
hiện 

 Hợp đồng theo chất lượng thực hiện 

Trong hợp đồng theo chất lượng thực hiện, nhà thầu bảo dưỡng được yêu cầu thực hiện các 

mục công việc bảo dưỡng sửa chữa đường trên một đoạn đường, một tuyến đường hay một 

bộ phận mạng lưới đường bộ. Các phương pháp thực hiện cho các hoạt động bảo dưỡng 

thường xuyên, sửa chữa nhỏ hay vừa, sửa chữa lớn hay cải tạo đường, và thời điểm thực hiện 

các hoạt động được quyết định bởi chính nhà thầu. Các khoản mục chính của hợp đồng là 

các chỉ tiêu và thời điểm để kiểm tra chất lượng của mặt đường, của các hạng mục khác và 

công trình trên đường. Cần lưu ý là các chỉ tiêu chất lượng, hệ thống chấm điểm và thời gian 

kiểm tra đánh giá cần được xác định rõ ràng trong hợp đồng và cần được thiết lập phù hợp 

với cấp, loại đường, với tình trạng mặt đường hiện tại, và thống nhất với chính sách bảo trì 

và nguồn vốn dành cho bảo trì. 

Kiểm tra công việc hoàn thành 

Kiểm tra hiện trường Kiểm tra công tác nội nghiệp 

Đo đạc kiểm tra cuối 

cùng 

Kiểm tra trình độ tay 

nghệ thực hiện

Tổng thể Kiểm tra 

mẫu 

Tổng thể Kiểm tra 

mẫu
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Hình 6.2.2 Cơ chế kiểm tra đối với hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện 

6.3 Qui trình kiểm tra 

 Đề nghị kiểm tra 

Cán bộ  chịu trách nhiệm kiểm tra sẽ cử nhân viên thực hiện kiểm tra khi nhà thầu trình mẫu 

yêu cầu kiểm tra, theo qui định trong hợp đồng. Sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra, nhân 

viên chịu trách nhiệm kiểm tra (kiểm tra viên) sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức. 

 Phân công thực hiện 

Ngươì chịu trách nhiệm kiểm tra được phân công làm kiểm tra viên để thực hiện công tác 

kiểm tra ngay sau khi hoàn thành công tác bảo trì, hay định kỳ vào thời điểm qui định trong 

hợp đồng. Kiểm tra viên cần được lựa chọn dựa trên các qui định sau. 

+ Không lựa chọn các kiểm tra viên từ số các cán bộ tham gia vào các hoạt động quản lý và 

bảo dưỡng đường được kiểm tra, mà phải là từ bên thứ ba.   

+ Một trong số các kiểm tra viên sẽ được cán bộ chịu trách nhiệm chính hay chánh thanh tra 

cử làm trưởng nhóm kiểm tra chứ không phải tự đề cử trong nhóm. 

 Thực hiện kiểm tra 

Kiểm tra hoàn thành được thực hiện bởi các kiểm tra viên và đánh giá cuối cùng sẽ được 

thực hiện đối chiếu với hợp đồng bảo trì và các tài liệu thiết kế liên quan của công trình. 

Cùng với các mô tả trong các khoản mục hợp đồng, kiểm tra viên sẽ thực hiện công tác kiểm 

tra theo mỗi mục trong hệ thống các vấn đề sau.  

+ Các tài liệu thể hiện công tác nội nghiệp đã được lập trên cơ sở công tác giám sát thực 

hiện quản lý bảo trì  

+ Kiểm soát quá trình thực hiện bảo trì 

Kiểm tra công việc hoàn thành 

Kiểm tra hiện trường Kiểm tra công tác nội nghiệp 

Kiểm tra chất lượng đường theo các chỉ tiêu chất lượng 

và hệ thống chấm điểm, tại thời gian được xác định trong 
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+ Các vật liệu lưu trữ và máy móc thiết bị thực hiện bảo trì, và sản phẩm bảo trì. 

+ Các hoạt động an toàn trong bảo trì đường 

+ Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thực hiện bảo trì đường 

Tùy thuộc hình thức hợp đồng, Nhà thầu bảo trì sẽ chuẩn bị trước các tài liệu bao gồm nhưng 

không bắt buộc sau để phục vụ cho công tác kiểm tra nội nghiệp.  

+ Các chỉ dẫn đối với nhà thầu 

+ Các điều kiện hợp đồng 

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

+ Biểu khối lượng (nếu có) 

+ Các bản vẽ 

+ Các tài liệu tạm ứng, thanh toán  

+ Kế hoạch thực hiện bảo trì 

+ Các hồ sơ chấp thuận thay đổi (nếu có)  

+ Các bản ghi đàm phán hợp đồng 

+ Các vật liệu sử dụng, các kết quả thí nghiệm 

+ Các kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng 

+ Các bản lưu phương pháp đo đạc 

+ Báo cáo ngày, báo cáo tháng 

+ Các bản ghi và kế hoạch huy động nhân công 

+ Kế hoạch an toàn (nếu có) 

+ Các video hay ảnh chụp trong quá trình thực hiện 

+ Các tài liệu có liên quan khác 

Để đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra một cách thuận tiện, các nhà thầu cũng phải chuẩn 

bị các thiết bị để kiểm tra hiện trường, như là: 

+ Thước đo dài 

+ Cân tay 

+ Thước góc 

+ Thước lấy thăng bằng 

+ Tiêu  

+ Quả dọi 
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+ Thước thẳng để kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường  

+ Máy ảnh, máy quay video 

+ Dây  

+ Thang 

+ Thước đo chiều rộng vết nứt 

+ Búa Schmitt (nếu cần) 

+ Thước kiểm tra tầm nhìn (nếu cần) 

+ Ống nhòm (nếu cần) 

+ Thước kiểm tra chiều dày sơn (nếu cần) 

 Báo cáo kiểm tra hoàn thành 

Trưởng nhóm kiểm tra sẽ viết báo cáo đánh giá và trình lên cán bộ phụ trách công tác kiểm 

tra khi công tác kiểm tra được hoàn tất. Để chấp thuận báo cáo kiểm tra, cán bộ phụ trách 

công tác kiểm tra sẽ báo cáo với cán bộ phụ trách hợp đồng bảo trì. Quá trình chấp chuận 

được mô tả trong Hình 6.3.1. 
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Hình 6.3.1 2 Qui trình kiểm tra 

6.4 Đánh giá chất lượng thực hiện 

 Qui trình đánh giá 

Qui trình đánh giá chất lượng thực hiện công việc được tiến hành theo trình tự sau. 

1) Chủ dự án (chủ hợp đồng bảo trì) phân công ngay ba kiểm tra viên sau khi dự án (hợp đồng 

bảo trì) được hoàn thành và được chấp thuận bởi bởi chủ dự án (chủ hợp đồng) và tư vấn 

giám sát (hệ thống giám sát thực hiện hợp đồng) 

2) Chủ dự án (chủ hợp đồng bảo trì) tổ chức cuộc họp đánh giá. Các kiểm tra viên được phân 

công và nhà thầu bảo trì bắt buộc phải tham gia cuộc họp đánh giá.   

Cán bộ phụ trách hợp 

đồng bảo trì  (PO)

Cán bộ phụ trách kiểm 

tra (PE)
Kiểm tra viên Nhà thầu bảo trì 

Báo cáo hoàn thành Yêu cầu kiểm tra 

Phân công kiểm 

soát viên 

Báo cáo

Yêu cầu 
Chấp thuận kiểm tra 

Phân công

Phối hợp để thực hiện 

kiểm tra 

Thực hiện

Sự cần thiết phải chỉnh 

sửa công tác bảo trì 

Sự cần thiết phải chỉnh 

sửa công tác bảo trì

Báo cáo 

Yêu cầu phải chỉnh sửa  

Báo cáo 

Thực hiện chỉnh sửa 
Yêu cầu

Hoàn thành Báo cáo hoàn thành Báo cáo hoàn thành 
Khẳng định sự hoàn 

thành 

Báo cáo Báo cáo Báo cáo 

Quyết định kiểm tra viên Họp đánh giá Họp đánh giá Họp đánh giá 

Họp Họp Họp 
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3) Các kiểm tra viên thực hiện đánh giá và chấm điểm cho chất lượng thực hiện các hạng mục 

bảo trì của Nhà thầu. 

4) Chủ dự án (chủ hợp đồng bảo trì) quyết định điểm đánh giá một cách chính thức đối với chất 

lượng thực hiện của Nhà thầu dựa trên kết quả đánh giá của kiểm tra viên 

Mức đánh giá được quyết định và công bố  trong cuộc họp sau khi tất cả các thành viên tham 

gia thống nhất về mức điểm đánh giá. 

 Kiểm tra viên 

Ba kiểm tra viên cho mỗi dự án (mỗi hợp đồng) bảo trì chủ yếu là do chủ dự án (chủ hợp đồng) 

phân công. Một trong số đó, người được lựa chọn và phân công làm trưởng nhóm, là người 

không tham gia vào công tác quản lý và thực hiện hợp đồng bảo trì được đánh giá để đảm bảo 

tính công bằng và minh bạch trong kiểm tra đánh giá. Hai kiểm tra viên còn lại, là trưởng nhóm 

giám sát thực hiện và trợ lý giám sát thực hiện sẽ được lựa chọn từ đơn vị có liên quan trong 

quá trình quản lý thực hiện hợp đồng bảo trì. Các kiểm tra viên không cần đạt các tiêu chuẩn 

đặc biệt gì và được lựa chọn theo tiêu chí trình độ và kinh nghiệm chuyên môn. Các yêu cầu cơ 

bản của kiểm tra viên được đưa ra trong Bảng  6.4.1. 

Bảng  6.4.1 Các yêu cầu cơ bản của kiểm tra viên 

TT Kiểm tra viên Đơn vị Nhiệm vụ Yêu cầu 

1 Trưởng nhóm giám sát 
thực hiện bảo trì 

Đơn vị tham gia quản lý 
giám sát thực hiện bảo 
trì 

Đánh giá các hoạt động 
giám sát thực hiện hàng 
ngày  

Kỹ sư tham gia giám sát 
thực hiện 

 
2 Trợ lý giám sát  

3 Trưởng nhóm kiểm tra Không tham gia trong 
quản lý thực hiện hợp 
đồng 

Đánh giá chất lượng 
thực hiện theo quan 
điểm của bên thứ ba 

Không có yêu cầu đặc 
biệt 

 Chỉ số đánh giá 

Chất lượng thực hiện chủ yếu được đánh giá theo ba phạm trù chính với các chỉ tiêu đánh giá 

chi tiết được chỉ số hóa. Các phạm trù đánh giá chính bao gồm: nguồn lực bao gồm nguồn nhân 

lực, công tác quản lý bao gồm kế hoạch và công tác an toàn, và chất lượng bao gồm các thông 

số, chất lượng vật liệu và đặc trưng theo quan sát. Nhờ các chỉ tiêu chỉ tiết, các mục đánh giá sẽ 

rõ ràng và hỗ trợ các kiểm tra viên đánh giá mục công tác bảo trì một cách thống nhất và đúng 

đắn. Bảng  6.4.2 đưa ra các phạm trù đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá chi tiết và Bảng  6.4.3 

đưa ra các chỉ số tỉ trọng của các chỉ tiêu đánh giá trong đánh giá chung. 
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Bảng  6.4.2 Chỉ số đánh giá 

Phạm trù đánh giá Các mục đánh giá Tiêu chí, cách thức đánh giá 

Nguồn lực thực hiện Cán bộ quản lý hiện 
trường 

Trình độ chuyên môn, cung cách quản lý, hệ thống thông 
tin liên hệ  

Nhân viên kỹ thuật Trình độ chuyên môn, cách quản lý 

Thợ lành nghề Chất lượng thực hiện và năng xuất thực hiện 

Thiết bị máy móc Chất lượng thiết bị máy móc 

So sánh với đề xuất, phương pháp thi công và hiện trạng 
công trường  

Quản lý Đánh giá chung Qui trình thực hiện 

Phân công nhiệm vụ 

Hồ sơ tài liệu 

Chấp thuận giải pháp thi công 

Môi trường 

Dọn dẹp mặt bằng 

Phối hợp, phân công với cộng đồng địa phương 

Kế hoạch Qui trình thực hiện 

Phương pháp thực hiện 

Kiểm soát thực hiện 

Chậm trễ, thực hiện theo giai đoạn 

Các khiếu nại 

Thời gian nghỉ 

Các tình huống mang tính thách thức 

An toàn Qui trình thực hiện 

Phương pháp thực hiện 

Công trình tạm  

Kiểm soát thực hiện 

Các hành vi nguy hiểm 

Tuần đường 

Đội  kiểm tra an toàn  

Cải tạo điểm đen  

Kiểm tra thanh tra 

Đào tạo 

Tai nạn  

Số lượng công nhân bị thương, bị chết liên quan đến công 
tác an toàn  

Chất lượng Các thông số  Kiểm tra 
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Phạm trù đánh giá Các mục đánh giá Tiêu chí, cách thức đánh giá 

Phạm vi, vị trí 

Bản ghi 

Các phần việc ẩn dấu 

Hướng 

Các chỉnh sửa theo ghi chép lưu trữ 

Chất lượng Kiểm tra 

Chất lượng (thiết lập riêng cho từng hạng mục) 

Hướng 

Các chỉnh sửa theo ghi chép lưu trữ 

Tay nghề thực hiện Đặc trưng diện mạo công việc hoàn thành (thiết lập riêng 
cho từng hạng mục) 

 

Bảng  6.4.3 Các chỉ số tỉ trọng của phạm trù đánh giá 

Quốc gia Nguồn lực Quản lý Chất lượng Chỉ tiêu khác 

Nhật Bản 5 40 35 20 

Việt Nam 15 35 50 0 

6.5 Các chỉ tiêu nghiệm thu 

 Giới thiệu chung 

Thực tế thì ở Nhật Bản không có chỉ tiêu chính xác để nghiệm thu cho công tác bảo dưỡng 

thường xuyên. Trong hầu hết các trường hợp, theo tiêu chuẩn của Việt Nam, công tác kiểm tra 

được thực hiện bằng cách quan sát trừ các trường hợp đặc biệt. Trong một số trường hợp với qui 

mô công việc lớn như là làm lại hay là dỡ bỏ và thay thế mới, công tác kiểm tra nghiệm thu 

được tiến hành như đối với công tác xây dựng mới. Đối với mặt đường, mà chủ yếu công việc 

liên quan đến bảo dưỡng thường xuyên, có cách đánh giá trên cơ sở tình trạng của mặt đường 

 Các chỉ tiêu nghiệm thu mặt đường 

1) Đánh giá mặt đường 

MCI (Chỉ số kiểm soát bảo trì) được sử dụng làm chỉ số đánh giá và nhờ đó tình trạng mặt 

đường có thể được đánh giá một cách có định lượng và khách quan.  

MCI = 10 － 1.48 C0.3 － 0.29D0.7 － 0.47 0.2 .......................... (1) 

MCI = 10 － 1.51 C0.3 － 0.3D0.7  ....................................... (2) 
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MCI = 10 － 2.23 C0.3 ................................................................ (3) 

MCI = 10 － 0.54 C0.7 ................................................................ (4) 

C: Tỉ lệ nứt của mặt đường (%) 

D: Chiều sâu lún vệt bánh (mm) 

: Độ bằng phẳng (mm: tổng chiều sâu lồi lõm) 

Nếu không đo độ bằng phẳng, sử dụng phương trình (2), (3) hoặc (4). Sau đó lấy  giá trị MCI 

nhỏ nhất từ các kết quả tính toán theo các phương trình. 

2) Mối quan hệ giữa giá trị MCI và tình trạng mặt đường đánh giá 

Trong bảng dưới đây là tương quan giữa tình trạng mặt đường theo đánh giá và giá trị MCI 

theo cấp đánh giá. 

Bảng  6.5.1 Đánh giá tình trạng bề mặt theo giá trị MCI 

Cấp đánh giá Tình trạng mặt đường Giá trị MCI  

A Rất tốt MCI > 6 

B Tốt 5 < MCI ≦ 6 

C Có thể chấp nhận được 4 < MCI ≦ 5 

D Kém 3 < MCI ≦ 4 

E Rất kém MCI ≦ 3 
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